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Kính Cáo 


Sau mỗi tích chuyện có phần Cần đề là những bài kệ vịnh trích ra từ bộ Chú giải 
Kinh Pháp Cú mới dịch xong trong mùa Hạ kỳ 1984 nầy. Mong rằng các hành giả sơ 
cơ đang cần học tập, ôn nhuần Kinh Pháp Cú để áp dụng vào đời sống thực tế của 
mình cho hạp theo Chánh Pháp, sẽ được gợi hứng đề có thê hoàn tất sự học cũng như 
chúng tôi đã hoàn tất sự dịch ra Việt ngữ vậy. 


Ngoài ra, với những kệ này, quý bạn thức đêm đầu đà có thể bày ra những câu 
đô vê sự tích hoặc căn bản giáo lý chứa đựng trong bộ Pháp Cú mà các Phật tử 
phương Tây rât quý trọng, nhât là ở Tây Đức. 


Nếu mọi người hiểu rảnh Kinh Pháp Cú và thực hảnh theo đó thì thế giới có thể 
hòa bình, an lạc. 


Rất mong thay! 
Tỳ khưu PHÁP MINH 
k›‡#Œ4 
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XI. PHẨM LÃO 
(JARAVAGGA) 
II bài kệ: Pháp Cú số 146 - 156 
9 tích truyện 
s 
XI.1- Tích BẠN BÀ THIỆN CHI SAY 
(Wisakhäya Sahäyikãndy vafthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 146) 
“Ko nu hãso kimänando, “Cười gì, hân hoan gì, 
Niccam pajjalite sati; Khi đời mãi bị thiêu 2 
Andhakärena onaddhä, Bị tôi tăm bao trùm, 
PadIpam na øavesatha”. go không tìm ngọn đèn ?”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên những người bạn của bà Visakha (Thiện ChI). 


Tương truyền rằng: Có năm trăm thanh niên con nhà lễ giáo, mỗi người tự giao 
vợ mình đến nhà bà Visäkhã bảo hộ, mong rằng các cô vì thế mà trở nên người có nết 
hạnh không dễ duôi. Nếu các cô đi công viên hoặc đi chùa thì phải cùng đi với bà, chớ 
không được đi một mình. 


Một thời gian nọ, các cô rủ nhau bày tiệc rượu suốt bảy ngày. Giữa cuộc lễ tưng 
bừng huyện náo, môi cô tự chiêu đãi hâu rượu chông mình. Các thanh niên vui chơi 
cuộc lê rượu suôt bảy ngày. Đên ngày thứ tám, họ phải xuât hành, ra đi làm công việc 
nọ, tuỳ theo nghề nghiệp. Các phụ nữ ở nhà rủ nhau: “Trước mặt chông chúng ta 
không được uông rượu. Số rượu còn dư đây chúng ta sẽ uống lén, đừng cho các ông 
biết!”. 

Các cô cũng đến yêu câu bà Visäkhã: 

- Thưa bà, chúng con muốn đi ngoạn cảnh công viên. 

- Lành thay! Vậy các cô hãy lo sắp xếp mọi việc rồi khởi hành! 

Nghe vậy, các cô vầy đoàn cùng đi, lén cho người mang rượu theo đến công 
viên, uống cho say rồi đi lang thang. 

Bà Visäakhã suy nghĩ: “ Việc các cô này đã làm thật không thích đáng! Rồi đây 
hàng phụ nữ sẽ chê trách răng: “Bây giờ các Nữ Thịnh văn, đệ tử của Sa môn Gotama 
đã uông rượu và đi lang thang!”. 

Nghĩ rồi bà kêu các cô mà bảo rằng: 

- Này các cô! Việc các cô đã làm thật không thích đáng! Chính ta cũng bị mang 
tiếng xấu lây. Chồng các cô sẽ nồi giận. Bây giờ, các cô liệu sao đây? 
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- Thưa cô! Chúng con sẽ giả đò làm như mình có bệnh vây! 
- Nêu vậy, các cô hãy ý thức rõ rệt cái nghiệp tự các cô làm nhé! 


Những phụ nữ ấy về nhà, giả đò có bịnh. Các ông. chồng của họ thấy vắng vợ, 
hỏi thăm người khác, nghe nói vợ mình bịnh, suy nghĩ rôi liền nghi: “Chắc chắn mây 
cô này đã uông số rượu còn dư”. Sau khi đánh đập vợ, các thanh niên cảm thấy buồn 
khổ vì mình bất hạnh. 


Thế nhưng, một thời gian sau, các cô lại tổ chức lễ tiệc như trước, đề rôi lại thèm 
uông rượu, họ rủ nhau đên yêu câu bà Visakhã: 


- Thưa bà, xin bà dắt chúng con đi dạo công viên! 

Bà Visakha từ chôi, nói: 

- Lân trước, các cô đã làm ta mang tiêng xâu lây. Thôi các cô hãy đi, ta không 
dắt các cô đâu! 


Các phụ nữ đấy dịu răng: 
- Bây giờ chúng con không làm vậy nữa đâu. - Và họ theo năn nỉ rằng. 


- Thưa bà! Chúng con có ý muốn cúng dường đến Đức Phật, xin bà hoan hỷ dắt 
chúng con đên chùa! 

- Bây giờ các cô hãy sắp xếp chuẩn bị rồi đi nhé! 

Các phụ nữ cho người mang theo lễ vật, nhất là hương và tràng hoa đựng trong 
những cái tráp, còn mình thì mang những nhạo rượu đầy lên vai, bên ngoài mặc y 
rộng che khuất, đồng đi đến chỗ bà Visakhã để cùng đi với bà vào chùa, ngôi yên chỗ 


Tôi mới lấy nhạo rượu ra uống, uống xong ném bỏ cái nhạo rồi mới vào giảng đường, 
ngôi ngay Đức Bồn Sư. Bà Visäkhäã bèn mở lời: 


- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hoan hÿ thuyết pháp cho các cô đây nghe! 


Các phụ nữ đã uống say, thân hình lắc lư, khởi tâm muốn nhảy múa và ca hát. 
Nhân đó Chư Thiên Ma Vương nghĩ răng: “Bây giờ chúng ta sẽ nhập xác các cô này 
và sẽ biêu diễn những trò lô lăng trước mặt Sa môn Gotama!”. 


Nghĩ rồi, Chư Thiên Ma nhập vào xác các phụ nữ say rượu. Một số các cô đứng 
ngay trước Đức Bồn Sư vỗ tay rồi cười. Một số nữa thì nhảy múa như khiêu vũ. 

Đức Bồn Sư tự hỏi: “Cái chỉ đây?”. Khi quán biết rõ lý do, Ngài tự nói: “Bây 
giờ, ta sẽ không để cho Chư Thiên Ma Vương được phép xuống đây làm nhăng. Quả 
thật, suốt thời gian ta bố túc pháp Thập Độ Ba La Mật, Chư Thiên Ma Vương chưa hề 
có dịp xuống đây làm nhăng”. Thế rồi, Đức Bồn Sư từ những lông chân mày (Unno - 
Bạch hào mì), phóng một tia sáng để làm cho Chư Thiên kinh cảm. Ngay lúc ấy, trời 
đất bỗng trở nên tối đen như mực. 


Các phụ nữ hoảng hốt, đâm ra sợ chết. Do đó, chất rượu trong bụng các cô tiêu 
tan. 

Bậc Đạo Sư biến mất từ trên bảo toạ, hiện ra đứng trên đỉnh núi Tu DI, phóng ra 
một hào quang từ chùm lông trăng giữa hai chân mày. Ngay lúc ây, trời đât sáng rực 
như được hàng ngàn mặt trăng chiêu rọi vậy. 
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Bấy giờ, Bậc Đạo Sư mới gọi những phụ nữ ấy mà dạy rằng: 

- Các cô khi đến với ta, đã đến với tâm dễ duôi. Đúng ra, các cô không nên dễ 
duôi như vậy! Vì một khi Chư Thiên Ma Vương có dịp nhập xác các cô rôi, họ đã 
khiên các cô cười ở chô không đáng cười, vô tay ở chô không đáng vô tay v.v... CHờ 
đây, các cô phải ráng tĩnh tân, lo dập tắt các ngọn lửa, nhât là lửa tham ái... 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“Ko nu hãso kimanando, 

NÑIccam paJJalite satI; 

Andhakärena onaddha, 

PadIpam na gavesatha”. 

Làm sao vui cười, có gì thích thú, khi ở trong cõi đời luôn luôn bị thiêu đốt? Ở 
trong chô tôi tăm, bưng bít, sao không tìm ánh sảng quang mình? 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của kệ ngôn này là: 

Anando = Tuffhi: vui thích (khánh hỷ). 

Như Đức Phật đã thuyết, nơi thế gian mà chúng sanh chung sống có mười một 
thứ lửa, nhất là lửa tham ái hằng thiêu đốt. Có chi mà các ngươi cười hoặc vui 
thích? Đừng nên hành động như thê há chăng tôt hơn sao? Cối đời quả thật đang bị sự 
tôi tăm vô minh bao trùm, các ngươi đáng lẽ phải lo phá huỷ sự tôi tăm. Tại sao không 
đi tìm ngọn đèn Trí Tuệ? 

Cuỗi thời pháp, năm trăm phụ ấy chứng quả Dự Lưu. Khi biết các phụ nữ ấy an 
trú trong đức tin bât động, Bậc Đạo Sư từ đỉnh núi Tu DI biên mật, hiện lên ngự toạ 
trên Phật Bảo Toạ. 

Khi ấy, bà Visãkhã thưa rằng: 

- Bạch Thế Tôn, chất rượu quả thật là ác hại. Nó đã khiến phụ nữ này đang ngồi 
ngay trước mặt một vị Phật như Ngài mà không thê kêm giữ được oal nghi tê hạnh, đã 
phải đứng dậy vô tay cười cợt, ca hát, nhảy múa lô lăng như thê!... 

Đức Bồn Sư xác nhận: 

- Phải đó! Này Visäkhã, các chất say có tên là rượu đó, đều ác hại như thế cả. Vì 
chúng mà người ghiên phải sa đoạ, sông đời sông bât hạnh hàng trăm ngàn kiệp. 

Nghe đến đây bà Visäkhäã vội hỏi: 

- Bạch Ngài, những người ấy thọ sanh vào thời nào? 

Nghe hỏi, Đức Thế Tôn đã đem câu chuyện quá khứ kề lại để giảng rộng cái hại 
của sự uông rượu, như đã ghi trong Bôn Sanh Cái Bình Nước (Kumbha). 


Mười một thứ lửa là: lửa tình, sân, si, sanh, già, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Mượn cớ đi chùa, uỗng rượu say, 

Bị Ma nhập xác, múa chán tay, 

Năm trăm phụ nữ đang cười cọt, 

Bị tối bao trùm, tỉnh rượu ngay! 

Phật hiện ngồi trên núi Tu Di, 

Phóng quang thuyết pháp, phá hoài nghỉ, 
Chỉ rành tai hại Của II€H TƯỢU, 

Độ hết các bà bạn Thiện Chi. 


DỨT TÍCH BẠN BÀ THIỆN CHI SAY 


koi#Œ4 
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For euer ablaze, that laughter, tnhat jo/2 Trapped in darkness, seek te not a lịght? 


146. Sao cười gì vậy, có gì vui, khi lửa mãi thiêu đốt cuộc đời? Đang bị bao trùm 
trong bóng tối, sao không tìm kiếm ngọn đèn soi? 
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XI.2- Tích NÀNG SIRIMA 


(Sirừimavatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp cú số 147) 
Passa cittakatam bimbam, “Hãy xem bong bóng đẹp, 
Arukäyam samussitam; Chô chât chứa vêt thương, 
Aturam bahusaikappam, Bệnh hoạn nhiêu suy tư, 
Yassa natthi dhuvam thiti”. Thật không gì trường cửu”. 


Kệ Pháp cú này Đức Thế Tôn đã thuyết khi ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), đề cập 
đến nàng kỹ nữ Sirimä (Xí Rí Ma). 

Tương truyền răng: Nàng Sirimä là nàng kỹ nữ tuyệt sắc của thành SãvatthT 
(Vương Xá). Trong một hạ (Mùa mưa) đã gây thiệt hại đến nàng Uttarä (Út Tá Ra), là 
con gái của ông Bá hộ Punnaka (Pun Ná Ká), và là dâu của ông bá hộ Sumana (Xú 
Má Ná), rồi sau ăn năn hối lỗi, muốn cho được trong sạch, nàng đã thỉnh Đức Bồn Sư 
cùng với Tăng chúng đến tại nhà nàng Uttarã thọ lễ Trai Tăng để cho nàng xin sám 
hối. Ngày ấy, sau khi thọ thực, Đức Thập Lực đã chúc phúc bằng bài kệ này: 


“Akkodhena Jinne kodham 
Asadhum sadhuna Jine 
Jine kadariyam dãnena 
Saccenalikavadinanti”. 


“Lấy Từ thẳng nóng giận, 

Lây Thiện thăng ác hung, 

Lây Thí thăng xan tham, 

Lây Chơn thăng hư nguy ”. 

Nghe dứt bài kệ, nàng Sirimã đắc quả Nhập Lưu. Trên đây là tóm lược đại ý, câu 
chuyện được giải rộng rõ ràng hơn trong Chú Giải kệ ngôn sô 223, Phâm Phân Nộ 
(Kodhavagøa). 

Khi chứng đạt Dự Lưu rồi, nàng Sirimä cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng 
vào sáng hôm sau đên thọ đại lê Trai Tăng và nguyện xin đê bát thường xuyên một 
nhóm Tăng tám vị. Từ đó trở đi, hàng ngày có tám vị Tỳ Kheo đi đên nhà nàng. 

- Thính các Ngài hãy nhận sữa chua, thỉnh các Ngài thọ sữa tươi.v.v... - Nói rồi 
nàng chê sữa chua vào đây bát Chư Tăng. Môi bát có thê đủ cho cả ba, bôn vị dùng. 
Hàng ngày, nàng sớt ra mười sáu đông tiên vàng đê cúng dường sớt bát. 

Ngày nọ, một vị Tỳ khưu sau khi độ cơm bát dâng đến tám vị nơi nhà của nàng 
SIrma, đã đi đên một ngôi chùa cách xa độ ba do tuân. Khi ây chư Tỳ Khưu đang 
ngôi hâu quanh vị Thượng Tọa của mình, hỏi sư: 

- Đạo hữu thọ bát ở đâu mà về đây vậy? 

- Tôi độ phần cơm của nàng Sirimä để bát đến Tăng Tám vị. 


- Thí chú có hoan hỷ dâng cúng không, đạo hữu? 
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- Thưa các Ngài! Việc dâng cúng của nàng, thật không thể nào tán dương cho 
xiết. Nàng dâng cúng thực phẩm hoàn toàn, mỗi bát cỡ sức ba, bốn Tỳ Khưu độ cũng 
đủ. Chăng những thế thôi, nàng còn tuyệt đẹp và biết cách làm phước để bát một cách 
khéo léo, duyên dáng hết chỗ chê v.v... 


Khi ẫy, có một vị Tỳ Khưu nghe vị khách Tăng ca tụng ân đức của nàng Sirima, 
tuy chưa được thấy mặt nàng mà đã phát tâm luyễn ái nàng, nên nói thầm rằng: “Ta 
Phải đi coi mắt nàng mới được!”. VỊ ây bẻn bạch xin phép Sư cả của mình rồi hỏi 
thăm vị khách Tăng về cách thức phân phối thẻ lấy bát. 


- Ngày mai đạo hữu vào nhà phát thẻ trước nhất thì ắt sẽ được ở trong nhóm 
Tăng Tám vị. 


Nghe vậy, vị ây lập tức mang theo y bát ra đi. Từ sáng sớm, mặt trời vừa mọc, vị 
ây đã vào đứng trong phòng phát thẻ trước tât cả Tăng chúng, nên lây được sô thẻ đi 
thọ bát ở nhà cô Sirimã trong nhóm Tăng tám vị. 


Bữa hôm qua, sau lúc vị Tỳ khưu khách thọ bát rồi ra đi thì cô Sirimä phát bịnh 
trong mình cho nên nàng cởi hệt đô nữ trang mà năm nghỉ. 


Sáng hôm sau, khi nhóm tỳ nữ trông thấy các Tỳ khưu được cấp thẻ trong nhóm 
Tám vị đi đên thì báo cho cô chủ biệt. Nàng không thê tự tay rước bát, thỉnh Tăng an 
toạ, hoặc thính Tăng vào nhà, nên gọi các tỳ nữ bảo răng: 


- Này các em! Các em hãy rước bát và thỉnh Tăng ngôi rôi dâng cháo sáng và 
bánh ngọt điêm tâm, rôi tới giờ cơm, hãy đê cơm canh đây mà dâng nhé! 


Họ thỉnh Tăng vào nhà, dâng cháo và bánh ngọt điểm tâm, đến giờ cơm, họ để 
cơm canh đây bát rôi báo tin cho cô chủ biệt. Cô bảo: 


- Này các em, hãy đỡ ta dậy, dìu ta ra đảnh lễ các Trưởng Lão! 


Các nữ tỳ đỡ dìu nàng ra gần chư Tăng, nàng láo đảo quỳ xuống đảnh lễ các 
Ngài. Vị Tỳ khưu có tình nhìn nàng rồi nghĩ thầm: “Đang bịnh mà nàng còn sắc đẹp 
như vậy, huống chi lúc mạnh khoẻ đeo đủ đỗ trang sức thì có ai mà xinh đẹp bằng 
nàng?”. Khi ây, trong tâm của vị Tỳ Khưu hằng hà sa số phiền não nổi dậy. VỊ ây đâm 
ra sĩ tình đến nỗi không thê độ cơm, bèn mang bát vào chùa, đậy nắp lại cất qua một 
bên, rồi trải y ra nằm chùi lên giường. Một Tỳ khưu bạn thấy, đến yêu cầu, cố ép vị ấy 
ăn mà không được. VỊ â ây tuyệt thực luôn. 


Đến chiều ngày ấy thì nàng Sirimã từ trần. Đức vua Bimbisära (Bình Sa Vương) 
gửi thông điệp Đức Bồn Sư: “Bạch Thế Tôn! Cháu gái của ngự y JTvaka là nàng 
Sirimä đã từ trần”. 

Bậc Đạo Sư tiếp được thánh chỉ báo tin liền gởi lời phúc đáp rằng: “Lễ thiêu xác 
nàng Sirimã sẽ không có, xin Đại Vương ra lịnh cho đem thị hài của nàng đặt trong 
bãi tha ma nào đó và cho người gìn giữ, đừng để quạ và chó cắn xé, ăn mất xác ấy”. 


Đức Vua làm theo chỉ thị của Bậc Đạo Sư. Ba ngày lần lượt trôi qua, đến ngày 
thứ tư cái tử thi sình lên, nước vàng rỊn chảy ra theo chín lỗ (cửu khiêu). Trọn cả thì 
thê nứt nở ra như chén cơm nêp (SäÌ). 
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Đức Vua truyền cho người đi đánh trống loan tin khắp thành phố rằng: “Trừ trẻ 
con ở nhà giữ, ai không đi xem tử thi của nàng Sirima thì phải nộp phạt tắm đông tiên 
vàng”. Và Đức Vua cũng phái người đên thỉnh chư Tăng có Đức Phật dân đâu, đên 
khám thị thê của nàng Sirima. 

Bậc Đạo Sư gọi chư Tăng và bảo: 

- Này Chư Tỳ khưu! Chúng Ta sẽ đi thăm viếng nàng Sirimä. 


Vị Tỳ Khưu trẻ ấy suốt bốn ngày qua, không nghe tin tức chỉ hết, cứ nằm lỳ 
tuyệt thực. Phân cơm trong bát của vị ây đã thiu thúi. Cái bát đã đóng bợn nhơ. Khi 
ây, một Tỳ khưu bạn của vị ây đên báo tm: 


- Này đạo hữu! Bậc Đạo Sư cùng Tăng chúng sắp đi viễng thăm nàng Sirimä! 

Mặc dù đã nhịn đói lả người vậy, nhưng vừa nghe nhắc đến tên nàng Sirimai, vị 
ây đã vụt dậy hỏi: 

- Đạo hữu nói gì? 


Khi nghe lặp lại răng: “Đức Bôn Sư đi thăm nàng Sirima, chắc đạo hữu cũng đi 
chớ?”. 

- Dạ phải! Tôi sẽ đi chứ! 

Sau khi đô cơm, rửa bát sạch, bỏ vào trong cái túi dèm, vị ây cùng đi với Chư 
Tăng. Đên thi lâm, Bậc Đạo Sư có Chư Tăng vây quanh đứng ở một lôi, chư Tỳ Khưu 
NI, các quan viên, các Cận sự nam và các Cận sự nữ, môi nhóm đêu đứng riêng một 
lôi phân biệt nhau. 


Bậc Đạo Sư hỏi Đức Vua rằng: 

- Tâu Đại Vương! Nàng ấy là ai vậy? 

- Bạch Thế Tôn, đó là cháu gái của Ngự y Jivaka tên là Sirimä. 
- Nàng đó là Sirima ư? 

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Nếu thế xin Đại Vương cho người cô động truyền rao khắp kinh thành rằng: 
“Hãy trả một ngàn đông vàng mà lây nàng SIrImä”. 


Đức Vua làm y theo lời dạy, nhưng chăng có ai ứng tiếng lên giành: “Để nàng 
Sirima cho tôi!” cả. Đức Vua bèn báo tin cho Bậc Đạo Sư biệt. 


- Bạch Thê Tôn, không có a1 mua cả. 

- Nêu thê, xin Đại vương sụt bót giả! 

Đức vua cho người đi cô động truyền rao răng: “Hãy trả năm trăm đông mà lây 
nàng đi”. Nhưng vân không thây có ai chịu mua với giá đó cả. 

Đức Vua lại cho người cô động đi rao sụt giá lân lân từ hai trăm năm mươi đông 
xuông 
hai trăm, rồi một trăm, năm chục, hai mươi lăm đồng, xuống đến mười đồng, năm 
đồng, một đồng, nửa đồng, một bạt, một cắc, một xu. Và cuối cùng Đức vua cho đánh 
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trống truyên rao rằng: “Hãy lấy không nàng Sirimã!”, nhưng tuyệt nhiên không một ai 
ứng tiêng lên giành, nói: “Đê tôi, đê tôi” cả. Đức Vua trình cho Đức Bôn Sư biết: 

- Bạch Thế Tôn! Dầu cho không cũng chăng có ai chịu lẫy nàng Sirimã cả! 

Nhân đó, Đức Bồn Sư dạy Chư Tăng răng: 

Này các Tỳ khưu! Các thầy hãy coi đó! Người nữ mà quần chúng đã từng yêu 
mến đang năm đây, lúc trước ở thành, người ta phải trả một ngàn đồng vàng mới được 
gần nàng một ngày, còn bây giờ đây, dầu cho không cũng chẳng có ai thèm lây. Sắc 
đẹp có tướng sanh diệt như thế ấy, này các Tỳ khưu, hãy suy ngẫm về cái tự ngã (xác 
thân) uê trược này vậy! 

Nói rồi Đức Bồn Sư ngâm bài kệ rằng: 

“Passa c1ttakatam bimbam, 

Arukayam samussitam, 

Aturam bahusankappam, 

Yassa natthi dhuvam thiti”. 

Hãy ngắm xác thân tốt đẹp này chỉ là đồng xương lở lói, chông chất tật bịnh, đã 
được người ta tưởng là êm ái, trong đó tuyệt đôi không có gì trưởng cửu. 

CHÚ GIẢI: 

Citfakafan: Trang sức, trang điểm bằng y phục, vòng hoa, ngọc ngà v.v... để coi 
cho đẹp mắt. 

Bứừmbam: cải tự ngã được lập thành có đủ mình, đầu và tay chân. 

Arukãyam: nhiều sự đau nhức, do nơi cửu khiếu là chín lỗ trong thân như chín 
vêt thương hăng chảy máu mủ ra, chín lô là hai mặt, hai tai, hai lô mũi, một miệng, 
một đường đại, một đường tiêu. 

S$arnussifam: Bộ xương người gồm có 300 khúc xương hiệp lại. 

Auram: Luôn luôn lúc nào cũng phải lo chăm sóc, nhất là bốn oai nghĩ, vì xác 
thân hăng bịnh hoạn. 

Yassa Nathi dhuvam thífi: Sự trường tồn hoặc sự bền vững của thân này không 
có. Chỉ nên nhìn thây khía cạnh tan vỡ, rã rời, tiêu hoại mà thôi. 

sg 

Cuối thời pháp, tám mươi bốn ngàn chúng sanh chứng đắc pháp nhãn (Tu Đà 
Hườn đạo), vị Tỳ Khưu ây cũng đắc Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vương Xa có nàng Xi Rí Ma, 

Mặt hoa, da phấn, tợ tiên nga! 
Thấy nàng đau yếu, duyên còn thắm, 
Một vì Tỳ Khưu mến thiết thai... 
Nàng chết bốn ngày thây đã sình, 
Tỳ Khưu năm liệt bởi sỉ tình, 

Chọt nghe tiếng gọi, liên nhôm dậy, 
Đi viếng "người yêu" với đệ huynh. 
Than ôi, người đẹp biến đâu rồi? 
Đây chỉ côn trơ xác thúi thôi! 

Cửu khiếu giòi bò ra lúc nhúc, 


Còn ai muôn láy vật tanh hồi”... 


DỨT TÍCH NÀNG SIRIMA 
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147. Hãy nhìn thân thể khéo tô điêm hoặc chăm 
sóc này, thật ra đây bệnh tật bên trong. ¿Vỏ không 
bao giở trưởng cửu cả. 
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XI.3- Tích TRƯỞNG LÃO NI ÚT TÁ RA BỊ TÉ 


(UttarattherIvatthu) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 148) 
“Parijinnamidam rũpam, “Sắc này bị suy già, 
Roganiddham pabhaiguram, Ô tật bệnh, mong manh, 
Bhijjati pũti sandeho, Nhóm bất tịnh, đô võ, _ 
Maranantam hi jyitam”. Chêt châm dứt mạng sông”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Trưởng Lão NI Ut Tá Ra (Uttar3). 


Tương truyền rằng: Trưởng Lão Ni Uttara có tuôi thọ là một trăm hai mươi tuổi. 
Sau khi đi khất thực, thọ được cơm bát, trở về dọc đường bà gặp một vị Tỳ khưu. Bà 
hỏi vị ấy về việc đi bát và xin để bát cúng dường vị ấy. Vị â ấy từ chối một vài lần rồi 
lặng thinh thọ bát. Bà dâng hết vật thực cho vị Tỳ khưu rồi chịu nhịn đói. 


Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng như thế, Trưởng lão Ni Uttarä đã nhịn đói 
trọn cả ba ngày như trước. Vào ngày thứ tư, khi trời rựng sáng, với Phật Tuệ Đức Thế 
Tôn trông thấy duyên lành đạo quả của Nữ Ni Uttarä đã chín muôi, nên Ngài ngự đi 
khất thực trên con đường mà bà Uttarä sẽ đi. 


Trưởng Lão Ni đi trì bình trong chỗ đông người, chợt thấy Đức Thê Tôn, bà vội 
vàng tách khỏi đám đông. Bất ngờ vạt y của bà thòng xuống đất, bà vấp phải nó và 
không thể gượng dứng nên té xuống đất. Bậc Đạo Sư ngự đến gần bà, phán rằng: 


- Này Uttarä! Xác thân (tự ngã) của ngươi nay đã già yêu rồi, chẳng bao lâu nó 
sẽ vỡ fanl 


Nói rôi Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


“Par1]innamidam rũpam, 
Roganiddham pabhanguram, 
Bhijjati pũtI sandeho, 
Maranantam hi jTvitam”. 


Cái hình hài suy già này, là cái rừng tập trung bệnh tật, dễ hư nát. Đã có tụ tất 
có tan, có sanh tất có tử. 


tg 
CHÚ GIẢI: 


Bài kệ này có ý nghĩa rằng: “Này Uttara, cái sắc có tên là xác thân của cô đây, 
nó đã giả yếu vì chất nhiều tuổi thọ rồi, và nó là khu rừng bịnh tật vì là chỗ chứa đủ 
thứ bịnh tật. Chắng khác nào con chó rừng tuy còn trẻ, người ta cũng gọi là con chó 
rừng giả (con cáo già) hoặc dây thúi địch (Galocilatä). Cái xác thân hư thối này nó dễ 
hư hoại vì luôn luôn có nước rơ rịn chảy đều đều, cũng y chang như vậy, mặc dầu khi 
mới sanh ra sắc nó óng chuốt như vàng ròng. Hễ cái xác thúi tan rã như thế nào thì 
xác thân của cô, không bao lâu nữa, cũng sẽ tan rã như thế ẫy. Tại sao vậy? Tại vì 
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mạng sông sẽ kết liễu bằng sự chết, cho nên tất cả chúng sanh hiện còn sống rốt cuộc 
rồi cũng phải cju chết đều nhau cả thảy”. 


Cuối thời pháp, Trưởng Lão Ni đắc Tu Đà Hườn quả, kỳ dư đại chúng đều 
hưởng lợi ích của sự thính pháp. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Tuổi đã trăm hai vẫn giữ bình, 
Ba ngày nhịn bát, cúng sư huynh, 
Bữa sau vấp té vì kiệt sức, 
Phật đến khuyên bà hãy cảm kinh. 
Tự quán: Thân này kiệt quệ rồi, 
Chỉ là một ô bịnh tanh hôi, 
Rôi đây, khối trược này tan rã, 


Mạng sống tận cùng bởi chết thôi! 
DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO NI UTTARA BỊ TÉ 


kof#Œ4 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 13 


Thỉs bodu fragdle, the ideal nesting pÌace for disease. Life necessarilụ ends ín death. 


148. Nhìn đám xương bạc trắng rải rác quanh đây, làm sao fa còn 
tham đăm (lục lạc nữa? 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 14 


XI.4- Tích NHÓM TĂNG THƯỢNG MẠN 
(SambahulädhiimanikabhikkhUvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 149) 
“Vãnimäãni apatthäni, «Như trái bầu mùa thu, 
Aläpuineva sãrade; Bị vứt bỏ quảng đi. 
Kãpotakäni atthmi, Nhóm xương trắng bô câu, 
Tãni disvana kã rati”. Thấy chúng còn vui gì?”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên các Tỳ khưu lâm tưởng mình đặc quả. 


Tương truyền rằng: Có năm trăm vị Tỳ khưu sau khi đã học đề mục Chỉ Quán 
của Bậc Đạo Sư truyền đạy bèn vào rừng cô găng tỉnh tấn hành đạo, đắc thiên, nhưng 
chưa dập tắt hết các phiền não ngủ ngâm, lại tưởng lầm răng: “Ta đã hoàn tất các phận 
sự của bậc Xuất gia”. Các vị ấy trở về chùa, định sẽ tường trình với Đức Bồn Sư về 
Đạo quả mà mình đã đắc. 


Khi các Tỳ khưu về đến cửa Hương thất, Bậc Đạo Sư bảo với Trưởng lão 
Ananda răng: 


- Này Ananda! Các tỳ khưu ấy không có việc gì cần phải vào giáp mặt Ta ngay. 
Bảo họ đi đên bãi tha ma nọ, rôi khi trở vê hãy yêt kiên Ta sau! 


Trưởng lão ra đón các Tỳ khưu và cho biết chị thị của Đức Bồn Sư. 


Thay vì nói “Chúng ta đến thi lâm nọ để làm gì?”, Các vị ấy nghĩ thầm: “Đức 
Phật hằng thấy xa, chắc rồi đây cái lý do sẽ rõ rệt đối với chúng ta”. Các vị ấy bèn đi 
đến bãi tha ma nọ, nơi đó các vị ấy thấy những tử thi bỏ nằm dưới đất đã một hai 
ngày. Ngay sau khi được đến gần để quán các tử thi â ấy, các hành giả gặp những xác 
chết mới bị bỏ, còn tươi, khiến các vị ấy khởi lòng tham ái, chừng đó mới nhận thức 
rằng tâm mình còn chứa phiền não. 


Bậc Đại Sư đang ngồi trong hương thất, liền phóng hào quang, thị hiện như ngồi 
trước các hành giả ây và thuyêt dạy răng: 

- Này các Tỳ khưu! Có đẹp đẽ chăng, khi mà nhìn thấy những bộ xương như 
vậy, các thây lại khởi lòng tham ái, thích thú? 

Nói rồi Đức Bốn Sư ngâm kệ rằng: 

“Vãnimanm! apatthami, 

Alapuneva sãrade; 

Kapotakãnmi atthni, 

Tam! disvana kã rat”. 

Trái hồ lô (trải bấu) về mùa thu thì khô tàn, thân này cũng vậy, khi đã hư hoại 

thì chỉ còn một đồng xương mâu lông hạc, rõ thật chăng có gì vui? 


& 
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CHÚ GIẢI: 
Apatthãni = chaddifãni: Những bộ xương bị vất bỏ. 


$ãrade: Trong mùa thu, những trái bầu trăng dài bị vất bỏ lung tung chỗ này, 
chô nọ hăng bị gió năng làm cho tan hoại. 


Kñpofakñmi = Kapofakavanntni: Màu sắc trắng như lông chim bồ câu. 


Tam disvãna: Khi nhìn thấy những bộ xương như vậy, sao các thầy lại vui thích 
nỗi gì? Há chẳng nên tinh cần chế ngự tâm, đừng cho nó đam mê dục lạc hay sao? 


Cuối thời pháp, các Tỳ khưu đặc quả A La Hán ngay tại chỗ đang đứng. Các vị 
ây tán thán ân đức của Đức Thê Tôn, rồi đên đảnh lê Ngài. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 


Năm trăm Tăng lữ đến rừng xa, 

Hành đạo, đắc thiễn, ngộ nhận là: 
Đắc quả Vô sanh, nên quyết định: 

“Về trình hỷ tín với thầy ta!”. 

Phật bảo: Chư Sư hãy bước vảo, 
Trong rừng thiêu xác thử xem sao? 
Chư sư thấy xác tươi, Tâm động. 

Mới biết mình chưa đắc quả cao! 
Phật phóng hào quang thuyết dạy rằng: 
Những que xương trắng đẹp gì chăng? 
Các thây hết thích khi nhìn nó, 

Tất cả đêu thành La Hán Tăng. 


DỨT TÍCH NHÓM TĂNG THƯỢNG MẠN 
Œ f# 
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Seeing bleached hurnan bones luing adÏl around, hou! could there be delight in sensualitt,. 


149. Nhìn đám xương người bạc trắng rải rác quanh đây, làm sao fa 
còn tham đăm Dục lạc nữa? 
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XL5- Tích TỲ KHEO NI SẮC NAN ĐÀ 
(JanapadakalyätI ripanandãtherTvatthu) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 150) 
“ Atfhmam nagaram katam, “Thành này làm bằng xương. 
Mamsalohitalepanam; Quét tô băng thịt máu, 
Yattha jarã ca maccu ca, Ơ đây già và chôi, 
Mãno makkho ca ohïto”. Mạn, lừa đảo chát chứa”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đề cập đến Tỳ Kheo Ni Rũpanandä (Sắc Nan Đà), nguyên là một hoa hậu ở Ấn 
Độ. 


Tương truyền rằng: Ngày nọ, cô ấy nghĩ rằng: 


- Anh cả ta đã từ khước vương vị mà đi xuất gia rồi, thành một vị Phật, là bậc 
Tối Thượng Nhân trong cõi thế, con trai Ngài là Thái tử Rahula (Ra Hầu La) cũng là 
bậc xuất gia trong Giáo Pháp của Đức Thê Tôn. Ở trong một gia đình có bấy nhiêu 
quyên thuộc đã xuất gia như thé, ta sẽ làm gì bây giờ? Ta sẽ xuất gia cho rồi! 


Cô bèn đi đến tịnh xá Tỳ khưu Ni mà xuất gia, vì tình yêu thương quyền thuộc, 
chứ không phải do đức tin. Cô là người có nhan sắc tuyệt đẹp, do đó được mệnh danh 
là Săc Nan Đà, nghĩa là phụ nữ ưa thích sắc đẹp (Săc Khánh Hỷ - Rũpanandâ). 


Cô nghe đồn Đức Bồn Sư thuyết pháp dạy rằng: “Sắc là Vô thường, là Khổ não, 
là Vô Nngã. Thọ... Tưởng... Hành... Thức... là Vô thường, là Khổ não, là Vô ngã”, nên 
tự nghĩ: “Các sắc đáng mến yêu, đáng vui thích, đáng hoan hỷ như thế mà Ngài lại 
khinh chê, bài bác!”. Do đó, cô không bao giờ đến giáp mặt Đức Bồn Sư. 

Bấy giờ, thị dân ở thành SãvatthT (Xá Vệ), vào ngày Uposatha (Bồ Tát), từ sáng 
sớm đã cúng dường Trai Tăng và Thọ Giới Bát Quan, buổi chiều họ khoác y sạch sẽ, 
tay mang lễ vật, nhất là hương và tràng hoa, tập họp tại Kỳ Viên nghe Pháp. Nghe 
Pháp rồi, họ trở vào thành, vừa đi vừa đàm luận về Ân đức của Bậc Đạo Sư. 


Quả thật trong bốn hạng chúng sanh sông chung trên thế gian này, ít ai tiếp xúc 
với Đức Bồn Sư mà không phát sanh đức tin trong sạch. Bốn hạng chúng sanh ấy là: 


1- Những người thích sắc tướng (Rũpappamãnikã) phát tâm trong sạch khi thấy 
kim thân có màu vàng ròng tinh anh thanh tịnh cùng với 32 tướng tốt và 80 tướng phụ 
của Ngài. 

2- Những người thích âm thinh (GhosappamanIkäa) phát tâm trong sạch khi nghe 
âm thanh điêu luyện của tiếng Ngài thuyết Pháp. Đây là hạng chúng sanh đã từng 
nghe Pháp từ các vị Phật quá khứ hoặc các Bậc Đại nhân Bồ Tát thuyết giảng trong 
quá khứ và trong hiện tại, lời giảng Pháp của Đấng Như Lai hội đủ tám chi phần 
Thánh Đạo. 


3- Những người thích sự khô hạnh (Likhappamänikä), thì phát tâm trong sạch vì 
thây Ngài hành Đâu Đà, nhât là đặp y phân tảo (CTvaradilikhatam). 
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4- Những người thích Pháp (Dhammappamänikä), thì phát tâm trong sạch khi so 
sánh thấy Đức Thế Tôn là bậc trác tuyệt, xuất chúng, ưu việt, không ai bì kịp về mặt 
ân đức Tam Học, đáng làm gương mâu: “Giới của Đức Thập Lực là như thế, Định là 
như thế, Tuệ là như thế...”. Những lời của họ ca tụng ân đức của Đức Thế Tôn, không 
miệng nào kê lại cho hết được. 


Ni cô Rũpanandä lúc gần gũi các Tỳ khưu Ni và các Tín nữ nghe họ thường tán 
dương ân đức của Đức Thế Tôn thì tự nghĩ: “Thiên hạ họ ca tụng anh ta thái quá như 
vậy, thế mà một bữa nọ, anh ây lại nói với ta về tội của sắc đẹp, có lẽ rồi anh sẽ đề cao 
sắc đẹp! Chi bằng ta cùng đi chung với các Tỳ khưu Ni, nhưng ẩn núp đừng cho Đức 
Thế Tôn thấy ta, để nghe Ngài thuyết Pháp”. 


Khi ấy, Ni cô thổ lộ với các Tỳ khưu Ni rằng: 
- Hôm nay tôi sẽ đi nghe thuyết Pháp. 


Các Tỳ khưu Ni rất hoan hỷ dắt Ni cô ra đi, vì nghĩ răng: “Quả thật lâu rồi 
Rũpanandã không chịu đi yêt kiên, hâu hạ Đức Thê Tôn, hôm nay lại đôi ý muôn 
được nghe Ngài vì mình mà thuyêt Pháp”. 


Còn Ni Cô Ripananda, từ lúc khởi hành trở về sau, cứ nghĩ thầm rằng: “Ta sẽ 
không bao giờ xuất đầu lộ diện!”. 


Đức Bồn Sư biết trước rằng: “Hôm nay, Ripanandãa sẽ đến yết kiến Ta. Vậy Ta 
nên thuyết Pháp nào thích hợp với cô ấy đây?”. Sau khi quán xét, Ngài thấy: “Cô này 
chú trọng vệ sắc đẹp, quá ái luyến về thân xác của mình, như lấy gai lễ gai, Ta cần 
phải dùng đến một sắc đẹp để đè bẹp sự say mê sắc đẹp của cô mới được”. 


Quyết định rồi, Bậc Đạo Sư dùng thần thông hoá hiện ra một giai nhân tuyệt sắc, 
khoảng mười sáu tuôi xuân, mặc xiêm y màu đỏ thắm, toàn thân đeo đầy nữ trang rực 
rỡ, một tay đang cầm quạt đứng hầu Ngài ngay khi Ni cô Rũpanandã vừa vào chùa. 
Mỹ nữ ấy, chỉ có Bậc Đạo Sư và nàng Rũpanandä trông thấy mà thôi. 


Ni cô này cùng các Tỳ khưu Ni vào chùa rồi thì đứng núp sau lưng các Tỳ khưu 
Ni. Sau khi gieo năm vóc xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cô ngồi xen giữa các Tỳ khưu 
Ni mà nhìn Ngài từ dưới chân trở lên, thấy đầy đủ những tướng tốt và tướng phụ với 
kim thân có hảo quang toả rộng ra cả sải tay. Kế đến, Ni cô nhìn lên gương mặt tròn 
đây như trăng rằm của Ngài thì ngó thấy mỹ nữ đang đứng trong cái rạp. Nhìn mỹ nữ 
rồi quay lại ngắm mình, Ni cô tự hạ ví mình như con quạ đen đứng trước con Hạc 
chúa màu vàng ròng vậy. Từ lúc nhìn thấy mỹ nữ là người đẹp do thần thông hoá 
hiện, hai mắt của Ni cô không rời đối tượng đó. Ni cô nghĩ thầm: “Chao ôi, tóc cô này 
đẹp quá! Ôi, các tướng cô hảo quang minh! Khắp mình cô chỗ nào cũng sang quý, hấp 
dẫn cả”. Ni cô sanh lòng yêu mãnh liệt nhan sắc đó. 

Khi biết cô rât thích thú với đối tượng đó, Bậc Đạo Sư vừa thuyết pháp vừa 
khiến cho cái sắc ấy vượt qua trạng thái mười sáu tuổi xuân lên đến hai mươi tuổi. 


Ni cô Rùũpananda nhìn thấy sự thay đối: “Quả thật, sắc đẹp này không bằng lúc 


nãy!”. Từ từ, Ni cô bớt mê luyễn sắc ấy. 
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Bậc Đạo Sư khiến cho cô mỹ nữ quạt hầu Ngài từ từ biến dạng, trở thành một 
phụ nữ trung niên, rôi một bà lão và sau cùng thành một bà cụ già nua lụm cụm, gân 
đât xa trời. 


Ni cô cũng để ý, tuần tự nhìn thấy sắc đẹp xuân thời đã mất, sắc đẹp khi đứng 
tuổi cũng đã mất, còn trơ lại cái hình hài trong tuổi già nua đáng chán, nào là răng 
rụng, đầu bạc, lưng còm như cái sừng bò, tay chân run tây. Thấy thế Ni cô chán ngán 
quá chừng! 


Kê đó, Bậc Đạo Sư khiến cho bà cụ hiện ra cái tướng người bị bịnh nặng thắng 
phục. Bỗng nhiên, bà cụ bỏ cả cây gậy và quạt, hét lên rôi ngã nhào xuống đất, nằm 
lăn qua trở lại, lăn xuống đống phân và nước tiêu của bà ta. Ni cô thấy vậy sanh chán 
ngắn vô cùng. Đức Bồn Sư lại khiến cho bà cụ hiện lên cái tướng chết. Ngay khi ấy, 
cái xác bà bắt đầu sình chướng. Theo chín lỗ, mủ và nước vàng rịn chảy ra, có giòi bọ 
lúc nhúc, kên kên và quạ xúm lại rắt rỉa cái xác thúi! 


Ni cô Rũpanandãä vẫn theo dõi từng biến chuyển của đối tượng: “Phụ nữ này, ở 
nơi đây, bây giờ đã già, bây giờ đang lâm bịnh, bây giờ đã chết. Cái tự ngã (xác thân) 
của ta cũng sẽ phải già, bịnh và chết như thế chăng sai!”. Nhờ vậy, Ni cô thấy được 
Vô thường của Tự ngã (Attabhava). Một khi đã thấy sự Vô thường như thế thì tự 
nhiên cũng thấy luôn cả sự Khô não và sự Vô ngã. Lúc bấy giờ, đối với Ni cô, Tam 
giới ví như lửa nóng và giống như xác chết treo vậy. Tự nhiên, tâm Ni cô bám sát vào 
đề mục bắt tịnh hiện tiền ấy. 

Đức Bồn Sư biết Ni cô đã thấy tướng Vô thường TÔI, Ngài quán xem: “Cô có thê 
tự mình cứu độ lẫy mình chăng?”, Ngài thấy cô sẽ không thể tự độ mà phải cần có trợ 
duyên từ bên ngoài. Do đó, Ngài thuyết pháp thích hợp với căn cơ của Ni cô và ngâm 
những bài kệ này: 

“Aturam asucim pũtim, 

Passa nande samussayam. 

Uggharantam paggharantam, 

Balanam abbipatthitam, 

Yatha Idam tathã etam, 

Yathaã etam tathã idam. 

Dhãtuye suññato passa, 

Mã lokam punaragam. 

Bhave chandam viIräJetva, 

Upasantä carIssafTtI”. 


Này Rupananda! Hãy quán vật phối hợp nên bởi các yếu tố, gọi là xác thân! Nó 
chỉ là bịnh hoạn, bất tịnh, hôi thúi, có nước dơ hằng rịn chảy, bài tiẾt ra luôn. T hề mà 
những kẻ ngu mơ ước! Hễ thân này ra sao thì xác ấy cũng sẽ vậy, xác ấy ra sao thì 
thân này cũng sẽ vậy! Hãy quán Tứ đại, quán Không tánh, đừng trở lại Thế gian. Sau 
khi xa lánh Hữu dục (sự muốn tái sanh vào Tam giới), cô sẽ bước đi bình yên. 

Những bài kệ này đã được Đức Thế Tôn thuyết ra để chỉ cho Tỳ khưu Ni 
Rũpanandã thấy rõ xác thân là phần tử rườm rà vô ích. Nhờ theo dõi thời Pháp của 
Đức Đạo Sư, Ni cô phát sanh trí tuệ và đắc Dự Lưu quả. 
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Lúc bấy giờ Đức Bốn Sư thuyết tiếp theo về đề mục Không tánh (Suññatã) để 
đưa tâm Ni cô đên ba đạo quả tôi cao băng pháp Minh Sát: 


- Này Rũpanandä, đừng tưởng rằng trong xác thân này có lõi chắc thật. Đối với 
người không dê duôi thì trong đó không có lõi. Đó chỉ là một thành trì băng xương 
câu tạo nên bởi ba trăm khúc xương mà thôi. 

Nói rồi, Ngài ngâm kệ răng: 

“Atthinam nagaram katam, 

Mamsalohitalepanam; 


'Yattha Jara ca maccu ca, 
Mãno makkho ca ohIto”. 


Thân này là cái thành xây bằng xương cốt và tô quét bằng máu thịt, để cất chứa 
sự già, sự chết, ngã mạn và dối gian(). 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của kệ ngôn này là: 

“Thật vậy, cũng như người triệt hạ hết mễ cốc, đậu mè đang mọc để dọn cho 
trống đất, rồi mới làm sườn gỗ dựng lên, lấy dây ràng buộc chặt chế và trét đất đắp 
nên gọi là cái thành, bên ngoài người ta cất nhà đề ở. Xác thân này cũng thế, bên trong 
có cái sườn là bộ xương gôm có ba trăm khúc xương, có dây gần buộc xoăn dính liền 
nhau, có máu và thịt tô đặp lên trên, có da bọc kín bên ngoài. Để triệt hạ cái thành trì 
đã xây cât là cái tự ngã này, sự già với cái tướng lão, sự chêt với cái tướng tử hăng 
phát khởi lên, liên hệ với sự ngã mạn với cái tướng say mê và sự dèm pha với cái 
tướng phỉ báng những hành vi đạo đức tốt đẹp. Một tự ngã như thế, quả nhiên gồm 


chứa cả thân và tâm bịnh hoạn, sa đoạ xuống thấp chớ không hy vọng tiễn lên chỗ cao 
được”. 


& 


Cuối thời pháp, Trưởng Lão Ni Ripananda chứng đắc A La Hán. Kỳ dư đại 
chúng thính pháp đêu được hưởng lợi ích. 


& 


: Hư ngụy (makkho), xưa dịch là che lấp (phủ) T.Trí Đức. Ngài Bửu Chơn dịch là đèm pha, nói 
xâu. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Em Phật, Hoa Khôi đã xuất gia, 

Tỳ khưu Ni gọi Sắc Nan Đà, 

Nghĩ mình ưa đẹp, còn Phát ghét, 
Nên chẳng đi nghe Pháp Phật Đà. 
Sau thấy nhiều người cứ tặng khen, 
Tò mò, muốn thính Pháp một phen, 
Phật cho nàng thấy con người đẹp, 
Phút chốc già nua, chết thúi liền. 
Phật dạy: “Thán này chỉ có xương, 
Kết làm thành quách, thịt làm tường, 
Bên trong chứa lão tử, kiêu mạn ”. 


Nàng đắc Vô sanh giữa hội trường. 
DỨT TÍCH TỲ KHEO NI SẮC NAN ĐÀ 


ko##Œ4 
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A citadel of bones, flesh and blood plastered; home of decau, death, hụpocrisự and pride. 


150. Một thành trì bằng xương được máu thịt tô trét, quả thật đây là 
nơi chất chứa tuổi già, bệnh tật, chết chóc, giả đối và kiêu mạn. 
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XI.6- Tích HOÀNG HẬU MẠT LY THĂNG HÀ 


(MallikadevIvatthu) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 151) 
“JT1ranfi ve rãjarathäã sucit(ä, “Xe vua đẹp cũng già, 
Atho sarTrampi jaram upeti; Thân này rồi sẽ già, 
Satañca dhammo na jaram upctfi, Pháp bậc thiện, không già, 
Santfo have sabbhi pavedayanti”. Như vậy, bậc chí thiện, 


Nói lên cho bậc thiện °. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Đức Vua Pasenadi (Ba Tư Nặc) hỏi vê sanh thú của Hoàng Hậu 
Mallikã (Mạt Ly). 


Tương truyền rằng: Một ngày nọ, Hoàng hậu Mallika đi vào phòng tắm, rửa mặt 
xong liền cúi xuông định rửa bắp về. Cùng vào phòng tăm với Hoàng hậu có một con 
chó mà bà rất cưng. Khi thấy bà đang khom xuống như vậy, nó khởi sự làm chuyện 
giao hoan bất chánh. Bà thoả thích vì sự xúc chạm của nó nên đứng yên. 


Đức Vua ở tâng lầu trên nhìn qua cửa số, thấy rõ chuyện ấy, chờ khi Hoàng hậu 
trở lên mới quở răng: 

- Này con tiện tỳ hư đồn, tại sao ngươi lại hành động như thế được? 

- Tâu Bệ hạ! Thân thiếp đã làm việc gì? 

- Ngươi đã giao hoan cùng con chó! 

- Tâu Đại vương! Chuyện ấy không có đâu! 


- Chính mắt Trẫm đã trông thấy rõ ràng. Trằm chẳng tin ngươi đâu con tiện tỳ hư 
đón! 


- Tâu Bệ hạ! Bât cứ ai vào phòng tắm, người đứng nhìn qua cửa sô này cũng 
thây rõ một người thành hai như vậy cả. 


- Này dâm nữ! Ngươi không nói thật. 


- Tâu Đại vương! Nếu Ngài không tin thiếp, xin Bệ hạ hãy đến phòng tắm đó, để 
thần thiếp nhìn qua cửa số xem thử ra sao? 


Đức Vua bản chất đần độn, tin theo lời nàng, liền đi vào phòng tắm. Hoàng hậu 
đứng tại cửa sô, nhìn xuông reo lên: 


- Đại vương điên rồ ơi! Vì sao Ngài lại hành dâm cùng con đê cái như thế? 
- Này ái khanh! Chớ có nói như vậy, Trẫm không có hành động tôi bại như thế! 
- Chính mắt thần thiếp đã trông thấy như thế, làm sao thiếp tin được Bệ hạ chứ! 


Đức vua vì kém trí đã thua mưu trí của Hoàng hậu Mallika, đã ngỡ răng: “Thật 
vậy, người đi vào phòng tăm vào giờ như vây, sẽ có cảnh tượng tôi bại với người 
đứng từ trên cao nhìn xuông”. Nên Ngài đã bỏ qua chuyện ây và vân thương yêu 
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Hoàng hậu Mallikã như xưa. Riêng về Hoàng hậu có sự suy nghĩ rằng: “Đức vua vì 
kém trí nên bị ta lừa gạt, nhưng ta đã tạo ác nghiệp rồi, lại lừa dối Đức vua bởi vì 
không thật. Bậc Đạo Sư cùng với tám mươi vị Đại Trưởng lão cùng hai vị Thượng 
Thinh Văn cũng thấu rõ việc làm của ta. Ôi! quả thật vậy, tội của ta đã làm nặng lắm 
thay!”. 


Được biết rằng: Hoàng hậu là người trợ thủ đắc lực cho Đức vua Pasenadi, chính 
nàng đã nhiều phen giúp Đức vua gỡ rối nhiều việc như việc cúng tế thần lửa phi 
pháp. việc thực hiện Trai Tăng Bất Nhị (một cuộc Trai Tăng vô tiền khoáng hậu - Bồ 
Thí Vô Tỷ) mỗi ngày là một trăm bốn mươi triệu tiền vàng. Cả bốn vật dụng là lọng, 
bảo toạ, cái bàn nhỏ và ghế thấp kê chân của Đức Như Lai đều vô giá... Tuy tạo nhiều 
công hạnh như thế, nhưng khi gần lâm chung Hoàng hậu Mallikã không nhớ tưởng 
đến thiện nghiệp đã làm, trái lại nàng bứt rứt do nhớ lại ác nghiệp tà hạnh, nên khi 
mệnh chung nàng thọ sanh vào Địa ngục A Tỳ. 


Trong số các Hoàng hậu, Đức Vua Pasenadi sủng ái Hoàng hậu Mallikã nhất. Vì 
quá buôn râu, nhớ tiêc nên Ngài suy nghĩ: “Sau khi lê trà tỳ long thê của ái hậu xong, 
Trâm sẽ đên bạch hỏi Đức Thê Tôn cho biết nơi nàng tái sanh”. 


Đức Vua ngự giá đến Tịnh xá Kỳ Viên, vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, ngồi 
vào nơi phải lẽ. Trong khi đối thoại, Đức Phật khiến Đức vua quên đi câu cần hỏi mà 
mình đã dự định. Ngài thuyết Pháp thoại đến Đức vua, Đức vua để tâm nghe Pháp, 
suy luận theo Pháp trong trú xứ của Đức Thế Tôn, rồi Ngài hoan hỷ ra về. Đến hoàng 
cung, Đức vua mới sực nhớ lại câu hỏi, phán bảo với quan hộ giá: 


- Này các khanh! Trẫm dự định sẽ hỏi Bậc Đạo Sư về nơi tái sanh của nàng 
Mallika, nhưng khi đên trú xứ của Ngài thì Trâm lại quên mât. Mai này Trâm sẽ đên 
Tịnh xá đê hỏi lại vậy. 

Hôm sau, Đức vua lại thân hành đến Tịnh xá Kỳ Viên định bạch hỏi về nơi tái 
sanh của Mallika, Bậc Đạo Sư khiên cho Đức vua lại quên mục đích của mình. Việc 
này được kéo dài suôt cả bảy ngày, đên ngày thứ tám thì Hoàng hậu Mallika được 
siêu sanh lên cõi trời Tusita (Đầu Suât), nàng chỉ chịu khô cảnh trong ĐỊa ngục có bảy 
ngày mà thôi. 

Tại sao Bậc Đạo Sư phải làm cho Đức vua lãng quên như vậy? 


Hoàng hậu Mallika là người được Vua sủng ái nhất, mà bà lại là người có nhiệt 
tâm với Phật Giáo. Nếu Đức vua biết rằng nàng thọ khổ trong Địa ngục, Ngài còn là 
phảm nhân nên Ngài chẳng chịu suy xét sâu, Đức nua sẽ rơi vào tà kiến, cho răng 
người nữ như Hoàng hậu Mallikã có đức tin nhiệt thành với Tam Bảo như thế, khi 
chết lại phải thọ sanh vào Địa ngục, thế thì ta còn bố thí đến chư Tỳ khưu Tăng để mà 
làm gì chứ? Và như thế Đức vua sẽ bãi bỏ việc để bát cũng dường đến năm trăm vị Tỳ 
khưu mỗi ngày tại hoàng cung, ngoài ra với vương quyên Ngài còn có thể tạo ra 
những ác trọng nghiệp khác dẫn đến khổ cảnh nữa. Vì thế, Ngài khiến cho Đức vua 
lãng quên trong bảy ngày qua. 


Vào sáng ngày thứ tám, Đức Thế Tôn đi bát và thân hành ngự đến trước Ngọ 
môn. Quan giữ công thành hoàng cung báo tin cho Đức Vua răng: 


- Tâu Đại vương! Đức Thế Tôn đang ngự đến. 
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Đức vua bèn ra khỏi hoàng cung rước bát và thỉnh Ngài ngự vào cung nội, 
nhưng Bậc Đạo Sư tỏ ý muôn ngôi nơi kho xe của hoàng gia. Đức vua hội ý, bèn 
thính Ngài ngôi vào nơi cao quý tại nơi đó, rồi cho người dâng cúng cháo và bánh 
ngọt điểm tâm. Xong rồi, Đức vua ngôi xuống một bên phải lẽ, đảnh lễ Đức Thế Tôn 
và bạch răng: 


- Bạch Đức Thế Tôn, Trẫm định đến nơi cư ngụ của Ngài để hỏi vỆ nơi tái sanh 
của Hoàng hậu Mallikã, nhưng suôt cả bảy ngày qua, khi đên Tịnh xá Trâm đêu quên 
mật. Bạch Đức Thê Tôn, chăng hay hiện nay Hoàng hậu Mallikãa tải sanh về cảnh giới 
nào? 


- Này Đại Vương! Lịnh bà đã sanh lên cõi trời Tusita (Đâu Suất). 


- Bạch Thế Tôn! Nếu Hoàng hậu Malikkã không sanh về nơi ấy thì còn ai có thể 
thọ sanh lên đó được? Bạch Ngài, người nữ như Hoàng hậu thật khó kiếm. Đúng vậy, 
ở khắp nơi, nhất là tại các chỗ ngôi, bà cứ luôn miệng nói: “Ngày mai, thần thiếp sẽ 
cúng dường vật này lên Đức Thế Tôn và Tăng chúng, thần thiếp sẽ làm việc này!...”. 
Ngoài việc lo sắp đặt việc cúng dường, bà không có phận sự nào khác. Bạch Thế Tôn! 
Từ khi nàng mệnh chung, long thể của Trẫm nghe rũ riệt bần thần.. 


Đức Thế Tôn bèn an ủi Đức vua rằng: 

- Đại vương chớ nên ưu tư, sanh tử là lẽ thường đối với tất cả chúng sanh! 
Nói rồi, Ngài lai hỏi: 

- Tâu Đại vương! Chiếc xe này của vị nào? 

Đức Vua chắp hai tay lên khỏi đầu, đáp rằng: 

- Bạch Ngài! Chiếc xe ấy của Tiên vương Trẫm. 
- Chiếc này của vị nào? 

- Bạch Ngài, của Phụ vương Trẫm. 

- Còn chiếc này của vị nào? 

- Bạch Ngài, của Trẫm. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền dạy rằng: 


- Tâu Đại vương, do đâu mà chiếc xe của Tiên vương Đại vương không sánh kịp 
chiếc xe của Phụ vương Đại vương và chiếc xe của Phụ vương Đại vương không bì 
kịp chiếc xe của Đại vương? Những vật hữu hình như vậy, dầu là khúc øÕ, cây mục 
cũng đều phải cũ, phải già, huống chỉ là cái xác thân. Tâu Đại vương, Pháp của bậc 
Trượng phu thì không cũ, không già, chớ thân của chúng sanh mà không già, không 
cũ là chuyện không hề có. 

Nói rồi Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“JirantI ve raJarathã sucItt, 

Atho sarTramp!I Jaram upeti; 

Satañca dhammo na Jaram upetI, 

Santo have sabbhi pavedayanti”. 
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Cái xe vua đi dù được trang hoàng lộng lẫy cũng phải hư hoại, thân này đù có 
trau dôi cũng có lúc già yêu. Chỉ trừ Thiện pháp của bậc thiện nhân là không bị suy 
giả và cứ đi chuyên từ người lành này sang người lành khác. 

sg 

CHÚ GIẢI 

Ve = Have: Phân từ bất biến nghĩa là chắc vậy. 

Sucitfa: Các thứ xe, dầu là xe vua tốt đẹp được trang bị bằng bảy thứ báu và vật 
quý khác, cũng đêu phải cũ lân lân cho đên cuôi cùng phải tan rã. 

Sarirampi: Chắng phải riêng toàn thể các thứ suy yếu như vậy mà cái xác thân 
này, dầu khéo săn sóc cách nào rồi cũng đi đến sự già yếu, tóc bạc, răng long, lưng 
mỏi, gối dùn. 

$afañca: Sự truyền thừa Pháp của Chư Phật là Chín Pháp Siêu Thế. Pháp ấy 
không một ai huỷ diệt được, không có trạng thái già cũ, suy yêu. 

Pavedayan: Các bậc đức hạnh như vậy, nhất là Chư Phật hằng khẩu truyền cho 
các bậc Hiên Triệt. 

sg 

Cuối thời pháp, có nhiều chúng sanh đắc Thánh quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Mạt Ly lâm chung thọ khổ hình, 
Nếu Vua hỏi, Phật khó làm thỉnh, 
Chờ bà siêu thoát về Đâu Suất, 
Vua mới hay bà được vãng sinh. 
Nói thật, hại người cũng hại mình, 
Làm thỉnh, phải biết cách làm thỉnh, 
Đáy là công ăn mà Phật giải: 
“Nói phải họp thời, hợp lý, tình!” 
Với Vua, Phật hỏi chuyện xe Vua, 
Long thể khi già cũng chịu nua, 
Chánh Pháp truyền thừa hằng sáng tỏ, 
Đời đời chẳng biết sự già nua. 

DỨT TÍCH HOÀNG HẬU MẠT LY THĂNG HÀ 

tf#G4 
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Decorated roudl coaches perish. Euen so our bodies. The reuered true Dhammna thriues. 


15I. Xe vua được trang hoàng lông lẫy sẽ tàn tạ, thân xác ta cũng vậy. 
Chỉ có Chánh Pháp được tôn trọng nhưng vẫn hưng thịnh mãi. 
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XI.7- Tích TRƯỞNG LÃO LÔ LƯU ĐÀ DI LẦN THÂN 
(Lo|udäytUfheravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 152) 
“* Appassuftãyam puriso, “Người ít nghe kớm học, 
Balibaddova jrati; Lửn già như trâu đực, 
Mamsäni tassa vaddhanti, Thịt nó tuy lớn lên, 
Paññã tassa na vaddhati”. Nhưng Tuệ không tăng trưởng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn đã thuyết, khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Trưởng lão Loludäy1 (Lô Lưu Đà DI). 


Tương truyền rằng: Trưởng lão Loludãyi có tật thuyết pháp, tụng kinh không 
đúng chỗ. Khi đến nhà gia chủ thỉnh tụng kinh Cầu An (Mangala) thì vị ấy lại tung 
kinh Cầu Siêu, như kinh: Tirokuddesu titthanti (Các hàng Ngạ quỷ đã đến nhà quyến 
thuộc rồi...). Trái lại, khi thí chủ đang làm lễ Câu Siêu (avamangala), đáng lẽ phải 
tụng bài kinh trên đây và các kinh phù hợp thì vị ây lại tụng những kinh giải vê Bô 
thí, Trì giới, Tham thiên, chăng hạn như Hạnh phúc. kệ, hoặc kệ tụng Tam Bảo dài 
(Ratanasutta). Vì kém trí nhớ, khi đi đên chô này, chô nọ đê tụng kinh, vị ây lập tâm: 
“Ta sẽ tụng bài kinh này, kinh nọ”, nhưng lúc đên nơi rôi, Trưởng lão lại tụng bài 
kinh khác mà không tự biệt. 

Chư Tỳ khưu biết được việc tụng pháp phi thời của Trưởng lão Loludäyi như 
thê, bạch trình với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Vì sao Trưởng lão Loludãäyi trong chỗ cần tụng kinh Cầu An thì 
lại tụng kinh Cầu Siêu. Và ngược lại, trong chỗ cần tụng kinh Cầu Siêu thì lại tụng 
kinh Cầu An như vậy? 

- Này chư Tỳ khưu! Chẳng phải trong kiếp này đâu, cho đến thời trước, Loludãyi 
cũng đã từng tụng như thê. 

_ Chư Tỷ khưu cung thỉnh Đức Bồn Sư thuyết lên Bốn sanh. Đức Thế Tôn giảng 
răng: 

Thưở quá khứ, Bồ Tát Somadatta (Xô Má Đát Tá) là con của một vị Bà la môn 
Aggidatta (Ác Gí Đát Tá) trong thành Bãranasï (Ba La Nại). Bô Tát Somadatta phục 
vụ Đức vua rât chu đáo, nên được Đức vua yêu mên. Riêng Bà la môn Aggidatta vân 
sông băng nghê nông. 

Bà la môn Aggidatta có được hai con bò, chẳng may bị chết một con, ông nói 
VỚI COn trai răng: 

- Này Somadatta thân yêu! Con hãy xin Vua cho cha con bò đi. 

Đại thần Somadatta suy nghĩ: “Nếu ta xin Vua ban thưởng cho mình, thì sự tình 
không xứng đáng như vậy!”. Ngài bảo với cha răng: 


- Thưa cha! Cha hãy tự mình đến xin Đức vua đi. 
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- Con ơi! Nếu thế, con hãy đưa cha đến triều đình đi. 

Đại thần Somadatta suy nghĩ: “Vị Bà la môn này là người kém trí, hằng nói phi 
thời, dù chỉ một câu “Hãy tiên lên phía trước, hãy lui vê phía sau ”cũng nói chăng hợp 
thời. Những câu đáng nói thì không nói, trái lại những câu không đáng nói thì lại nói. 
Ta hãy làm cho vị ây ý thức trước, rôi hãy đưa đên triêu”. 

Bồ Tát Somadatta đưa cha đến mộ địa có tên là Viranatthambhaka (Qui Ra Nát 
Tham Phá Ka), cột các bó cỏ lại, sắp xếp thành một quang cảnh của triều đình răng: 
Đây là Đại vương, đây là quan Tế tướng, đây là Đại tướng quân... Bằng những bó cỏ, 
Bô Tát chỉ dạy cho cha hiệu rõ, rôi lại dặn bảo cha răng: “Khi cha đên hoảng cung, 
cân phải đi tiên vê phía trước như thê này, phải đi thụt lùi như thê này... ”. 

Rồi Bồ Tát dạy cho Bà la môn ấy biết rằng: 

- Khi cha đến yết kiến Đức vua, phải làm lễ như vầy, phải chào các Đại thần như 
vây, rôi cha chúc tụng Đức vua băng kệ ngôn nây đê xin bò. 

Ngài dạy cho Bà la môn ấy thuộc lòng bài kệ rằng: 

“Dve me gonã mahãarãla, 

'Yehi khettam kasamase; 

Tesu eko mato deva, 

Dutiyam dehi khattiyätt”. 

- Tâu Đại vương, hạ thân có một đôi bò, dùng đề cày ruộng nhà, nhưng một con 
đã chết rồi. Tâu Đại vương! Mong câu Đại vương ân tứ con thứ hai! 

Suốt cả năm trời, vị Bà la môn ây mới thuộc được kệ ngôn Ấy, trả bài cho Bồ Tát 
xong. Bây giờ, Bô Tát chỉ bảo răng: 

- Cha hãy mang chút ít lễ vật dâng lên Đức vua đi, con sẽ đợi cha ở hoảng cung. 

- Này con, được thôi. 

Bà la môn mang lễ vật đi đến hoàng cung, có Bồ Tát đã chờ nơi đấy. Bà la môn 
được Đức vua ân cân hỏi han, rồi Ngài phán răng: 

- Này khanh! Khanh đến đây lâu chưa? Đây là nơi ngôi, khanh hãy ngồi vào đó, 
khanh cân những gì từ nơi Trâm, khanh hãy nói lên. 

Bà la môn ấy liền quỳ xuống tâu rằng: 

“Dve me gonä maharaJa... 

Dutiyam ganha khattiyäa”. 

- Tâu Bệ hạ! Thân có hai con bò để cây ruộng, đã chết mắt một con rồi. Tâu Bệ 
hạ! Ngài là bậc Sát Đề Ly cao quý, xin Ngài hãy láy luôn con bò thứ hai đi. 

Nghe vậy, Đức vua phán hỏi lại rằng: 

- Này khanh! Khanh nói chi lạ vậy, hãy nói lại đi. 

Bà la môn vẫn lặp lại bài kệ trên như vậy. Đức vua hiểu là Bà la môn ấy nói sai ý 
mình, Ngài mỉm cười quay sang Bô Tát phán hỏi răng: “Này Somadatta! Nhà của 
khanh hăn có nhiêu bò lăm nhỉ?”. Bây giờ, Bô Tát đáp răng: 
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- Tâu Bệ hạ! Bò được Bệ hạ ban cho thì có nhiều. 


Đức vua hoan hỷ trước lời thông minh ấy, Ngài ban thưởng cho Bồ Tát và Bà la 
môn ấy mười sáu con bò cùng với đồ phục sức cho bò và nhà ở thì miễn thuế. Rồi tiễn 
Bà 
la môn ấy ra về với nhiều lễ vật. 


Bậc Đạo Sư sau khi thuyết giảng Bồn sanh xong, Ngài nhận diện rằng: “Đức vua 
thời ây nay là Ananda, Bà la môn ây nay là Loludäyi, Đại thân Somadatta nay chính 
là Đâng Như Lai”. 


- Này các Tỳ khưu! Tỳ khưu Loludäyi nói phi thời với những câu nói bất xứng 
như thế, chăng phải chỉ có trong kiếp này mà thôi, trong quá khứ cũng đã từng như 
thế rồi, vì là người ít nghe Pháp. Do vậy, người thiển kiến quả văn ví như con bò đực. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 


“Appassutayam purIso, 
Balibaddova JTratI; 
Mamsänl tassa vaddhanti, 
Pañña tassa na vaddhati”. 


Những người ít nghe, kém học, suốt đời chỉ như trâu nải, gân thịt dẫu lớn mạnh 
mà Trí tuệ không tăng thêm. 


CHÚ GIẢI 


Appassufãyamm: người kém nghe ở đây, ám chỉ người ít được nghe giảng về chân 
lý chứa đựng trong một hoặc hai phẩm kinh tụng, hoặc một hay hai bộ kinh văn trong 
Tam tạng Thánh điển. Trái lại, bậc đa văn (bahussuto) là người đã học hỏi chút ít đề 
mục rồi Tinh tấn công phu hành đạo. 


Balibaddova jrafi: Quả thật, cũng như con bò đực (hay trâu nái) đang già, đang 
lớn, không phải nó giả lớn vì sự lợi ích của cha mẹ nó, hoặc cho thân bằng quyền 
thuộc của nó thì là nó già lớn một cách vô ích. Thầy này cũng thế, không làm công 
việc phục dịch thầy Hoà thượng, không cô gắng hộ độ thầy Yết ma và Khách Tăng, 
cũng không Tỉnh tấn hành Thiền định, như thế tức là già lớn một cách vô ích. 

Mainsãmi fassa vaddharii: Cũng như con bò đực (trâu nái) mang ách kéo cày thì 
hữu ích. Khi nghỉ cày tháo ách, thả đi rong trong rừng, nó tha hồ ăn cỏ, uống nước, da 
thịt nở nang. Thầy này cũng vậy, sau khi ra khỏi sự kiềm chế của thầy Hoà thượng và 
thầy Yết ma, nương nhờ Tăng mà hưởng thụ bốn món vật dụng, tây sạch ruột gan, bồi 
dưỡng thân thể, các bắp thịt nở nang, mình mây mập béo đấy đà... 

Paliiã tassa: Về mặt Trí tuệ của thầy, dẫu Phàm tuệ hay Thánh tuệ cũng không 
phát triển thêm được gang, tắc, thầy giống như các dây leo trong rừng, nương cậy vào 
Lục căn, buông xuôi theo Ái dục, chỉ phát triển được chín lớp Ngã mạn mà thôi. 


sg 
Cuối thời pháp, đại chúng an trú vào Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Trưởng lão mà không hiểu nghĩa kinh, 
Nhớ đâu tụng đó, chẳng quy trình, 
Chu: Tăng, Thiện tín đều chê trách, 
Phật kế cho nghe tích Bồn Sinh: 
Xưa có con trai được chúa yêu, 

Một nông dán nọ muốn lai triểu, 
Xin Vua cấp một con bò đực, 

Ráng tập lễ nghĩ cả sớm chiêu. 

Một năm qua học kệ vừa thông, 

Vào gặp Đức vua lại nói ngông: 
“Thân có một con bò đực chết, 

Xin vua bắt hết cặp cho xong! ””. 
Phật dạy: Con người dối tợ trâu, 
Lớn lên chỉ được cái to đầu! 

Thịt xương phát triển mà không Tuệ, 
Ít học kém nghe, chẳng quý đâu! 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO LƯU LÔ ĐÀ DI LẦN THÂN 
C4 ## 
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The unuise man of liftle learning ages like the bull. Hs flesh does groan. Not hís tuisdom. 


152. Kẻ vô trí ít học lớn già như trâu đực. Thịt nó tăng dân nhưng trí 
tuệ không tăng. 
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XI.8- Tích PHẬT THÀNH ĐẠO 
(Pathamabodhivatthu) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 153-154) 


153. “Anekajätisamsäram, 
Sandhävissam anibbisam; 
Gahakärakam gavesanto, 
Dukkhiã jãti punappunam”. 


154. “Gahakaraka di{fhosi, 
Puna geham na kãhasi; 
Sabbä te phãsukä bhagøã, 
Gahakifam visankhatam; 
Visankhãragatam cittam, 


“Lang thang bao kiếp SỐnG, 
Ta tìm nhưng chẳng gặp, 
Người xây dựng nhà này, 
Khổ thay, phải tái sanh ”. 


“Ôi! Người làm nhà kỉa, 
Nay ta đã thấy ngươi! 
Ngươi không làm nhà nữa. 
Đồn tay ngươi bị gấy, 

Kèo cột ngươi bị tan, 


Tám ta đạt tịch diệt, 
Tham ái tháy tiêu vong”. 


Tanhãnam khayamajjhagä”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã cảm hứng thốt lên khi ngồi dưới gốc cây Bồ 
Đê, về sau, Ngài thuyêt lại thê theo lời yêu câu của Trưởng lão Ananda. 


Khi Đức Bồ Tát ngồi dưới cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa mọc Ngài đã thắng 
toàn đội binh của Ma Vương. Trong canh đầu đêm ấy, Ngài phá vỡ màn vô minh mà 
đắc Túc Mạng Minh, vào canh giữa Ngài chứng đắc Thiên Nhãn Minh, vào canh cuối 
Ngài phát khởi tâm Từ mẫn đối với chúng sanh, quán xét Thập nhị nhân duyên theo lý 
thuận nghịch (hoặc sanh và diệt) và đắc Lậu Tận Minh. Khi bình minh vừa ló dạng, 
Ngài đắc quả Chánh Biến Tri với các Pháp huyền diệu. Đó là theo truyền thống của 
hăng sa Chư Phật rao truyền không dứt, khi vừa chứng quả Chánh Giác. Ngài thốt lên 
lời cảm hứng, xuất khẩu thành kệ như sau: 


153. “AnekaJäatisamsaram, 
Sandhaãvissam anIbbIsam; 
Gahakarakam gavesanto, 
Dukkhã JãtI punappunam””. 


154. “Gahakaãraka ditthosl, 
Puna geham na kahasI; 
Sabba te phasukã bhagøa, 
Gahakutam visañkhatam ; 
VIsañkharagatam cittam, 
Tanhanam khayamaJ]hagäa”. 


153 - 154. Ta lang thang trong vòng luân hôi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà 
không gặp kẻ làm nhà. 

Đau khổ thay, kiếp sống cứ tải diễn mãi. 

Hỡi kẻ làm nhà! Nay ta đã gặp được ngươi rồi. 

Ngươi không được làm nhà nữa! 
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Bao nhiêu rui mè của ngươi đêu gãy cả rồi, 
Kèo cột của ngươi đã tan vụn cả rồi. 

Trí ta đã đạt đến Vô Thượng Níp Bàn, 

Bao nhiêu dục vọng đếu dứt sạch cả. 


& 
CHÚ GIẢI 


ŒGahakakarain øgavesamfo- Trong khi Ta đang ởi tìm tên thợ mộc Ái dục, là 
người làm nên ngôi nhà gọi là tự ngã của Ta đây. Ta đã từng phát nguyện dưới chân 
Đức cô Phật DTipankara (Nhiên Đăng), xin cho đắc Giác tuệ (Bodhiñäna) ngõ hầu có 
thể thấy gặp tên thợ làm nhà. Từ bây lâu đến nay, Ta đã trải qua vô sô kiếp luân hôi, 
vô số trăm ngàn lần sanh tử, cho đến vòng luân hồi mà vẫn chưa gặp mặt hăn, vẫn 
chưa ngộ được Giác tuệ. Vì chưa đạt đến mục đích cứu cánh như thế, nên Ta cứ mãi 
trôi lăn trong biên luân hồi liên miên bắt tận. 

Dukkhã jãti punappunarn: Lời nầy chỉ về nguyên nhân của luân hồi là sự đi tìm 
tên thợ làm nhà. Một khi còn tái sanh trở đi trở lại còn phải chịu luôn cả lão, bệnh, tử. 
Dầu chịu khổ nhưng chưa gặp tên thợ làm nhà là chưa quay trở lại, bởi thế mới đi tìm 
mãi. 

Diffho?si: bây giờ Ta đã thấy, đã gặp ngươi, hỡi tên thợ làm nhà! (Tức là Ta đã 
thấu rõ nguyên nhân sanh tử luân hồi), Ta đã đắc quả Toàn Giác! 


Puna geham: Kê từ nay, trong vòng luân hồi này, nhà ngươi không còn tạo tác 
nhà tức là Tự ngã cho Ta nữa. 


Sabbä te phãsukä bhaggã: Ta đã bẻ gãy tất cả cây làm sườn nhà, tức nhà những 
phiên não còn sót lại của ngươi. 


Gahakifai visankhafan: Cái nóc nhà gọi là vô mình của cái nhà tự ngã, do nhà 
ngươi tạo ra, Ta đã phá đô rôi. 
Visankhãragatam cifam: Bây giờ, Tâm ta đã đạt đến đỗi tượng (cảnh giới) Níp 
Bàn Vô vi tôi. 
Tanhãna khayamajjhagã: Ta đã chứng đạt A La Hán, tức là đã đoạn Ái dục. 
& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Dưới cội Bồ Đề thắng Quỷ Vương, 
Một mình chứng đạt Pháp chơn thưởng, 
Thích Ca cảm hứng ngâm bài kệ, 
Như của Phật Đà cả thập phương: 
“Lang thang rong ruồi khắp san hà, 
Kiếm mãi không ra thợ cất nhà, 

Luần quần Luân hồi trong biển khổ, 
Vì chưa gặp một kẻ oan gia, 

Hôm nay, Ta bắt gặp ngươi rồi! 

Biển khổ từ đây hết nồi trôi. 

Nhà mới, ngươi không quyền cất nữa. 
Mè rui, kèo cũ, gấy thì thôi! 

Đôòn dông cũ cũng đã tiếu tan, 

Tâm của Như Lai đạt Níp Bàn, 

Ái dục, Vô mình đêu diệt tận, 


Không côn trở lại cối nhân gian `. 
DỨT TÍCH PHẬT THÀNH ĐẠO 


kof#Œ4 
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Long ïn Sarhsara, the house-builder Ï soughi. Neuer did I find. Bừth's recurrence is painful 


153. Ta đã đi tìm kẻ xây nhà này rất lâu trong vòng luân hồi sanh tử, 
nhưng Ta chưa từng thấy được. Tái sanh thật khổ thay. 


154. Hãi kẻ xây nhà kia, ngươi đã bị diệt VOng. /Ngươi không còn xây nhà 
được nữa. Tâm trí Ta đã vượt qua tham ái rồi. 
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XI.9- Tích ĐẠI PHÚ PHÁ SẢN 
(Mahadhanasetthiputta Vatthu) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 155-156) 
* Acaritvä brahmacariyam, “Lúc trẻ, không Phạm “hạnh, 
Aladdhäã yobbane dhanam; Không tìm kiêm bạc tiên, 
Jinnakoñcäva jhãyanti, Như cò già bên ao, 
Khimamaccheva pallale”. U rũ, không tôm cá”. 
“*Acaritvä brahmacariyam, “Lúc trẻ, không Phạm “hạnh, 
Aladdhäã yobbane dhanam; Không tìm kiêm bạc tiên, 
Senfi cäpätikhinäva, Như cây cung bị gãy, 
Puränäni anutthunam”. Thở than những ngày qua”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại Isipatane migadãye (rừng Lộc 
Giả), đê cập đên con trai ông Bá hộ Mahadhana (Cự Phú). 


Tương truyền rằng: Công tử này sanh ra trong một gia đình cự phú trong thành 
BãränasI (Ba La Nại), giàu có đến tám trăm triệu đồng vàng. Song thân của Công tử 
đã nghĩ rằng: “G1a tộc ta có đại tài sản, ta sẽ giao lại cho con ta, nó sẽ tiêu xài thoải 
mái, không cần phải làm việc gì khác”. 

Thể là, ông bà Bá hộ rước thầy về dạy cho Công tử ca, hát, đờn, kèn, v.v... (ca 
vũ nhạc). 

Cũng vào thời Ấy, trong thành Bãranas1 ây cũng có một gia tộc Bá hộ khác, cũng 
có gia sản là tám trăm triệu đồng vàng, gia tộc này cũng chỉ có độc nhất một nàng 
Tiểu thư, hai ông bà Bá hộ này lại cùng có sự suy nghĩ như Bá hộ trên nên chỉ cho 
Tiểu thư học khiêu vũ cùng với hoà tấu. 


Đến tuổi thành nhơn, Công tử và Tiểu thư này được phối ngẫu thành vợ chồng, 
và một thời gian sau, cả song thân của hai người đều qua đời, hai phần tài sản từ đó 
được nhập chung về một nhà, tổng cộng là một trắm sáu mươi triệu đồng tiền vàng. 

Công tử thường xuyên vào hầu Đức vua, mỗi ngày là ba lần. Bọn du đãng trong 
thành nghĩ rằng: “Nếu mà Công tử này trở nên nghiện rượu, thì có lẽ bọn mình sẽ 
sung sướng lắm! Vậy ta hãy tìm cách tập cho Công tử chè chén, nhậu nhẹt”. 

Thể rồi, họ mang theo rượu ngon, thịt béo, muối hột, bọc trong một chéo vải, và 
lây thêm gia vị như củ hành, v.v... ra ngồi. bên đường, đón chờ Công tử đi vào triều 
chầu Đức vua. Khi thấy dạng Công tử đi đến, bọn du thủ du thực bắt đầu uống rượu, 
bỏ muối hột vào miệng, cắn một củ hành rồi đồng thanh nói: 


- Chúc Công tử tiêu chủ sống lâu trăm tuổi! Nhân dịp này, chúng tôi ăn uống để 
chúc mừng Công tử. 


Được nghe mây lời của bọn du thực, lúc đi trở vê, Công tử hỏi người chuôc 
rượu: 


- Họ uông nước gì thê? 
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- Thưa ông chủ, đó là một thứ nước giải lao! 
- Nước ấy có ngon ngọt không? 


- Thưa ông chủ, trong cõi nhân gian này, không có thứ nước nào nên uông cho 
băng nước ây cả! 


- Nêu vậy, thì ta cũng phải uông nước ây mới được. 


Thế rồi, Công tử cho người mang rượu đến và tập uống lần lần, từng chút. 
Không bao lâu, bọn du thực biết tin Công tử đã ghiền rượu, chúng đến tháp tùng Công 
tử. Công tử có đi đâu, chúng cũng đi theo đông đủ, lúc thì một trăm, lúc thì hai trăm. 
Công tử cho mang theo rượu, uống cho đã rồi ngồi nơi nọ, nơi kia, cho chất tiền vàng 
cao lên thành đống, vừa nhậu vừa bảo bộ hạ: “Lấy tiên này đi mua tràng hoa, lây tiền 
này mua hương...” và ban thưởng cho ca sĩ hay, vũ nữ và nhạc công giỏi, người một 
ngàn, người hai ngàn đồng vàng... 


Công tử tiêu pha hoang phí như vậy, chẳng bao lâu số tiền tám trăm triệu đồng 
của riêng Công tử hết sạch. Vị quản gia cho biết: 


- Thưa chủ! Tài sản của ông đã hết sạch rồi! 
- Thế phần tài sản của vợ ta không có ư? 

- Thưa ông chủ! Có ạ! 

- Nếu vậy, hãy đem của ấy lại cho ta tiêu xài! 


Thế là số tài chánh sau này cũng bị Công tử phung phí hết sạch, rồi lần lượt đến 

lt Để vườn, đất cát, bò xe... Cho đến nôi đồng, mâm thau, dụng cụ, thảm chiếu, toạ 

ụ... Tất cả đều bị Công tử đưa đi bán để lấy tiền ăn. Đến lúc tuổi già, gia tài khánh 

kiệt, Công tử bán luôn ngôi nhà của mình, rồi bị chủ nhà mới đuổi ra khỏi nhà. Công 

tử dắt vợ đi ngụ nhờ ở vách chái nhà người khác, cầm cái mai rùa đi khất thực xin ăn 
cơm thừa canh cặn của người. 


Thế rồi một hôm, Công tử đến trước cửa phước xá. Thấy Công tử thọ lãnh đồ ăn 
thừa do các Tỳ khưu trẻ bố thí, Đức Bốn Sư mim cười. Trưởng lão Änanda bèn hỏi 
Ngài về lý do của cái cười nụ ấy. Đức Bồn Sư bèn giải rằng: 

- Này Ananda! Hãy nhìn xem vị Công tử con ông Đại Bá hộ ở kinh thành này đã 
phung phí hết hai cái gia tải tám trăm triệu đồng vàng rồi dắt vợ đi xin ăn như thế kia! 
Giá như lúc thiếu niên, Công tử đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm công 
việc, thì chắc sẽ trở nên đệ nhất Bá hộ ở thành này chẳng sai. Hoặc giả nếu Ni, tử 
xuất gia hành đạo, ắt đắc quả A La Hán, vợ Công tử cũng đắc quả A Na Hàm.. 


Giá như lúc trung niên, đừng phung phí của cải, siêng năng, chăm làm việc, chắc 
sẽ trở nên đệ nhị Bá hộ ở thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc sẽ đắc quả A 
Na Hàm, vợ thì đắc Tư Đà Hàm. 


Giá như lúc lão niên, đừng phung phí của cải, siêng năng chăm làm việc, chắc sẽ 
trở nên đệ tam Bá hộ trong thành này, nhược bằng xuất gia hành đạo, chắc sẽ đắc quả 
Tư Đà Hàm, vợ thì đắc Tu Đà Hườn chẳng sai. Còn bây giờ Công tử đã bỏ cả tài sản 
của người cư sĩ tại gia, bỏ cả quả báu của bậc xuất gia giải thoát, thành ra phải chịu 
đói khát y như con cò già đứng dưới cái ao khô. 
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Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm kệ răng: 


155. “Acaritva brahmacariyam, 
Aladdha yobbane dhanam; 
Jinnakoñcava JhãyantI, 
Khinamaccheva pallale”. 


Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chăng lo tu hành, 
thì khi già cả chăng khác gì con cô già bên bở ao, chăng kiêm ra môi, phải khô héo 
Chêt mòn. 

156. “Acaritva brahmacariyam, 

Aladdha yobbane dhanam; 

SentI capatikhinäva, 

PuraänäanI anutthunam”. 

Lúc thanh niên cường tráng, đã không kiếm ra tài sản, cũng chăng lo tu hành, 
nên khi già năm xuông, dáng người như cây cung gây, cú buôn than về dĩ vãng. 


bo 
CHÚ GIẢI 


Aecaritvä: đã không trú trong Phạm hạnh, tức là không tu hành kiên cô để đắc 
Đạo quả. 


Yobbane: trong thời tráng kiện, của cải chưa sanh có thê làm cho phát sanh, của 
cải đã sanh có thê gìn giữ được, mà không kiêm được của cải. 


Khinamaccheva: những kẻ ngu ngốc như vậy, giỗng như những con cò già quá 
sức già đứng dưới cái ao cạn hết nước, không có cá, tận tuyệt hết lương thực, không 
có gì để xơi cả. Như trên đã nói, ví như trong ao cạn hết nước, những người này 
không có chỗ ngụ; ví như trong ao hết cá, những người này gia tài đã khánh kiệt; ví 
như những con cò già bay đi đây đó, những người này bây giờ không có năng lực để 
kiếm ra tiền của dầu dưới nước hay trên bộ. Bởi thế cho nên, họ giống như con cò già 
nằm ủ rũ bên bờ ao khô vậy. 


Cãpñtikhimaäva: bắn ra khỏi cây cung (cäpavinimuttä). Theo Chú giải thì ví như 
mũi tên đã thoát ra khỏi cây cung, bay nhanh đi cho đến hết trớn thì rơi xuống, không 
còn lây lên được nữa, chỉ còn nằm dưới đất làm môi cho mấy con mối. Những người 
này cũng thế, đã trải qua ba thời (thanh, trung, lão niên), bây giờ không thê tự cất 
mình lên được nữa, chỉ còn chờ chết mà thôi. Do đó, Đức Bồn Sư mới ví họ như 
những mũi tên đã thoát ra khỏi cây cung rồi (cãpãti khinäva) vậy. 

Purãnãni anufthunarw: những người này thở than hỗi tiếc dĩ vãng, nhớ mãi 
thời vàng son đã qua rồi, nào là “những khi ăn, nhậu, những lúc đàn ca, nhảy múa mà 
than ôi! Bây giờ đã không còn... ”. 

Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đại phú là con Bá hộ thành, 
Phong lưu tài tứ, điệu chơi sành, 
Sau vì nhậu nhẹt, gia đình khổ, 
Bán nốt ngôi nhà để độ sanh. 
Đến già, chẳng vợ dắt đi xin, 

Ăn mót đô dư, ngủ quán đình. 
Phật thấy mửm cười, A Nan hỏi: 
Mới hay: Đại phú ở trong thành, 
Không lo tu niệm, chỉ ăn chơi, 
Nhậu nhẹt, đòn ca, lúc thiểu thời, 
Nay giống cò già bên suối cạn, 


Mỏi mòn, đứng đợi hột cơm rơi! 


DỨT TÍCH ĐẠI PHÚ PHÁ SẢN 


& 
DỨT PHẨM LÃO 
#4 
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Youth tuasted. Spiritual life not liued. Notn an old stoyk broods bụ a fishless lake. 


155. Phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập: giờ đây giống như: 
con cò già, đứng bên hồ không có cá. 
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>. 


“^ 
¬ 


Youth tuasted. Spiritual life nof liued. Nou' a mere spent arrou! nerishing in the forest. 


trong rừng. 


156. Phung phí tuổi trẻ, không sống đời tu tập: giờ đây giỗng như 
nằm chết 


mũi tên gãy 
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XI. PHẨM TỰ NGÃ 
(ATTAVAGGA) 
10 bài kệ: Pháp cú 157 - ló6 
10 tích truyện 
bở 
XII.1- Tích BÒ ĐÈ VƯƠNG TỬ 
(Bodhirajakumaravatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 157) 
“* Atfänañce piyam jaññä, «Nếu biết yêu tự ngã, 
Rakkheyya nam surakkhitam, Phải khéo bảo vệ mình, 
Tinnam aññataram yämam, Người trí trong ba canh, 
Pafijagøgeyya pandito”. Phải luôn luôn tỉnh thức”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết, khi ngự tại Bhesakalavana, đề cập đến đề 
cập đên Hoàng Tử Bodhi (Bồ Đê). 

- Tương truyền rằng: Hoàng tử Bodhi cho xây toà Phi lâu có tên là Kokanada 
(Hông Liên), lâu đài này không giông như các lâu đài khác, nó dường như nôi trên hư 
không. 

Khi mới khởi công, Hoàng tử Bodhi hỏi ông thợ mộc kỳ tài rằng: 

- Ngươi có từng xây dựng toàn Phi lâu này cho ai chưa hay đây là công trình đầu 
tiên của ngươi vậy? 

- Tâu Bệ hạ! Đây là công trình đầu tiên của hạ thần! 


~ 


Hoàng tử suy nghĩ: “Nếu người thợ mộc này xây dựng toà Phi lâu xong, ta sẽ hạ 
sát hắn ngay, nếu không y sẽ xây dựng toà Phi lâu khác cho nhiều người, thì lâu đài 
của ta sẽ chăng có gì là độc đáo cả. Ta sẽ cho móc mắt y, hay sẽ cho chặt cả tay chân 
y. Như thế gã sẽ chăng có dịp xây dựng Phi lâu cho bắt cứ ai khác”. 

Hoàng tử Bodhi tỏ thật ý mình cho Công tử con Đại thần SañjTvaka (Xanh Chi 
Vá Ká) là bạn tâm đắc của mình. Công tử suy nghĩ: “Chắc chắn Hoàng tử sẽ hạ sát 
người thợ mộc kỳ tài này, người có tài nghệ như thế thật hiếm, ta không nên đề cho y 
bị chết oan uống như thê được. Ta sẽ báo cho y biết”. 


Công Tử đến thăm người thợ mộc và hỏi: 
- Công việc xây dựng toà Phi lâu của ông đã xong chưa? 
- Thưa đã xong cả rồi! 


- Nếu thế, ông hãy lo bảo vệ lây mình đi! Hoàng tử Bodhi sẽ sát hại ông khi toà 
Phi lâu hoàn tât đây! 
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N Ho thợ mộc vô cùng kinh hãi, nghĩ thầm: “May thật! Ta được tin này thật 
may mắn”. Ông tạ ơn vị Công tử rằng: 


- Mang ơn Công tử đã có lòng tốt báo tin cho tôi được biết, tôi sẽ có cách làm 
điêu lợi ích nên làm! 


Khi Hoàng tử Bodhi đến hỏi người thợ mộc rằng: 

- Này khanh, Phi lâu của Trằm khanh xây dựng đã xong chưa? 
- Thưa Bệ hạ, chưa xong, còn dở danh nhiều chuyện lắm! 

- Còn công việc gì dở dang đâu? 


-_ âu Bệ Hạ, sau đây, hạ thần sẽ chỉ ra bây giờ. Xin Bệ hạ truyền lệnh cho đem 
thêm những gô súc. 

- Gỗ súc gì? 

- Tâu Bệ hạ, những gỗ tầm bộng (không có lõi) thật khô. 

Hoàng tử Bodhi cho người mang gỗ đến theo yêu cầu của người thợ. Bấy giờ 
người thợ mộc nói với Hoàng tử Bodhi răng: 

- Tâu Bệ hạ! Từ hôm nay trở đi, Ngài không nên đến gân. hạ thần. Bởi vì công 
việc này phức tạp, rắc rối lăm sợ e có người ở một bên quây rầy thì khó xong. Vậy 
nên, hạ thần xin Bệ hạ cho phép vợ hạ thần đến giờ sẽ mang cơm đến mà thôi. 

Ông Hoàng chấp nhận ngay: 

- Lành thay! 

Ông thợ mộc vào trong một gian phòng, ngôi xuống, đẽo những gỗ súc, đóng 
thành cô xe, hình nhân điêu (chim linh) có đủ chỗ ngôi cho cả mình và vợ con. Khi 
hoàn tât công trình, ông bảo vợ ông: 

- Bà hãy bán hết đồ đạc trong nhà, rồi thâu vàng bạc để dành sẵn đi. 

Bên ngoài khu biệt ốc, Hoàng tử Bodhi cho quân canh gác thật nghiêm ngặt, 
canh phòng người thợ mộc bỏ trốn. Tuy nhiên, khi hoản tất con chim máy rồi, người 
thợ mộc bảo vợ răng: 

- Hôm nay, bà hãy về dắt hết mây đứa trẻ lại đây! 

Sau khi độ điểm tâm sáng, ông thợ mộc bảo vợ con vào ngồi trong bụng con 
chim linh rôi theo lô trông cửa sô mà thoát ra ngoài, bay đi lánh nạn. 

Mặc kệ những tiếng kêu khóc của đám lính gác: “Tâu Bệ hạ, ông thợ mộc chạy 
trôn”. Ong ta lái máy bay thăng đên Tuyết Sơn, tìm nơi tôt đẹp hạ cánh. Người thợ 
mộc đã kiên thiệt một thành phô tại đó và được mệnh danh là Vua Chở Gõ 
(Katthavahana). 

Về phần ông Hoàng, sau khi ông thợ mộc biệt tích, một mặt cho người thỉnh Đức 
Bôn Sư đên dự lẽ khánh thành toà Phi lâu do mình kiên tạo, một mặt cho rải bôn loại 
hương thơm như nghệ, hoa lài,v.v.. khắp toàn Phi lâu. Từ công ngõ bước vào, Đức 
vua cho trải vải trắng mới tĩnh. 
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Người ta nói: Đức vua không có con cho nên đã trải tắm vải lót đường với ý 
nghĩ: “Nêu sô Trâm có con trai hoặc con gái, chớ không đên nôi tuyệt tự, thì xin cho 
Đức Bôn Sư sẽ bước đi trên vải trải này!”. 

Khi Bậc Đạo Sư ngự đến, Hoàng tử Bodhi đảnh lễ Ngài bằng cách ngũ thể đầu 
địa, rước lấy cái bát Ngài và bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Kính thỉnh Ngài vào cung. 


Đức Bồn Sư không tiễn bước dầu Hoàng tử Bodhi có thỉnh cầu đôi ba lượt, Đức 
Thê Tôn vân đứng lặng yên, Ngài đưa mắt nhìn Trưởng lão Ananda, hiêu ý Đức Thê 
Tôn, Trưởng lão Ananda bảo Hoàng tử Bodhi răng: 


- Tâu Bệ hạ, xin Ngài hãy cho cuốn tấm vải trắng ấy đi. Đức Thế Tôn không 
muôn bước lên tâm vải trăng ây, vì Đức Như Lai nhìn thây được những gì sẽ phát 
sanh! 


Đức vua y lời, cho người cuốn tấm vải lại, xong rồi lại thỉnh Đức Thế Tôn ngự 
vào cung, cúng dường cháo và bánh ngọt cho Ngài điểm tâm, đoạn ngồi xuống một 
nơi phải lẽ, đảnh lễ Ngài và bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Trẫm là người hộ độ Ngài, Trẫm là người Thiện nam đã có Quy 
y Ngài ba lân rôi. Nghe nói lân thứ nhât khi con còn trong thai bào của mâu thân, lân 
thứ hai vào thời thanh thiêu niên và lân thứ ba khi Trâm đền tuôi lớn khôn. Thê mà, 
tại sao Ngài chăng niệm tình bước đi trên tâm vải trăng tính của Trâm lót đường nơi 
Phi lâu này? 

- Tâu bệ hạ! Người đã suy nghĩ thế nào, khi người cho trải tắm vải trắng ấy? 

- Bạch Thế Tôn! Con suy nghĩ rằng: “Nếu Trẫm được có con trai hoặc con gái 
thì Bậc Đạo Sư sẽ ngự ổi trên tâm vải của Trâm lót đường”. 

- Tâu bệ hạ! Hãy hiểu răng vì sao Như Lai không bước lên tắm vải trắng ấy đi? 

- Bạch Thế Tôn! Sao thế? Trẫm sẽ không bao giờ có con trai, con gái gì chăng? 

- Thật như vậy, tâu Bệ hạ! 

- Bạch Thế Tôn! Tại nguyên nhân nào vậy? 

- Vì ngươi cùng vợ ngươi đã dễ duôi trong quá khứ. 

- Bạch Thế Tôn! Trong thời nào vậy? 

Tiếp đến, Đức Thế Tôn thuyết lên Túc Sanh về tiền nghiệp của Hoàng tử Bodhi 
như sau: 

Thuở quá khứ, có đoàn thương buôn hàng trăm người đi trên một thuyền buôn ra 
biên. Khi chiệc thương thuyên ra giữa biên thì một cơn bão lớn nôi lên, đánh đăm con 
thuyên, có hai vợ chông người thương buôn nọ nhờ bảm vào một tâm ván tàu, sóng 
đánh tạt họ vào một đảo hoang nhỏ giữa biên nên được sông sót, kỳ dư đêu chêt dưới 
lòng đại dương. Hoang đảo ây có rât nhiêu chim trú ngụ, khi hai vợ chông đói thì họ 
dùng trứng chim đê ăn, khi trứng chim hết thì họ lại bắt lây những con chĩm non mà 
dùng, rôi đên các chim lớn. Cả hai vợ chông đèu dùng trứng, chim non và chim lớn 
suôt cả ba thời kỳ: Thiêu niên, trung niên và lão niên, cả ba thời kỳ ây, hai vợ chông 
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thương buôn ấy đều dễ duôi như thế. Sự không dễ duôi dù chỉ là một thời kỳ thôi cũng 
không có. Lại nữa, trong hai người, nêu chỉ một người không dê duôi, sự kiện này lại 
không hê có. 


Sau khi giải rõ tiên nghiệp của Đức vua, Bậc Đạo Sư kết luận răng: 


- Tâu Bệ hạ! Nếu như lúc bấy giờ, Bệ Hạ cùng với nương nương đã giữ mình 
không dễ duôi, dù chỉ trong một thời kỳ, thì ắt hoàng nam hay công nữ sẽ sanh ra 
trong một thời kỳ. Nếu như một trong hai người không buông lung thì tuỳ theo người 
đó mà con trai hay con gái sẽ sanh lên. Tâu bệ hạ! Những ai biết nghĩ thương mình thì 
trong ba thời kỳ phải lo giữ mình một cách chuyên cần. Bằng không được vậy thì 
cũng phải ráng lo giữ mình cho được một thời kỳ. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“Attanañce pIyam Jañña, 

Rakkheyya nam surakkhitam, 

Tinnam aññataram yämam, 

PatiJaggeyya pandIto”. 


Nếu tự biết thương mình, phải găng tự bảo hộ, trong ba thời có một, người có 
Trí nên tỉnh ngộ, chớ mê man! 


& 
CHÚ GIẢI 


Vãmưm: Đức Bôn Sư là bậc Pháp Vương, Ngài thuyết pháp rất thiện xảo. Ở đây, 
Ngài dùng danh từ yãmam là (ba) canh (rong một đêm) để ám chỉ luôn ba thời kỳ 
(thanh, trung, lão) của một đời người, hoặc trong ba thời đó. Bởi vậy, ở đây, ta nên 
giải thích răng: Nếu ai biết tự thương và tự giữ mình, thì đó là người khéo giữ lấy 
mình. Người ấy khéo giữ mình thế nào, ta nên khéo giữ mình như thế ấy”. 

Ví như có người cư sĩ suy nghĩ rằng: “Ta sẽ giữ mình cho bình thản”, rỒi vào 
trong căn phòng riêng được thu thúc kỹ lưỡng, trên tầng thượng của toà lâu đài, sau 
khi có đầy đủ sự giữ gìn, rồi ở trong đó; hoặc bậc đã xuất gia an cư trong động đá, 
được thu thúc kỹ lưỡng là các cửa lớn và cửa số đều đóng kín đi nữa, hai người làm 
như thế chưa hắn là tự giữ mình đúng cách. 


Còn người cư sĩ có tâm bình thản tuỳ sức mình mà tạo phước đức như Bồ thí, Trì 
giới v.v.., hoặc bậc Xuất gia mà ráng chú tâm học hỏi các phận sự lớn nhỏ của mình, 
cả hai người mới đáng gọi là đang bảo vệ mình. Như vậy, trong ba thời kỳ, người 
thường không thể làm, còn bậc trượng phu, Hiền trí thì dầu sao cũng tự chăm sóc lấy 
mình được trong một thời kỳ nào đó. Thật vậy, nếu người cư sĩ trong thời thanh niên 
đã lỡ mải miết vui chơi không chuyên cần lo làm điều thiện, nếu như trong thời trung 
niên mắc bận nuôi vợ con mà không thê hành thiện thì đến thời kỳ lão niên cũng phải 
ráng lo thực hành. Được như vậy mới là người tự bảo vệ, săn sóc lây mình. Nhược 
bằng ai không làm như vậy, tức là không có sự thương mình, ắt là tự mình khiến cho 
mình kiếp sau sa vào khổ cảnh chắng sai. 


Còn bậc Xuất gia mà trong thời kỳ đầu tiên lỡ không lo tập dượt, ôn thuần, học 
thuộc làu pháp Hành, lại dê duôi không làm các phận sự của mình thì đên thời kỳ giữa 
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phải ráng chuyên cần hành Sa môn Pháp. Nếu trong thời kỳ giữa đã lỡ dễ duôi, không 
lo học hỏi Kinh Luật và Chú giải, thì đến thời kỳ chót cũng phải lo chuyên cần hành 
Sa môn Pháp. Như thế mới là người chăm lo gìn giữ tự kỷ. Bằng ai không làm như 
vậy, tức là người ấy không có lòng thương mình. Về sau, người ấy cũng bị lửa phiền 
não theo thiêu đốt họ. 


Cuối thời Pháp, ông Hoàng Bodhi đắc quả Tu Đà Hườn. Kỳ dư hội chúng đều 
hưởng lợi ích do nhờ thời pháp của Đức Bôn Sư. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Bồ Đê Vương muốn có con trai, 
Thỉnh Phật đi trên tắm vải dài, 
Phật chẳng ưng ẩi, Vương mới hỏi, 
Phật rằng: “Vương chớ khá van nài! 
Kiếp trước, hai người trên đào hoang, 
Trứng chỉm ăn hết, mạng châu toàn, 
Suốt đời, chăng tuổi nào tu niệm, 
Nay tuyệt tự thì cũng chẳng oan... `. 
Phật ngôn: Một đêm có ba canh, 
Phải có canh nào lo Pháp hành, 


Người Trí thương mình, nên Tĩnh giác. 


DỨT TÍCH BỎ ĐÈ VƯƠNG TỬ 
L6..4--2.) 
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One tpho loues hùmself should gquard hừmself. A trise man checks at least once euert) nighí. 


1Š7. Ai biết yêu tự ngã phải phòng hộ mình. Bậc trí tự kiểm điểm 
ít nhất mỗi đêm một lần. 
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XII.2- Tích THÍCH TỬ UPANANDA 
(Upanandasakyqpufttattheravatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 158) 
* Atfänameva pathamam, “Trước hết tự đặt mình, 
Patirũpef) nivesaye, Vào những gì thích đáng, 
Athaññamanusäseyya, Sau mới giáo hoá người, 
Na kilisseyya pandito”. Người Trí khỏi bị nhiêm °. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ Viên Tự) 
trong thành Sãävatth1 (Xá Vệ), đê cập đên Trưởng lão Upananda (U Pá Nan Đá). 


Tương truyền rằng: Vị ấy là một Trưởng lão có biệt tài thuyết pháp. Nhiều vị Tỳ 
khưu nghe Ngài thuyết Pháp thoại liên hệ đến Tri túc, Thiêu dục, đã cúng dường 
thượng y của mình đến Tôn giả Upananda, rồi thọ trì Hạnh Đầu đà. Riêng về Tôn giả 
Upananda thì thọ dụng tất cả những vật dụng mà chư Tỳ khưu ấy xả bỏ. 


Gần đến ngày an cư mùa mưa, Tôn giả Upananda đi viếng các chùa ở miễn quê. 
Trong một chùa nọ, các Sadi trẻ rất quý mến vị Pháp sư có tài như Trưởng lão, bèn 
yêu câu: 


- Bạch Ngài! Xin thỉnh Ngài nhập hạ ở đây! 

- Ở đây, mỗi Sư nhập hạ được dâng bao nhiêu y? 

- Bạch Ngài, mỗi vị sư được một cái y choàng (Sãtaka). 

Tôn giả Upananda để lại nơi ấy đôi dép, rồi đến tịnh xá khác, cũng được thỉnh 
Tôn giả an cư, Tôn giả hỏi: 

- Trong Tịnh xá này chư Tỳ khưu được những vật dụng gì? 

- Thưa Ngài, mỗi vị được hai tắm choàng. 


- Tôn giả đề lại chiếc gậy nơi đó, rồi đi đến một tịnh xá thứ ba, hỏi rằng: “Trong 
tịnh xá này chư Tỳ khưu được vật dụng gì?”. 


- Mỗi vị được ba chiếc y choàng. 

Tôn giả đề lại nơi ấy cái bình nước, đi đến tịnh xá thứ tư: 
- Trong tịnh xá này chư Tỳ khưu được cái chi? 

- Thưa, mỗi vị được bốn chiếc y choàng. 

- Thôi thì ta sẽ an cư mùa mưa tại nơi này vậy. 


Tôn giả Upananda an cư mùa mưa tại nơi ây, thuyết pháp đên thính chúng cư sĩ 
lân Tỳ khưu. Các Tỳ khưu cùng cư sĩ đã cúng dường Tôn giả Upananda rât nhiêu y và 
vải. Khi mãn mùa an cư, Tôn giả cho người đên các tịnh xá kia bảo răng: 


' Patirũpe (theo bản Pãli của CSCD./ Dhammagiri. India). 
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- Tôi cũng được vải nhập hạ đấy nhé, vì tôi đã để lại dép nơi ấy... gậy nơi ấy... 
bình nước nơi ây. Vậy chư Tỳ khưu hãy gởi vải an cư mùa mưa cho tôi. 


Bấy giờ, trong tịnh xá có hai vị Tỳ khưu trẻ phát sanh được hai tâm y choàng và 
một cái mên gắm (Kambala). Một vị đề nghị: “Đạo hữu hãy lẫy hai lá y choàng, còn 
cái mền gâm để phân tôi”, nhưng vị kia không chấp thuận lối phân chia nảy. Hai vị 
còn đang ngồi cãi nhau gần bên đường cái thì bỗng nhìn thấy vị Trưởng lão Pháp sư 
từ xa đi đến. Họ bèn yêu cầu: 


- Bạch Ngài, xin Ngài hoan hỷ chia những vật này hộ chúng tôi! 

- Quý Sư cứ tự mình chia nhau đi chứ! 

- Bạch Ngài! Chúng tôi không thể chia được, xin Ngài hoan hỷ chia hộ chúng 
tôi. 

- Mà quý Sư sẽ tuân theo lời của ta hay không? 

- Thưa vâng, chúng tôi sẽ nghe lời Ngài. 

- Nếu vậy thì tốt lắm. 

Thế rồi, vị Trưởng lão trao cho hai Tỳ khưu hai lá y choàng, còn mình giữ lấy 
cái mên quý giá ra đi, bảo răng: 

- Phân này của ta là Pháp sư đã mắt công hoà giải quý vị. 


Hai vị Tỳ khưu trẻ bị chơi gác, lẫy làm hối tiếc, bèn về yết kiến Đức Bổn Sư 
bạch lại mọi việc. Bậc Đạo Sư giải răng: 


- Này chư Tỳ khưu! Không phải bây giờ thầy ấy mới sang đoạt tài vật của hai 
con, làm cho hai con hôi tiệc, mà trong thời trước thây ây đã từng làm như thê rôi. 


Nói xong, Đức Thế Tôn thuyết lại Bốn sanh như sau: 


Thời quá khứ, có hai con rái, một con lặn bờ sông, con kia thì lặn sâu dưới nước. 
Một hôm, chúng cùng bắt được một con cá hôi (màu hông hông) thật bự. Hai con 
tranh giành nhau: “Đâu cá là phân của tao, còn cái đuôi là của mày”. Rôt cuộc, hai 
con không thê chia đông phân nhau được. Chúng thây một con giã can, bèn mời nó 
làm trọng tài: 

- Thưa cậu! Xm cậu làm ơn chia đông phân con cá này giùm chúng tôi đi. 

Con giã can nói: 

- Ta đã ngôi xử kiện trong toà án của Đức vua quá lâu, vừa mới xả ra đi cho hêt 
tê chân đây! Bây giờ ta không có rảnh! 

- Thôi mà cậu, xin cậu đừng làm thái! Xin cậu làm ơn chia con cá giùm chúng 
tôi 

- Tụi bây có nghe lời của tao không? 

- Thưa cậu, chúng tôi sẽ nghe lời cậu. 


- Nêu vậy, thì ta sẽ chia hộ cho các người. 
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Rôi giã can chia như sau: “Trong hai ngươi, con nào đi dọc theo bờ thì nhận lây 
cái đuôi. Đứa nào lặn sâu dưới nước thì được lây cái đâu. Còn khúc giữa này sẽ là 
phân của ta, vì ta đã đứng ra phân xử vụ này”. 

Con giã can căt đâu và đuôi giao cho hai con rái, còn mình lây khúc giữa, con 
giã can còn lập lại băng kệ cho hai con rái nghe bản án như sau: 


“AnufTracarino nañguttham, 
S1sam gambhiracärino; 
Athayam maJJhimo khando, 
Dhammatthassa bhavIssaffti”. 


- Con lặn gán bở hãy láy cải đuôi, con lặn dưới sâu hãy lây cải đáu, còn khúc 
giữa này sẽ là phán của công lý vậy! 

Ngâm kệ xong, con giã can ngậm khúc mình cả ra đi, bỏ mặc hai con rái cá, 
đứng nhìn theo ăn năn hối tiếc. 


Sau khi kế dứt Bồn sanh, Ngài kết luận: “Ây đấy, từ đời quá khứ, các con cũng 
đã ăn năn, hối tiếc như thế rồi. Hai con rái cá nay là hai vị Tỳ khưu trẻ, con giã can 
nay là Upananda”. Sau khi giảng dạy hai Tỳ khưu trẻ rồi. Đức Thế Tôn quở trách 
Upananda rằng: 


- Này các Tỳ khưu, muốn xứng đáng làm vị Pháp sư thuyết pháp dạy dỗ người 
khác, trước hết phải tự đặt mình trên một vị trí đúng đắn. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 


“*Attanameva pathamam, 
Patiripe nivesaye, 
Athaññamanusäseyya, 
Na kilisseyya pandito”. 


Trước hãy tự đặt mình vào Chánh đạo, rồi sau giáo hoá kẻ khác, được như vậy 
người có Trí mới trảnh khỏi điêu lâm lôi xảy ra. 
CHÚ GIẢI 


Pafiripe nivesaye: tự đặt mình trên vị trí đạo đức thích đảng. Như trên đã nói, 
người nào có ý muốn làm thầy dạy kẻ khác, về các hạnh Thiểu dục, Tri túc hoặc về 
đường lối hành đạo của bậc Thánh nhân thì trước nhất, người ấy hãy tự mình trên 
đường lối nết hạnh đó. Sau hãy đem những ân đức ấy mà chỉ dạy kẻ khác. Nhược 
bằng, tự mình chưa đạt đến mức đó mà mong chỉ dạy kẻ khác thì trong khi chỉ dạy, ắt 
sẽ bị toàn thê mọi người chê trách, thật là nhơ nhuốc vậy. 

Người đã tự đặt mình lên Chánh đạo rồi, sau mới chỉ dạy kẻ khác, ắt sẽ được 
khen ngợi tán dương, cho nên không bị nhuốc nhơ. Bậc Hiền trí hăng làm vậy nên 
không bị biếm nhẻ. 

Cuối thời Pháp, hay Tỳ khưu trẻ ấy đắc quả Tu Đà Hườn. Đại chúng thính pháp 
cũng được hưởng phần lợi ích. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Thuyết Pháp khuyên Tăng tập Xả ly, 
Tự mình lại chấp giữ nhiễu y, 
Tỳ khưu tham luyễn trong tài vật, 
Chẳng xứng danh từ Thích tử chỉ! 
Đứng chia lễ lộc giúp hai Sư, 
Đoạt lấy chiếc mễn gấm lẻ dự... 
Phật dạy: Trọng tài nên đứng đắn, 
Xứ người, phải chí công vô tư. 

DỨT TÍCH THÍCH TỬ UPANANDA 

tf#Œ42 
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Eirst do the right thứng uourself. Then instruct others. One's 0u purÌf ở t0ise man treasures. 


Iã5§. Trước tiên lrãy tự mình làm việc chân chánh, sau đó mới dạy người! 
Bậc trí trân trọng giữ sự thanh tịnh bản thân nhụt kho báu. 
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XII.3- Tích TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ TINH TẤN THIÊN 
(Padhanikatissafthera Vatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 159) 
*Atfänañce tathäã kayirä, “Hãy tự làm cho mình, 
'Yathaññamanusäsatfi; Như điêu mình dạy người, 
Sudanto vata dametha Khéo tự điêu, điều người, 
Atfä hi kira duddamo”. Khó thay, tự điều phục! ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên 
Tự), đê cập đên Trưởng lão Padhãnikatissa (Đê Xá Tĩnh Tân Thiên). 


Tương truyền rằng: Trưởng lão Padhãnikatissa thọ huấn đề mục Tham thiền nơi 
Bậc Đạo Sư, rôi dân năm trăm vị Tỳ khưu vào rừng hành thiên, Trưởng lão dạy răng: 


- Này chư đạo hữu! Quý vị đã may mắn được thọ trì đề mục Tham thiền từ nơi 
Đức Phật hiện tại. Vậy quý vị hãy chuyên cân hành Sa môn Pháp đi! 


Giáo hoá chúng Tăng như vậy, thế nhưng Tôn giả ấy lại chính mình nằm ngủ. 


Vào canh đầu, các Tỳ khưu đi kinh hành, đến canh giữa thì vào Tịnh thất riêng. 
Trưởng lão Padhãnikatissa tỉnh giâc, đi đên chư Tỳ khưu ây quở trách: 


- Các vị trở vào tịnh thất với ý định “Sẽ ngủ” đấy à? Hãy nhanh chóng trở ra 
hành Pháp Sa môn đi chứ! 


Rồi Tôn giả lại chính mình vảo tịnh thất ngủ. Các Tỳ khưu đi kinh hành trọn cả 
canh giữa, đến canh cuỗi mới trở vào tịnh thất, và Tôn giả lại thức giấc, đến nơi các 
Tỳ khưu ấy, dẫn các vị ấy ra khỏi tịnh thất, rồi tự mình trở vào ngủ tiếp. 


Tôn giả Padhanikatissa thường làm như thế, chư Tỳ khưu không thể học hỏi 
hoặc Định tâm trên đê mục được, tâm đã bị phóng dật nhiêu, chư Tỳ khưu bàn luận 
cùng nhau răng: 


- Thầy A Xà Lê của chúng ta đã tính tấn quá mức như thế. Vậy chúng ta hãy rình 
xem Ngài như thê nào? 


Khi bit rõ sự việc như thê, các Tỳ khưu bàn luận với nhau: 


- Này các đạo hữu ơi! Chúng ta bị tổn hại rồi, thầy A Xà Lê chúng ta chỉ dạy 
chúng ta suông thôi, khi chính Ngài lại không thực hành. 


Trong số năm trăm vị Tỳ khưu vất vả đó, chẳng có ai chứng đạt Pháp Thượng 
nhân cả. 


Mãn mùa an cư, chư Tỳ khưu trở về yết kiến Đức Thế Tôn, được Ngài tự thân 
đón tiếp thân hữu, Ngài phán hỏi răng: 


- Này các Tỳ khưu! Các thầy đã chuyên cần hành Sa môn Pháp, phải chăng? 
Chư Tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn mọi việc, Ngài dạy rằng: 
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- Thật vậy, này các Tỳ khưu, Tỳ khưu ấy chăng phải chỉ làm tôn hại các thầy 
trong hiện tại, trong quá khứ y cũng đã từng như thế rồi. 


Rồi theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng rộng rãi Bồn sanh, bắt 
đâu băng kệ răng: 


“AmäatapItusamvaddho, 

Amacariyakule vasam; 

Nayam kalamakalam va, 

Abh1ijamiti kukkutotT”. 

“Không được cha mẹ nuôi nắng dạy dỗ, cư ngụ trong nhà thầy giáo của ta, con 
gà trông này không biết rõ lúc nào là chánh thời hoặc phi thời ”. 

Sau khi kể hết Túc sanh truyện về Con Gà Trống Gáy Phi Thời này 
(Akãlaravakukkuta). Bậc Đạo Sư kết luật răng: 

- Này các Tỳ khưu, muốn xứng danh là bậc thầy dạy dỗ kẻ khác, thì phải khéo tự 
dạy lầy mình trước đã, người đã khéo dạy mình như thê mới đáng gọi là điêu ngự. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“Attanañce tatha kaytra, 

'Yathaññamanusäsat1; 

Sudanto vata dametha 

Atfä hi kira duddamo”. 

Nếu muốn khuyên người khác nên làm như mình, trước hãy sửa mình rồi sau sửa 
người, vì tự sửa mình vốn là điểu khó nhát. 

CHÚ GIẢI 

“Attänafice tathä kayirä yathaRiiatn anusäsati: Dạy người như thế nào, hãy tự 
dạy mình thê áy, cũng như khi dạy người khác, mình đã nói: “Này Tỳ khưu, thây phải 
tinh tân đi kinh hành trong canh một, v.v..” thì tự mình phải cương quyêt hành đạo 
như đi kinh hành v.v.. 

Sudanto vata dametha: Khéo điễu mình rôi mới điễu người, bằng ân đức nào 
mình chỉ dạy người, mình hãy tự điêu băng cách khéo dạy mình ân đức đó. 

Atfã hi kira duddamo: Quả thật, cái gọi là tự ngã này rất khó điều phục. Bởi thế, 
mình khéo tự điêu thê nào, thì nên điêu kẻ khác thê ây. 

Cuối thời Pháp, Chư Tăng đông đến năm trăm vị thảy đều đắc A La Hán quả hết. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Đề Xá có danh “Tỉnh Tấn Thiên ”, 
Ngờ đâu thấy cứ ngủ liên miên, 
Cuối canh thức dậy, kêu hành giả: 
“Hãy thức hành Thiển, chớ ngủ yên!”. 
Mỗi đêm thức suốt cả ba canh, 
MMệt mỏi thân tâm, Đạo chăng thành, 
Đệ Tử đi rình xem Trưởng lão, 
Mới hay: Ông ngủ ngáy ngon lành! 
Phật dạy: Tự điều rất khó khăn! 
Bản thân phải huán tập siêng năng, 
Để làm gương mẫu cho người khác, 


Mới đáng là thây hướng dẫn Tăng. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ĐÈ XÁ TINH TẤN THIÊN 
C4 ## 
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Ifone himself does exactlU as one insiuets, thert tríth a tuell-tarned self one tarnes others. 


159. Nếu ta làm đúng những gì ta dạy người khác làm, thì ta có thể 
điêu phục người khác với bản thân đã được khóo điền phục. 
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XI.4- Tích MẸ CỦA TRƯỞNG LÃO CA DIỆP ĐÓNG TỬ 


(KumäarakassaparmaftutherIvatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 160) 
“ Atfä hi attano nãtho, “Tự mình y chỉ mình, 
Ko hi nãtho paro siyã8; Nào có y chỉ khác, 
Attanä hi sudantena, Nhờ khéo điêu phục mình, 
Nãtham labhati dullabham”. Được y chỉ khó được”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại hj etavana Vihara (Kỳ Viên Tự), 
đê cập đên Mẹ của Trưởng lão Kumarakassapa (Ca Diệp Đông Tử). 


Tương truyền rằng: Mẹ của Trưởng lão Kumãrakassapa là con gái của một Bá hộ 
trong thành Rãjagaha (Vương Xá). Khi tuổi có trí khôn, nàng lại hướng tâm đến đời 
sống xuất gia. Nhiều lần Tiểu thư xin song thân cho mình sống được sống đời sống vô 
gia đình trong Giáo Pháp của Đức Thế Tôn nhưng song thân nàng không ưng thuận. 


Đến tuổi cập kê, Tiểu thư xuất giá vu quy về ở nhà chồng, chẳng bao lâu Tiểu 
thư thọ thai. Tuy nhiên nàng chăng hê biệt được điêu đó, nên vân làm vừa lòng chông 
TÔI xin xuât gia. 

Một hôm, trong thành Rãjagaha có lễ hội, không màng trang điểm, nàng lại 
chăng tha thiệt chi đên lê hội. Công tử lây làm lạ hỏi nguyên nhân, nàng bày tỏ 
nguyện vọng của mình. Công tử vô cùng hoan hỷ cho Tiêu thư được xuât gia trong Ni 
viện. 

Khi ấy, người chồng cho săm sửa nhiều lễ vật trọng thê đưa vợ mình đi xuất gia, 
nhưng vì không biết Tịnh xá Ni ở đâu nên đi ngay đến chỗ trú của chư Tỳ khưu Ni 
thuộc nhóm chia rẽ Tăng của Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). 

Thời gian sau, khi thai bào tăng trưởng, chư Ni biết được, hỏi nàng rằng: 

- Này Sư Cô! Vì sao có chuyện lạ như thế? 

- Thưa chư Hiền tỷ! Tôi cũng không rõ vì sao nữa nhưng giới hạnh của tôi không 
bị lâm nhơ đâu! 

Chư Tỳ khưu Ni bèn đem việc này trình với Devadatta rằng: 

- Bạch Ngài! Nữ Ni này xuất gia do đức tin nhưng chúng tôi không rõ vì sao 
nàng lại mang thai cả. Giờ đây chúng tôi phải xử sự làm sao? 

Devadatta chẳng chịu suy xét kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đến một điều là: “Đừng để tai 
tiêng đên chư Ni trong trú xứ của ta là những người mà chính ta hăng giáo giới”. Tôn 
giả nói với chư Tỳ khưu Ni răng: 

- Các cô hãy tân xuất nàng ấy ra khỏi trú xứ, cho nàng trở về đời sống thế tục đi. 


Nghe Devadatta nói như thế, vị Nữ Ni trẻ bạch với chư Tỳ khưu Ni rằng: 
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- Thưa chư Hiền tỷ! Xin các Hiền tỷ đừng làm tổn hại đến tôi, tôi không có xuất 
gia riêng với Devadatta. Xin chư Hiên tỷ hãy đưa tôi đên yêt kiên Đức Thê Tôn và 
trình bày việc này đên Đức Đạo Sư đi. 


Chư Tỳ khưu Ni bèn dắt nàng về yết kiến Đức Thế Tôn đang ngự tại Jetavana 
Vihara (Tịnh xá Kỳ Viên) trong thành Sãvatthr (Xá Vệ). Khi sự việc được trình lên 
Đức Thê Tôn, Ngài đã rõ biệt răng: “Nữ Ni này đã mang thai trước khi xuât gia”. Đê 
làm sáng tỏ vân đê này, Ngài cho mời Đức vua Pasenadi (Ba Tư Nặc), Trưởng giả 
Anathapindika (Câp Cô Độc), ông Cũlanäthapindika (Tiêu Câp Cô Độc), Đại Tín nữ 
Visakha (Thiện Chi) cùng các đại gia vọng tộc khác đên, rôi Ngài phán bảo Trưởng 
lão Upali (U Pa Ly) răng: 

- Này Dpali! Giữa hàng Tứ chúng, hãy xét xử minh bạch trường hợp của Tỳ 
khưu Ni trẻ này! 

Vâng lịnh Đức Thế Tôn, Trưởng lão Upäli cho mời nàng Visäkhä đến Và giao 
cho bà thâm nghiệm thời gian thọ thai, cùng xác minh Giới hạnh của Nữ Ni ây trước 
mặt đại chúng. 

— Bà Thiện Chi cho người che màn chung quanh rồi tự thân bả kiểm tra từ tay chân 
đến rún, bụng của nàng Nữ Ni, rôi tính toán ra ngày tháng đậu thai và biệt được răng: 
NI Cô này đã mang thai trước khi xuât gia”. Bà liên thông qua cho Trưởng lão biệt 
kêt quả. Lúc ây, ngay giữa tứ chúng Trưởng lão đã công bô bản án: “NI cô hoàn toàn 
trong sạch”. 

Do tiền kiếp Ni Cô này đã có phát nguyện dưới chân Đức Cô Phật Thượng Liên 
Hoa (Padumuttara) nên thời gian sau, nàng hạ sanh được một hài nhị, có oal1 lực lớn. 

Một hôm, Đức vua ngự đến Tịnh xá Tỳ khưu Ni ấy, bỗng nghe tiếng trẻ thơ, 
Ngài phản hỏi cận tướng răng: 

- Này các khanh! Tiếng gì thế? 

- Tâu Bệ hạ! Đứa con trai của Tỳ khưu Ni mới sanh, chính đó là tiếng của nó. 

Nghe vậy, Đức vua bèn đem đứa đồng tử ấy về hoàng cung giao cho các vú nuôi. 
Đên ngày lê đặt tên, đứa bé được đặt tên la Kassapa (Ca Diệp). Nhân vì các vú nuôi 
săn sóc từ lúc âu thơ cho đên tuôi trưởng thành, cho nên các bà quen miệng cứ kêu 
cậu là Kumarakassapa (Ca Diệp Đông Tủ). 

Khi chơi thể thao ở sân vận động, cậu đánh bại hết các trẻ khác. Chúng nói: 

- Chúng ta đã thua kẻ không có cha mẹ. 

Công tử Kumaãrakassapa nghe như thế, liền đi đến Đức vua Pasenadi bạch hỏi 
răng: 

- Tâu Bệ hạ! Các đứa trẻ luôn bảo con là đứa không cha không mẹ, xin Ngài hãy 
chỉ cha mẹ cho con đi! 

- Các nhũ mẫu chính là mẹ của con đấy. 


Nghe vậy, cậu bé cãi lại: 
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- Không phải bấy nhiêu bà đều là mẹ của con hết. Mẹ của con phải là một bà mà 
thôi. Xin Bệ hạ hãy chỉ giùm bà ây cho con! 

Đức vua suy nghĩ: “Ta không thê nói gạt được đứa bé này”, nên tỏ thật rằng: 

- Con ạ! Mẹ ruột của con là một Tỳ khưu Ni, Trẫm đã đến tịnh xá Ni đem con về 
đây. 

Lúc bấy giờ, cậu bé bỗng phát sanh kinh cảm suy nghĩ chín chắn rồi nói: 

- Xin Phụ vương cho con xuất gia. 

- Lành thay! Con ạ! 


Thê rôi, Đức vua cho sắp đặt cuộc lê rât trọng đại và cho cậu bé xuât gia với Đức 
Bồn Sư. 


Sau khi được thọ Cụ túc giới, ông sư trẻ được gọi là Trưởng lão Kumarakassapa 
(Ca Diếp Đồng Tử). Ngài thọ huấn đề mục Chỉ Quán từ nơi Đức Thế Tôn rồi, bèn vào 
rừng thanh vắng yên tịnh để Tinh tấn hành Sa môn Pháp, nhưng không thê giác ngộ 
Chánh Pháp. Trưởng lão tính trở về đảnh lễ Đức Bốn Sư để xin thụ huấn đề mục hành 
thiền một lần nữa. Trên đường về, Trưởng lão tạm an cư trong khu rừng Mù 
(Andhavana). Lúc bấy giờ, có một vị Phạm Thiên, nguyên là một Tỳ khưu đồng hành 
Sa môn Pháp với Trưởng lão trong thời Đức Phật Tổ Ca Diếp, vị ấy đã đắc A Na Hàm 
quả và sau đó được sanh lên cõi Phạm Thiên. Từ Phạm Thiên giới, vị ây bèn xuống 
hỏi Trưởng lão mười lăm câu hỏi, rồi tiễn Trưởng lão lên đường và bảo rằng: 


- Những câu hỏi này, ngoại trừ Bậc Đạo Sư ra không một ai khác giải đáp nổi. 
Hãy đi về tìm gặp Bậc Đạo Sư mà học nghĩa lý của những câu này. 

Trưởng lão làm theo lời chỉ bảo của vị Phạm Thiên và đắc quả A La Hán khi các 
câu hỏi vừa được giải đáp hêt. 

Kế từ khi Trưởng lão ra đi hành pháp Sa môn trong rừng, thấm thoát được mười 
hai năm, trong mười hai năm trường ây, mẹ Ngài không thê ngăn được nước mặt khi 
nhớ đên con. Vì xa cách con trai nên bà buôn khô, đang đi khât thực mà mặt đâm đìa 
nước mặt. Bông nhiên, gặp Trưởng lão giữa đường, bà mừng quýnh, vừa chạy đên 
năm Trưởng lão vừa kêu to: 


- Con ơi, con ơi! 


Bât ngờ, bà té nhào xuông đât, hai vú bà tươm sữa ra dính vào y do sự xúc cảm 
quá mãnh liệt, bà lôm côm đứng dậy, mang y ướt đên năm lây Trưởng lão. 


Trưởng lão nghĩ thâm: “Nêu ta dùng lời dịu ngọt nói với mẹ ta, ắt bà sẽ hư hỏng 
chứ chăng ích lợi chi cả. Vậy ta nên dùng lời cứng xăng mà nói chuyện với bà”. 


Trưởng lão suy nghĩ như thế bèn làm nghiêm, hỏi trách bà rằng: 


- Bà tu làm chỉ thế? Tại sao bà đã xuất gia rồi mà không thể cắt đứt được sự 
thương yêu ây ư? 


Tỳ khưu Ni ây suy nghĩ răng: “ Than ôi, lời lẽ của con ta sao mà chát chúa quá!”. 
Tuy nhiên, bà cũng hỏi lại một lân nữa: 
- Con à, con vừa nói chi vậy? 
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Trưởng lão cũng lặp lại như trước, khiến cho bà tỉnh ngộ, nghĩ rằng: “Ta đã 
không cầm được nước mắt suốt cả mười hai năm trường vì lòng thương nhớ con, 
nhưng con của ta nó vô tình quá, té ra. đối với ta lòng nó lại cứng cỏi như sắt đá, chẳng 
nghĩ chi đến ta cả! Thế thì ta còn nuối tiếc nó làm gì nữa!”. Bà suy nghĩ như thế TÔI, 
buông y Trưởng lão ra, trở về Tịnh thất, cỗ gắng quên đi đứa con vô tình, tinh tấn 
hành Đạo. Lòng thương con không còn tha thiết như trước nữa, nhờ áp chế được tình 
thâm mẫu tử bà chứng đạt A La Hán quả trong ngày đó. Thời gian sau, chư Tỳ khưu 
bàn luận cùng nhau nơi giảng đường: 


- Các đạo hữu ơi! Tôn giả Kumãrakassapa và Trưởng lão Ni có đầy đủ duyên 
lành như thế, vậy mà suýt nữa bị Devadatta làm tôn hại. Còn Bậc Đạo Sư là nơi 
nương nhờ của hai vị ấy, thật là kỳ diệu thay! Lẽ thường chư Phật là bậc hằng tế độ 
thế gian vậy! 


-_ Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự luận bàn ấy của 
chư Tỳ khưu, Ngài ngự đên hỏi răng: 


- Này các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận cùng nhau về việc gì? 
- Bạch Thế Tôn, chuyện này... 


- Này các Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này ta là nơi nương nhờ cho hai 
mẹ con Kumarakassapa mà trong quá khứ, hai người ây cũng đã từng nương nhờ nơi 
Ta rôi. 


Theo lời thỉnh cầu của các Tỳ khưu, Ngài thuyết giảng rộng tích Bổn Sanh 
Nigrodha (Ni Câu Luật Đà), rồi Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 


“NIgrodhameva seveyya 

Na sakhamupasamvase, 
Nigrodhasmim matam seyyo 
'Yañce sakhasmim jTvitanti”. 


_ Thà sống với con hươu Nigrodha (Ni Câu Luật Đà), chớ đừng sống Säkha. Thà 
chết với Nierodha, còn hơn sông với Sakha. 


Đức Thế Tôn nhận diện Bổn sanht rằng: “Nai Sãkha trong quá khứ nay là 
Devadatta, hội chúng của nai Sakha nay là hội chúng của Devadatta trong hiện tại. 
Nai cái nay chính là Trưởng lão NI, con nai con nay là Trưởng lão Kumarakassapa. 
Nai chúa Nigrodha nay chính là Đẳng Như Lai vậy”. 


Tiếp theo đó, Đức Bồn Sư dạy cho biết là sau khi đoạn tình mẫu tử, Trưởng lão 
Ni tự mình đã khiến cho mình giác ngộ Chánh Pháp: “Này các Tỳ khưu, người nào 
nương cậy kẻ khác thì không thể hy vọng sẽ sanh lên cõi trời, hoặc sẽ chứng đắc Đạo 
quả. Bởi vậy cho nên, mình hãy là chỗ tựa của mình, chớ ai đâu khác sẽ làm chuyện 
ây”. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 


“Attä hi attano natho, 


' Bồn sanh Nigrodha (Jãt.145). 
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Ko hi natho paro siyä ; 
Attana h1 sudantena, 
Natham labhati dullabham”. 


Chính tự mình làm chỗ nương cho mình, chứ người khác làm sao nương được? 
Tự mình khéo tu tập mới đạt đên chỗ nương tựa nhiệm màu (quả vị A4 La Hán). 


CHÚ GIẢI 


Nătho: nương nhờ. Như trên đã nói, người nảo tự mình nương cậy lấy mình, 
kiện toàn thiện pháp rồi, ắt có thể siêu sanh lên nhà cảnh, hoặc chứng đắc Đạo quả, 
làm cho thấu rõ Níp Bàn được, bởi vậy mới nói tự ngã chính là chỗ nương (patitthã = 
nãtho) của mình. Người khác là ai, xưng danh là chỗ nương của ai? Như vậy thì do 
mình khéo léo tự điều phục lẫy mình mà đắc quả A La Hán, là chỗ nương khó mà có 
được. 


Nătham labhati dullabham: được điểm tựa khó được trên đây ngụ ý chỉ Quả vị 
A La Hán vậy. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
# 
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Dịch Giả Cần Đề 


Mười hai năm chăn cách xa con, 


Sư nữ trông chở, dạ héo hon, 


Bồng gặp, chào mừng Sư Lậu tận, 


“Lời Sư sao đăng tợ bô hòn”. 
Nhờ Minh Sát Khổ đến kỳ cùng, 


Mẫu tử tình thâm tự cáo chung. 


Sư nữ đắc ngay La Hán quả, 


Não phiên rũ sạch, sông ung dung. 


Phật dạy: “Mỗi người tự độ mình, 


Lên trời hoặc đên cõi Wồ sinh, 


Ngoài Ta, chẳng có người ta tựa, 


Tự Ta là nơi tựa tối linh”. 


DỨT TÍCH MẸ CỦA TRƯỞNG LÃO KUMARAKASSAPA 


ko##Œ4 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 


Trang 65 


Be te your ot='t protector. Who else is? 1Vìth a tnell-tamed self one 's faund a rare profeclor, 


160. Hãy tự bảo hộ mình. Nào có di khác nữa? Với tự ngã khéo điều 
phục, ta đã tùm được vị bảo hộ liếm có. 
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XI.5- Tích THIỆN NAM MÁ HA KA LÁ 
(Mahakala-upasakavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 161) 
Attanä hi katam päpam, “Điều ác tự mình làm, 
Atrajam”) attasambhavam ; Tự mình sanh, mình tạo, 
Abhimatthati dummedham, Nghiên nát kẻ HgH sĩ, 
Vajiramvaˆmhayam manim”. Như kửn cương, ngọc báu”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại J etavana Vihãra (Kỳ Viên Tự), 
đê cập đên Cận sự nam Mahakala (Má Ha Ka Lá) đã đắc quả Tu Đà Hườn. 


Tương truyền rằng: Cận sự nam Mahäkãla đã thọ trì giới Bát quan trai đủ tám 
ngày trong tháng, mới thức nghe Pháp suôt đêm trong chùa. 


Một hôm cũng vào ngày Trai giới, có bọn trộm đạo đã đánh cắp tài sản của một 
gia tộc nọ, ở gần tịnh xá Kỳ Viên vào lúc ban đêm. Trong khi chúng di chuyển vật 
trộm đi, gia chủ phát giác được liền báo động, cùng nhau rượt đuôi theo bọn trộm 
cướp. Chúng quăng bỏ những tang vật rồi bỏ chạy thoát thân. Riêng vị gia chủ vẫn 
theo truy lùng bọn trộm, chúng chạy tán loạn khắp bốn hướng, có một tên chạy về 
hướng Tịnh xá Kỳ Viên. 

Bây giờ, đêm gần mãn, Cận sự nam Mahäkäla sau khi nghe Pháp trọn đêm, đã ra 
bờ hồ súc miệng rửa mặt, tên trộm ấy chạy đến hỗ, quăng bỏ túi đồ trước mặt ông 
Thiện nam rôi bỏ chạy luôn. Những người đuôi theo bọn ăn trộm, chạy trờ tới, thấy 
tang vật bị lấy cắp, đồ tội cho ông Thiện nam: “Mày đã khoét vách đột nhập vào nhà 
chúng ta mà trộm cắp đồ đạc, lại làm bộ đi nghe thuyết pháp”. Họ túm lấy ông Thiện 
nam đánh đập ông đến chết rồi vứt xác ông một bên mà trở về nhà. 


Sáng sớm, các Tỳ khưu trẻ cùng các Sadi đi ra hồ múc nước, thấy xác ông Thiện 
nam như thê, bảo nhau răng: 


- Cận sự nam Mahakala nghe Pháp trong Tịnh xá suốt cả đêm, nay chết như thế 
thật là bât ngờ, oan uông quá! 

Các Tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn về sụ việc nầy. Bậc Đạo Sư đáp rằng: 

- Đúng như vậy, này các Tỳ khưu! Ông ta chết bất xứng trong kiếp này, nhưng 
lại tương xứng với nghiệp ác đã tạo trong quá khứ. 

Chư Tăng cung thỉnh Bậc Đạo Sư thuyết giảng Bồn Sự về tiền nghiệp của 
Mahakala. 

Thưở quá khứ, có một bọn cướp gần bìa rừng, thuộc vùng biên địa của Quốc 
vương Bãrãnasĩ, để giưa an toàn cho sơn dân nơi ấy, Đức vua đặt một viên quan trấn 


giữ nơi bìa rứng, có phận sự đưa người từ bên này rừng sang bên kia rừng, hay từ bên 
kia rừng sang bên này rừng. 


' Atta— Abhimanthati (theo bản Pãli của CSCD. / Dhammagiri. India). 
Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 67 


Một hôm, có chàng thanh niên cùng cô vợ xinh đẹp, khả ái của mình, đánh xe 
đên nơi bìa rừng ây. Quan Tông trân nhìn thây giai nhân, bông sanh lòng luyên ái, khi 
người chông ngỏ ý răng: 

- Xin tướng quân hộ tống chúng tôi qua truông. 

- Bây giờ là phi thời rồi, thôi để sáng mai, bản chức sẽ hộ tống ông bà đi sớm! 

- Bắầm quan! Bây giờ vẫn còn sớm, xin Ngài hộ tống chúng tôi đi ngay. 

- Thôi bạn ạ! Mời hai ông bà trở lại tư dinh của bản chức dùng cơm và nghỉ lại 
qua đêm. 

Tuy không muốn ở lại, nhưng chàng thanh niên cũng đành chịu. Quan Trấn thủ 
hướng dân chàng đánh xe trở lại đôn trân của mình, ông sắp xêp vật thực cho chàng 
thanh niên dùng. 

Quan Trấn thủ có một viên ngọc quý, ông sai gia nhân lén bỏ vào nơi kín đáo 
trong xe của khách, rôi đên rạng đông hôm sau, qun cho hô hoán lên răng: “Hồi hôm, 
có bọn ăn trộm đã lẻn vào tư dinh”. Nhưng người nhà của quan lại báo cáo: 

- Bằm quan, bọn ăn trộm đã lây mất viên bảo ngọc TÔI. 

Sau khi bố trí binh lính phòng thủ các cổng làng, quan ra lịnh rằng: 

- Hãy lục soát những người từ trong làng đi ra. 

Chàng thanh niên cùng vợ đã chuẩn bị đi từ sáng sớm, khi gia nhân của quan 
Trân thủ khám xét xe chàng, tìm thây viên Bảo Ngọc trong xe ây, ghép tội chàng 
răng: 

- Ngươi đã đánh cắp viên ngọc này rồi toan trốn di phải chăng? 

Chúng liền bắt trói và đánh đập chàng thanh niên, đem trình lên quan Trấn thủ: 

- Thưa chủ! Tôi đã bắt được kẻ trộm bảo ngọc, chính là gã thanh niên này. 

- Bản chức là quan Trấn thủ nơi này. Bản chức đã tiếp đãi nó trọng hậu, cho nghỉ 
lại qua đêm trong đôn. Thê mà nó lại liên hệ với bọn cướp, đánh cắp bảo ngọc của bản 
chức như thê. Các ngươi hãy đánh chết nó đi. 

Thế là gia nhân của quan Trấn thủ đánh chàng thanh niên cho đến chết, ném xác 
chàng vào rừng. Quan Trân thủ chiêm đoạt vợ chàng thanh niên băng cách như thê. 
Do ác nghiệp ây, khi mệnh chung, y bị đoạ vào Địa ngục A Tỳ, bị lửa thiêu đôt trong 
thời gian dài đếm năm không kê xiết, khi thoát khỏi Địa Ngục, quả còn dư sót của ác 
nghiệp ấy, khiến cho y bị đánh chết vô cớ đã một trăm kiếp rồi. 

Sau khi thuyết xong tiền tích của Mahãkãla, Ngài kết luận rằng: 

- Này các Tỳ khưu, những chúng sanh này tự mình đã tạo ác nghiệp như thế, mới 
bị ác nghiệp nghiên nát trong bôn ác đạo như thê. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“Attana hi katam pãpam, 


AtraJam attasambhavam ; 
Abhimatthati dummedham, 
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Vajiramva*mhayam man. 


Ác nghiệp do tự mình tạo, tự mình sinh ra, ác nghiệp làm hại kẻ ngu dễ dàng 
nhự kim cang phá hoại bảo thạch. 


CHÚ GIẢI 
Wajirarnva "m~hqydI1 maptHfỦẦ— VdqjJIrdiivd dht(ÿŒ1H mat: 


Bản kinh lời vàng chép là (Vajiram vasmamayam): như kim cang nghiễn bảo 
thạch. 


Như trên đã nói, cũng như kim cang nguyên. chất đá, do đá sản xuất ra, mà trở lại 
nghiên nát bảo thạch Ma ni là chỗ gọi là nguôn gốc sanh ra nó thành những mảnh vụn 
văn manh mún, hết dùng xài được như thế nào, thì cũng như thế ấy, nghiệp ác tự mình 
làm, tự mình sanh ra, tự mình sản xuất, nghiền nát, phá hoại kẻ ngu sĩ, vô trí trong bốn 
đường ác đạo. 


Cuối thời Pháp, các Tỳ khưu hiện diện đều đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Suốt đêm nghe Pháp ở Kỳ Viên, 

Vừa sáng tỉnh sương bị giết liên, 

Xác vứt bên hô sen trước công, 

Tăng vào hỏi Phật nghiệp tiên khiên. 
Phật bảo: Thiện nam chết chẳng ođ1, 
Đời xưa trấn ải, ý quyên quan, 

Phao vu, giết hiếp người vô tội, 

Để chiếm vợ người mượn đưa đàng! ”. 
Kẻ ác tự mình gieo ác nhân, 

Tự nhiên ác quả đến ngay thân. 
Người ngu ác nghiệp nghiên tan nát, 


Như ngọc Kim cương nát bảo trân. 
DỨT TÍCH THIỆN NAM MAHAKÄAI,A 


6.429) 
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A điamond heing t†self a stone, cufs stones. Liketuoise, self-uorotghf euil assafls the fool. 


161. Kim cương chính là loại ngọc có thể cắt đức các loại ngọc khác. 
Cũng vậy ác nghiệp lo tự tình tạo sẽ tàn phá kẻ ngu sỉ. 
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XIH.6- Tích ĐÈ BÀ ĐẠT ĐA GÂY TỘI ÁC 


(Devadaftavatthu) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 162) 
“Vassa accantadussTlyam, “Phá giới quá trầm trọng, 
Mãluvä säãlamivotthatam: Như dây leo bám cây, 
Karoti so tathattänam, Gieo hại cho tự thân, 
Yathã nam ïcchafI diso”. Như kẻ thù mong ước”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), gần 
thành RãJagaha (Vương Xá), đê cập đên Devadatta (Đê Bà Đạt Đa). 


Tương truyền rằng: Một hôm, các Tỳ khưu cùng nhau hội họp tại Giảng đường, 
bản luận cùng nhau răng: 


- Này chư đạo hữu! Devadatta là người phá giới, là người hành theo ác pháp, đã 
khuyên dụ Thái tử AJatasattu (A Xà Thê) làm phát sanh lợi lộc đên ông một cách phi 
pháp, rôi xúi dục Thái tử giêt cha là vua Bimbisara (Bình Sa Vương), ông ta lại còn 
mưu hại Đức Thê Tôn nhiêu phen nữa chứ. Do ông làm cho ái dục cùng tăng trưởng 
VỚI ác giới nên ông trở nên người ác hạnh vậy. 

- Với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được sự bàn luận ấy, 
Ngài ngự đên nơi, hỏi răng: 

- Này các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì thế? 

- Bạch Ngài, chuyện này... 

Ngài phán dạy rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp này Devadatta đã âm mưu sát hại 
cho được Ta đâu, mà trong quá khứ cũng đã từng như thê rôi. Theo lời thỉnh câu của 
các Tỳ khưu, Ngài thuyêt giảng về các Bôn sanh như con nai Kurunga... rôi Ngài kêt 
luận răng: 

- Này các Tỳ khưu, giống như cây chùm gởi quất siết làm nứt chết cây Long thọ 
(Tala), ái dục phát sanh từ sự phá giới, thúc đây kẻ phá giới sa vào khô cảnh, nhât là 
các ĐỊa ngục. 

Nói rồi, Đức Bồn Sư ngâm kệ rằng: 

“Yassa accantadussrlyam, 

Maluväa salamivotthatam; 

KarotI so tathattanam, 

Yatha nam 1cchatI diso”. 

Sự phá giới làm hại mình như dáy Mang la bao quanh cây Ta la làm cho cây này 
khô héo. Người phả giới chỉ là người làm điêu mà kẻ thù muốn làm cho mình. 
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CHÚ GIẢI: 


Accantfadussiya: Người đáng gọi là Phá giới thật sự, là người cư sĩ tại gia, từ 
lúc mới sanh trở đi cứ hành động theo lộ trình của mười nghiệp bất thiện, hoặc là 
người xuất gia, từ ngày thọ Cụ túc giới về sau, lúc phạm các tội nặng. 


Ở đây, ai là người Phá giới trong hai, ba kiếp này rồi, bây giờ chính là sự Phá 
giới trong kiếp thứ ba được nói đến. 


Dussilabhavo: trạng thái Phả giới,ở đây nên giải là ái dục theo Lục căn mà khởi 
lên. 


Maluva sãlam iv'ofthafam: cái gọi là ác dục của kẻ Phá giới cũng bao trùm, 
quấn chặt tự thân kẻ ấy, giống như dây bìm, dây chùm gởi bao trùm cây Ta la Long 
thọ, trong lúc trời mưa có nước rơi xuông từ các lá cây, khiến cho nó phát triển bao 
vây khắp cả tàng cây vậy.Cũng như cây Ta la bị dây chùm gởi siết chặt đang ngã 
xuống đất, kẻ Phá giới bị cái gọi là ái dục siết chặt đang sa đoạ xuống bốn ác đạo. Kẻ 
thù muốn cho kẻ ấy bị thiệt hại thế nào thì chính kẻ ấy tự làm cho mình bị thiệt hại thế 
ẫy vậy. 

Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Rẽ Tăng, phản Phật, có Đề Bà, 
Phá giới, làm nên nghiệp xấu xa! 
Lăn đá, khiến chân Phật chảy máu, 
Xúi A Xà Thế giết Vua cha. 

Phật rằng: Phá giới tợ dây leo, 
Siết chết Ta la, rất hiểm nghèo! 
Kẻ nghịch mong điêu gì tai hại, 


Cho ta, ta lại tự mình gieo. 


DỨT TÍCH DEVEDATTA GÂY TỘI ÁC 
C5 f# 
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Corrupt behauiour is suicidal, self-ruinous like the strangling Maluua creeper on a Sảla tree. 


162. Giới hạnh suy đôi tự phá hại mình như cây leo Maluva siết chặt 
thân cây.Sala. 
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XI.7- Tích CÓ Ý CHIA RẼ TĂNG 
(Sanghabhedaparisakkanavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 163) 
Sukaräni asädhũni, %Dễ làm các điều ác, 
Attano ahitäni ca; Đê làm tự hại mình, 
Yam ve hitañca sãadhuñca, Còn việc lành, việc tôi, 
Tam ve paramadukkaram”. Thật tôi thượng khó làm ”. 


Kệ Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại Veluvana (Trúc Lâm), đề 
cập đến Devadatta (Đề Bà Đạt Đa) cô ý chia rẽ Tăng. Câu chuyện chi tiết về 
Devadatta cố ý chia rẽ Tăng như vây: 


Một hôm, Devadatta trông thấy Trưởng lão Änanda đang trì bình khất thực, đã 
nói lên ý định của mình răng: 

- Này đạo hữu Anandal! Tôi sẽ hành lễ Phát lồ cùng các Tăng sự riêng, không 
hành Tăng sự chung với Đức Thê Tôn nữa. 


Trưởng lão Ananda im lặng không hoan hỷ cũng không chỉ trích, sau khi khất 
thực xong, Trưởng lão trở vê bạch trình lên Đức Thê Tôn: 


- Bạch Đức Thế Tôn! Vào sáng nay khi con đang trì bình khất thực, Devadatta 
trông thấy con đang đi khất thực trong thành Rãjagaha (Vương Xá), vị ây đi đến nói 
với con rằng: “Này đạo hữu Änanda! Kê từ hôm nay trở đi tôi sẽ hành lễ Phát lỗ và 
các Tăng sự riêng, không hành Tăng sự chung với Đức Thế Tôn và Tăng chúng nữa”. 
Bạch Đức Thê Tôn, hôm nay Devadatta sẽ chia rẽ Tăng, tức là sẽ hành lê Phát lô và 
Tăng sự riêng. 

Được nghe Trưởng lão Änanda bạch trình câu chuyện ấy, Bậc Đạo Sư đã thốt 
lên cảm hứng nghĩ răng: 

Sukaram sadhuna sadhu, 

Sadhu pãpena dukkaram; 

Pãpam pãpena sukaram 

PãpamariyehI dukkaranti. 

Thiện nhân hành thiện dễ dàng thay! 

Ae nhân hành thiện khó chỉ tày! 

Ac nhân hành ác không gì khó! 

Thánh nhân hành ác chăng quen tay! 

Sau khi thốt lời cảm khái này, Đức Bồn Sư bảo: 


- Này Ananda! Việc làm đáng gọi là vô ích cho mình thì dễ làm, còn trái lại, việc 
làm hữu ích cho mình thì khó làm. 


Nói rôi, Ngài ngâm kệ răng: 


“SukaranI asadhũnI, 
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Attano ahIfanI ca; 


Yam ve hitañca sadhuñca, 
Tam ve paramadukkaram”. 


Việc hung ác thì dễ làm, nhưng chẳng có lợi gì cho ta, trái lại việc từ thiện có lợi 
cho ta thì rát khó làm. 


CHÚ GIẢI: 
Y nghĩa của Kệ ngôn này là: 


Những việc nào là bất thiện, đáng chê trách và xoay chuyển trong vòng bốn ác 
đạo và khi làm xong chăng có lợi ích cho mình, những việc ấy lại dễ làm. Trái lại, 
việc nào làm xong có lợi ích cho mình, không có gì đáng chê trách, xoay chuyên trong 
vòng Thiên giới và giải thoát Níp Bàn, việc làm ây thật rất khó làm, giống như việc 
kéo mặt trời đã mọc ở phương đông, từ dưới chỗ thấp của con sông, cho nó đi thụt lùi, 
lây phía sau làm phía trước vậy. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Trong thành Vương X4, gặp A Nan, 
Đại đức Đề Bà thổ lộ rằng: 

“Ta sẽ Phát lô riêng chỗ khác, 
Không hành Tăng sự với Chư Tăng ”. 
Phật dạy : Việc hung ác dễ làm, 
Nhưng mà bất lợi, chớ nên ham! 
Việc lành, trái lại, tuy là lợi, 


Nhưng khó làm nên, ï1 kẻ cam! 
DỨT TÍCH DEVEDATTA GÂY TỘI ÁC 


koi#Œ4 
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Calamifous, self-ruinous things are easu to do. Beneficial and tnorthụ are most diffculf to do. 


163. Thật dễ tạo những ác nghiệp gây tai họa cho mình, nhưng thật khó 
làm những điêu thiện có lợi ích đáng khen. 
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XII.§8- Tích TRƯỞNG LÃO KA LÁ 


(Kalattheravatthu) 
sg 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 164) 
“Vo sãäsanam arahatam, “Kẻ ngu sỉ nHIệt thị, 
Ariyänam dhammajTvinam; Giáo Pháp bậc La Hán, 
Patikkosati dummedho, Bậc Thánh, bậc Chánh mạng, 
Di(thim nissãya päpikam; Chính do 4c kiên này, 
Phalãni kantakasseva, Như quả loại cây lau, 
Attaphaññaya phallati”. Mang quả tự hoại diệt”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihãra (Kỳ Viên Tự), 
đê cập đên Trưởng lão Lãla (Ka Lá). 

Tương truyền rằng: Trong thành Sãvatthi (Xá Vệ) có nàng tín nữ với tâm thành 
tín, hộ độ cho Trưởng lão Kala, nàng đã chu đáo trong việc phụng sự Trưởng lão như 
người mẹ lo lăng cho con mình. 

Thân tộc của nàng thường xuyên đến tịnh xá Kỳ Viên nghe Pháp từ Bậc Đạo Sư, 
trở vê nhà hăng tá dương: “Chư Phật thật huyền diệu thay! Giáo Pháp của Ngài thật là 
thậm thâm thay!”. 

Nghe người nhà tán thán Pháp bảo như thế, nàng Tín nữ đã bạch với Trưởng lão 
Kala răng: 

- Bạch Ngài! Tôi muốn đến tịnh xá Kỳ Viên để được nghe Pháp từ nơi Đức Thế 
Tôn. 

- Này Cận sự nữ! Nàng chớ nên đến nơi đó. 

Sáng hôm sau, nàng Tín nữ ấy lại xin Trưởng lão lần nữa, vị ấy lại từ khước. Cả 
ba lân như thê, và Trưởng lão Kala cũng ngăn cản trọn cả ba lân việc nàng Tín nữ 
muôn được nghe Pháp từ nơi Đức Thê Tôn. 

Hỏi rằng: Tại sao VỊ ấy lại cản trở cô tín nữ? 

Người ta đồn rằng: Vì vị ấy có suy nghĩ: “Nếu nàng ta nghe được Pháp từ Bậc 
Đạo Sư rôi, hăn sẽ bỏ rơi ta”. Do vậy, ông mới cản trở cô Tín nữ ây. 

Một hôm, trong buôi sáng vào ngày Bát quan trai, độ điểm tâm và thọ giới xong, 
bà đi đên chùa sau khi đã dặn bảo con gái: 

- Con hãy ở nhà lo việc cũng dường vật thực đến Trưởng lão cho chu đáo nhé! 

Nàng đi đến tịnh xá từ mờ sáng, về phần cô con gái đã chu toàn việc mẹ dặn bảo. 
Trưởng lão đên nơi thọ thực tại tư gia ây, thây văng bóng nàng tín nữ, nên hỏi thăm 
răng: 


- Mẹ của con đâu rôi? 
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' Katthakasseva (Theo bản Pãli của CSCD. / Dhammagiri. India). 
- Bạch Ngài! Mẹ con đi đến tịnh xá Kỳ Viên nghe Pháp! 


Nghe như vậy, tâm của Trưởng lão Kãla bồn chồn, lo lắng nghĩ: “Thật thế, giờ 
đây nàng ây đã bỏ ta rôi!”. 


Ông đi nhanh về tịnh xá, thấy nàng Cận sự nữ ấy đang ngồi trong thính chúng 
nghe Pháp, mới bạch với Bậc Đạo Sư răng: 


- Bạch Thế Tôn! Người nữ này rất tối trí, không hiểu được Diệu Pháp thâm sâu, 
xin Ngài đừng giảng thuyết về Chân đề như Uấn, Xứ, Giới, Đề... Ngài nên nói về Bố 
thí, Trì giới cho nàng ta là đủ. 


Với Phật Tuệ, Đức Thế Tôn hiểu rõ thâm ý của vị ấy, Ngài phán dạy rằng: 


- Thầy là người Thiêu trí, chấp theo Tà kiến quây ác đã miệt thị Giáo pháp của 
Chư Phật. Như thê là thây cô găng tự huỷ diệt mình đó. 

Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng: 

“Yo sasanam arahatam, 

Ariyanam dhammajTvinam; 

Patikkosati dummedho, 

Ditthim nissaya pãpIkam, 

PhalãnI kantakasseva 

Attaphaññaya phallatI”. 


Những người Ác tuệ ngu sỉ, vì tâm tà kiến mà vu miệt Giáo pháp A La Hán, vu 
miệt người hành Chánh đạo và Giáo pháp Đức Như Lai đề tự mang lây bại hoại, như 
giống cỏ Cách Tha, hể sinh hoa quả xong, liên tiêu diệt”). 

CHÚ GIẢI 

Y nghĩa của kệ ngôn này là: 

Kẻ ngu nảo do sự tự tôn tự đại, chấp theo Tà kiến quấy ác, nghe aI nói: “Chúng 
tôi sẽ Thính pháp, hoặc chúng tôi sẽ Bô thí” mà khinh chê, tức là kẻ ây miệt thị Giáo 
Pháp của Chư Phật, miệt thị các bậc Thánh nhân và những bậc sông Chánh Mạng. Sự 
tà kiên của kẻ ây giông như những trái của thứ cỏ lau có tên là Cách Tha Cách Trúc 
(Velusankhatakatthaka). Hê cỏ lau này kêt quả xong là tự hoại như thê nào, thì kẻ ngu 
châp theo tà kiên cũng tự hoại như thê ây. Bởi thê, còn có kệ răng: 

“Phalam ve kadalim hanti, 

Phalam velum phalam nalam; 

Sakkaro kãpurIsam hantI, 

Gabbho assatarimm yathãtI”. 

“Quả thật trái chuối giết hại cây chuối, trái trúc giết cây trúc, trải lau giết cây 
lau, thai bảo giết tài ngựa hay, cũng y như sự tự tôn giết hại kẻ đê tiện vậy ”. 


' Cách Tha Cách (Katthaka), loại cây lau có tên là Cách Tha Cách Trúc (Ve|usankhatakatthaka), 
hễ ra hoa kết trái rồi là chết. 
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Cuối thời Pháp, bà Tín nữ đắc Tu Đà Hườn quả. Tất cả hội chúng thính pháp 
cũng đêu được sự lợi ích. 


Dịch Giả Cần Đề 


Ngăn người đi thính Pháp cao siêu, 
Sợ bị bỏ rơi, mất lợi nhiễu, 
Trưởng lão quên rằng: Chư Phật biết, 
Tâm mình bón xén pháp và kiêu! 
Phật dạy: Kẻ ngu ác tự hào, 
Dám khinh miệt Pháp bậc thanh cao, 
Rồi đây sẽ đến nơi tự diệt, 
Như Tha Cách Trúc ở bờ ao. 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO KA LÁ 

tt#Œ4 
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The foof's scant respect for the tuords of the toise inuariabl spells đisaster for hìm. 


164. Ké ngu không tôn trọng lời đạy của bậc trí tắt nhiên tự gây 
tai họa cho mình. 
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XII.9- Tích THIỆN NAM TIỂU KA LÁ 
(CHịakala-upasakavafthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 165) 
“ Attanä va katam päpam, “Tự mình, điều ác làm, 
Atftanä samkilissati; Tự mình làm nhiêm ô. 
Atfanä akatam päpam, Tự mình ác không làm, 
Attanä va visujjhati; Tự mình làm thanh tịnh. 
Suddhi asuddhi paccattam, Tịnh, không tịnh tự mình, 
Nãñño aññam visodhaye”. Không ai thanh tịnh ai!”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara (Tịnh xá Kỳ 
Viên), đê cập đên Cận sự nam Cũlakala (Tiêu Ka Lá). 


Tương truyên rằng: Cận sự nam Cũlakãla là người tinh cần nghe Pháp, ông trú 
trong trong thành Sãvatthi (Xá Vệ),vào ngày Trai giới, ông đến tịnh xá nghe Pháp 
suốt đêm, đến sáng mới trở về nhà. 


Lần nọ, cũng vào ngày Trai giới, ông đến chùa nghe Pháp, trong đêm ấy có bọn 
cướp đào hang ngầm vào nhà một gia chủ nọ, bị gia chủ phát giác, chúng bỏ chạy tứ 
tán, một tên cướp chạy đến trước mặt của ông Thiện nam quăng bỏ lại gói đô, khi ô ông 
vừa ra đến bờ hỗ múc nước súc miệng rửa mặt. Câu chuyện nảy diễn tiến cũng giống 
như chuyện Mahakala. 


Những người rượt đuôi bọn cướp thấy tang vật trước mặt ông Thiện nam, nghi 
ngờ vị ấy là kẻ trộm, bắt lẫy và đánh đập ông. Khi ấy có nhóm nữ tỳ đi đến bờ hồ múc 
nước, thấy được việc Ấy, đã can ngăn răng: “Ông chủ ơi, đừng đánh nữa, người này 
không làm việc trộm cắp như thế đâu!”. 


— Nhóm nữ tỳ ấy đã phân giải rõ ràng về Giới hạnh của Cũlakãla và Cận sự nam 
ây được buông tha. Cũlakala đi vào trong tịnh xá trình bày với chư Tỳ khưu vê 
chuyện ây: 


- Bạch các Ngài! Con vừa mới bị người ta đánh gân chết, nhờ có các cô tỳ nữ ây 
mà con được sông sót đây. 


Chư Tỳ khưu mang câu chuyện bạch trình Đức Thế Tôn, Ngài dạy răng: 


- Này các Tỳ khưu, Thiện nam Cũùlakala nhờ các nữ tỳ đội nước biện hộ và cũng 
do chính mình không làm tội mà được toàn mạng. Quả thật, đã gọi là chúng sanh thì 
phải theo cái công lệ: tự mình làm ác, tự mình nhiễm ô, rồi tự mình sa xuống ác đạo, 
Địa Ngục và cũng tự mình làm lành, tự mình thanh tịnh mà sanh lên nhàn cảnh và giải 
thoát Níp Bàn. 


“Attana va katam pãpam, 
Attana sankIlissatI; 
Attanã akatam papam, 
Attana va vIsuJJjhatI; 
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SuddhI asuddh1 paccattam, 
Nañño aññam vIsodhaye”. 


Làm dữ bởi ta mà nhiễm ô cũng bởi ta, làm lành bởi ta mà thanh tịnh cũng bởi 
íq. 

Tịnh hay bất tịnh đêu bởi ta, chứ không ai có thể làm cho ai thanh tịnh được. 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của Kệ ngôn này là: 

Kẻ nào tự mình đã tạo nghiệp bắt thiện, ắt sẽ phải thọ quả khổ trong bốn ác đạo, 
tự mình làm mình nhiêm ô. Còn kẻ nào tự mình đã không tạo nghiệp ác, ăt sẽ siêu 
sanh lên nhàn cảnh và chứng đặc Níp Bàn, tự mình thanh tịnh lây mình. Một bên là sự 
thanh tịnh có tên là thiện nghiệp, một bên là sự không thanh tịnh có tên là bât thiện 
nghiệp, các chúng sanh tạo Nghiệp nào thì rôt cuộc sẽ phải thọ Quả của Nghiệp ây 
chăng sai, Ngoài tự kỷ ra, không có ai khác làm cho ai trong sạch được, cho nên Đức 
Phật đã dạy: “Không a1 làm cho ai thanh tịnh, không a1 làm cho ai nhiêm ô”. 


Cuối thời Pháp, Thiện nam Cũlakala quả đắc Tu Đà Hườn. Kỳ dư thính chúng 
đêu được sự lợi ích của bài Pháp được thuyết. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Kẻ trộm vứt đồ bỏ chạy đi, 

Thiện nam ra sớm, bị tình nghỉ, 
Thời may, khỏi chết như ông trước, 
Nhờ có lời can của nữ tỳ. 

Phật dạy: Tự mình sanh nhiễm ô. 
Do nơi nghiệp ác quấy hồ đồ, 

Tự mình thanh tịnh, không làm ác, 


Thì chăng sa vào cảnh ác thô. 


DỨT TÍCH THIỆN NAM CŨI,AKÄLA 
CŒø tk) 
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Self-torouglit euil defiles the doer. In euil undone one's truiu pure. None redeerns another. 


165. Ác nghiệp tự tạo làm cấu uế bản thân mình. Con người thật sự thanh 
tịnh nhờ không tạo ác ngiiệp. Không ai đên tội thay kẻ khác. 
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XI.10- Tích TRƯỞNG LÃO TỰ LỢI 
(AtfIadatthattheravatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 166) 
* Attadattham paratthena, “Đầu lợi người bao nhiêu, 
Bahunäbpi na hãpayc; Chớ quên phân tự lợi, 
Attadatthamabhiññäya, Nhờ Thăng trí tư lợi, 
Sadatthapasuto siyã”. Hãy chuyên tâm lợi mình ”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana Vihara (Kỳ Viên Tự), 
đê cập đên Trưởng lão Attadattha (Tự Lợi). 


Tương truyền rằng: Khi Bậc Đạo Sư nhận lời thỉnh cầu của Ma Vương, sau ba 
tháng nữa Ngài sẽ nhập Níp Bàn. Rôi Đức Bôn Sư cho triệu tập Chư Tăng đên và 
tuyên bô răng: 

- Này các Tỳ khưu! Sau ba tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch vậy! 

Nghe tin này, bảy trăm Tỳ khưu phàm phát sanh sự kinh cảm, ngày đêm không 
dám rời Đức Bôn Sư. Các vị ây băn khoăn đi đi lại lại, thảo luận với nhau: 

- Này chư đạo hữu, chúng ta sẽ làm gì đây? 

Riêng Trưởng lão Attadattha không tham gia vào việc bàn luận với chư Tỳ khưu 
mà nghĩ thâm: “Nghe nói còn ba tháng nữa Bậc Đạo Sư sẽ viên tịch Níp Bàn mà ta 
hiện nay chưa dứt trừ được tình dục, phiền não tham áI. Vậy trong thời gian Bậc Đạo 
Sư còn tại thế, ta sẽ tỉnh cần hành đạo để đắc quả A La Hán mới phải!”. 


Thế nên Trưởng lão không đi đến nơi chư Tỳ khưu đang luận bàn về sự việc Đức 
Thê Tôn sắp viên tịch, mà tìm nơi thanh văng đê hành đạo. Chư Tỳ khưu không thây 
Trưởng lão đên dự bàn như thê, bèn hỏi răng: 


- Này đạo hữu! Vì sao đạo hữu không nhập chúng mà cũng chăng tham gia cuộc 
thảo luận nào với chúng tôi cả? 

Nói rồi, họ đưa Trưởng lão đến mách với Đức Bồn Sư: 

- Bạch Ngài, thầy này đac hành động như thế, như thế ... 

Đức Bồn Sư hỏi Trưởng lão: 

- Tại sao, thầy đã làm vậy? 

Trưởng lão đáp rằng: 


- Bạch Thế Tôn, con nghe Ngài sắp viên tịch Đại Níp Bàn trong ba tháng tới 
đây, mà con thì chưa chứng đặc Giải thoát quả, cho nên con ráng Tỉnh tấn hành đạo 
để đắc quả A La Hán trong khi Ngài còn tại thế. 


Sau khi khen ngợi Trưởng lão, Đức Bồn Sư dạy rằng: “Này các Tỳ khưu, thầy 
nào có lòng thương mến Ta thì hãy bắt chước gương của Trưởng lão Attadattha này, 
không phải những người dâng cúng Ta bằng lễ vật hương hoa là tôn kính Ta đâu! 
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Những người tôn kính Ta chính là những hành giả noi theo Chánh đạo. Bởi thế, các 
Tỳ khưu khác hãy nên noi gương của Trưởng lão Attadattha này”. 

Nói rồi Ngài ngâm kệ rằng: 

“Attadattham paratthena, 

BahunäpI na hãpayec; 

Atfadatthamabhiññaya, 

Sadatthapasuto sIyä”. 


Chớ nên vì lợi ích cho kẻ khác mà quên hẳn lợi ích cho chỉnh mình. Người biết 
lo lợi ích của mình mới thường chuyên tâm vào những điêu ích lợi. 

sg 

CHÚ GIẢI: 

Y nghĩa của Kệ ngôn này là: 

Là người cư sĩ tại gia, chớ nên vì sự lợi ích của kẻ khác mà lãng quên sự lợi ích 
của mình, mặc dù ích lợi của mình nhỏ nhen, chỉ đáng giá một đồng chinh, so với sự 
ích lợi nhiều gấp cả ngàn lần của kẻ khác. Ở đây câu nói: “Dầu sự tư lợi chỉ ít ỏi cỡ 
một đồng chính” không ám chị vật thực cúng hoặc vật thực mềm mà đề cập đến kết 
quả của sự Hành đạo. Bởi vậy, Tỳ khưu nào đã quyết định: Ta không bỏ quên tự lợi 
thì dầu có công việc phát sanh đến Tăng, như việc tu bổ Thánh pháp, hoặc việc phục 
vụ Thây tổ, cũng không nên quên lãng phận sự Hành đạo để đắc Thông tuệ làm thấu 
rõ các Thánh quả. Bởi vậy, Tỳ khưu Attadattha này cũng là chỉ định vị Tỳ khưu nào 
đã quyết định bắt đầu hành Thiền Minh Sát, nguyện. đặc Đạo quả ngay trong ngày nay 
rồi ra đi. Vị ấy nên bỏ qua các phận sự phục vụ Thâầy Tổ v.v.. mà chỉ nên lo phận sự 
Hành đạo của chính mình. Người nào đã hiểu rõ tự lợi như thế, sau khi Suy Xét thấy: 
“Điều này ích lợi cho ta” tức là người chăm lo sự lợi ích của mình. Người ấy hãy kiên 
quyết chú tâm vào sự lợi ích của chính mình vậy. 


Cuối thời Pháp, vị Trưởng lão đắc quả A La Hán. Chư Tỳ khưu hiện diện cũng 
được hưởng lợi ích của thời Pháp thuyêt. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tin Đức Bồn Sư sắp Níp Bàn 
Khiến Ngài Tự Lợi phát kinh hoàng: 
“Làm sao đắc quả A La Hán, 
Để đáp ơn Thầy tổ nặng mang? ”. 
Một mình đóng cốc, quyết công phu. 
Tỉnh tấn cầu mong Quả đặc thù. 
Phật gọi Ngài ra trình mật ÿ, 
Và khen: “Vây mới đáng Tỳ khưu!”. 
Phật dạy: Tự mình biết lợi mình, 
Cần tu cho đắc Quả Vô sinh, 
Cung dường hành đạo là cao thượng, 
Hơn cả suy tôn của thể tình! 

DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO TỰ LỢI 

sg 


DỨT PHẨM TỰ NGÃ 
lÓ.4--20) 
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Wfh the híghest altruísm damage not one°$ tuelfare. Pursue /our goal uíth tuisdom. 


166. Đừng quên phân tự lợi vì quá lợi tha đến cao độ. Hãy theo 
đuôi cứu cánh của mình với trí tuệ sáng suốt. 
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XII. PHẨM THẺ GIAN 
LOKA VAGGA 
# 
- I1 bài kệ: Pháp cú 167-178 
- LI tích truyện 
“ 
XII.1- VỊ TỲ KHƯU TRẺ 


(Hmmamụu dhamumdarnfT) 


bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 167) 
Hinam dhammam na seveyya, “Chớ theo pháp hạ liệt, 
Pamaädena na samvase, Chớ sông mặc, buông lung; 
Micchäditthim na seveyya Chớ tin theo tà kiên, 
Na siyã lokavaddhano”. Chớ tăng trưởng lục trần”. 


Kệ ngôn này Đức Bồn Sư thuyết khi ngự tại Jetavana, nhân đề cập đến vị Tỳ 
khưu trẻ. 


Tương truyền rằng: Có vị Trưởng lão cùng với vị Tỳ khưu trẻ thường đến nhà 
của Đại tín nữ Visakha đê thọ thực từ sáng sớm. 


Nàng Visakhã hằng cúng dường cháo đến 500 vị Tỳ khưu, khi Trưởng lão cùng 
với vị Tỳ khưu trẻ dùng cháo xong, Ngài để vị ấy ở lại, còn mình thì đến nhà một gia 
chủ khác. 


Bây giờ, cháu nội của bà Visakhä là người phục vụ chư Tăng, dâng nước lên chư 
Tăng. Cô cháu gái ấy đang lọc nước để dâng ‹ đến vị Tỳ khưu trẻ, thấy gương mặt mình 
trong nước nên mỉm cười, vị Tỳ khưu trẻ thấy nàng mỉm CƯỜI, ngỡ nàng ta mỉm cười 
với mình, vị ấy cũng mỉm cười đáp trả. Thấy thế, nàng ta nói rằng: 


- Người đứt đầu hay cười. 

Cho rằng nàng miệt thị mình, vị Tỳ khưu trẻ tức giận mắng nàng: 

- Ngươi cũng là kẻ đứt đầu, ngay đến cha mẹ ngươi cũng là kẻ đứt đầu. 

Cô ấy than khóc, đi mách với bà Visãkhã, bà Visäkhã hỏi rằng: 

- Này con, việc chi mà khiến con sầu não như thế? 

- Thưa nội! Vị Tỳ khưu ấy đã mắng con. 

Nàng thuật lại câu chuyện cho bà Visakha nghe. Bà Visakhã đi đến bạch với vị 
Tỳ khưu ây răng: 

- Xin Ngài chớ nên giận, câu nói ấy chắng phải là câu nói xúc phạm đến Ngài 
đâu. Vì răng: Ngài là người có râu tóc đã cạo bỏ, có móng tay móng chân đút, có y 
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phục khác với y phục của thế tục, Ngài là người cắt đứt đời sống tại gia rồi, sống giữa 
hội chúng đi khât thực đề nuôi mạng. 


- Thật vậy, này cận sự nữ, cô là người biết tôi có râu tóc cạo bỏ... nhưng cháu 
của cô đâu hiêu điêu đó, cô ây đã măng tôi là “„gưởi đứt đầu ”, như thê có nên chăng? 

Bà Visakhã không thê giảng hoà giữa cháu nội mình và vị Tỳ khưu trẻ ây. Khi 
ây, vị Trưởng lão trở lại, nghe câu chuyện cãi lây như thê, hỏi răng: “Này cận sự nữ, 
việc Øì thể? ”. 

Được nghe lại mọi chuyện, vị Trưởng lão bảo vị Tỳ khưu trẻ răng: 


- Này Hiển giả! Ông hãy nhẫn nại đi, nữ nhân này không có mắng ông đâu, vì 
ông là người đã cạo bỏ râu tóc... nên nàng gọi ông là người đứt đầu thôi. Ông nên 
hiệu như thê đi. 

- Đúng vậy, bạch Ngài! Nhưng Ngài hãy rầy la cô ấy đi, sao Ngài lại la rầy tôi. 
Nàng ây nói tôi là kẻ đứt đâu như thê có nên chăng? 

Thé là, câu chuyện hoà giải cũng không thành. Kế đến, Bậc Đạo Sư ngự đến tư 
gia của bà Visakhã, Ngài phán hỏi răng: 

- Này các Tỳ khưu! Việc gì thế? 


Bà Visäkhä bạch lại câu chuyện ấy. Bậc Đạo Sư quán thấy duyên lành Thánh 
Quả của vị Jlỳ khưu trẻ. Ngài suy nghĩ “7ø nền chuẩn y cho y, khiến y bình tâm lại là 
việc tốt nhất ”. Suy nghĩ như thế Ngài phán dạy rằng: 


- Này Visakhä! Cháu của ngươi nói đệ tử của Như Lai là người đứt đầu, như thế 
có xứng đáng chăng? Tuy là nói với ý nghĩa cạo bỏ râu tóc... nhưng cũng chăng nên 
nói như thê. 

Nghe vậy, vị Tỳ khưu trẻ đứng dậy, chấp tay đảnh lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Ngài thông suốt mọi vấn đề, còn vị Trưởng lão Tế Độ Sư của 
con cùng nàng Visakha lại không thông suôt. 

Đức Thế Tôn biết tâm vị Tỳ khưu trẻ đã dịu lại rồi, cuộc tranh chấp trong tâm 
của vị ây không còn, Ngài lại phán dạy răng: 

- Này Tỳ khưu! Sự cười hướng về dục lạc là pháp hạ liệt. Hơn nữa thọ dụng 
pháp hạ liệt và sông với sự dê duôi là điêu không nên vậy. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Hinam dhammam na seveyya, 
Pamadena na samvase; 
Micchaditthim na seveyya, 

Na siya lokavaddhano”. 

“Chớ theo pháp hạ liệt, 

Chớ sống mặc, buông lung; 

Chớ tin theo tà kiến, 

Chớ tăng trưởng tục trần ”. 
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Không nên phục dịch mục tiêu bần tiện. Không nên sống buông lung phóng dật. 
Không nên ôm âp tà kiên. Không nên nâng đỡ thê gian. 


& 


CHÚ GIẢI: 


Hhinam dhamrmadmmn: Nghĩa là Pháp hạ liệt, tức là ngũ dục. Thật vậy ngũ dục Ấy, 
dù là chúng sanh hạ liệt như trâu, bò, lạc đà... cũng thọ dụng. Ngũ dục hăng đưa 
chúng sanh rơi vào khô cảnh như địa ngục... Vì vậy ngũ dục gọi là pháp hạ liệt. 


Pamadena: Nghĩa là không nên sống với sự đễ duôi, có tướng là thất niệm. 
Na samvase: Tức là không nên ôm ấp tri kiến sai lầm. 
_ Lokavaddhano: Nghĩa là người nào hành như vậy, người ấy gọi là người ô 
nhiêm ở đời. Do đó (không) nên là người ô nhiêm ở đời, do không hành như vậy. 
Dút kệ ngôn, vị Tỳ khưu trẻ chứng đạt Dự Lưu Quả. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Đứt đâu, đứi tóc, khác nhau xa, 
Tín nữ nhập chung để giảng hoà, 
Sư trẻ còn hăng, đâu chịu kém, 
Thời may Phật đến, mở oan gia. 
Phật dạy: Đã là bậc Tỳ kheo, 
Ngũ trần dục lạc chớ đua theo, 
Cười vui thấp thỏi, đừng mê mải 
Tà kiến nhiễu khi rất hiểm nghèo. 
DỨT TÍCH VỊ TỲ KHEO TRẺ 


C.4--29) 
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No depraped tision, ng heedlessness, and no Íoto pursufls for taoridf gains. 


167. Đừng khởi tà kiến điên đảo, đừng sống buông lung phóng dật 
và đừng theo đuổi tìm kiếm những lạc thú thế gian hạ liệt. 
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XII.2- ĐỨC VUA SUDDHODANA 
(Utiffhe nappamdjJeyyđfi) 


bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 168-169) 
168. Uttif(he nappamajjeyya, “Nỗ lực, chớ phóng dật? 
Dhammam sucaritam care; Hãy sông theo chánh hạnh; 
DhammacärïT sukham seti, Người chảnh hạnh hưởng lạc, 
Asmim loke paramhi ca”. Cả đời này, đời sau”. 
169. Dhammam care sucaritam, “Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Na tam duccaritam care; Chớ sông theo tà hụnh! 
DhammacärïT sukham seti, Người chánh hạnh hưởng lạc, 
Asmim loke paramhi ca”. Cả đời này, đời sau ”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự về thành Kapilavatthu, trú 
trong Tịnh xá Nigrodha, đề cập về Đức vua Suddhodana. 


Tương truyền rằng: Sau khi thành đạo, chứng đạt quả vị Vô Thượng Chánh 
Đẳng Giác. Bậc Đạo Sư ngự về kinh thành Kapilavatthu lần đầu để tế độ quyền thuộc, 
gia quyên đã tiếp đãi Ngài trọng hậu, cúng dường đến Đức Phật và chư Thánh Tăng 
Tịnh xá Nigrodha. 


Trong buổi tiếp đón ấy, Ngài thị hiện thần thông, đi kinh hành trên hư không và 
thuyết pháp thoại để diệt lòng ngã mạn thái quá của dòng Sakya. Các thân quyền của 
Ngài ngay cả Đức vua Suddhodana cũng đảnh lễ Ngài. Một trận mưa màu đỏ rơi 
xuống trong buổồi trùng phùng ấy, người nào muốn ướt thì ướt, ai không muốn thì sẽ 
không có giọt mưa nào chạm vào mình. 


Thế rồi, gia tộc Sakya bàn luận về điều kỳ diệu của trận mưa Ấy, Bậc Đạo Sư 
phán dạy răng: 


_ Chẳng phải chỉ trong kiếp này đây, này các Tỳ khưu! Trong quá khứ mưa cũng 
rơi xuống khi gia tộc Như Lai được đoàn viên rồi. 


Đại Đức Sãriputta và Đại Đức Moggalläna thỉnh cầu Đức Thế Tôn thuyết giảng 
Bồn sự, Ngài thuyết giảng Bồn sanh Vessantara. Thân quyến của Ngài, sau khi nghe 
xong Pháp thoại, hoan hỷ ra về không một ai nghĩ đến việc thỉnh Ngài cùng chư Tăng 
vào ngày mai. Ngay cả Đức vua Suddhodana cũng không nghĩ đến, vì Đức vua nghĩ 
rằng: 

- Con của ta còn phải đến đầu ngoài Hoàng Cung nữa chứ. Thân tộc của Ngài 
cũng củng chung một ý nghĩ â ấy, nên ra về. Đức vua về đến Hoàng Cung, cho người 
sắp đặt vật thực thượng vị như cháo cơm... đề dâng đến Đức Thế Tôn cùng hai muôn 
Tăng chúng, sửa soạn nơi ngồi cho Tăng chúng nơi Hoàng Cung. 

Vào buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát, đi vào 
thành Kapilavatthu khát thực, theo sau Ngài là hai muôn Tăng chúng. Đức Thế Tôn 
dùng Phật Tuệ quán xét rằng: Chư Phật quá khứ khi về đến thân tộc, có đi khất thực 
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ngay nhà thân tộc hay chăng? Hay là đi khất thực theo tuần tự? Ngài thấy răng: Chư 
Phật quá khứ khât thực theo tuân tự thứ lớp. 


Thế là, Đức Thế Tôn ngự đến căn nhà đầu tiên. Dân thành náo động hắn lên với 
tin răng: Thái Tử Siddhattha đi ăn xin. Các cung nữ được tin nảy liền trình lên Hoàng 
Hậu Yasodhara là mẹ của Thái Tử Rahula, nàng Yasodhara nghe tin sét đánh ây vội 
báo lại cho vua Suddhodana biết. Đức vua hối hả chạy ra công Hoàng Cung, đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn bạch rằng: 


- Con ơi! Vì sao con lại làm cho cha mắt mặt như thế. Con đi khất thực như vậy 
đã làm tốn hại đến cha vô cùng, con không nên làm như thế. Con hãy ngự trên kiệu 
vàng đi tuần du Hoàng thành mới thích hơn. Này Thái Tử con! Vì sao con làm cha 
mất mặt như thế? 


- Này Đại Vương! Như Lai không có làm Ngài mắt mặt đâu, Như Lai đang hành 
theo phận sự của dòng dõi mình. 


- Này con, sự đi khất thực sống là dòng dõi của Sát Đề Ly sao? 


- Này Đại Vương! Việc làm ấy không thuộc về dòng Vua như Ngài nhưng lại 
thuộc vê dòng dõi của Như Lai, dòng dõi Như Lai là dòng Phật. Chư Phật quá khứ 
hăng nuôi mạng băng cách đi khât thực. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


168. Uttitthe nappamalJeyya, “Nổ lực, chớ phóng dật! 
Dhammam sucaritam care; Hãy sống theo chánh hạnh; 
DhammacärT sukham setI, Người chảnh hạnh hướng lạc, 
Asmim loke paramhi ca”. Cả đời này, đời sau ˆ”. 

169. Dhammam care sucaritam, “Hãy khéo sống chánh hạnh, 
Na tam duccaritam care; Chớ sống theo tà hạnh! 
DhammacärT sukham setI, Người chành hạnh hướng lạc, 
Asmim loke paramhi ca”. Cả đời này, đời sau ˆ”. 


168. Không nên dễ duôi phóng dật khi đừng (trì bình trước cửa người ta). Hãy 
trang nghiêm hành chánh hạnh (ấy). Người hành chánh hạnh â ấy trang nghiêm sẽ được 
an vui ở thế gian này và trong thế gian sắp tới. 


169. Hãy trang nghiêm hành chánh hạnh â ẫy. Không dễ duôi phóng dật. Người 
hành chánh hạnh ấy trang nghiêm sẽ sống an vui, ở thế gian này và trong thế gian sắp 
đến. 


CHÚ GIẢI: 

Ufiffhe: Nghĩa là với miếng cơm mà mình đứng nhận trước cửa nhà người khác. 

Nappamajjepya: Nghĩa là khi vị Tỳ khưu bỏ phong tục của hạnh khất thực, lại đi 
tâm câu vật thực thượng VỊ, ØỌI là người có sự dê duôi trong vật thực mà mình đứng 
nhận. Nhưng nêu đi khât thực theo tuân tự thứ lớp thì gọi là không có sự dê duôi . 
Hành như thê được gọi là không dê duôi với vật thực mà mình đón nhận. 


Dhamrmamm: Nghĩa là khì bỏ sự tìm kiếm bất chánh rồi, đi khất thực tuần tự, gỌI 
là thực hành Pháp, tức là sự khât thực nuôi mạng là chánh hạnh. 
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Sukham sefi: Chỉ sự thuyết giảng rằng khi thực hành khất thực Pháp, được gọi là 
thường thực hành Pháp trong bôn oai nghi, sẽ được an lạc trong đời này lân đời sau. 


Ma nay duccariftam: Nghĩa là khi đi đến nơi phi chánh đạo như lầu xanh... gọi 
là hành pháp (khât thực) tà hạnh. Chớ nên hành như thê, hãy thực hành chánh hạnh, 
không hành tà pháp. 


Dút kệ ngôn, Đức vua Suddhodana chứng Quả Dự Lưu. 
k 


Dịch Giả Cần Đề 


Đức Phát trì bình phía ngoại thành, 
Theo gương chư Phật vẫn thường hành, 
Phụ vương Ngài thấy không hoan hỷ, 
Bởi chấp: Ta dòng Vua chúa sanh. 

Phá chấp theo tà kiến thể gian, 

Độ vua đắc quả Tu đà hoàn, 

Phật bèn đứng thuyết hai bài kệ 

Khen pháp trì bình, chảnh hạnh toàn. 


DỨT TÍCH ĐỨC VUA SUDDHODANA 
kwo‡##4 
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Diligentlu actiue, liue the Dhamrmna to perfection. Such life giues happiness here and hereafter. 


168. Nỗ lực tinh cần sống theo chánh pháp để đạt hoàn thiện. Cuộc sống 
như: vậy đem lạnh phúc đời này và đời sau. 
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Liue đhammngd to perfection, not half-heartedlụ. Dhamuna-life ensures happiness eberutuhere. 


169. Hãy sống theo chánh pháp đến mức hoàn thiện, chớ phóng dật 
buông lung. 'Vếp sống đạo hạnh báo đảm hạnh phúc đời đời. 
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XII.3- CHƯ TỲ KHƯU TU THIÊN QUÁN 
(Yatha pubbulakau passefi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 170) 
“Vathã bubbulakam passe, “Hãy nhìn như bọt nước, 
Yathã passe marTcikam ; Hãy nhìn nhự cảnh huyện! 
Evam lokam avekkhantam, Quán nhìn đời như vậy, 
Maccuräjä na passati”. Thân chết không bắt gặp”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 500 
vị Tỳ khưu tu quán. 


Tương truyền rằng: Có 500 vị Tỳ khưu học đề mục nghiệp xứ nơi Đức Thế Tôn 
được thành thạo phương cách hành đề chứng đạt A La Hán. Chư Tỳ khưu ấy đến đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, rồi ra đi tìm trú xứ thanh vắng hành Sa môn Pháp. Trải qua thời gian 
dài, các vỊ ây chẳng chứng đạt được chi, bàn luận cùng nhau rằng: 


- Chúng ta hãy trở về học đề mục nghiệp xứ khác. 


Cả 500 vị Tỳ khưu cùng nhau trở lại thành Sãvatthi, đến Tịnh xá Jetavana để yết 
kiến Bậc Đạo Sư. Trên đường về, chư Tỳ khưu bị một trận mưa lớn, cùng nhau vào ân 
trú trong hang động, nhìn ra ngoài trời thấy những bong bóng nước nôi rồi tan, trước 
đó chư vị còn trông thấy những ảo ảnh, nay lại thấy bọt nước hiển hiện. Cả 500 vị lấy 
đề mục này mà quán niệm rằng: “7hân này cũng giống như bọt nước kia, bởi vì có 
trạng thải sanh diệt nhanh chóng như thể `. 


Bậc Đạo Sư ngồi nơi Hương Thất, với tâm mình Ngài biết TỐ sự suy tư của chư 
Tỳ khưu â Ấy, Ngài phóng hào quang từ Hương Thất đến các vị ấy, như hiện ra trước 
mắt, thuyết lên kệ ngôn rằng: 


170. Như ta nhìn bọt nước. Như ta nhìn ảo ảnh. Nếu người kia nhìn thế gian này 
nhu vậy, Tử Thân không còn thây người ây nữa. 


“Vatha bubbulakam passe, “Hãy nhìn như bọt nước, 

'Yatha passe marTcikam ; Hãy nhìn như cảnh huyện! 

Evam lokam avekkhantam, Quán nhìn đời nh vậy, 

MaccuraJä na passat1”. Thán chết không băt gặp ”. 
ki 

CHÚ GIẢI: 


Maricikdm: tức ảo ảnh. Thật vậy, ảo ảnh hiện lên từ xa có thê có hình dáng như 
căn nhà... là vật không có hình thể, là vật rỗng không (thường xuất hiện) đối với 
người đến gần. Vì thế, có lời giải răng: Tử thần không thể thấy được người hăng quán 
xét ở đời như uân... Ví như người nhìn thấy bọt nước, bởi do ý nghĩa sanh rôi diệt 
(vả) vì như người nhìn thấy ảo ảnh, do nó là pháp tự nhiên rỗng không như vậy. 


Dút kệ ngôn, cả 500 vị Tỳ khưu chứng đạt A La Hán Quả tại chính nơi mình 
đứng. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vào rừng hành chẳng đắc vô sanh 
Tăng lữ quay về hỏi Phật rành. 

Trưa năng theo đường nhìn ảo ảnh, 
Đến chùa, mưa đồ, quán phù sanh. 
Phóng quang, Phát dạy: Bọt trôi sông 
Xét với thân này thể cũng động, 

Chợ bề, lẫu sò, toàn ảo mỘng, 


Tử thân, bậc trí, quán như không. 


DỨT TÍCH CHƯ TỲ KHƯU TU THIÊN QUÁN 
tò‡##(4 
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With correct 0ision of life one slipns ouf of Death's grip. 


170. Với trí kiến chân chánh về cuộc sống, ta vượt khói nhà vuốt Tử Thân. 
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XII.4- HOÀNG TỬ ABHAYA 
(Etha passath *Imaụ lokanfi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 171) 
“Etha passathimam lokam, “Hãy đến nhìn đời này, 
Cittam rãjarathũpamam; Như xe Vua lộng lây, ˆ 
Yattha bãlã visidanti, Người ngu mới tham đăm, 
Natfhi sango vijãnatam”. Kẻ trí nào đăm say”. 


Kệ Pháp Cú này Ngài thuyết ra khi ngự tại Valuvana, gần thành Rãjagaha, đề 
cập đên Hoàng Tử Abhaya. 


Tương truyền rằng: Hoàng Tử Abhaya vâng lịnh Phụ vương ra biên cương dẹp 
loạn, Ngài chiến thắng được giặc, ca khúc khải hoàn hồi triều ca. Đức vua Bimbisãra 
vô cùng đẹp dạ, ban thưởng cho chàng được trỊ ngôi trong 7 ngày, ngoài ra còn ban 
cho Vương Tử một nàng mỹ nữ tuyệt sắc, với tài vũ điêu luyện. 


Hoàng Tử Abhaya thọ hưởng Vương Vị trọn bảy ngày, không hè rời Cung Vị mà 
ra ngoài. Đến ngày thứ tám, chàng mới ra sông tắm, khi đi chàng mang theo cô vũ nữ 
xinh đẹp ấy. Tắm xong, Hoàng Tử cùng với tuỳ tùng và nàng vũ nữ đến vườn Thượng 
Uyền ngoạn cảnh và nghỉ ngơi tại nơi đó. Nàng vũ nữ đang biểu diễn nghệ thuật múa 
hát của mình cho Vương Tử ngự lãm, chắng may một ngọn độc phong xâm nhập vào 
thân nàng, khiến nàng mệnh chung trong nháy mắt, cũng giống như nàng vụ nữ của 
Đại Thần Santati, ngọn độc phong bén như lưỡi dao nhỏ, cắt đứt trái tim của nàng. 
Hoàng Tử Abhaya vô cùng sầu não, tiếc thương nàng vũ nữ với vẻ đẹp diễm lệ của 
nàng. Lòng Vương Tử ảo não, chàng suy nghĩ rằng: 


- Ngoài Bậc Đạo Sư ra, không aI có thê làm cho ta hết sầu khổ được. 

Chàng đi vào tịnh xá Veluvana, đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi ngồi vào nơi phải 
lẽ. Đức Thê Tôn phán hỏi răng: 

- Này Vương Tử! Vì sao ngươi lại sầu não như thế? 

- Bạch Thế Tôn! Con sầu não bởi tiếc thương nàng vũ nữ diễm lệ đã chết đi. 

- Này Vương Tử! Nước mắt mà ngươi khóc cho nàng ấy khi nàng ấy chết đi, nếu 
gom lại còn nhiêu hơn cả nước trong bôn đại dương. Nhưng nào ngươi có thâu được 
đâu. 

Nghe như vậy, Hoàng Tử dịu bớt cơn sầu não, biết được tâm chàng với sầu khổ, 
Đức Thế Tôn phán dạy tiếp rằng: 

- Này Hoàng Tử! Ngươi chớ nên sâu khổ nữa, vì đó là nơi sa đoạ của ngu nhân. 

Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên kệ ngôn: 


171. Đến đây, hãy nhìn thế gian này, như chiếc Long xa trang hoàng lộng lẫy. 
Kẻ cuông đại lặn hụp trong thế gian ấy, nhưng người thiện trí thì không luyến ái. 
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“Etha passathimam lokam, “Hãy đến nhìn đời này, 


Cittam rãJarathipamam; Như xe Vua lộng láy, 
'Yattha bala visidanti, Người ngu mới tham đăm, 
Natthi sango viJanatam”. Kẻ trí nào đăm say ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Etha passatha: Nghĩa là Đức Thế Tôn chỉ vị Hoàng Tử Abhaya. 

Iramm lokam: Nghĩa là xác thân tức là uân thê gian. 

Ciffam: Nghĩa là trang điểm lộng lẫy với vải, ngọc... ví như chiếc Long xa được 
trang hoàng với 7 loại ngọc. 

Vattha bãlã: Nghĩa là chỉ có những kẻ ngu dính mắc trong xác thân. 

__ Vijãnatam: Nghĩa là đối với người trí hiểu biết, tức là các bậc trí không bị đính 
mắc vào các phiên não, vật trói buộc như ái... dù chỉ trong xác thân này cũng không 
hệ có. 

Dút thời Pháp, Hoàng Tử Abhaya chứng đạt Dự Lưu Quả, pháp thoại mang lại 
lợi ích cho thính chúng như thê. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Hoàng tử được Vua thưởng bảy ngày, 


Tha hồ ngũ dục hưởng vui say! 
Bắt ngờ vũ nữ nhào lăn chết, 
Hoàng tử sâu bi, kiếm Phật ngay! 
Phật dạy: Về nàng vũ nữ kia, 

Đau lòng từ biệt với sanh lìa, 
Hoàng nam đã đổ hằng sa lệ 
Trong cõi luân hôi mãi đoạn chia! 
Kẻ trí khi nhìn cảnh thể gian, 

Như xe Vua lộng lẫy muôn vàn 
Cũng không thấy bận lòng lo nghĩ 


Chỉ có người ngu mới tiếc than. 


DỨT TÍCH HOÀNG TỬ ABHAYA 


6.429) 
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Trang 102 


The tnorld looks a gail decked roual chariot. But the tuise sinÀ not therein. 


171. Đời thế tục trông giỗng chiếc xe vua được trang hoàng rực rỡ. 
)Những bậc trí không chìm đăm vào đó. 
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XII.5- TRƯỞNG LÃO SAMMAJJANA 


(Yo ca pubbe pdamdqjJjitea) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 172) 
Yo ca pubbe pamajjitvä, “4i sống trước buông lung, 
Pacchäã so nappamajjati; Sau sông không phón dật, 
Somam lokam pabhäseti, Chi sảng rực đời này, 
Abbhäã muttova candimä”. Nhừự trăng thoát mây che”. 


Đức Thế Tôn khi ngự tại Jetavana, đề cập đến Trưởng lão Sammajjana, tuyên 
thuyêt kệ ngôn này. 

Được nghe rằng: Trưởng lão Sammajjana là người không phân biệt thời, bất cứ 
lúc nào vị ây cũng câm chối quét rác cỏ ở khắp tịnh xá, bât kê là sáng hay chiêu. 

Một hôm, Trưởng lão đi đến Tịnh thất của Đại Đức Revata để quét dọn, thấy Đại 
Đức đang ngồi nơi chỗ ban ngày yên lặng, Trưởng lão Sammajjana nói rằng: 


- Vị Trưởng lão này lười biếng quá, dùng vật thực của tín thí gia xong, đến đây 
ngôi yên, chỉ câm chôi quét một chút cũng không thây. 


Nghe thế Trưởng lão Revata suy nghĩ: 

- Ta nên giáo giới vị này vậy. 

Ngài nói với Trưởng lão Sammajjana rằng: 

- Hãy đến đây, hỡi Hiền giả. 

- Bạch Ngài, có chuyện chi vậy? 

- Hiền giả hãy đi tắm đi rồi đến đây. 

Sau khi Trưởng lão Sammajjana tắm xong, đi đến Trưởng lão Revata, Ngài bảo 
vị ây ngôi sang một bên, dạy răng: 

- Này Hiền giả! Lẽ thường vị Tỳ khưu cứ cầm chối quét suốt cả ngày là điều 
không hợp lẽ. Tỳ khưu chỉ nên quét dọn vào buôi sáng xong, đi khât thực. Khi vê đên 
tịnh xá, ngôi vào chô ban ngày hay chô ban đêm, đê tâm quán xét vê 32 thê trược, đê 
thây được sự sanh diệt của thân này. Vào buôi chiêu quét dọn tịnh xá, đó là hợp lẽ. Tỳ 
khưu chớ nên quét suôt cả ngày, hãy dành thời gian tạo lợi ích cho mình vậy. 

Trưởng lão Sammajjana vâng theo lời giáo hoá của Trưởng lão Revata, chăng 
bao lâu Ngài chứng đặc A La Hán Quả. Và trong tịnh xá có nhiêu chô rác đã ứ đọng, 
bây giờ chư Tỳ khưu nói với Trưởng lão Sammaljana răng: 

- Này hiền giả Sammaijana! Các chỗ đã ứ đọng đây rác, vì sao hiền giả không 
quét? 

- Thưa chư Hiền! Trước đây tôi đã quét rác trong lúc dễ duôi, nhưng bây giờ tôi 
không còn dê duôi quét rác nữa. 
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Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão Sammajjana khoe đạo giả cao nhân, tuyên bó 
mình là vị Thánh Vô Lậu, nên trình lên Đức Thê Tôn vê câu chuyện đó và bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Vị Tỳ khưu này nói sai sự thật, vị ây nói không đúng theo sự 
thật. 

- Này các Tỳ khưu! Thật vậy, trước kia con Như Lai đã cầm chôi quét trong lúc 
dê duôi. Nhưng bây giờ đây con Như Lai không còn làm như thê nữa, đã đình chỉ, 
sông an lạc phát sanh từ Đạo Quả. 

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 

172. Người trước kia phóng dật, về sau chuyên cần tu niệm. Người như thế rọi 
sáng thê gian như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây mờ. 


*Yo ca pubbe pamalJItvä, “Ai sống trước buông lung, 

Pacchã so nappamal]JatI; Sau sông không phón dật, 

Somam lokam pabhasetI, Chói sảng rực đời này, 

Abbha muttova candim8”. Như trăng thoát máy che ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Bậc trí nên hiểu ý nghĩa của câu kệ ngôn này như sau: 

Người trước kia có sự dễ duôi băng các phận sự làm đi làm lại, hoặc tụng đọc.. 
về sau đình chỉ những việc làm đó, sông an lạc phát sanh từ Đạo Quả, gọi là người 
không muốn dễ duôi. Người â ấy thường rực sáng trong thế gian này như uẫn... tức là 
làm cho sáng chói thuần chất với trí đạo, ví như vâng trăng thoát khỏi mây mờ... là cơ 
hội giúp cho thê gian được sáng chói như thê. 

Dứt kệ ngôn, nhiều người chứng đạt Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đại Đức quét này thật xứng danh: 
Tối ngày cầm chổi quét loanh quanh! 
Chê Ngài lậu tận ta lười biếng, 
Ngồi mãi, làm sao đạo quả thành? 
Cũng may, Đại Đức Ly Bà Đa, 

Biết có duyên lành, mới nhắc qua, 
Nhờ đó hành thân, sau đắc quả, 
Chùa dơ, mặc kệ, chăng lo rai 

Tăng hỏi: Sư không quét nữa đi! 

Sư rằng: Nay đã hết ngu sỉ, 

Nên không thích quét như hôi trước! 
Tăng hỏi Phật Đà để phá nghỉ, 

Phật dạy: Con Ta trước dễ duôi, 
Bây giờ tỉnh tấn, hết buông xuôi, 
Như trăng thoát khỏi vẫng mây án 


Soi sảng nhán gian, ánh rạng ngời! 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO SAMMA.JJANA 
tò‡##(4 
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Mistakes correcled taakes one to shine like the moon beaming out of a bank of clouds. 


172. Biết sửa chữa lỗi lầm khiến cho họ töa sáng nhưt mặt trăng 
ngời tỏ nhờ thoát khỏi đám mây. 
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XII.6- TRƯỞNG LÃO ANGULIMÄLA 


(Yassa pãpứụ kafaiI! kamtmarnti) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 173) 
“Yassa päpam katam, Ai dùng các hạnh lành, 
Kammam kusalena pithryati; Làm xóa mờ nghiệp ác, 
Somam lokam pabhäseti, Chi sảng rực đời này, 
Abbhã muttova candimä”. Nhự trăng thoát mây che”. 


Đức Thế Tôn khi trú tại Jetavana, đề cập đến Ngài Angulimala, thuyết lên kệ 
ngôn này. 


Bậc trí nên hiểu theo bài Kinh Angulimala. Khi Trưởng lão xuất gia trong Giáo 
Pháp của Đức Thế Tôn, Ngài đã chuyên hành đạo, chẳng bao lâu chứng đạt quả vị A 
La Hán. Và khi ấy, Trưởng lão thường tịnh cư, sống an hưởng hạnh phúc giải thoát, 
Ngài thốt lên cảm hứng ngữ trong khi ấy răng: 


- Người nào trước kia đã dễ duôi, về sau không dễ duôi, người ấy thường rọi 
sáng thê gian, ví như vâng trăng thoát khỏi áảng mây mờ vậy. 


Sau khi thốt lên kệ hoan hỷ về sự cảm hứng xong, Ngài viên tịch Níp Bàn. Bây 
ø1ờ, chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận nơi Giảng đường: 


- Này chư Hiên! Trưởng lão Angulimala sẽ tái sanh vê cảnh giới nào nhỉ? 


Với Thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Bậc Đạo Sư nghe được lời bàn luận của chư 
Tỳ khưu, Ngài nghĩ răng: 

- Đây là thời hợp lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho Tăng chúng. 

Từ nơi Hương thất, Ngài ngự ra Giảng đường. Ngôi vào nơi được soạn sẵn, phán 
hỏi răng: 

- Này các Tỳ khưu! Bây giờ các ngươi đang bàn luận về việc gì? 

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vậy... 

- Này chư Tỳ khưu! Con của Như Lai đã viên tịch Níp Bàn rồi, không còn phải 
tái sanh vào cảnh giới nào nữa. 

- Bạch Thế Tôn! Trưởng lão Angulimãla giết người nhiều như thế mà được Níp 
Bàn sao? 


- Này các Tỳ khưu! Thật vậy, vì Angulimala trước kia chăng có ai là bạn lành cả, 
nên mới tạo nhiều ác nghiệp như thế, nhưng vỀ sau vị ây được thiện bạn hữu, đó là 
nhân khiến cho vị ây không có sự dễ duôi.Vì thế con Như Lai đã có tạo thiện hạnh đề 
ngăn chặn ác nghiệp xưa. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn: 


“Yassa papam katam, “Ai dùng các hạnh lành, 
Kammam kusalena pithryat; Làm xóa mở nghiệp ác, 
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Somam lokam pabhasetI, Chói sảng rực đời này, 
Abbhãa muttova candimä”. Như trăng thoát máy che ”. 


173. Người có hành động lành để che nghiệp xấu, người ấy rọi sáng thể gian 
như váng trăng ló dạng, thoát ra khỏi đám máy mở. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Trong ý nghĩa kệ ngôn này, Kusalena Bậc Đạo Sư ám chỉ cho A La Hán đạo. 
Những câu còn lại có ý nghĩa như kệ ngôn 172. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Tướng cướp giết người cả số trăm, 
Tu rồi, đắc đạo quả cao thâm, 
Lâm chung nhập Niết Bàn vô tưởng 
Tăng chúng hoài nghỉ hỏi, sợ lâm! 
Phật dạy: Trước kia thiếu bạn lành, 
Nên thấy tà kiến hại quân sanh 
Sau nhờ bạn tốt, thây soi thể, 


Như ánh trăng rằm giữa khoảng xanh. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG LÃO ANGULIMALA 
C4 ## 
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IWño so hụ the pouser of one's 0irtues reduces one's eufl done, he heurns like the rnoon... 


173. Người nào dùng các phước nghiệp xóa dần các ác nghiệp đã 
tạo sẽ tỏa sáng nÌht mặt trăng. 
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XII.7- CON GÁI NGƯỜI THỢ DỆT 
(Andhabhiito aydr—t lokofi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 174) 
“Andhabhũto ayam loko, “Đời này thật mù quáng, 
Tanukettha vipassati; 1l kẻ thấy rõ ràng, 
Sakuno jãlamuttova, Như chìm thoát khỏi lưới, 
Appo sagøäya gacchati”. NRát ít đi thiên giót”. 


—_ Kệ ngôn này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại tháp Aggalava, đề cập 
đên thiêu nữ con gái người thợ dỆt... 


Tương truyền rằng: Một lần nọ, Đức Thế Tôn du hành đến xứ AlavIi,thị dân 
Alavi đã cúng dường đên chư Tăng có Đức Phật là vị Thượng thủ. Khi thọ thực xong, 
Đức Thê Tôn đã tuỳ hỷ phước với pháp thoại răng: 


- Này các cận sự! Các ngươi nên tu tập về tuỳ niệm sự chết như vầy: “Đời sống 
của ta không tồn tại, sự chết chắc chăn sẽ đến với ta. Ta chắc chắn phải chết, đời sông 
của ta có sự chết là lẽ thường hằng”. Người không tu tập niệm sự chết, khi lâm chung 
thường thường giật mình kinh sợ, than khóc kinh hoàng, ví như người trông thấy rắn 
độc sẽ kinh hoàng lên như thế. Còn người tu tập niệm sự chết, người ấy không có sự 
giật mình kinh sợ, hay hoảng hốt trong lúc lâm chung.ví như người trông thấy răn độc 
từ xa, dùng cây đuôi nó đi xa như vậy. Do vậy, các ngươi hãy chuyên niệm về sự chết 
đI. 

Những người nghe pháp ấy, sau khi nghe Bậc Đạo Sư thuyết giảng pháp thoại 
xong, chỉ tầm cầu trong phận sự của mình mà thôi. 


Riêng con gái người thợ dệt vừa tròn 16 tuổi, có sự suy nghĩ răng: 


“Lời dạy của Đức Thế Tôn thật là thù diệu, ta nên là người tu tập niệm sự chết 


vậy”. 


Thể rồi, nàng hằng chuyên tu về đề mục niệm sự chết cả ngày lẫn đêm. Riêng về 
Đức Thế Tôn sau khi thuyết giảng pháp thoại, Ngài tuần tự du hành về kinh thành 
Sãvatthi, đến tịnh xá Jetavana. Suốt cả ba năm dài, nàng tín nữ ấy luôn tu tập về niệm 
sự chết. Một hôm, Đức Thế Tôn dùng Phật nhãn quán xét thế gian, Ngài nhìn thấy 
hình ảnh của nàng con gái người thợ dệt trong Giác võng của Ngài. Ngài suy xét rằng: 
“Đây là nhân thể nào nhỉ”. 


Ngài thấu hiểu rằng: “Nàng Chức Nữ này, từ khi nghe Pháp của Như Lai, tỉnh 
cần fu tập niệm về sự chết đã trọn ba năm. Như Lai sẽ ngự đến đó, nàng đi đến nghe 
Pháp, Như Lai sẽ hỏi nàng bốn câu hỏi, nàng sẽ trả lời đúng theo ỷ Như Lai, Như Lai 
ban cho nàng tiếng Sãdhu sau môi câu trả lời. Nhân đó, Như Lai sẽ thuyết pháp thoại, 
khi dứt kệ ngôn nàng Chức Nữ ấy đã chứng đạt Dự Lưu Quả. Và nương nhờ nàng, đại 
chúng sẽ nhận được nhiễu Lợi ích ”. 
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Sau khi quán xét rõ ràng rồi, Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu khởi hành đi từ 
Jetavana đên xứ AÄlavi. Sau khi tuân tự du hành đên xứ AlavI, Ngài cùng chư Tăng 
vào ngụ tại tịnh xá Aggalava. 


Thị dân trong xứ Älavĩ biết rằng: 


- Bậc Đạo Sư ngự đến, liền đi đến tịnh xá cung thỉnh Ngài và Tăng chúng thọ 
thực nơi tịnh xá ấy, cả nàng Chức Nữ cũng biết được rằng: Bậc Đạo Sư ngự đến, nàng 
có tâm hoan hỷ răng: 


- Bậc Đạo Sư đã ngự đến nơi này rồi, Ngài là bậc Vô Thượng Pháp Vương, là 
bậc Tối Thượng Nhân, là bậc Thây của Chư Thiên và nhân loại. Ngài có gương mặt 
sáng rực như trăng rằm, đã ngự đến Älavï. Nàng lại suy nghĩ thêm rằng: 


- Ta đã được diễm phúc chiêm ngưỡng kim thân Ngài, có màu da vàng ròng tinh 
anh cao thượng cách đây ba năm. Giờ đây, ta lại được duyên may chiêm ngưỡng kim 
thân Ngài và được nghe lời giáo giới của Ngài. Pháp thoại có hương vị thật thù thăng. 


Vào sáng hôm sau, khi cha nàng đi đến hàng dệt, đặn bảo nàng: 


- Này con! Tấm vải sãtaka của người mướn ta dệt, ta đang dệt còn khoảng một 
gang tay nữa thì xong, ta phải dệt cho xong tâm vải ây trong ngày hôm nay. Vậy con 
hãy cuộn tơ đi, khi xong rôi mang đên hàng dệt cho cha. 


Nàng nghe cha bảo như thế, suy nghĩ rằng: 


- Ta đang muốn nghe Pháp nơi Đức Đạo Sư, nhưng cha ta lại dặn phải cuộn tơ 
như thê. Ta phải làm sao đây nhỉ? Nghe Pháp của Bậc Đạo Sư hay là cuộn tơ cho cha 
ta? 


Nàng lo lắng, rồi suy tư: “Nếu fa không lo cuộn tơ cho cha, "người sẽ đánh ta. 
Thôi ta hãy găng cuộn tơ cho mau chóng, rôi đi đến nghe Pháp sau ”. 


Nàng ngồi cuộn tơ, rồi mang cuộn tơ đặt vào giỏ đi đến hàng dệt của cha. 


Bây giờ, cả thị dân trong thành Älavï đều đến tịnh xá cúng dường Đức Thế Tôn 
cùng Tăng chúng, rồi ngồi yên lặng chung quanh. để chuẩn bị nghe Pháp thoại của 
Đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư im lặng, Ngài suy nghĩ rằng: 


- Ta vì nàng tín nữ này mà đến đây, du hành trọn quãng đường 30 do tuần, 
Hiện nay nàng Chức Nữ chưa có mặt, khi nào nàng ây đên, khi ây Như Lai mới giảng 
pháp tuỳ hỷ. 

Đức Như Lai vẫn im lặng. Khi Bậc Tối Thượng nhân Im lặng thì không một ai 
trong thê gian này, kê cả Ma Vương, Phạm Thiên có đủ thân lực đê bạch hỏi được. 


Khi nàng Chức Nữ mang giỏ đựng tơ đến tịnh xá, nàng đi vào hội chúng, đứng 
phía sau thính chúng, chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn. Bây giờ, Bậc Đạo Sư đưa mắt 
nhìn nàng, nàng hiểu rằng: “Bậc Đạo Sư đang ngồi giữa đại chúng, Ngài im lặng 
nhưng lại đưa mắt nhìn ta, nghĩa là Ngài đang chờ đợi ta”. 


Vô cùng hoan hỷ, cô đặt giỏ đựng tơ xuống, đi đến đảnh lễ dưới chân Đức Đạo 
Sư. 


1 đo tuần = 16km. 
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Hỏi rằng: Vì sao Đức Thiện Thệ trông chờ nàng tín nữ ấy? 

Đáp rằng: Được biết rằng: Nghiệp đoạn tận sẽ đến với nàng trong ngày hôm ấy, 
nêu nàng mệnh chung trong lúc còn phàm nhân thì sẽ không có được sự sanh thú chắc 
chăn. Nhưng khi nàng đên nơi ngự của Đâng Như Lai, sẽ chứng đạt Dự Lưu Quả, có 
được sanh thú chắc chăn, sẽ sanh về cõi TusIta. 

Bấy giờ, nàng Chức Nữ đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi đứng vào nơi phải 
lẽ, Đức Thê Tôn phóng hào quang 6 màu toả ra. Đợi cho nàng yên vị, Đức Thê Tôn 
phán hỏi nàng răng: 

- Nàng tín nữ! Nàng từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn! Con không biết. 

- Này tín nữ, rồi nàng sẽ đi về đâu? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết được. 

- Này tín nữ, nàng không biết thật ư? 

- Bạch Thế Tôn, con biết. 

- Có thật nàng biết chăng? 

- Bạch Thế Tôn, con không biết. 

Đức Thế Tôn phán hỏi nàng bốn câu hỏi như thế. Khi ấy đại chúng nghe nàng trả 
lời như thê, xôn xao trách nàng răng: 

- Này các người, hãy nhìn xem cô con gái người thợ dệt, nàng ta đã giễu cợt Đức 
Đạo Sư. Khi Ngài hỏi: Nàng từ đâu đên, thì nàng nên đáp là: Từ nhà đên. Khi Ngài 
hỏi nàng: Nàng sẽ đi vê đâu, thì nên đáp là: Con sẽ trờ vê nhà. Khi Ngài hỏi thì nàng 
ta cần phải trả lời như thê chăng là thích hợp, chăng phải sao? 

Bấy giờ, đợi cho thính chúng lặng yên, Đức Thế Tôn từ tốn hỏi nàng Chức Nữ 
răng: 

- Này tín nữ, khi Như Lai hỏi nàng: Nàng từ đâu đến? Vì sao nàng trả lời rằng: 
Con không biêt? 

- Bạch Thế Tôn! Ngài vẫn biết con từ nhà đi đến đây, nhưng Ngài hỏi: “Ngươi từ 
đâu đên?” không phải là ý như vậy, mà Ngài hỏi răng: “Con từ đâu sanh đên đây?”. 
Nhưng con không biệt được con từ cảnh giới nào tái sanh vào cảnh giới này, nên con 
đáp là: “Con không biêt”. 

Lần thứ nhất, Đức Như Lai tán thán rằng: 

- Sadhu! Sadhu! Này tín nữ, ngươi đã giải đáp đúng câu hỏi mà Như Lai hỏi 
nàng. Này tín nữ! Thê tại sao, khi Như Lai hỏi nàng: “Ngươi sẽ đi vê đâu?” thì nàng 
lại đáp răng: “Con không biêt?”. 

- Bạch Thế Tôn! Lẽ thường Ngài vẫn biết sau khi con nghe Pháp xong thì trở về 
nhà. Nhưng Ngài muôn hỏi con răng: “Sau khi chêt, con sẽ tái sanh vào cảnh giới 
nào?”. Nhưng con thì không biệt cảnh giới tái sanh của mình, nên con đáp là: “Con 
không biêt”. 
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- Lành thay! Lành thay! Này tín nữ, nàng đã đáp đúng với ý nghĩa của câu hỏi 
này. 

Bậc Đạo Sư khi tán thán nàng lần thứ hai rồi, Ngài phán hỏi tiếp: 

- Này tín nữ! Khi Như Lai hỏi nàng: “Nàng không biết thật sao?”. Vì sao nàng 
lại trả lời răng: “Bạch Thê Tôn, con biêt”. 

- Bạch Thế Tôn! Vì con hiểu biết rằng: Hễ có thân tâm này, tất sẽ có ngày hoại 
diệt. Vì thê con trả lời răng: “Bạch Thê Tôn! Con biê£”. 

Lần thứ ba, Đức Thế Tôn tán thán nàng Chức Nữ: 

- Lành thay! Lành thay! Nàng đã đáp đúng ý nghĩa của câu hỏi Như Lai. Này tín 
nữ! Khi Như Lai hỏi: “Nàng biệt thật sao?”. Vì sao nàng lại trả lời răng: “Bạch Thê 
Tôn, con không biêt?”. 

- Bạch Thế Tôn! Con vẫn biết chắc chắn rằng con phải chết, nhưng sau khi chết 
sẽ sanh vào nơi nào, lại nữa con sẽ chêt vào ban ngày hay ban đêm? Chêt băng cách 
nào? Nơi nào trên rừng hay dưới nước? Vào lúc nào thiêu niên hay trung niên... Con 
không thê biệt được, nên con trả lời răng: “Bạch Thê Tôn! Con không biệt”. 

Lần thứ tư, Đức Thế Tôn tán thán nàng rằng: 

- Này tín nữ! Câu hỏi của Như Lai, nàng đã giải đáp đúng theo ý nghĩa như thế. 

Và Ngài dạy đại chúng rằng: 

- Các người không hiểu biết ý nghĩa câu hỏi của Như Lai như nàng tín nữ ấy. 
Những câu hỏi thâm diệu đã được nàng giải đáp phơi bày đúng lý. Các ngươi nên tán 
thán nàng, chớ đừng phiền hà trách cứ nàng. Người vô nhãn gọi là người mù, cũng 


vậy người thiếu trí được gọi là kẻ ngu. Còn người có mắt sẽ thấy được các sắc rõ ràng, 
người có trí thường thấu đạo lý nghĩa thậm thâm vậy. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Andhabhuto ayam loko, “Đời này thật mù quảng, 
Tanukettha vIpassatI; Í† kẻ thấy rõ ràng, 
Sakuno Jalamuttova, Như chữmn thoát khỏi lưới, 
ADppo saggaya gacchatIi”. Rất ít ấi thiên giới ””. 


174. Thế gian này mù quáng. Người thấy rõ thật hiếm hoi. Như (số) chim thoát 
khỏi lưới, ít người vào nhàn cảnh. 

CHÚ GIẢI: 

Trong những câu văn ấy: yzw loko: nghĩa là thế gian này giống như mù, vì là 
người không có trí tuệ. 

Tanukettha: nghĩa là trong đời này ít người, tức là không nhiều, có thể liễu ngộ 
được Tam tướng như Vô thường, khô, vô ngã. 

Jãlamuffova: nghĩa là trong đám chím sẻ bị thợ săn quăng bắt lưới, chỉ có số ít 
thoát ra được, những con còn lại bị dính trong lưới như thê nào. Cũng vậy đa sô chúng 
sanh bị dính mặc tức là Ma Vương đã tóm lây rât nhiêu chúng sanh, khiên họ tái sanh 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 114 


vào khô cảnh, chỉ một số rất ít sanh về cõi trời, tức là được nhàn cảnh hay chứng đắc 
Níp Bàn. 

Dứt kệ ngôn, nàng Chức Nữ chứng đắc Thánh Quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại 
lợi ích cho đại chúng như thê. 


Sau khi nghe Pháp thoại xong, nàng Chức Nữ hoan hỷ, nhặt lây giỏi đựng cuộn 
tơ, đi đến nơi làm việc của cha. Khi ấy cha nàng đang ngôi ngủ, nàng vô ý cúi mình đi 
vào giỏ tơ chạm vào khung cửi, làm lay động khiến cha nàng giật mình, theo động tác 
thường ngày, ông kéo ngay khung cửi, thanh sắt khung cửi đã đầm ngay vào ngực của 
nàng Chức Nữ. Nàng chêt ngay lập tức, được thọ sanh vào Tusitä. 

Người cha nhìn xác con đẫm máu, ngã sóng soài ra chết, ông hối hận tâm tràn 
ngập sâu não, than khóc thảm thiệt. Với gương mặt đâm lệ, ông suy nghĩ: 

- Không gì có thể làm cho ta dứt khổ sầu này được, ngoài Đức Thế Tôn ra. 

Ông đi đến Đức Thế Tôn với gương mặt tràn nước mắt, đảnh lễ Đức Thế Tôn 
xong rôi, bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Xin Ngài hãy nhồ mũi tên sầu muộn trong tâm con đi. 

Đức Thế Tôn phủ uý ông rằng: “Này cận sự nam! Ngươi chớ nên sầu thảm nữa, 
nước mắt mà ngươi tuôn ra vì thương tiếc con mình, nay đã nhiều hơn nước trong bốn 


đại dương. Không gì thấu rõ sự khổ sầu của ngươi đâu, ngươi hãy diệt tắt sự thương 
mên đi. 


Rồi Đức Thế Tôn thuyết lên pháp thoại Amatagga. Cận sự nam ấy được vơi sầu 
muộn, xin xuất gia sống đời phạm hạnh trong Pháp Luật Đức Thế Tôn, ông tinh cần 
hành Sa môn Pháp chăng bao lâu chứng đạt A La Hán Quả. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Con ông thợ đệt có duyên lành, 
Niệm chết ba năm, được vãng sanh! 
Trước phút lâm chung đắc nhất quả, 
Nhờ nghe lời giải bốn câu rành. 
Phật dạy: Người không tuệ, mắt mù, 
Chỉ nhìn sự vật lối phàm phu, 

Bồn câu hỏi đồ là thiên ngữ, 

Không hiểu, còn cho cô gái ngu! 
Thợ dệt sâu con chết, xuất gia 

Vui trong nếp sống của tăng già 

Về sau đắc quả Alahán, 


Đáp được ân sâu Đức Phát Đà. 


DỨT TÍCH CON GÁI NGƯỜI THỢ DỆT 
C2) 
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Of this blind tuorld onl a handful escapes like birds escaping from a nét. 


174. Chỉ một số ít người trong cõi đời mù quáng này đạt giải thoát 
như bẩy chìm thoát khỏi lưới. 
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XIII.8- CHUYỆN BA MƯƠI VỊ TỲ KHƯU 
(Harsa ãdiccapathe yanffi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 175) 
“®Hamsaädiccapathe yanti, *Như chữm thiên nga bay, 
Akäse yanti iddhiyä; Thần thông liệng giữa trời; 
NIyanti đhirã lokamhä, Chiên thăng ma, ma quân, 
Jetvä mãram savähinim”. Kẻ trí thoát đời này”. 


Kệ pháp cú này Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề 
cập đên chư Tỳ khưu viêng thăm Ngài. 


Tương truyền rằng: Một lần nọ, có ba mươi vị Tỳ khưu đến yết kiến Đức Thế 
Tôn. Trưởng lão Ananda đi đên nơi ngụ. của Bậc Đạo Sư đê làm phận sự của mình, 
trông thây ba mươi vị Tỳ khưu đang ngôi hâu chung quanh Đức Thê Tôn, Ngài suy 
nghĩ: 

- Khi nào Bậc Đạo Sư thăm hỏi chư Tỳ khưu ấy xong, ta hãy trở vào làm phận 
sự của mình. 

Trưởng lão đứng đợi bên ngoài Hương thất của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn sau 
khi ban những lời thăm hỏi thân hữu đên chư Tỳ khưu ây, rôi Ngài thuyêt lên Pháp 
thoại thức tỉnh chư Tỳ khưu. 

Khi nghe được pháp âm từ nơi Đức Thế Tôn, cả ba mươi vị Tỳ khưu chứng đặc 
A La Hán Quả, đánh lê Đức Thê Tôn xong rôi, dùng thân lực theo đường hư không 
trở về trú xứ thanh văng của mình. 


Sau một thời gian dài chờ đợi, Trưởng lão Änanda liền đi vào Hương Thất của 
Đức Thê Tôn, không thây bóng dáng chư Tỳ khưu khách đâu cả, Ngài bạch hỏi Đức 
Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Ba mươi vị Tỳ khưu ở đây đi đâu rồi? 

- Này Änanda! Các vị ấy đã theo đường hư không đi rồi. 

- Bạch Thế Tôn! Các vị ấy đã theo đường hư không đi ư? 

- Thật vậy, này Ananda. 

- Thế thì các vị ây là bậc Lậu Tận hay sao? Bạch Thé Tôn. 


- Đúng như vậy, này Änanda! Chư Tỳ khưu ây sau khi nghe Như Lai thuyết 
pháp, đã chứng đặc ngay quả A La Hán tại chô ngôi. 


Bấy giờ, có con hạc đang bay trên hư không, Bậc Đạo Sư nhân đó dùng hình ảnh 
ây, phán dạy Trưởng lão Ananda rắng: 


- Này Änandal “Người nào khéo tu tập Tứ Thân Túc rồi, người ấy thường bay 
trên hư không, ví như chữm hạc kia vậy ”. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 
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“Hamsadiccapathe yanti, “Như chỉm thiên nga bay, 


Akase yanti iddhiyä; Thần thông liệng giữa trời; 
NIyanti dhT1ra lokamha, Chiến thăng ma, ma quán, 
Jetva mãram savahinim”. Kẻ trí thoát đời này ”. 


174. Chim Thiên nga bay dài theo đường mặt trời. (Con người) nhờ thần thông 
bay giữa không trung. Bậc thiện trí thoát ra khỏi thê gian này, nhờ chính phục Ma 
Vương và khách của Ma Vương. 

sg 
CHÚ GIẢI: 
Bậc trí nên hiểu câu kệ ngôn này như vậy: 


“Đàn hạc thường bay theo đường mặt trời, tức là bay liệng trong hư không. 
Cũng như thể ấy, người khéo tu tập được Tứ Tỉ hân Túc, người ấy tưởng đi trên hư 
không do năng lực thân thông của mình ”. 


Người có trí là bậc sáng suốt thắng được Ma Vương, thoát ra khỏi trói buộc của 
Chúa Ma, tức là có được phương tiện thoát ra khỏi luân hôi, nghĩa là chứng đắc được 
Níp Bàn. 

Dứt Pháp thoại, có nhiều chúng sanh chứng đắc Pháp nhãn. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Vừa mới về thăm Phật, kế đi 
Theo đường phi điều, thật ly kỳ! 
Ba mươi sư đắc La Hán quả, 
Làm Đức A Nan chẳng biết gì! 
Phật dạy: theo đường hướng mặt trời, 
Thiên nga rong ruổi, vượt ngàn khơi, 
Người thân thông giỏi, bay cao được 
Kẻ trí trừ ma, thoát khỏi đời. 

DỨT TÍCH CHUYỆN BA MƯƠI VỊ TỲ KHƯU 


ko##Œ4 
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Like geese in flight, the tnise steadil mote at0at from the tuorid., 


175. Như đàn thiên nga bay, các bậc trí vững vàng tiến lên 
thoát khỏi cuộc đời này. 
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XII.9- NÀNG CIÑCAMANAVIKA 


(Ekamdlhammarmatifassati) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 176) 
Ekam dhammam afitassa, “4i vị phạm một pháp, 
Musävädissa jantuno; Ai nói lời vọng ngữ, 
Vitinnaparalokassa, Ai bác bỏ đời sau, 
Natthi päpam akäriyam. Không ác nào không làm ”. 


Kệ pháp cú này được Đức Bồn Sư thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên nàng C1ñcamanavikä. 


Tương truyền rằng: Trong thời đầu tiên hoằng hoá Chánh Pháp, Đắng Thập Lực 
có rất đông đại chúng, số lượng đệ tử ngày càng tăng thịnh, hội chúng Sa môn Thích 
Tử càng phát triển. Đa số Chư Thiên cùng nhân loại đi vào Thánh Vức. Khi Đạo 
Quang của Đức Thế Tôn càng lan rộng thì Tăng chúng càng phát sanh nhiều thắng lợi, 
danh thơm, tài vật càng tăng thịnh... 


Bấy giờ, các ngoại đạo giống như con đóm đóm giữa ánh sáng nhật nguyệt rạng 
ngời. Bọn Ngoại đạo sư cuông nộ, đứng bên ven lộ tuyên bô với chúng thị dân răng: 


- Này các người! Chắng phải chỉ có Sa môn Gotama là vị Phật thôi. Chúng tôi 
cũng là vị Phật vậy. Cúng dường đên Sa môn có quả báu như thê nào, thì cúng dường 
đên chúng tôi cũng có nhiêu quả phước như thê. Các người nên làm những gì đáng 
làm đên chúng tôi đi. 

Tuy ngoại đạo tuyên thuyết lên như thế,những lợi lộc vẫn không phát sanh đến 
cho họ được. Họ liên hội họp cùng nhau răng: 

- Chúng ta hãy nêu tội trạng của Sa môn Gotama giữa đại chúng khiến cho lợi 
lộc của y sẽ bị tôn giảm. Nhưng chúng ta phải làm như thê nào đây nhỉ? 

Trong khi ẫy, trong thành SävatthT có nàng cư sĩ ngoại đạo là Ciñcamanavika, 
nàng ta có một nhan sắc lộng lây như thiên tiên, thân nàng có đây đủ những nét diễêm 
kiêu. 

Bấy giờ một gã ngoại giáo suy nghĩ được một cách vu hoạ đến Đức Thế Tôn 
răng: 

- Chúng ta hãy nhờ nàng Ciñcamaäanavikä nêu tội của Sa môn Gotama làm cho y 
cùng hội chúng của y bị tôn giảm lợi lộc. 

Chúng ngoại đạo hoan hỷ tán thành kế ấy rằng: “Thái là diệu kế”. 

Thê là, khi nàng Ciãcamänavikã đi đến tu viện của ngoại Đạo Sư, nàng đảnh lễ 
xong rồi, đứng yên tại một chỗ. Bọn ngoại đạo không ngó ngàng cũng không nói đến 
nàng chỉ cả. Nàng Ciñcamaänavikä suy nghĩ rằng: 

- Hắn là ta đã phạm tội gì với quý Ngài đây, nhưng ta không biết được lỗi ấy là 
lỗi chỉ? 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 121 


Nàng liền bạch hỏi rằng: 


- Thưa các Ngài! Có phải là tôi đã phạm một lỗi lầm trầm trọng đến quý Ngài 
chăng? 


Bọn ngoại đạo vẫn im lặng, nàng bạch hỏi đến ba lượt: 

- Bạch các Ngài! Tôi xin đảnh lễ các Ngài, chăng hay tôi đã phạm vảo lỗi gì đối 
với các Ngài vậy? Tại sao các Ngài lại im lặng đôi với tôi như thê? 

- Này cô! Cô không biết rằng Sa môn Gotama đã làm chúng tôi tôn giảm lợi đắc 
hay sao? 


- Bạch các Ngài! Tôi nào biết việc ấy đâu. Vậy thì trong chuyện này tôi phải làm 
sao? 


- Này cô! Nêu cô muôn đem lại sự an lạc cho chúng tôi, cô hãy nêu tội Sa môn 
Gotama ra, như thê sẽ khiên lợi đắc của y tôn giảm. 

- Được thôi, điêu ây là việc làm của tôi, xin các Ngài đừng có suy nghĩ chi cả. 

Nàng CIñcamanavika đi vào Tịnh Xá Jetavana ngày hôm sau, nàng mặc chiêc áo 
có màu vàng như con rùa vào Tịnh Xá, tay câm hương hoa, vật thơm... Khi vào Tịnh 
Xá nghe Pháp được thời gian ngắn, bấy giờ nàng đợi cho thính chúng nghe Pháp ra về 
hết, nàng, mới ra về sau; rồi thì nàng chờ cho Đại chúng nghe pháp ra vê khi ây nàng 
mới đi đến Tịnh Xá, khi gặp người hỏi, thì nàng xảo quyệt trả lời câu hỏi của người 
ây: “Nàng đi đâu đến Tĩnh Xá vào giờ này? ”. 

Nàng: “Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, các người hỏi mà làm gì?”. Thừa lúc văng 
người, nàng lén trôn vê trú nơi Tịnh Xá của ngoại đạo ở gân đó. Khi gân sáng, đợi có 
bóng người lảng vảng, là cận sự nữ hay cận sự nam đên đảnh lê Đức Thê Tôn, nàng 
lại giả vờ như người vừa từ trong Tịnh Xá Jetavana trở vê, các cận sự hỏi răng: “Này 
cô! Có ở đâu mà về thê? ”. 

Nàng: “Các người hỏi nơi trú ngụ của tôi đê mà làm gì? ”. 

Trải qua một, hai tháng sau, khi bị hỏi, nàng tỏ vẻ thật thà nói rằng: 


, 


“Tôi ngụ chung Hương Thất với Sa môn Gotama trong Tịnh Xá Jetavana ”. 
Những kẻ phàm nhân nghe vậy, phát sanh nghi hoặc rằng: 
- Điều này nàng nói có thật như thế chăng nhỉ? 


Đến khoảng ba, bốn tháng sau, nàng lẫy vải độn vào bụng, giả như người có 
mang, làm cho hạng phàm nhân thiếu trí nghĩ rằng: “Đây là thai bào do Sa môn 
Gotama tạo ra”. Vào khoảng 8-9 tháng sau, nàng dùng gỗ tròn, đẽo gọt tròn lăn rồi 
độn vào bụng phủ áo bên ngoài, nàng còn gian xảo dùng cây đập vào tay chân, mình 
mây cho sưng lên, giống như người sắp đến thời kỳ sanh nở. 


Một hôm, vào buổi chiều khi Đức Thế Tôn đang giảng Pháp thoại giữa đại 
chúng nơi Giảng Pháp đường, nàng Ciñcamanavikä đi vào giữa Giảng đường, đứng 
giữa hội chúng, trước mặt Đức Như Lai, nói rằng: “Này ông Đại Sa Môn! Ông chỉ 
giỏi nói Pháp cho thính chúng nghe mà thôi, tiếng của ông thanh cao, giọng nói của 
ông ngọt ngào, lời nói của ông thật là êm ái. Riêng tôi cũng vì thế mà nay đã đến ngày 
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sanh rồi. Sao ông không biết đến việc sanh nở của tôi, ông không biết điều dưỡng thai 
nhi bằng những loại thuốc bổ dưỡng như bơ lỏng, sữa, đậu mè... Ông không tự làm, 
cũng không hề sai bảo cận sự nam hay cận sự nữ của mình như bà VTsakha hoặc ông 
AnathapIndika, hoặc giả một cận sự nào khác rằng: “Hãy lo cho nàng Ciñcamanavika 
này”. Ông chỉ là người biết hưởng thụ khoái lạc, không hệ biết đến phận sự chu toàn 
cho thai nhỉ của chính mình ”. 


Nàng Ciñcamäãnavikã giống như người cầm phân toan bôi bân mặt trăng sáng, 
nàng tạo thành ác trọng nghiệp quá nặng, là phi báng Đức Thê Tôn, vu hoạ cho Ngài 
giữa đại hội chúng như thê. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn rồng lên tiếng rỗng Sư Tử Vương rằng: 

- Này CIiñcamanavikal Sự việc mà nàng vừa nói đó, chỉ có nàng và Như Lai biết 
rõ mà thôi. 

- Đúng như thế, này ông Đại Sa Môn! Điều đó phát sanh lên chỉ có ông và tôi 
biệt mà thôi. 

Đức Thế Tôn im lặng, khi ấy nơi Bảo Toạ của Đức Thiên Vương bỗng nóng ran, 
Ngài ngạc nhiên suy nghĩ: “44; muốn chiếm ngồi vị của ta như thê ”. 


Thiên chủ dùng Thiên Nhãn quán xét thế gian biết rằng nàng Ciñcamãnavikäã đã 
phỉ báng và vu cáo Ngài giữa đại chúng, làm phát sanh nghi ngờ cho đại chúng. Thiên 
Chúa suy nghĩ: “7a sẽ thanh mình việc này giữa Hội chúng, làm thanh tịnh Giới hạnh 
Sa môn của Ngài”, Đề Thích sai bốn vị Thiên Tử đến phán: 


- Các ngươi hãy đên Tịnh Xá Jetavana làm rõ ràng minh bạch việc nàng 
Ciñcamanavikã vu cáo Đức Thê Tôn. 


Bốn vị Thiên Tử vâng lịnh Đề Thích, đi đến Jetavana, hoá thành bốn con chuột, 
căn đứt vải buộc khúc gỗ tròn, rồi nối gió lên thôi tung vạt áo, khiến khúc gỗ tròn đột 
nhiên rơi xuống bàn chân của nàng Ciñcamanavikä, khiến hai chân nàng đau đớn kinh 
khủng. 


Sự VIỆC Ấy, đã làm sáng tỏ giới hạnh thanh nghiêm của Đức Thế Tôn, và tố cáo 
sự cáo gian của nàng Ciñcamanavika, đại chúng phân nộ răng: “Này ác nữ! (Tại sao) 
ngươi lại phi bảng Đức Thê Tôn với những lời phi chân thật như thê? ”. 


Đại chúng tân xuất nàng ra khỏi Tịnh Xá Jetavana, cùng làm những hình phạt ô 
nhục dành cho nàng. Nàng Ciñcamanavikã vừa ra khỏi Tịnh Xá Jetavana, khuất mắt 
Đức Thế Tôn, quả địa cầu bỗng nứt ra rút nàng vào tận Đại địa ngục A Tỳ, ngọn lửa 
trong ngục A Tỳ phun ra thiêu đốt nàng vàng hực như tâm vải vàng mả nàng hằng 
mặc. Sau việc này, lợi đắc của ngoại giáo càng tổn giảm nặng nè, trái lại lợi đắc của 
Tăng chúng càng thêm tăng thịnh. 


Sáng hôm sau chư Tỳ khưu cùng nhau bàn luận trong Giảng đường rằng: 
=—— Này chư Hiển giả! Nàng Ciãñcamãnavikã đã phỉ báng Đức Thế Tôn Chánh 
Đăng Giác, là bậc đáng cúng dường cao thượng hơn mọi nhân thiên, là bậc Có ân đức 
vô lượng như thê. Với lời vu không phi chân như thê đã mang đên tôn thât nặng nê 
cho nàng. 
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Từ nơi Hương Thất, với thiên nhĩ thuần tịnh Siêu Nhân, Bậc Đạo Sư nghe được 
sự luận bàn ây, Ngài ngự đên Giảng đường, ngôi vào nơi được soạn săn, phán hỏi 
răng: 

- Này các Tỳ khưu! Bấy giờ các ngươi ngôi lại đây, bàn luận về việc chi thế? 

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vậy... 

Đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng: 


_— Này các Tỳ khưul Chăng phải chỉ trong kiếp nảy nàng Ciñcamänavikã vu 
không Như Lai rôi phi báng. Mà trong quá khứ, nàng cũng đã từng làm như thê rôi, và 
cũng bị tôn hại như thê. 


Theo thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết lại Bổn Sanh 
Mahãpaduma trong Dvãdosakanipäta với đầy đủ chi tiết rằng: “Người không thấy 
được lỗi nhỏ, lớn của người khác một cách toàn diện. Tự mình chưa kịp quán xét (thì 
không nên hành phạt”. Ngài phán rằng: Trong thời đó, nàng Ciñcamänavikã chính là 
kế mẫu của Bồ Tát Mahapaduma, là Hoàng Hậu của Đức vua, cha của Bồ Tát, đã toan 
nài ép Bồ Tát hành phi phạm hạnh với nàng, nhưng Bồ Tát cự tuyệt, nàng giả vờ bịnh 
nặng, tâu với Đức vua rằng: 


- Con của Bệ Hạ đã làm cho thần thiếp không còn muốn sống nữa, nên phải bị 
bịnh. 


Đức vua nôi giận, cho bắt Bô Tát ném xuông núi, là hô chôn xác bọn cướp cho 
chêt đi. 


Một Thiên nhân ngụ gần sườn núi ấy, đã đỡ lấy Bồ Tát mang Ngài xuống Long 
Cung. Long Vương nhường cho Bồ Tát nửa Thuỷ Quốc, Bồ Tát sống ở Long Cung 
được một năm, Ngài lại trở về Nhân ĐIỚI, xuất gia làm đạo sĩ trong rừng Tuyết Lãnh, 
chứng đắc thiền định và thân thông. 


Bấy giờ, có người thợ săn, y lạc đường khi đi sâu vào rừng Tuyết Lãnh, thấy Bồ 
Tát liền trở về báo lại Đức vua. Đức vua rất vui mừng ngự thân đến nơi cư ngụ của Bồ 
Tát, được Bồ Tát tiếp đón rất cung kính. Ngài thuật lại mọi việc câu chuyện, cùng với 
sự dâm loạn của Hoàng hậu. Nghe rõ câu chuyện, Đức vua hối hận, mời Bồ Tát trở về 
thay Vua trị quốc, nắm giữ Vương quyền. Nhưng Bồ Tát khước từ, trước khi từ giã 
Phụ vương, Ngài ban lời giáo huấn Vương Phụ: 


- Tâu Phụ vương! Con chẳng còn có phận sự gì đối với Vương Quốc cả. Xin Phụ 
vương hãy trị dân theo đúng Thập pháp Vương, hãy từ bỏ sự thiên vị. Xin Phụ vương 
hãy là người cai trị Vương Quôc tôt đẹp đi, hãy xứng đáng là vị Minh quân vậy. 

Đức vua đành gạt lệ từ giã đứa con thân yêu hiền trí trở về kinh thành, trên 
đường về Đức vu hỏi các Đại Thần rằng: 

- Do ai mà Trẫm mắt đứa con hiều trí, hiễu hạnh như vậy? 

- Tâu Bệ hạ! Đó là do Hoàng hậu làm ra. 

Đức vua nghe tâu như thế, truyền lịnh bắt Hoàng Hậu, tự thân Ngài nắm lấy hai 
chân Hoàng hậu đỡ lên cao, ném xuông hô bọn cướp, rôi Ngài trở vê kinh thành cai trị 
Vương Quôc theo đúng Thập Vương Pháp của vị Minh quân. 
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Bồ Tát Mahãpaduma chính là tiền thân của Đức Thế Tôn, kế mẫu của Ngài nay 
là nàng CIñcamanavika. 

Sau khi thuyết giảng ý nghĩa này xong, Đức Thế Tôn phán dạy rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Gọi là ác nghiệp mà người đã từ bỏ pháp chân thật ấy, sống 


bằng pháp hư nguy phi ngôn, là người làm mất đi gốc hướng thượng cho đời sau, vì 
rằng: Như vậy thì không có tội lỗi nào mà người ấy không dám làm cả. 


Rồi Ngài phán lên kệ ngôn răng: 


Ekam dhammam afftassa, “Ai vi phạm một pháp, 
MusaävädIssa Jantuno; Ai nói lời vọng ngữ, 
Vitinnaparalokassa, Ai bác bỏ đời sau, 

Natthi papam akariyam. Không ác nào không làm `. 


176. Không có điều ác nào mà người vọng ngữ vi phạm định luật (chân thật), và 
dửng dưng trước thê giới bên kia, không làm được. 
sg 


CHÚ GIẢI: 

Ekam dhammam: Nghĩa là pháp độc nhất, chính là pháp chân thật. 

IMusavadissa: Nghĩa là trong 10 lời nói chân thật, thì một lời cũng không có đến 
cho người nào, người ây được gọi là người thường vọng ngôn. 

Vitinnaparalokassa: Nghĩa là người đã mắt gốc, đứt mãi sự tăng trưởng tốt đẹp 
cho đời sau. Người như thê sẽ không nhận được một trong ba loại tài sản là nhân sản, 
thánh sản và thiên sản. 

Natthỉ pãpam: Nghĩa là sự nghi ngờ là tội lỗi như vậy mà người đó, tức là 
người như vậy không làm thì không có. 

Dứt Pháp thoại, nhiều người an trú vào Dự Lưu Quả... 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Ngoại đạo Chinh Cha đẹp tợ tiên, 
Hằng ngày độn bụng đến Kỳ Viên. 
Đề phao vu Phật trò ân ải; 

Dần chúng ngu khở cũng đảo điên! 
Thiên Vương Đề Thích nóng ngai vàng, 
Không thể ngôi yên, xuống đạo tràng, 
Hoá chuột, cắn dáy đai buộc bụng 
Làm rơi khúc gỗ, dập chân nàng. 
Thiện tín đứng lên đảnh Chỉnh Cha, 
Người câm gạch đá, đuổi nàng ra, 
Khỏi chùa, đất sụp và chôn sống 

Kẻ cố tâm bôi nhọ Thích Ca. 

Phật dạy: Ai vi phạm lý chán, 

Nói lời giả dối, gạt thường nhân, 
Không tin quả báo, luân hồi nghiệp, 


Thì có ác nào chăng dán thán? 


DỨT TÍCH NÀNG CIÑCAMÄNAVIKA 
CŒø tk) 
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There is no crừne that a dnubting, shameless liar cannot comml. 


176. Không có tội lỗi nào mà một kẻ dỗi trá vô sỉ với tâm đây 
nghỉ hoặc không phạm (kẻ dỗi trá có thể phạm mọi tội lỗi). 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 127 


XII.10- ĐẠI THÍ VÔ SONG 
(Nave kadariyä devalokamụ vajafff) 
s 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú số 177) 


«Na ve kadariyä devalokam vajanti, “Keo kiết không sanh thiên, 


Bäãlã have nappasamsanti dãnam; Kẻ ngu ghét bỗ thí, 
Dhiro ca dãnam anumodamäãno, Người trí thích bô thí, 
Teneva so hofi sukhT parattha”. Đời sau, được hưởng lạc”. 


Kệ ngôn Pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài trú tại Jetavana, đề 
cập đên cuộc thi đại thí vô song của vua Pasenadl. 


Tương truyền rằng: Một thời nọ, sau khi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đi du 
hoá, rôi Ngài trở vê trú tại Jetavana gân thành Sãvatth1. Bây giờ, Đức vua Pasenadi đi 
đên Tịnh xá, bạch thỉnh răng: 


- Bạch Thế Tôn! Xin thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư Tăng ngụ đến Hoàng cung 
của Trâm thọ thực vào ngày mai. 


Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, Đức vua trở về Hoàng cung. Vào sáng hôm sau, 
Ngài cho chuân bị mọi vật thực thượng vị đê cúng dường, loan truyên trong thân dân 
răng: 

- Hãy đến xem sự cúng dường của Vua Pasenadi Kosala. 


Dân chúng tề tựu đến Hoàng cung, chứng, kiến sự cúng dường của Đức vua. Rồi 
đại chúng đi đên Tịnh xá bạch thỉnh Đức Thê Tôn cùng chư Tỳ khưu nhận lời thọ 
thực vào ngày mai của thị dân Sävatth1. 


Vào sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị đầy đủ mọi vật thí thượng vị, đại chúng đến 
tâu với Đức vua răng: 

- Tâu bệ hạ! Xin thỉnh Bệ hạ ngự đến xem chúng thần cúng dường Đức Thế Tôn 
và chư Tăng. 


Sự cúng dường của thị dân hơn hắn Đức vua ngày hôm trước. Khi Đức vua ngự 
đên xem, thây thê nghĩ răng: 


__ Dân chúng cúng dường hơn cả ta rồi. Một vị Vua như ta không thể thua chúng 
thản dân ”. 
Thế là, Đức vua bạch xin cúng dường Tăng chúng có Đức Phật là vị Thượng 
Thủ vào ngày mai. 


Đức vua lại cúng dường hơn thị dân Sävatth1, cứ như thế cuộc tranh tài về thí sự 
giữa thị dân và Đức vua kéo dài đến 6 lần. Đến lần thứ 7 thì chúng thị dân dốc tất cả 
tài lực vào cuộc đại thí, cuộc cúng dường của thị dân vô cùng long trọng, không a1 có 
thê phàn nàn rằng: Trong cuộc đại thí này thiếu đi loại vật thực được chúng dân đem 
đến cúng dường. 


Đức vua kinh hoàng trước đức tin của thị dân, Ngài suy nghĩ: 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 128 


- Nêu sự cúng dường của ta mà thua kém chúng dân thì ta còn mặt mũi nào làm 
Chúa của họ được chứ. 


__ Đức vua cứ băn khoăn, suy nghĩ tìm phương cách bố thí hơn thị dân Sãvatth1. 
Bây giờ, Hoàng Hậu Mallikã đi vào yêt kiên Đức Vua, thây Ngài đang đăm chiêu suy 
nghí, bà hỏi răng: 

- Tâu Bệ Hạ! Vì sao Ngài ủ rũ như thế? Vì sao Long Thể của Bệ Hạ có vẻ rã 
rượi như thê này? 


- Này Hậu! Hậu chưa biết việc chi hay sao? 
- Tâu Bệ Hạ! Thần thiếp nào biết được việc gì đâu? 


Đức Vua tường thuật lại cuộc thi tài cúng dường giữa mình với thị dân, đã trải 
qua 6 lần bất phân thăng bại cho Hoàng Hậu nghe tận tường. Bấy giờ, Hoàng Hậu tâu 
răng: 


—_" Tâu Thánh thượng! Xin Ngài chớ nhọc tâm suy nghĩ nữa. Lẽ thường là vị Chúa 
tât phải hơn chúng dân chứ. Ngài hãy nghe và biệt như thê này đi, thân thiệp sẽ giúp 
Bệ hạ thăng trong cuộc thí sự này. 


Hoàng Hậu tâu với Đức Vua như thê, vì nàng muôn răng sự cúng dường tôi 
thăng này do bà sắp xêp, sự cúng dường này là cuộc đại thí sự không một thí sự nào 
có thê sánh băng. 


Tâu Đại Vương! Xin Ngài hãy cho làm nhà Trai đường bằng cây quý, nền được 
san băng phẳng, mái nhà là cây mà phải là cây Sôla mới được. Trai thí đường này 
rộng rãi, đủ chỗ cho Đức Thế Tôn cùng 500 vị Tỳ khưu ngồi theo thứ lớp cao thấp 
được phân theo hạ lạp. Bên ngoài là sân rộng dành cho đại chúng. Hãy cho làm 500 
cây lọng trăng, lọng che Đức Thế Tôn là lọng hai tầng, còn những vị Tỳ khưu là lọng 
một tầng. Chọn 500 thớt tượng thuân hoá để cầm lọng che cho các Ngài. Cho làm từ 8 
đến 10 chiếc thuyền vàng đặt giữa trai đường, trong thuyền ấy chứa đầy hương trầm 
Chiên Đàn được tán nhuyễn, cho những nàng Công Nương đứng quanh thuyền,dùng 
hoa sen xanh để rải hương thơm Chiên Đàn cúng dường Đức Phật và chư Tăng, cho 
mỗi vị Công Nương đứng quạt hầu hai vị Tỳ khưu và rải hương hoa cúng dường, khắp 
hướng. Những vị Công Chúa trẻ tuổi sẽ mang vật thơm được tắn nhuyễn đồ vào 
thuyền. Mùi hương thơm sẽ toả thơm ngát ngôi trai thí đường ấy. Rồi Đại Vương cho 
dâng những vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng. 
Như thế, Bệ Hạ sẽ thắng cuộc vì thị dân làm sao có được voi thuần hoá, cũng không 
thể có những Công Nương xinh đẹp trang điểm lộng lẫy phục vụ chư Tăng và Đức 
Thế Tôn. Xin Thánh thượng hãy thực hiện như thế đi. 

- Lành thay! Lành thay, này Ái Hậu. 

Đức vua thực hiện y theo lời của Hoàng Hậu Mallikä, mọi việc tiễn hành được 
thuận lợi và tốt đẹp. Chỉ riêng về tượng chiến thì chỉ có được 499 con là thuần hoá, có 
thê điều khiến voi dùng vòi quấn lọng hầu chư Tăng mà thôi. Đức vua bối rối, hỏi 
Hoàng Hậu rằng: 

- Này Hậu! Voi chiến thuần hoá chỉ có được 499 con thôi, thiếu mất một con, 
vậy Trâm phải xử trí ra sao bây giờ? 
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- Tâu Bệ Hạ, không có đủ 500 voi chiến sao? 


- Này Hậu, tượng chiến thì có nhiều, nhưng tượng được thuần hoá rồi chỉ có 499 
con thôi. Lại nữa, có con tượng rất hung dữ, e rằng nó sẽ nổi cơn hung bạo như cuỗng 
phong, làm hại đến chư Tỳ khưu. 


- Tâu Bệ Hạ! Thần thiếp biết cách sắp xếp hung tượng ấy vào đâu rồi! Bệ Hạ hãy 
cho hung tượng ây đứng câm lọng hâu Ngài Angulimala đi. 


Đức vua y theo lời của Hoàng Hậu Mallikã. Khi hung tượng cầm lọng đứng hầu 
Trưởng lão Angulimala thì nó trở nên hiền thục như đã từng được dày công. huấn 
luyện. Nó cúp đuôi vào hai chân sau, hai tai phe phây, đứng ôm lọng nhắm mắt che 
cho Trưởng lão Angulimäla. Chúng thị dân trông thấy như thế, suy nghĩ rằng: 


- Tượng này có tiếng là hung dữ bậc nhất, thế mà Trưởng lão Angulimala chinh 
phục được tượng hung hãn ây. 


Đức vua sau khi cúng dường vật thực thượng vị loại cứng loại mềm đến chư 
Tăng rôi cung kính đảnh lê Đức Thê Tôn và chư Tăng. Trải qua 7 ngày như thê, đên 
ngày thứ 7 thì Đức vua bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Trong cuộc đại thí vật trọng thê này, ngoài những vật bất hợp 
lẽ, vật nào dâng cúng hợp pháp, Trâm xin cúng dường tât cả đên Đức Thê Tôn và chư 
Tỳ khưu Tăng. 


Người ta bảo rằng: Trong cuộc đại thí ấy, Đức Vua đã tiêu hết 14 Koti tiền vàng 
trong một ngày. Cả bốn vật là: lọng, bảo toạ, chân bát và bệ kê chân dành cho Đức 
Phật và chư Tăng Tỳ khưu đều là những vật vô giá toàn bằng vàng ròng cả. Không 
một ai có thể cúng dường thí vật tối thắng hơn cả Vua Pasenadi được và trong đời 
Đức Phật hiện tiền (kế cả chư Phật quá khứ) các Ngài chỉ có một lần Đại thí vô song 
mà thôi. Và cũng phải do người nữ sắp xếp (sự cúng dường ấy) đến Bậc Đạo Sư được 
thành tựu viên mãn. 


Đức vua Pasenadi có hai vị quan Đại Thần là Kãla và Junha. Vị Đại Thần Käla 
có sự suy nghĩ thâp kém răng: 


- Ôi! Sự. tốn hại đã đến và vây Hoàng Tộc rồi, Đức vua đã bỏ ra 14 Koti tiền 
vàng trong mỗi ngày cho đại thí này, cúng dường đến các vị Sa môn Ấy, khi các vị ây 
chỉ có ăn rồi ngủ mà thôi. Công khô của Hoàng Tộc sẽ đi đến chỗ suy vong mất. 
Hoàng Tộc sẽ có sự tôn hại như vây TỒi. 


Riêng Đại Thần Junha thì hoan hỷ, nghĩ rằng: 


- Sự cúng dường của Đức Vua thật là thù diệu và hy hữu, ngoài Ngài ra không 
một ai có thể cúng dường thí vật cao thượng được như thế nữa. Đức Vua không chia 
phân phước báu của mình đến các chúng sanh, việc như thế sẽ không hề có đến cho 
Ngài đâu. Vậy ta hãy hoan hỷ với phước báu cao thượng của Đức Vua Pasenadl. 

Khi Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu đã thọ thực xong, tay rời khỏi miệng bát, đã 
ngăn vật thực. Đức vua đến nhận bát và lời phúc chúc tuỳ hỷ nơi Bậc Đạo Sư, Đức 
Thế Tôn suy nghĩ: 
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- Đức vua cúng dường Đại thí như vầy, ví như dòng nước lớn được khai mở, 
nhưng đại chúng hoan hỷ không nhỉ? 


Ngài dùng trí quán xét, thấy được hai nguồn tư tưởng của hai vị Đại Thần, và 
quán tiếp Ngài thấy rằng: “Nếu Như Lai tu) hỷ phước cho xứng đáng với phước báu 
của Đức vua, thì Đại Thân Kala sẽ vỡ tim, đâu bị bề thành bảy mảnh mà chết. Trái lại 
Đại Thân Junha sẽ chứng đạt Dự Lưu Quả ”. 


Với tâm đại bị đối với Đại Thần Kãla, Ngài chỉ tuỳ hỷ phước băng bốn kệ ngôn 
ngẵn, rồi từ nơi ngồi đứng dậy củng Tăng chúng trở vê Tịnh Xá. Khi vê đến Jetavana, 
chư Tỳ khưu hỏi Tỳ khưu Angulimala răng: 


- Này Hiền giải Hiền giả thấy con tượng hung dữ ấy đứng cầm lọng che cho 
mình như thê, Hiên giả có hãi kinh chăng? 

- Này chư Hiền! Tôi không có sự sợ hãi đó đâu. 

Chư Tỳ khưu cho rằng Trưởng lão là người khoe Thượng Nhân Pháp, là đạo quả 
A La Hán, nên trình bạch với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Tỳ khưu Angulimäla đã nói điều phi chân, sai với ý của mình. 

__ Này các Tỳ Khưu! Angulimäla hằng không còn kinh sợ nữa, con của Như Lai 
giông như Ngưu Vương giữa đàn bò, tức là đông với Bậc Vô Lậu rôi. 

Ngài thuyết lên kệ ngôn (trong phẩm Bà la môn) rằng: 

“Ta nói rằng: Người dũng cảm, cao thượng, hùng dũng, người tâm cầu ân đức 
lớn, người chiên thăng đặc biệt, người không rúng động, người đã rửa sạch (mọi ô 
nhiêm) người đã giác ngộ, đó gọi là Bà la môn ”. 

Riêng Đức vua Pasenadi u sầu khi nghe Đức Thế Tôn chỉ tuỳ hỷ phước bằng bốn 
câu kệ ngăn, răng: 

“Bác Đạo Sư đã không tuỳ hỷ phước xứng đáng với sự cúng dường của ta, giữa 
hội chúng Ngài chỉ thuyết lên có bốn câu kệ ngôn văn tắt như thể, rôi từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra về. Có lẽ ta đã thất kính với Đức Đạo Sư, đã cúng dường bất xứng đến 
Ngài rôi chăng? Có phải chăng ta đã làm cho Ngài không hoan hỷ. Lê ra Ngài sẽ tuỳ 
hỷ phước xứng đáng với đại thí này rồi. Vì Ngài hãng tuỳ hỷ xứng đáng với những ai 
hãng hạnh đại thí kia mà ”. 

Đức vua đi đến Tịnh Xá Jetavana, vào đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi bạch hỏi 
Ngài răng: 

- Bạch Thế Tôn! Có phải Trẫm cúng dường vật không thích hợp chăng? Hay là 
vật cúng dường của Trâm không được thanh tịnh? Hoặc Trâm chỉ cúng dường vật bât 
xứng còn vật thích hợp lại không cúng dường? 

- Tâu Đại Vương! Vì sao Đại Vương lại hỏi Như Lai như thế? 

- Bạch Thế Tôn! Vì Trẫm thấy Ngài tuỳ hỷ phước đại thí chỉ bốn kệ ngôn ngăn. 

- Này Đại Vương! Đại Vương đã cúng dường đại thí vật Vô Song. Đó là sự cúng 
dường thí vật không sự cúng dường thí vật nào có thê so sánh được. Trong đời chư 
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Phật chỉ có một lần Vô Song Thí như thế thôi. Lẽ thường, đại thí như thế, người 
thường khó làm. 

- Nếu sự kiện là như thế, vì sao Đức Thế Tôn lại không phúc chúc cho xứng với 
đại thí như thê. 

- Này Đại Vương! Vì trong hội chúng của Đại Vương không được trong sạch. 

- Bạch Thế Tôn! Vậy trong hội chúng có lầm lỗi chỉ thế? 

Đức Thê Tôn thuật lại hai ý nghĩ của Đại Thần Kãla và Đại Thần Junha, rồi cho 


Vua biết rằng với tâm đại bi mẫn đối với Kãla, nên Ngài chỉ chúc phước ngắn gọn 
bằng bốn câu kệ mà thôi. 


- Được nghe như thế, Đức vua trở về Hoàng Cung cho đòi Đại Thần Käla đến, hỏi 
răng: 

- Này Kãla khanh! Được biết rằng khanh có ý nghĩ như thế, như thế phải chăng? 

- Tâu Đại Vương! Có thật như thé. 

- Này khanh! Ta và Hoàng Tộc đâu có dùng tài sản của khanh hay của gia tộc 
khanh đê cúng dường, Trâm cũng không có làm điêu chi khiên khanh buôn phiên cả. 
Vậy thì, tài sản nào mà Trâm đã ban cho khanh, khanh hãy mang theo đi, khanh hãy 
rời khỏi Vương Quôc của Trâm. 

Đức vua sau khi tân xuất Đại Thần Kãla ra khỏi Vương quốc rồi, Ngài cho gọi 
Junha đên phán hỏi răng: 

- Được nghe rằng khanh có được ý nghĩ như thế phải chăng? 

- Tâu bệ hạ! Vâng. 

- Lành thay! Lành thay, Trẫm rất hài lòng về khanh, Trẫm sẽ ban cho khanh ngôi 


VỊ Quốc Vương trong 7 ngày, khanh toàn quyền xuất cửa kho ra hành thí hạnh như 
Trẫm đã làm. 


Đức vua Pasenadi giao vương quốc cho Đại Thần Junha trị vì 7 ngày. Rồi Đức 
vua đên trình lên Đức Thê Tôn việc làm của mình, bạch răng: “Bạch Thê Tôn! Xin 
Ngài hãy nhìn thây hậu quả xâu của kẻ cuông sĩ kia, y đã khinh thường sự tín thí của 
Trâm cúng dường như thê đây”. 

Đức Đạo Sư phán rằng: 

- Thật vậy, này Đại Vương! Kẻ ngu không hoan hỷ với thí hạnh của kẻ khác, là 
người sẽ nhận lây khô cảnh sau này. Còn Bậc Đại trí có sự hoan hỷ thí hạnh của kẻ 
khác nên nhận được thiên giới sau này vậy. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Na ve kadariyäa devalokam vaJantI, “Keo kiết không sanh thiên, 
Balã have nappasamsanti danam; Kẻ ngu ghéí bố thí, 

DhTro ca danam anumodamaãno, Người trí thích bố thí, 
Teneva so hoti sukhI parattha”. Đời sau, được hưởng lạc ”. 


177. Đúng như vậy, người hà tiện không lên cảnh trời, kẻ cuồng s¡ không tán 
dương đức quảng đại. 
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Người thiện trí hoan hỷ bố thí, do đó được hạnh phúc về sau. 
sg 
CHÚ GIẢI: 
Kadariyä: Nghĩa là người có sự bỏn xẻn, rón rít. Người không biết lợi ích đời 
này và đời sau, gọi là ngu nhân. 
Sukhi parattha: Nghĩa là Bậc trí khi thọ hưởng Thiên sản, gọi là người có sự an 
lạc vê sau, vì chính do quả phước tuy hỷ về sự bô thí đó. 
Dứt kệ ngôn, Đại Thần Junha chứng đắc Pháp Nhân. Pháp thoại mang lại lợi ích 
cho đại chúng như thê. 
Đại Thần Junha đã cúng dường đến Đức Thế Tôn cùng chư Tăng trọng cả 7 ngày 
như Đức vua Pasenadi thường làm. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vua với dân thành găng sức đua, 
Trai Tăng làm phước chẳng ai thua. 
Nhờ bà Mạ Ly bày mưu chước, 

Dân chẳng làm hơ nổi Đức vua. 
Trong lễ trai tăng bất nhị này, 

Năm trăm voi, lọng hộ tăng thây, 
Thêm ban chiêu đãi dòng vương giả. 
Vật thực, hương hoa cúng đủ đây. 
Dâu Vua thiết lễ tốn nhiều tiễn 

Phát chẳng khen theo lẽ tự nhiên, 

Vì có Đại Thân không đắc ÿ, 

Sợ ông vỡ sọ phải quy thiên. 

Phật dạy: trai tăng phước thật nhiễu, 
Người tâm tuỳ hỷ cũng đông siêu, 
Kẻ ngu bón rút, không khen tặng 


Lợi ích không câu, hoạ hại chiêu! 


DỨT TÍCH ĐẠI THÍ VÔ SONG 
CŒø tk) 
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177. Người keo kiệt không bao giờ tán thán bố thí, vì vậy họ không bao 
giờ đi lên cõi Thiên. 
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XII.11- CÔNG TỬ KÂLA 
(Pathabyä ekaraJjenati) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 178) 
“Pathabyä ekarajjena, “Hơn thống lãnh cõi đất, 
Sagøøassa øamanena vã; Hơn được sanh cối trời, 
Sabbalokädhipaccena, Hơn chủ trì vũ trụ, 
Sotäpattiphalam varam”. Quá Dự Lưu tôi thăng”. 


Kệ ngôn Pháp Cú nầy được Đức Bồn Sư thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, 
đê cập đên công tử Käla, là con của Trưởng giả Anathapindika. 


Tương truyền rằng: Trưởng giả Anãthapindika là người viên mãn đức tin trong 
ân đức Tam Bảo, nhưng con trai ông là Công Tử Käla lại không có niêm tin nơi Bậc 
Đạo Sư. Cậu không muôn gần gũi Đức Thê Tôn cũng như không muôn nghe Pháp nơi 
Ngài. Cậu không hài lòng khi thây Bậc Đạo Sư ngự đên nhà, không muôn phục vụ 
Tăng chúng. Mặc dù Trưởng giả Anathapindika nhiêu phen khuyên dụ: 

- Nầy Kãla! Con chớ nên như thế, hãy cung kính phục vụ Tăng đi. 

Nhưng chàng vẫn cứ lơ là, Trưởng giả suy nghĩ: 

h Con ta là Kala nây, mãi chấp giữ thành kiến sai lạc ẫy, nó sẽ rơi vào địa ngục A 
Tỳ về sau thôi. Ta thây con mình rơi vào khô cảnh như thê, lại làm ngơ đi thì đó là 
điều không phải cho ta. Lẽ thường, chúng sanh không hoan hỷ với tài sản, không thỏa 
thích với tài sản, điều nây không hề có đâu. Ta sẽ cải huấn lại tư kiến sai lạc của Käla, 
cho nó trở lại chánh kiến bằng cách phủ dụ nó bằng tài vật. 

Trưởng giả Anäthapindika nói với Công Tử Käãla rằng: 

- Nầy con thân! Con hãy thọ trì Trai giới đi, hãy đến Tịnh xá nghe Pháp trọn 
đêm. Cha sẽ cho con 100 đông vàng. 

- Có thật thế chứ? Thưa cha. 

- Nếu con làm được như thế, cha sẽ cho con ngay. 

Công Tử Kãla nhận lời, vào ngày Trai giới, chàng đi đến Tịnh Xá, thọ trì trai 
giới. Nhưng chàng chăng màng nghe Pháp, chỉ tìm chô ngủ cho thỏa thích, thoải mái, 
Tôi khi trời rựng sáng, chàng từ Tịnh Xá trở vê nhà. Trưởng giả hoan hỷ nói với chàng 
răng: 

- Con của ta đã thọ trì Giới hạnh trọn cả ngày đêm rồi, các ngươi hãy dọn những 
vật thực thượng vị cho con ta dùng nhanh đi. 

Trưởng giả sai g1a nhân dọn vật thực ngon ngọt thượng vị, gọi người mời Công 
Tử Kala dùng sáng. Nhưng khi ngôi vào bàn, Công Tử không chịu dùng ngay, mà bảo 
với cha răng: 

- Thưa cha! Cha hứa cho con 100 đồng vàng, nếu con thọ trì Trai giới và nghe 
pháp trong Tịnh Xá của Đức Thê Tôn. Vậy cha hãy ban thưởng cho con đi. 
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- Nầy con! Con hãy dùng vật thực đi, cha sẽ cho con ngay món tiền ấy. 

- Thưa cha! Nếu chưa được tiền thì con sẽ không dùng vật thực. 

Thấy Công Tử kèo nài như thế, Trưởng giả cho mang tiền ra, bảo răng: 

“Nầy Kala con! Vậy là 100 đồng vàng của con đấy”. 

Sau khi nhận được tiền rồi, Công Tử mới dùng vật thực. Hôm sau, Trưởng giả 
bảo với Công Tử răng: 

- Này Kala con! Cha sẽ cho con ngàn đồng vàng, nếu con thuộc được một câu kệ 
của Đức Thê Tôn thuyêt giảng, nêu con nghe Pháp từ nơi chính Ngài. 


Công Tử nghe vậy, chàng nhận lời đi đến Tịnh Xá Jetavana nghe Pháp với chú ý bị 
rằng: “Ta chỉ cần học thuộc một câu kệ ngôn từ nơi Đức Thế Tôn rồi ta SẼ Irở Về”, 
Bậc Đạo Sư quán xét, thấy được duyên lành đạo quả của Kala đã chín muỗi, Ngài liền 
dùng Phật Lực khiến cho Công Tử thuộc được câu kệ ngôn, khi vừa ra khỏi Tịnh Xá 
thì chàng lại quên ngay. Chàng trở vào lại Tịnh Xá nghe Pháp để học thuộc câu kệ 
ngôn khác, rồi ra vê, nhưng khi ra khỏi Tịnh Xá thì chàng lại quên mất. Lần thứ ba, 
chàng quyết tâm rằng: 


“Ta sẽ trở lại nghe pháp, lần nầy ta có nhớ cho thật kỹ, học thuộc rõ ràng câu 
Phật Ngôn rôi mới ra về”. 

Nhưng chàng đâu có hiểu rằng: Nghe với tâm như thế gọi là nghe pháp với sự 
tôn kính. Lẽ thường sự nghe Pháp với tâm tôn kính, tâm an tịnh như thê sẽ nhận được 
nhiêu lợi ích, là tài sản của Bậc Thánh như Đạo Quả Dự Lưu... 

Duyên lành của Kala đã đến thời rực rỡ, trí tuệ của chàng được Pháp Bảo khai 
thông, nghe Pháp xong chàng chứng đắc Dự Lưu Quả. 

Chàng trú lại Tịnh Xá suốt đêm, vào khi trời rạng sáng, chàng cung thỉnh Đức 
Thê Tôn và chư Tăng đên thọ trai tại nhà của mình. 

Trưởng giả Anäthapindika trông thấy con mình trở về từ đăng xa, có Đức Phật 
và chư Tỳ khưu ngự đên đang dân đâu. Ông vô cùng hoan hỷ, nghĩ răng: 

“Hôm nay con ta đã làm một việc khiến ta rất hài lòng. Cử chỉ con ta hôm nay 
thật khác hăn ngày thưởng ”. 

Trưởng giả thân hành ra rước bát và cung thỉnh Đức Phật cùng chư Tăng ngự 
vào chỗ ngôi đã được soạn săn. Công Tử thưa với cha răng: 

- Thưa cha! Hôm nay con cung thỉnh Đức Thể Tôn và chư Tăng đến thọ thực tại 
nhà chúng ta. Xin cha hãy hoan hỷ phước cùng con. 

- Lành thay! Lành thay, nầy con. 

Nhưng rồi chàng lại có sự hồ thẹn trong tâm rằng: 

- Mong răng cha ta đừng nhắc lại việc cho tiền ta trước mặt Đức Thế Tôn và chư 
Tăng. Mong cha ta giữ kín việc ta thọ giới Bát Quan chỉ vì 100 đông vàng, và đi nghe 
Pháp chỉ vì món tiên 1000 đông vàng. 
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Nhưng mọi việc ấy, Đức Thế Tôn đã thấu rõ ngọn ngành. Khi Trưởng giả cúng 
dường cháo đến Đức Thế Tôn cùng chư Tỳ khưu xong, ông bảo với Công Tử Kãla 
rằng: 

- Nây con! Con hãy dùng vật thực sáng đi. Món tiền 1000 đồng đang đặt trên bàn 
cho con đấy. Cha có hứa với con rằng: Khi con nghe Pháp từ Đức Thê Tôn, thuộc 
được một câu kệ ngôn của Ngài cha sẽ cho con ngàn đồng vàng. Đây là số tiền đó, nó 
đã thuộc về con. 


Công Tử Kãla nghe cha nói như thế trước mặt Đức Thế Tôn, chàng hồ thẹn nói 
răng: 


- Thưa cha, giờ đây con không còn mong được tiền như thế nữa. 


Mặc cho Trưởng giả nài ép nhiều lần, chảng cương quyết không nhận ngàn đồng 
vàng. Ngạc nhiên trước thái độ hy hữu ấy, Trưởng giả bạch với Đức Thế Tôn răng: 


- Bạch Thế Tôn! Hôm nay con rất hài lòng về tư cách của Kãla. 
- Nầy Trưởng giả, chuyện chi thế? 


- Bạch Thế Tôn! Hôm qua khi Kala thọ trì giới Bát quan, trọn đêm trú trong Tịnh 
Xá, sáng trở vê nhà, nêu chưa nhận được một trăm đông thì không chỊu dùng vật thực. 
Nhưng hôm nay, cả ngàn đông vàng Kaäla lại cương quyêt khước từ. 


- Thật vậy, này Trưởng giả! Hôm nay chính quả vị Dự Lưu mà Kala chứng đạt 
được còn cao quý hơn ngôi Vua Chuyên Luân, hơn cả tài sản Chư Thiên, Phạm Thiên 
sản nữa. 


Rôi Ngài nói lên kệ ngôn răng: 


“Pathabya ekarajjena, “Hơn thông lãnh cõi đất, 
S40Ø4SSa gamanena va; Hơn được sanh cối trời, 
Sabbalokadhipaccena, Hơn chủ trì vũ trụ, 
Sofaäpaftiphala varamn ”. Quả Dự Lưu tối thắng ”. 


178. Hơn quyên bá chủ trên quả địa cầu, hơn tài sản nơi Thiên giới, hơn quyền 
chúa tê của toàn thê vũ trụ, là quả bậc Nhập Lưu. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Pathabyñ ekarajjena: Tức là cao quý hơn ngôi vua Chuyên Luân. 
Saggassa gamanena vã: Nghĩa là cao quý hơn 26 cõi trời. 


Sabbalokadhipaccena: Nghĩa là cao quý hơn sự làm chúa tế trong thế gian, kế 
cả Long Vương, Kim Sí Điêu Vương... 

Sofãpaftiphalam vararm: Nghĩa là dù cho Đức Vua tối thượng, thọ hưởng nhân 
sản như thê nào, cũng không thê thoát khỏi địa ngục. 


Còn Bậc Tu Đà Hườn sát trừ được ba kiết sử, thì đoạn tận được bốn cảnh khổ. 
Dù có dễ duôi mấy, bậc Tu Đà Hườn cũng chắng thọ sanh quá 7 kiếp. Vì thế quả Tu 
Đà Hườn cao tột hơn tất cả mọi tài sản thế gian nây. 
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Dứt Pháp thoại, nhiều người chứng đạt quả như Tu Đà Hườn... 


kxw&w*% 


Dịch Giả Cần Đề 


Muốn con thọ giới, phải cho tiền, 
Để dụ con mình tạo phước duyên. 
Công tử ham vàng, chăm thính pháp, 
Đắc ngay sơ quả, được vui yên, 
Từ nay, công tử hết ham vàng, 
Cha cứ đem cho, thấy ngỡ ngàng, 
Tài sản thành nhân côn quỷ trọng 
Hơn bao sự nghiệp của trần gian, 
Phật dạy: làm Vua cối thượng thiên, 
Hoặc trên mặt đất nắm vương quyên, 
Hoặc làm bả chủ trên tam giới, 
Thì cũng không bằng quả lồi tiên. 
DỨT TÍCH CÔNG TỬ KÄLA 
tt#Œ4 
DỨT PHẨM THỂ GIAN - LOKA VAGGA 
DỨT PHẨM 13 
tot#Œ4 
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178. Đạt quả Dự lưu còn cao quý hơn nhiều so với sanh Thiên. 
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XIV. PHÁM PHẬT ĐÀ 
BUDDHA VAGGA 
- l6 bài kệ: Pháp cú 179-195 
- 9 Tích truyện 


& 
XIV.1- CON GÁI MA VƯƠNG 
(Maradhra) 
bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 170-180) 
179. “Yassa jitam nãvajïyati, «Vị chiến thắng không bại, 
Jitam yassa, no yãti koci loke. Vị bước đi trên đời, : 
Tam buddhamanantagocaram, Không dâu tích chiên thăng, 
Apadam kena padena nessatha”. Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chân theo dõi 
Bậc không đề dâu tích?”. 
180. “Yassa jãlinT visattikä, “Ai giải tỏa lưới tham, 
Tanhã natthi kuhiñci netave; Ái phược hết dắt dẫn, 
Tam buddhamanantagocaram, Phật giới rộng mênh mông, 
Apadam kena padena nessatha”. Ai dùng chân theo dõi 


Bậc không để dấu tích?”. 


Kệ Pháp Cú nầy Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài vừa chứng ngộ Đạo Quả, 
Ngài ngôi dưới cội Bô Đê, đê cập đên ba nàng Ma nữ là con gái của Ma Vương. 


Được biết rằng: Trong kinh thành xứ Kưmu, có Bà la môn tên là Mãgandiyä. Ông 
có được một nàng con gái xinh đẹp, tên là Mãgandiyä, với sắc đẹp kiêu sa lộng lẫy 
của nảng, rất nhiều Vương Tôn Công Tử, đã cho người đến cầu hôn nàng, nhưng Bà 
la môn Mãgandiyä khước từ tất cả, với lời nói rằng: 


- Các vị không xứng đáng với nhan sắc xinh đẹp của con gái tôi. 


Một hôm, theo phong tục của Bà la môn, Maãgandiya đi đến đền thờ đền của 
mình. Bây giờ, theo thông lệ của chư Phật, vào khi trời hửng sáng, Đức Thế Tôn dùng 
Phật Tuệ quán sát thế gian, nhìn thấy hình ảnh Bà la môn Mãgandiyä trong Phật trí. 
Ngài quán xét: “Đây là do nhân nào?”. Ngài thây được duyên lành quả vị A La Hán 
của hai vợ chồng Mãgandiyä. 

Khi trời sáng, Đức Thế Tôn vận mặc y phục, tay cầm y bát ngự đến đền thờ 
Thần Lửa để tế độ vợ chồng Bà la môn Mãgandiyä. 

Bấy giờ, khi Bà la môn Mãgandiyä vừa đến đền thờ Thần Lửa, ông nhìn thấy 
Phật tướng trang nghiêm, vô cùng đẹp với 32 Đại Nhân tướng hiển lộ, ông khởi lên sự 
suy nghĩ răng: 
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- Trong thế gian, ta chưa từng thấy được ai có sắc diện thanh tú đẹp đề như vị Sa 
môn nây. VỊ nây quả thật xứng đáng với sắc đẹp diễm kiêu của con gái ta. Vậy ta hãy 
gả con gái của ta cho vị ây vậy. 

Thế rồi, ông Mãgandiyä đi đến gần Đức Thế Tôn, nói rằng: 

- Thưa ông Sa môn anh tuần, tôi có được đứa con gái, tên là Magandiyäa, nó rất 
tuyệt mỹ, rât xứng đáng làm vợ Ngài. Tôi sẽ gã nó cho Ngài đê nó được phụng sự 
Ngài. Ngài hãy đợi tôi nơi này, tôi sẽ dân nó đên đây. 

Nghe y nói như thế, Bậc Đạo Sư không tán thán cũng không ngăn cản. Bà la 
môn Magandiyä trở về nhà nói với vợ răng: 

- Này Bà ơi! Nay tôi trông thấy một người rất xứng đáng với con gái của mình. 
Chúng ta sẽ gả Mãgandiyä cho người ây. 

Vợ chồng Bà la môn Mãgandiyä bảo Magandiyä trang điểm cực kì diễm lệ, rồi 
cùng nhau đi đên nơi ngự của Đức Bôn Sư, đại chúng hiệu kì cũng rủ nhau đên xem 
người mà Mãgandiyä vừa tán tụng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn không đứng tại nơi ẫy, Ngài, để lại dấu chân để tế độ hai 
ông Bà la môn, rồi đi đến một nơi gần đó không xa mây. Tương truyền rằng: Dấu 
chân chư Phật chỉ xuất hiện nơi mà Ngài chú nguyện răng: “ Người náy hãy nhìn thấy 
dấu chân Như Lai tại nơi nây”. Rồi Ngài đạp xuống để lưu lại dẫu chân, ngoài ra thì 
không hê lưu lại dâu chân Phật. 

Khi hia vợ chồng Mãgandiyä đi đến, không thấy Bậc Đạo Sư, người vợ hỏi 
chông răng: 

- Này ông, người ấy đâu rồi? 

- Tôi có dặn rằng: Ông hãy đứng chờ đợi nơi đây mà. 

Bà la môn Mãgandiyä nhìn quanh quất, chợt ông nhìn thấy dẫu chân được lưu lại 
của Đức Thế Tôn, nên reo lên rằng: 

- Đây rồi, dâu chân này của người ấy, người ấy đã để dấu lại cho chúng ta đây. 

Vợ Magandiya là người tính trường về khoa chiêm tướng, quan sát dấu chân 
Phật rồi, bà nói với chồng rằng: 

- Ông ơi! Việc mà ông định gả Mãgandiyä cho người này, không có được đâu, vì 
đây là dầu chân của người không còn thọ hưởng dục. 

- Nây bà, sự hiểu biết về khoa chiêm tướng của bà, ví như cá lội trong lu nước 
mà thôi. Chính tôi đã nói với vị Sa môn ây răng: Tôi sẽ đem con gái mình gã cho 
Ngài. VỊ ây đã im lặng nhận lời rôi kia mà. 

- Thưa ông! Tuy ông đã nói như thế, nhưng đây chính là dấu chân của Bậc đã 
đoạn lìa phiên não rôi. 

Bà ngâm tiếp kệ ngôn rằng: 

“Người ái dục với nhiễu phiên não thì dẫu chân lõm vào giữa. Người nhiễu sân 
hận thì dâu chân nặng về gói. Người tham ái thì dâu chân thiên nặng về đâu ngón 
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chân. Người có bàn chân bằng phẳng như thể nây, là người đã chấm dứt phiên não 
rồi ”. 

Thôi đi bà, bà chớ có ồn ào như thế. Chúng ta sẽ tìm thấy vị Sa môn anh tuấn kia 
thôi. 

Hai vợ chồng Bà la môn Mãgandiyä đi tìm, thấy được Bậc Đạo Sư ông liền chỉ 
cho vợ thây răng: 


- Nầy bà, đây chính là vị Sa môn mà tôi đã nói đấy. 

Ông đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn xong rồi, thưa rằng: 

- Thưa vị Sa môn! Tôi sẽ gả con gái chúng tôi cho Ngài. Đây là con gái tôi, có 
tên là Magandiya. 

Khi ấy, Đẳng Như Lai không nói rằng: “NJ Lai đâu có cẩn đến con gái 
ngươi”. Ngài lại phán dạy Bà la môn ây thê nây: 


- Nây ông Bà la môn! Như Lai sẽ nói với ông điêu như vây, ông có chịu nghe 
chăng? 


- Vâng, thưa ông Đại Sa môn. 


Đức Thế Tôn liền thuật lại câu chuyện từ khi Ngài rời Hoàng Cung Kapilavatthu 
ra đi tìm đạo giải thoát, cho đến khi Ngài thắng phục được Ma nữ, tóm tắt câu chuyện 
như sau: 


Đức Đại Bồ Tát từ bỏ Vương vị, lên ngựa Kanthaka có chàng hầu cận trung tín 
là Channa làm bạn đồng hành, Ngài ra đi xuất gia tìm đạo giải thoát khổ. Bấy giờ, Ma 
Vương đứng tại công Hoàng Thành khuyến dụ Đắng Đại Hùng rằng: 


- Nầy Siddhattha! Ngươi hãy quay trở lại đi, kể từ hôm nay trở đi, sau 7 ngày 
nữa ngươi sẽ là vị Vua Chuyển Luân Vương, những Bảo vật của Đức Vua Chuyển 
Luân như Thiên báu luân, Tượng báu, Mã báu, Ngọc báu, Nữ báu, Cư sĩ báu và 
Tướng quân báu sẽ xuất hiện cho ngươi đây. 


- Nầy Ma Vương! Ta cũng vẫn rõ biết sẽ có những báu vật ấy, nhưng ta có cần 
chi những báu vật ây. Ta cân đạo giải thoát mà thôi. 


- Nếu vậy, ngươi ra đi xuất gia như thế, có ích lợi gì cho ngươi? 

- Ta xuất gia để trở thành bậc Toàn Giác Vô Thượng, nhằm cứu vớt chúng sanh 
khỏi khô. 

- Nếu vậy, từ hôm nay trở đi, ta sẽ theo dõi ngươi. Nếu ngươi khởi lên tầm cầu 
một trong ba loại tâm câu như dục tâm... ta sẽ có cách đôi phó với ngươi vậy. 


Kế từ hôm ấy, Ma vương luôn theo dõi tâm Bồ Tát để tìm sơ hở của Ngài, hòng 
bắt lỗi Đẳng Đại Hùng. Trọn cả 6 năm dài như thế, y không thể tìm được lỗi lầm dù 
chỉ là chút ít của Ngài. Sau 6 năm tinh cần khổ hạnh, Ngài đã ép xác quá mức trong 
khổ hạnh, nhưng không thê chứng đạt Đạo Quả Giải Thoát. Thế rồi, nhân nghe được 
tiếng thiên cầm ba dây: Căng quá dây đàn sẽ đứt, chùn quá thì âm thanh không thể du 
dương đúng điệu hòa âm thù diệu hòa hợp với nhau. Ngài từ bỏ hai cực đoan là khổ 
hạnh và lợi dưỡng, thực hành theo Trung đạo. 
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Dưới cội Bồ Đẻ, sau khi chiến thắng Ma Vương cùng binh tướng, trong đêm rằm 
tháng Vesak, Ngài chứng đạt Vô Thượng Chánh Đăng Giác quả vị. Ngôi dưới cội Bồ 
Đê an hưởng hạnh phúc giải thoát. 


Vào tuân lễ thứ năm, Ngài ngự đến cội cây Ajapãlanigrodha, khi ấy Ma Vương 
đang sâu khô ngôi ven đường, vạch lên l6 vạch so sánh sự thua kém của mình với 
Đức Đại Giác. Ma Vương suy nghĩ: 

- Bấy lâu nay, ta hằng theo dõi Siddhattha để tìm lỗi y, nhưng không tìm được 
lỗi lầm nào cả. Nay y đã thoát ra khỏi quyền lực của ta rồi. 

Bấy giờ, ba nàng Thiên Nữ là con gái của Ma Vương, thấy vắng cha, các cô tìm 
gặp Ma Vương, suy nghĩ răng: 

- Vương Phụ của Ta đang trú nơi nào nhỉ? 

Ba Thiên Nữ thấy cha mình đang ngôi bên vệ đường, đi đến bạch hỏi rằng: 

“Thưa cha! Vì sao cha lại sâu não như thế? ”. 

Ma Vương tường thuật lại câu chuyện cho ba nàng Thiên Nữ ấy nghe. Các nàng 
nói với Ma Vương răng: 

- Thưa cha! Cha chớ nên sầu não nữa, chúng con sẽ làm cho Siddhattha ở trong 
quyên lực của chúng con, rôi sẽ dân vê cho cha. 

- Nầy các con! Không một ai trong thế gian nầy còn có thể làm cho vị ấy rơi vào 
quyên lực được nữa đâu. 

- Thưa cha! Chúng con là nữ nhân, chúng con sẽ quyến rũ y vào cạm bẫy ái dục, 
luyên ái... Rôi chúng con sẽ dân y vê cho cha. Xin cha đừng bận lòng, khi cha có 
được các người con đây quyên lực như chúng con. 

Ba nàng Thiên Nữ ấy có tên là Tanha, ArafI và Hãgã. Sau khi từ giã Ma Vương, 
ba nàng đi đên cội cây AJapalaniprodha, đảnh lê Đức Thê Tôn rôi thưa răng: 

- Kính bạch Bậc Đại Sĩ! Chúng em sẽ phục vụ Ngài. 

Đức Thế Tôn lặng yên, nhắm mắt, Ngài chăng đoái hoài gì đến các Thiên Ma Nữ 
ây. Các Ma nữ suy nghĩ: “Nam nhân thường có sự yêu thích sai biệt, một sô ải luyện 
những nữ nhân mới lớn, một số thì thương yêu những góa phụ một con, trung niên, 
còn sô khác thì ưa chuộng những sương phụ lớn tuổi. Thể thì, chúng ta sẽ quyên rũ y 
bằng nhiêu hình tướng nữ nhân, bằng nhiều cách khêu gợi dục cảm nơi y”. 

Ba nàng Thiên Ma Nữ ấy hóa thân thành hàng ngàn cách, từ những thiếu nữ còn 
xuân, sương phụ một con, hai con, cho đên hạng tuôi trung niên... đi đên yêt kiên 
Đức Thê Tôn, thưa răng: 

- Kính thưa bậc Đại Sĩ! Chúng tôi đến phục vụ Ngài đây. 

Cả sáu lần như thế, nhưng Đức Thế Tôn chẳng màng đến lời của ba Thiên Nữ, 
tâm Ngài đang hướng đên pháp tận diệt mọi phiên não ái vi tê tiêm hiện. Rôi Ngài 
phán với các Ma Nữ răng: 

- Các ngươi hãy đi đi, các ngươi tìm được lợi ích gì mà cố gắng làm như thế chứ. 
Việc làm của các ngươi chỉ có thê quyên rũ được người còn ái dục thôi. Như Lai đã 
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tận diệt mọi tham ái phiên não rôi. Các ngươi mong Như Lai rơi vào quyên lực của 
các ngươi do nhân nào được chứ. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


179. “Yassa JItam nävaJTyatI, “VỊ chiến thắng không bại, 
Jitam yassa, no yätI kocl loke. Vị bước đi trên đời, 
Tam buddhamanantagocaram, Không dấu tích chiến thắng, 
Apadam kena padena nessatha”. Phật giới rộng mênh mông, 
Ai dùng chán theo dõi 
Bậc không để dấu tích? ”. 
180. “Yassa Jalinr visattikã, “Ai giải tỏa lưới tham, 
Tanhã natth1 kuhiñc1 netave; Ai phược hết dắt dẫn, 
Tam buddhamanantagocaram, Phật giới rộng mênh mông, 
Apadam kena padena nessatha”. Ai dùng chán theo đối 
Bậc không để dấu tích? ”. 


179. Người mà cuộc chính phục (dục vọng) không, thể thất bại trên thế gian nầy, 
không (dục vọng nào) đã bị khắc phục còn theo người ấy. Oai lực của vị Phật không 
dấu vết ấy thật vô cùng tận. Ngươi sẽ dẫn dắt Ngài bằng đường lối nào? 


180. Người không còn bị ái dục, hỗn tạp và rối ren dẫn dắt đến kiếp sống nào. 
Oai lực của vị Phật không dâu vết ây thực vô cùng tận. Ngươi sẽ dân dắt Ngài băng 
đường lôi nào? 

CHÚ GIẢI: 

Vassa jiftam nãvajiyafi: Nghĩa là bản chất phiền não dư ái... mà Đức Chánh 
Đăng Giác đã chính phục băng Đạo Tuệ rôi, Ngài không còn trở lui lại, tức là đã 
chinh phục rôi thì không còn điêu ác nào khởi lên được do nương vào phóng dật. 

No yãii (tách thành: No+uyyäti) là không theo đuổi. 

Giải rằng: Các phiền não như ái... dù là chút ít trong đời, cũng không hề có được 
ở phía sau, tức là phiên não mà bậc Chánh Đăng Giác đã diệt trừ rôi, sẽ không còn 
được bậc ây theo đuôi nữa. 

Ananfagocaraim: Nghĩa là bậc có cảnh giới vô tận bằng khả năng của bậc Toàn 
Giác, có cảnh giới vô tận. 

Hai câu: Kena padena... nghĩa là: Các dấu vết như ái... dù chỉ là chút ít cũng 
không hê có đôi với vị Chánh Đăng Giác. Các ngươi sẽ dùng dâu vêt gì đê quyên rũ vị 
ây được? 

Phân tích kệ ngôn thứ hai: Gọi là ái, tức là jãlinï (lưới dệt) vì nhận thấy răng: Ái 
được so sánh như tâm lưới, bởi ý nghĩa bao trùm, cột, trói chặt. Gọi là Visattika vì có 
đặc tánh là thường dân đi trong các cảnh như sắc, thính, vị, hương... được so sánh 
như vật thực độc, như hoa độc, như trái cây độc, như vật dụng tâm chât độc. 

Giải rằng: Ái như thế không thê có đối với vị Phật, để có thê đưa Ngài đi vào 
cảnh giới nào khác được cả. Các ngươi sẽ dùng dâu vết, vệt tích nào đôi với vị Phật ây 
được? 
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Dứt kệ ngôn, nhiều vị Chư Thiên giác ngộ Pháp nhãn. Ba nàng Thiên Ma Nữ 
biên mât tại chõ. 


Sau khi thuyết lên Pháp thoại nầy xong, Bậc Đạo Sư phán dạy Bà la môn 
Magandliyä răng: 


- Nầy Mãgandiyä! Thời trước Như Lai đã trông thấy thân của Ba Ma Nữ như 
vàng ròng tinh anh sáng ngời, không có sự uế nhiễm như mật, đàm, mủ... dù là như 
thế, trong thời ấy Như Lai cũng không hề có sự thỏa thích trong dâm pháp, huống hồ 
chỉ thân xác của con người đầy rẫy 32 thê trược, như túi da chứa đựng những trược 
chất phân, nước tiểu... được trang điểm xinh đẹp bên ngoài. Con người dù có nằm 
trước ngưỡng cửa, chân Ta dù có bân chăng nữa, Ta cũng không hề có ý muốn dẫm 
chân lên, đụng vào người của nảng ấy. 

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn: 

“Sw thỏa thích trong dâm pháp không hề có, cho dù đó là nàng TT anha, nàng 
Arati, nàng Rãgã. Còn xác thân con người chứa đựng đây phân và nước tiểu. Làm thể 


nào ta có sự thỏa thích trong dâm pháp được. Thậm chí chân của ta còn chẳng hề 
muốn đụng vào thân nàng ta nữa là ”. 


Dứt là , hai ông bà Mãgandiyä đắc quả A Na Hàm. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vào thất thứ năm, đức Phật đà, 
Đang ngôi tịnh tọa gốc cây ẩa, 
Bông nhiên ma nữ, ba nàng, đến, 
Quyết bắt Ngài về nạp mạng cha. 
Không ngờ ái dục Phật trừ rồi, 
Nữ sắc đâu còn sức cuốn lồi, 

Ma quải chỉ toàn là ảo ảnh, 

Đàn bà cũng xác chưa tanh hồi! 
Nghe pháp, vợ chông đắc Bất lai, 
Nhưng cô gái đẹp bị chê bai, 

Tức mình, từ đó sanh thù hận 


Sau gặp dịp thuê kẻ măng Ngài. 


DỨT TÍCH CON GÁI MA VƯƠNG 
f4 
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179. Sự chiến thắng của Phật quả là chiến thắng viên mãn, không thể 
đảo ngược lại và không ai phá hoại được cả. 
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180. Khi đạt Phật quả (giác ngộ) mọi tham ái đều tiêu vong. Không còn 
lưới giăng cũng không còn ai bị mắc lưới nữa. 
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XIV.2- THẺ HIỆN SONG THÔNG NHIÉP NGOẠI ĐẠO 
(Yamakapafthariyavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 181) 
Ve jhãnapasutä dhrrä, “Người trí chuyên thiền định, 
Nekkhammiipasame ratä; Thích an tịnh viên ly, 
Deväpi tesam pihayanti, Chw Thiên đêu ái kính, 
Sambuddhãnam safimatam”. Bậc chánh giác, chánh miệm ”. 


Kệ Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết lên, khi Ngài trú tại thành Sankassa, 
đê cập đên nhiêu vị Chư Thiên và nhân loại tại cửa thành Sankassa. 


Một thời, có vị Trưởng giả trong thành RãJagaha, ông ta cho giăng lưới có hình 
như chiêc chai bê, đê giữ an toàn khu vực tăm riêng mình và giữ lại những đô vật do 
vô ý làm rớt xuông nước bị trôi đi như là: y phục... chăng hạn. 


Một hôm, khi đi tắm sông, ông bỗng trông thấy một khúc gỗ trầm hương đỏ trôi 
tấp vào lưới giăng và mắc vào đó. Nguyên trên thượng lưu sông Ganga, có một cây 
Trầm hương mọc dựa mẻ thượng nguôn, dần dần nước xoáy gốc trầm hương, cây 
trầm hương ngã xuống, một đoạn trầm có vòng tròn bằng cái nỗi rơi trên một tảng đá, 
bị đá cắt dần rồi đứt ra, sóng đánh vào và rút dần ra, khúc trầm ấy rơi vào dòng sông 
Gangã, xuôi theo dòng nước trôi xuống miền hạ lưu sông, dính mắc vào lưới của 
Trưởng giả ấy. Vị Trưởng giả hỏi tùy tùng rằng: “Cái gì thể? ”. 

Khi biết là khúc lõi trầm hương. Ông cho mang lên, quán sát biết đây là loại trầm 
hương đỏ quý giá. Trưởng giả nầy chăng phải là người có chánh kiến, cũng không rơi 
vào tả kiến của ngoại giáo. Ông ta không theo một đạo giáo nào cả, khi nhặt được 
khúc gỗ trầm quý giá đó, ông khởi lên sự suy nghĩ rằng: 


- Loại trầm hương đỏ nây, nơi gia tộc ta có nhiều. Ta cần thiết chi đến loại trầm 
hương nây. 


Rồi ông lại khởi lên ý tưởng rằng: “2ỞÖÕ/Ên nay trong thành Rãjagaha có nhiều 
người tự xưng mình là bậc A La Hán. Riêng ta thì chẳng biết giáo phải nào có được vị 
A La Hán. Vậy ta hãy cho tiện khúc gỗ trầm nây làm thành bát, treo giữa hư không 
cao khoảng 60 hắc tay (30m), cho rao truyền rằng: Bậc nào là Thánh A La Hán thì 
hãy bay lên nhận lấy bát ấy. Người nào nhận được bát bằng thân thông lực thì ta 
cùng với vợ con sẽ theo người ấy”. 


Ông cho tiện khúc gỗ trầm hương đỏ thành cái bát, rồi thực hành theo ý tưởng 
của mình, xong rôi cho gia nhân đánh trông rao truyên khắp kinh thành Rãjagaha 
răng: 

“Trong thế gian nây, bậc nào là A La Hán, vị ấy hãy đến nhận lấy bát này đi”. 

Nghe được tin Ấy, cả Giáo chủ của sáu ngoại đạo, cho người đến thảo luận riêng 
với Trưởng giả ấy rằng: 
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: Nây Trưởng giả, cái bát ấy rất xứng đáng với Giáo chủ của chúng tôi, ông hãy 
dâng bát ây đên Giáo chủ chúng tôi đi. 

- Thưa các Ngài! Giáo chủ của Ngài hãy dùng thần thông bay lên lấy bát ấy đi. 

Ông đã từ khước dâng bát bằng cách như vậy. Đến ngày thứ sáu, Giáo chủ ngoại 
đạo Nigantha là Niganthanataputta bày mưu cùng các đệ tử răng: 

- Các con hãy đến tán dương oai đức của ta với Trưởng giả Ấy, rằng: “Bá trầm 
nầy xứng đáng với Giáo chủ của chúng tôi, ông chớ vì cải Đát có giá trị nhỏ mọn nầy 
mà để Giáo chủ chúng tôi phải hiển lộ thân thông như thể `. 

Nhóm đệ tử Nigantha làm theo lời thầy dạy, nhưng vị Trưởng giả đã trả lời rằng: 

- Người nào có khả năng thần thông, hãy bay lên hư không mà nhận bát ấy. 

Rồi Nãtapliputta bàn với đệ tử rằng: 

- Khi ta đưa tay chân lên, giả vờ như muốn bay đi lây bát, các con hãy ôm ta lại, 
thưa răng: “7a thây! Thây làm chỉ như thể, xin tháy đừng phô diện khả năng 
thượng pháp của bậc 4 La Hán, chỉ vì cái bát có giá trị nhỏ nhoi như vây ”. Rôi năm 
lây tay, chân của ta xuông. 

Xong rồi, Giáo chủ Niganthanãtapliputta đi đến Trưởng giả nói: 

- Nây Đại Trưởng giả! Bát trầm nây chỉ xứng đáng với ta, chắng xứng đáng với 
ai khác đầu. Ong chớ nên vui thích sự bay lên không trung của ta chỉ vì nguyên nhân 
cái bát có giá trị nhỏ nhoi nây. Ong hãy dâng bát ây đên ta đi. 

- Thưa Ngài, nếu Ngài cần thì Ngài hãy bay lên lấy bát ấy đi. 

- Nếu thế thì, ông hãy xem đây. 

-_ Niganthanatapliputta giả vờ đưa cao chân tay, như muốn thi triển thần thông bay 
đi lây bát, chúng đệ tử Niganthanatapliputta lập tức chạy đên, năm lây tay chân của y, 
nói răng: 

- Thưa thầy, thây làm chỉ thế? Có ích lợi chi cho thầy khi phải phô diễn thân 
thông lực với Đại chúng chỉ vì cái bát nhỏ nhoI nây chứ. 

Rồi họ kéo tay chân của Niganthanätapliputta xuống. Khi ấy, y nói với Trưởng 
g1ả răng: 

- Này Đại Trưởng giải Các đệ tử của ta không cho ta phô diễn thần thông. Vậy 
ông hãy cho ta cái bát trâm ây đi. 

- Thưa Ngài, nếu muốn bát ấy, thì Ngài hãy cứ bay lên lẫy vậy. 

Bọn ngoại đạo dù cho cô dùng đủ mọi phương cách, thủ thuật như thế cũng 
không lây được bát. Vào sáng ngày thứ bảy, Tôn giả Mogegallana cùng Tôn giả 
Pindolabharadväaja, hai vị trú ở tảng đá đen (kãlanilã) nơi ngoại thành Rãjagaha cùng 
đi vào thành RãJagaha khât thực. Hai Ngài nghe đại chúng bàn luận cùng nhau răng: 

- Trưởng giả cho treo bát cao khoảng 60 hắc tay, loan bảo rằng: Vị nảo là Thánh 


A La Hán hãy đến nhận lấy bát â ấy. Nhưng đã bảy ngày rồi chẳng có ai lấy được bát ấy 
cả. Chẳng lẽ trong thế gian này không có bậc A La Hán sao nhỉ? 
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- Lại nữa, thời trước cả 6 vị Giáo chủ danh tiếng, tự xưng là bậc A La Hán trong 
thế gian, thế mà cũng không thể dùng thần thông bay lên để lấy bát trầm ấy. Cả thời 
gian bảy ngảy trôi qua như thế, không có ai phô diễn năng lực của Bậc A La Hán cho 
chúng ta được mục kích. Như thế, hôm nay chúng ta biết rằng: Trong thế gian nầy 
không có bậc A La Hán đâu. 


Nghe vậy, Tôn giả Moggallana hỏi Tôn giả Pindolabharadvala: 


- Nây Hiền giả! Hiền giả có nghe sự bàn luận của chúng dân trong thành 
RãJagaha chăng? 


- Thưa Hiền giả! Tôi có nghe. 


- Này Hiền giả! Họ đã khích bác Phật Giáo. Hiền giả là người có thần thông lực, 
hãy bay lên nhận bát ây và làm loạn nghi đại chúng đi, mang lại niêm tin cho những a1 
chưa tín ngưỡng, làm tăng trưởng niêm tin cho người đã có đức tin. 


- Thưa Hiền giả! Hiện giả là bậc được Đức Thê Tôn ban cho danh hiệu là Tối 
thăng đệ nhât vê thân thông. Xin Hiên giả hãy đi lây bát ây đi. Nêu Hiện giả không đi 
lây thì tôi sẽ đi lấy vậy, vì đó là phận sự của tôi. 

- Nầy Hiền giả Pindolabharadväja! Hiền giả hãy lấy bát ấy đi. 


Được tôn giả Mogøgallana cho phép, Tôn giả PindolabharadvajJa nhập vào Tứ 
Thiền, ước nguyện thi triển thần thông, khi xả thiền Ngài dùng hai ngón chân kẹp lấy 
một tảng đá lớn khoảng 3 gãvuta, bay lên hư không như người ta kẹp lẫy mảnh bông 
gòn, Tôn giả bay quanh kinh thành bảy vòng. Tảng đá như cái lọng lớn che kín một 
vùng kinh thành khoảng 7 gävuta. Thị dân kinh hoàng rằng: “7Tảng đá sẽ rót đè chúng 
tôi”. Họ tìm lẫy thúng, nia... để che trên đầu, thấy chúng dân kinh hoàng, Tôn giả 
Pindolabhãradvãja hiện rõ thân, Ngài vẫn kẹp chặt tảng đá trong hai ngón chân. Đại 
chúng thấy được Tôn giả, liền kêu lên răng: 


_~ Thưa Tôn giả Pindolabharadvajal Ngài giữ chặt lấy tảng đá ấy, đừng để rơi 
xuông đè chêt chúng tôi. 


Tôn Giả Pindolabhãradvãja thấy chúng dân kinh hoàng như thế, Ngài vận thần 
thông đưa tảng đá trở về nơi cũ, rồi bay đến lấy bát trầm đang treo cao 60 hắc tay ấy. 
VỊ Trưởng giả mục kích được cảnh tượng hy hữu, đúng theo nguyện vọng của mình, 
ông đi đến đảnh lễ Tôn Giả Pindolabhãradvãja, rước bát trầm ấy và bạch: 


- Xin thỉnh Ngài hãy ngự vào nhà của con. 


Khi Tôn Giả ngự vào nhà của Trưởng giả, ngôi lên chỗ ngôi đã được soạn sẵn, 
Trưởng giả cho đặt vào bát trầm ây bốn loại vật thực có đầy đủ hương vị tối thắng, 
cúng dường đến Tôn Giả. Tôn giả thọ lãnh xong rồi, trở ra hướng về Tịnh Xá 
Jetavana. 

Khi ấy, có những người dân phải ra ngoại thành làm việc trong rừng, hay đồng 
ruộng, trở về nghe thị dân tán dương và thuật lại cảnh tượng hy hữu ấy. Những người 
không có duyên mục kích hiện cảnh thần thông lực của Tôn Giả, đã hội lại với nhau, 
đến bạch xin Trưởng Lão hãy thi triển thần thông như ban sáng, rằng: 


- Xin Ngài hãy thê hiện thần thông cho chúng tôi xem đi. 
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Tôn Giả Pindolabhãradväja đành phải thi triển lại thông lực như ban sáng để làm 
lãng yên sự náo động của nhóm người ây. Đức Thê Tôn nghe được tiên ôn ào náo 
nhiệt của nhóm người hiệu kỳ ây, Ngài phán hỏi Đại Đức Ananda răng: 

- Nầy Ananda! Tiếng ôn ảo náo nhiệt ấy là do nhân chi thế? 


Đại Đức Änanda thuật lại mọi sự việc, khi biết được rằng: “Bạch Thế Tôn! Đó là 
tiếng thỉnh câu của Đại chúng, thỉnh Tôn Giả Pindolabharadwdja thì triên lại thân 
thông như ban sáng ”. 


Đức Thế Tôn cho gọi Tôn giả Pindolabhäradväja đến, hỏi rằng: 


" Này Bhãradväjal Có thật chăng, được nghe rằng ngươi đã làm như thế, như 
thê? 


- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy. 


- Nầy Bhãradväja! Tại sao ngươi lại làm như thế, tại sao ngươi lại phô diễn năng 
lực Thượng nhân pháp chỉ vì cái bát trâm có giá trị nhỏ nhoI nây. 


Sau khi khiến trách Tôn Giả Pindola xong, Ngài thuyết pháp thoại, rồi dạy đập 
bỏ bát trâm ây, tán nhuyên ra dùng làm thuôc nhỏ mất. Do nhân đó, duyên đó Bậc 
Đạo Sư chê định học giới câm Tỳ khưu không được phô diễn thân thông lực. 


Bọn ngoại giáo được tin rằng: “S%ø môn Gotama cho đập bỏ bát trầm, tán nhuyễn 
dùng làm thuốc nhỏ mái, rồi chê định học giới, không cho Tỳ khưu phô diện thân 
thông ”. Chúng liên đi rao truyên trong kinh thành răng: 


- Chúng ta gìn giữ Pháp của mình, nên mới không phô diễn năng lực bậc A La 
Hán chỉ vì bát trầm có giá trị nhỏ nhoi như thế. Sa môn Gotama đã cám chế đệ tử 
mình dùng thần thông, vậy thì giờ đây chúng ta sẽ thi triển thần thông đấu với Sa môn 
Gotama vậy. 

Bọn ngoại đạo biết được răng: “Các đệ ñ của Đức Thể Tôn, khi Ngài chế định 
học giới rồi, dù có chết các Ngài cũng chăng hệ vì phạm, luôn bảo vệ học giới ”. Nên 
chúng bảo nhau: “Chứng fa đã có cơ hội làm giảm uy danh của Sa môn Golama rồi ”, 
do vậy chúng mới trần tráo lên tiêng thách thức, thi đầu thân thông như vậy. Nghe bọn 
ngoại đạo tuyên bô như thê, Đức Vua Bimbisara lo lăng, Ngài đi đên Tịnh Xá 
Veluvana bạch hỏi với Đức Thê Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Được biết răng Ngài chế định học giới cho chư Tỳ khưu: 
Không được thi triên, phô diễn năng lực thân thông phải chăng? 

- Thật như thế, này Đại Vương. 

- Hiện nay bọn ngoại giáo đã tuyên bồ răng: chúng sẽ thi triển thần thông để đấu 
với Ngài. Giờ đây Đức Thê Tôn phải làm sao? 

- Nếu bọn ngoại đạo muốn dùng thần thông đấu với Như Lai, Như Lai sẽ thể 
hiện thân thông. 

- Bạch Thế Tôn! Có phải Ngài đã chế định học giới ấy rồi? 


". Nây Đại Vương! Thật vậy Như Lai chế định học giới cho đệ tử Như Lai, chứ 
chăng phải chê định học giới ây cho mình. 
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- Bạch Thế Tôn! Điều học Ngài chế định chỉ cho riêng đệ tử Ngài, chứ riêng 
Ngài thì không bỏ cuộc trong học giới ây sao? 

- Này Đại Vương! Như Lai sẽ hỏi Đại Vương về vấn đề nầy. Nầy Đại Vương! 
Vườn Thượng Uyên của Hoàng gia trong thành nây có chăng? 

- Bạch Thế Tôn có! 

- Đại Vương có ra lịnh: Người ngoài vào vườn hái hoa quả, người ấy sẽ bị hình 
phạt chăng? 

- Bạch Thế Tôn có! 

- Nếu người khác vi phạm đi vào vườn Thượng Uyễn hải trải, hái hoa thì Đại 
vương sẽ làm sao? 

- Bạch Ngài! Trẫm sẽ trừng phạt kẻ ấy, vì đã sai lịnh của Trẫm. 

- Này Đại Vương! Nếu như Đại Vương vào vườn Thượng Uyễn hái lấy những 
quả chín như xoài... đê dùng, thì Ngài có phạm tội chăng? 

- Bạch Thế Tôn, không! 

_— VÌ SaO Vậy, này Đại Vương khi Ngài ra lịnh: Không ai được vào vườn Thượng 

Uyên hái hoa, trái, người khác vào thì phạm tội, còn riêng Ngài thì không? 

- Bạch Thế Tôn! Trẫm ra lệnh ngăn cấm như thế, là ngăn cắm người khác, chứ 
riêng Trẫm thì không bị ràng buộc bởi sự ngăn cắm ấy. 


- Cũng vậy, này Đại Vương! Đắng Như Lai chế định điều học là dành cho đệ tử 
mình, riêng Như Lai là bậc Pháp Vương không hề bị ràng buộc do sự ngăn cắm ấy. 
Này Đại Vương, điều học mà Như Lai chế định cho đệ tử có oai lực đến trăm ngàn 
koti thế giới, cũng như hình phạt của Đại Vương có năng lực trong 300 do tuần quốc 
độ của mình. Hình Phạt â ây không có hiệu lực đối với Đại Vương như thế nào, thì học 
giới mà Như Lai chế định cho đệ tử, Như Lai chẳng bị ràng buộc vào trong đó như thế 
ây. Do vậy, Như Lai sẽ tự thân thi triển thần thông vậy. 


Nghe Đức Thế Tôn tự thân thi triển thần thông, bọn ngoại đạo lo lắng, bàn luận 
cùng nhau răng: 


G1ờ đây, chúng ta bị tốn hại rồi, nghe rằng: Sa Môn Gotama tự thân thi triển thần 
thông, ông chỉ chê định học giới cho hàng đệ tử mà thôi, chứ riêng Sa Môn Gotama 
chăng bị ràng buộc trong điêu học nây. Giờ đây chúng ta phải làm sao đây? 


Thế rồi, Đức Vua Bimbisära đi đến tịnh xá Veluvana, bạch hỏi Đức Thế Tôn 
răng: 


“Bạch Thế Tôn! Khi nào Ngài thể hiện thần thông?” 


- Nầy Đại Vương! Còn bốn tháng nữa, vào ngày rằm tháng sáu, Như Lai sẽ thi 
triên thân thông. 


- Bạch Thế Tôn! Ngài sẽ thực hiện thần thông ở nơi đâu? 
- Như Lai sẽ thi triển thần thông tại thành Sãvatthi. 
Hỏi rằng: Vì sao Bậc Đạo Sư định thời gian xa như vậy? 
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Đáp rằng: Vì kinh thành SãvatthT là nơi chư Phật quá khứ đã dùng thần thông 
nhiếp phục ngoại đạo. Lại nữa, Ngài dự định thời gian dài như vậy, đề đại chúng có 
dịp tụ hội với nhau. Và trong đời chư Phật chỉ có một lần Ngài thể hiện Song Thông 
Lực mà thôi. 


Bọn ngoại đạo nghe được tin nầy, chúng bàn tính với nhau rằng: 


- Được nghe nói rằng: Sa môn Gotama còn bốn tháng nữa sẽ thi thố thần thông 
tại thành Sãvatthi. Bây giờ, chúng ta hãy bám sát theo Sa môn Gotama. Đại chúng 
thấy thế có hỏi, thì chúng ta đáp rằng: “Chúng tôi có tuyên bồ thi triển thần thông với 
Sa môn Gotama, nay Sa môn Gotama toan trốn chạy, nên chúng tôi phải truy đuổi 
theo ông ta”. 


Bấy giờ, Bậc Đạo Sư sau khi ngự vào kinh thành RãJagaha khất thực xong, khi 
Ngài trở ra thì bọn ngoại đạo cử người theo sau bám sát Ngài. Khi bọn chúng bị đại 
chúng hỏi rằng: “Vì sao các ông theo sát Đức Thế Tôn như thể? ”. Chúng trả lời rằng: 

“Vì chúng tôi tuyên bồ sẽ dùng thần thông đấu với Sa môn Œotama, nay ông ấy toan 
trồn, nên chúng tôi phải theo sát như thể `. 


Đại chúng suy nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ được mục kích hết thần thông của Đắng 
Thập Lực”. 


Đức Thế Tôn từ giã thành Rãjagaha tuần tự du hành đến thành Sãvatthï. Bấy giờ, 
bọn ngoại giáo theo phía sau Ngài, khi đi đường chúng quyên góp tài vật của các giáo 
dân mà răng: Hãy bỏ ra 100 dỗng vàng, hãy bỏ ra 1000 đồng vàng. Chúng tích trữ 
được số tài sản lớn, bỏ ra trăm ngàn đồng vàng kiến tạo mái nhà nóc nhọn bằng gỗ 
sãlã, lợp nóc nhà bằng hoa sen xanh. Rồi tuyên bố với chúng dân thành Sãvatthï răng: 
“ Chúng tôi sẽ dùng nơi nây thì triển thân thông với Sa môn Gotama ”. 


Được tin Đức Thê Tôn ngự vê quôc độ Kosala của mình, Đức Vua Pasenadi đi 
vào Jetavana, đảnh lê Đức Thê Tôn rôi bạch hỏi răng: 


- Bạch Thế Tôn! Hiện nay bọn ngoại đạo đã kiến tạo ngôi nhà nóc nhọn, lợp 
băng hoa sen xanh, chính nơi ây chúng tuyên bô sẽ dùng thân thông đâu với Ngài. 
Bạch Thê Tôn! Trâm sẽ kiên tạo mái nhà dâng đên Ngài. 


- Nầy Đại Vương! Chớ phí sức như thế, Như Lai sẽ có người làm nhà tồi. 

- Bạch Thế Tôn! Ngoài Trẫm ra, ai có năng lực làm được việc ây? 

- Này Đại Vương! Thiên Vương Đề Thích sẽ đảm nhận việc đó cho Như Lai. 
- Bạch Thế Tôn! Nếu thé, Ngài sẽ thể hiện thần thông tại nơi nào? 

- Nầy Đại Vương! Tại cây xoài Ganda. 


Chúng ngoại giáo được biết: Sa môn Gotama sẽ thi triển thần thông tại cây xoài 
Ganda. Chúng liền cho những người hộ độ của mình, thuê tiền nhồ tất cả những cây 
xoài, dù chỉ là cây con mới vừa mọc trong ngày, khắp thành Sãvatthï ném bỏ. Cả một 
do tuần thành phố quanh đó không có cây xoài nào cả, chúng đem những cây xoài nhỗ 
bỏ đó ném vào rừng. 

Vào ngày rằm tháng sáu, sáng hôm ấy Đức Thế Tôn ngự vào thành Sãvatthï để 
khất thực. Bấy giờ, nơi vườn Thượng Uyễn của Đức Vua Pasenadi, có một cây xoài 
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già căn cỗi, người giữ vườn Thượng Uyền tên là Ganda, y nhìn thấy giữa chùm lá có 
một đàn kiến vây quanh, ngạc nhiên y trèo lên xem xét thì thấy rằng đàn kiến vây 
chung quanh một trái xoài độc nhất, xoài đang chín, có mùi thơm ngắt. Y hái trái xoài 
ây xuông, dự đình mang vào Hoàng Cung dâng lên Đức Vua Pasenadi. Trên đường đi 
đến Hoàng Cung, Ganda trông thấy Đức Thiện Thệ đang ngự đi trì bình, y khởi tâm 
tịnh tín, nghĩ rằng: 


- Đức Vua dùng trái xoài nầy, Ngài cũng chỉ ban thưởng cho ta 8 hoặc 16 đồng 
Kahãpana mà thôi. Số tiền ấy chỉ có lợi cho ta vài tháng mà thôi. Nếu giờ đây ta cúng 
dường xoài này đến Đức Thế Tôn, ta sẽ được lợi ích suốt thời gian lâu dài. Phước báu 
ấy sẽ hộ trì ta vô lượng kiếp. 


Rồi y tín thành dâng xoài ây đến Đức Thế Tôn. Bậc Đạo Sư đưa mắt nhìn lại Đại 
đức Änanda. Hiểu ý Đức Thế Tôn, Trưởng Lão Änanda mang chiếc bát mà Tứ Thiên 
Vương cúng dường, Đức Thê Tôn dùng bát ấy thọ nhận trái xoài từ tay người giữ 
vườn Ganda. Ngài tỏ ý muốn ngôi tại nơi ấy, Đại đức Änanda trải tọa cụ ra, cung 
thỉnh Đức Thế Tôn ngự lên. Rồi Tôn giả Ẩnanda dùng nước ép nước xoài ra dâng lên 
Đức Đạo Sư. Đức Thế Tôn thọ dụng nước xoài xong, Ngài bảo người giữ vườn Ganda 
răng: 


- Nầằy Ganda! Ngươi hãy gieo trồng hạt xoài nầy đi. 


Ganda đào khoảng đất xốp, rồi gieo hạt xoài xuống đó, lấp đất lại. Đức Thế Tôn 
ngự đến Ngài dùng nước rửa tay mình trên chỗ ấy. Khi Ngài vừa rửa tay xong, xoài 
nứt mộng, mộng lên và tăng trưởng nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn cây xoài 
trở thành một cây cô thụ, thân xoài to bằng cán cày, cao 50 hắc tay (25m). Cây xoài 
ấy có năm tầng, một ngọn mọc thăng, còn bốn ngọn kia xuôi theo bốn bốn hướng, mỗi 
ngọn dài khoảng 50 hắc tay. Ngay khi ấy, xoài trở nên sum suê, ra hoa kết trái, rồi 
chín vàng, rơi rụng xuống, chư Tỳ Khưu đi đến sau, lượm những trái xoài chín mộng 
ấy dùng. 


Đức Vua Pasenadi được nghe tin: “Một cây xoải kỳ điệu vừa phát sanh”. Ngài 
sợ bọn ngoại giáo cho người chặt bỏ đi, nên phái quân sĩ đên canh giữ, với lịnh truyền 
răng: “Cđưn bát kì ai chặt phá cây xoài náây ”. 


Cây xoài ấy được mang tên là Ganda, vì là của ông Ganda trồng lên. Bọn côn đồ 
nghe tin có cây xoài kỳ diệu như thế, tìm đến xem, nhặt lấy những quả xoài chín ăn, 
hưởng được hương vị thơm ngọt của trái xoài, nên măng chửi nhóm ngoại đạo răng: 


- Bọn ngoại đạo ác độc nầy, chúng được tin Sa Môn Gotama thể hiện thần thông 
trên cây xoài, nên chúng cho người đến phá tất cả xoài trong thành Sãvatthï nây. 
Thậm chí những cây con vừa mọc, chúng cũng chẳng tha. Chúng khiến chúng ta 
không được nêm hương vị thù diệu của xoài như xoài Ganda nây. 


Bọn côn đồ tức giận, đi tìm kiếm bọn ngoại giáo, dùng hạt xoài ném vãi vào 
chúng. 

Bấy giờ, nơi Thiên Cung Đao Lợi, Đức Đề Thích biết rằng: Hôm nay Đức Bồn 
Sư sẽ thi triên thân lực đê nhiêp phục ngoại giáo. Ngài ra lịnh cho Thiên Tử 
Vatavalahaka (Thân G1ó) răng: 
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- Ngươi hãy nổi cuồng phong, thôi bay tróc ngôi nhà mái nhọn của ngoại đạo đi, 
hãy ném nóc nhà ây vào đông rác trong thành Savatthr. Rôi Đê Thích ra lịnh tiêp cho 
Thiên Tử Suriya răng: 


- Ngươi hãy chiếu ánh sáng mặt trời thật mãnh liệt vào chúng ngoại đạo, khiến 
cho chúng trở nên nóng nảy. 


Ngài phán bảo thêm Thiên Tử Vãtavalãhaka rằng: 


- Khi bọn ngoại đạo bị năng chiêu rực vào người, mô hôi tuôn đô, ngươi hãy nôi 
gió cuôn bụi tâp vào bọn chúng. 


Hai vị Thiên Tử vâng lịnh Thiên Vương thực hành y như thế, bấy giờ nhóm 
ngoại đạo đang nhễ nhại mô hôi, một cơn gió cuốn bụi vây quanh bọn chúng, người 
của chúng giông như con mối đỏ, ngôi nhà nóc nhọn của chúng bị trận cuỗông phong 
dữ đội thối bay mắt, ngôi nhà rơi vào đống rác lớn trong thành Sãvatthi. 


Đức Đề Thích lại ra lịnh cho Thiên Tử Vassavalãhaka (Thần làm mưa) rằng: 
“Ngươi hãy làm mưa rơi trên người bọn ngoại giáo đi”. Thiên Tử vâng lịnh, bây giờ, 
thân hình chúng ngoại đạo giông như con bò đốm. Chúng bị nhiệt bức khi dứt cơn 
mưa, ánh sáng mặt trời càng gắt chiêu vào người, chúng bỏ chạy tứ tán, chẳng còn tha 
thiết chuyện đấu thần thông. Khi ấy, có gã nông dân là người hộ độ cho giáo chủ 
Pũranakadasspa, y suy nghĩ rằng: 


- Chắc giờ nầy Giáo chủ của ta đang thi triển thần thông, vậy ta hãy đến xem 
Thân lực của Giáo chủ ta. 


Y thả bò ra, mang theo sợi dây cột bò cùng với cái nổi cháo, trên đường đi đến 
thành, y trông thấy vị Giáo chủ của mình đang chạy trốn, y liền gọi răng: 


- Bạch Ngài! Tôi đến để xem Ngài thi triển thần thông đây. Ngài bỏ chạy đi đâu 
thế? 


- Ngươi cần thiết chi với thần thông chứ, hãy trao sợi dây và cái nồi cháo cho ta 
ngay đi. 


Pũrana cầm lấy nồi cháo cùng với sợi dây mà gã nông dân đệ tử vừa trao cho, 
chyaj thắng ra bờ sông, cột nồi vào cô mình rồi nhảy xuống sông để tránh sự nhiệt bức 
bởi ánh mặt trời, bọt nước bắn lên tung tóe, Pũrana mệnh chung dưới dòng sông ấy và 
rơi vào A Tỳ địa ngục. 


Vào xế chiều, Đức Như Lai ngự trong Hương thất, Ngài suy nghĩ rằng: 

“Đây là giờ hợp lẽ, Như Lai sẽ thể hiện Phật Lực `. 

Đắng Như Lai hóa hiện ra con đường kinh hành bằng ngọc Mani trên hư không. 
Chỗ tận cùng của con đường là tận cùng của vũ trụ về phương Tây. 


Hội chúng thấy được kinh hành lộ bằng ngọc Mani như thế, vô cùng hoan hý, tụ 
tập lại nơi ây một khoảng rộng lớn đến cả 36 do tuần. Rồi từ trong Hương thất, Đức 
Thế Tôn ngự ra, tiễn về phía cây xoài Ganda. Khi â ấy một cận sự nữ đã chứng đạt Bất 
Lai Quả, đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Xin ngài chớ nhọc SỨC làm chi, khi Ngài có được đứa con gái 
như con. Con sẽ thê hiện thân thông thay thê Ngài. 
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- Này Ganranĩ! Ngươi sẽ thê hiện thần thông như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn! Con sẽ biến vũ trụ nầy thành nước, nhưng mọi chúng sanh đều 
an toàn, con sẽ lặn trong nước ấy như con ngông trời, nồi lên ở ranh giới vũ trụ về 
phương Đông, phương Nam, phương Tây và phương Bắc, sau cùng con nôi lên ở giữa 
quả địa câu cho đại chúng tận tường. Khi sự kiện xảy ra như thế, đại chúng sẽ nói: 
“Nàng là ai?”. Con sẽ đáp tăng: “Tôi là một cận sự nữ của Đức Thế Tôn, tên 
Gharanr”. Đại chúng sẽ nghĩ rằng: Chỉ là một cận sự nữ mà có được thần lực như 
thế, thì còn nói gì đến oai đức của Đức Thế Tôn chứ. Và bọn ngoại đạo không kịp 
trông thấy Ngài, họ đã trồn chạy mắt. 


- Này Gharanr! Như Lai biết ngươi có khả năng thể hiện thần thông như thế. 
Nhưng vòng vương miện nây họ không dành cho ngươi đâu. 


Ngài khước từ lời thỉnh cầu của nàng GharanI. Nàng suy nghĩ: Bậc Đạo Sư từ 
chôi ta, chắc có người khác có khả năng thân thông đê thê hiện rôi. 


Và nàng lui đứng sang một bên. Bậc Đạo Sư quán xét rằng: 
- Thật vậy, trong hàng cận sự nữ của Như Lai, cũng có được đạo hạnh như thế. 
Rồi Ngài quán xét thấy được rằng: 


“Đệ tử của Đẳng Như Lai sẽ rồng tiếng rồng sư tử giữa đại chúng 36 do tuần 


nấy”. 

Chư Thánh đệ tử Thinh Văn ấy lần lượt tỏ bày rằng: 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thể hiện thần thông như thế nầy. ` 

Trước mặt Đức Thế Tôn, giữa đại chúng rộng cả 36 do tuần ấy, các Ngài đã rồng 
lên tiêng rông của con sư tử đang thời sung sức. 

Được nghe lại rằng: Trong hàng cận sự nam, có Trưởng giả Cũla Anäthapindika 
suy nghĩ răng: 

- Khi Đức Thể Tôn có được người con trai như ta, là bậc Bất Lai Quả, Ngài 
chăng can chi vât vả cả. 

Ông liền bạch với Đức Thế Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ hoán hiện như vị Phạm Thiên cao lớn khoảng 12 do 
tuân, phát ra Phạm âm vang như sâm động giữa đại chúng. Mọi người đêu nghe rõ 
ràng phạm âm, sẽ nói răng: 

- “Đáy là âm thanh của Phạm Thiên, được ông CHÌla Anathapindika phát ra bởi 
thán lực ”. 

Bọn ngoại giáo sẽ nghĩ rằng: 

“Thần lực của gia chủ, chỉ là một cận sự của Đúc Ti hé Tôn thôi, mà còn có oai 
lực như thê, thì còn nói chỉ đên oai lực siêu việt của Đức Thê Tôn chứ. Và chúng chưa 
kịp nhìn thấy Ngài, đã kinh hoàng bỏ chạy trôn ”. 

- Này Cũlãnãthapinndika! Như Lai vẫn biết ngươi sẽ thực hiện được điều đó. 
Nhưng đây không phải là phận sự của ngươi. Đây là việc làm của Đầng Như Lai. 
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Đức Thế Tôn từ chối sự thỉnh cầu của gia chủ Cũlãnãthapindika, không chấp 
thuận cho ông thê hiện thân thông. 


- Kế đến CÓ VỊ Sa đi ni, tuôi vừa lên 7 nàng đã chứng đạt Tuệ Phân Tích, đến đảnh 
lê Đức Thê Tôn bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thực hiện pháp thần thông. 

- Này Virä! Ngươi sẽ làm như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ mang quả núi Sineru, núi Luân Vi và núi Hy Mã đặt 
giữa đại chúng này, rồi từ những quả núi ấy, con chui ra nhẹ nhàng, bay lượn giữa hư 
không như con hạc chúa vàng. Đại chúng sẽ hỏi nhau rằng: “Mgười nây là ai thể? ””. 
Con sẽ trả lời rằng: “Ta là Sa đi nỉ Vữã”. Đại chủng sẽ suy nghĩ răng: “ƒj Sa đi ni 
mới 7 tuổi mà có đại thần lực như thế, thì còn nói øì đên oai lực Đức Như Lai chư ””. 
Bọn ngoại giáo sẽ kinh hoàng, không kịp nhìn thấy Ngài đã bỏ chạy trôn mắt”. 

- Nầy Sa di ni Virä! Như Lai biết ngươi có thể thực hiện được điều đã nói. 
Nhưng đây không phải là phận sự của ngươi. 

Đến Sa di Cunda, là bậc Lậu Tận chứng đạt Tuệ Phân Tích, Ngài cũng vừa tròn 
bảy tuôi, đên đảnh lễ Đức Thê Tôn, bạch răng: 

- Bạch Thé Tôn! Con sẽ thê hiện thần thông lực. 

- Này Sa di Cunda! Ngươi sẽ làm như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ năm lấy Hồng quân lớn, làm thành cột cờ của cõi Diễm 
Phù, rung mạnh cho trái Hỗng quân rơi rụng xuông, đại chúng nhặt lây dùng. Và con 
sẽ hóa hiện hoa mạn đà rơi như mưa đê cúng dường Đức Thê Tôn. 

- Nây Cunda! Như Lai biết rằng ngươi sẽ thực hiện được những điều như ngươi 
đã nói. Nhưng đây không phải là phận sự của ngươi. 

Tiếp theo là vị Thánh Nữ đệ nhị của Đức Thế Tôn là nàng Uppalavannã, bước ra 
đánh lê Đức Thê Tôn, bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ thực hiện thần thông lực. 

- Nầy Uppalavannã! Ngươi sẽ làm thế nào? 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ hóa thành vị Chuyên Luân Vương, có hội chúng vây 
quanh rộng 6 do tuân. VỊ Vua Chuyên Luân với đây đủ 7 báu ây cùng đại chúng rộng 
lớn đi đên đây đảnh lê Đức Thê Tôn. 

- Nây Uppalavannã! Như Lai biết ngươi sẽ thực hiện được điều ngươi vừa nói. 
Nhưng đây không phải là phận sự của ngươi. 

Tiếp đến, Trưởng lão Moggallana, vị Thượng Thủ Thinh Văn đệ nhị bước đến 
đảnh lê Đức Thê Tôn, xin phép Ngài cho thi triên thân thông. 

- Nầy Moggallãna! Ngươi sẽ thực hiện được điều gì? 

- Bạch Thế Tôn! Con sẽ đặt núi Sineru ở giữa đôi hàm răng, rồi con nhai núi ấy 
như nhai hạt cải. 


- Ngươi còn thực hiện được điêu gì nữa? 
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- Con sẽ đặt quả địa cầu nây vào lòng tay trái, đặt tất cả sinh chúng trên địa cầu 
vào lòng tay phải. 


- Ngươi còn làm chi nữa? 


- Con sẽ dùng núi Sineru làm thành các lọng, che cho quả địa cầu, rồi một tay 
câm lầy núi Sineru như câm lọng trong tay, đi kinh hành giữa hư không. 


- Nây Moggallanal Như Lai biết ngươi thực hiện được những điều như thế. 
Nhưng đây không phải là phận sự của ngươi. 


Trưởng lão Moggallãna suy nghĩ: Có lẽ Đức Đạo Sư biết người sẽ thể hiện thần 
thông rôi. Trưởng lão lui ra đứng vào nơi thích hợp. Bây giờ, Đức Thê Tôn phán dạy 
Trưởng lão Mogøalläna răng: 


- Nầy Moggallãna! Vòng hoa nầy không phải dành cho ngươi hay bất cứ ai trong 
đại chúng. Vì rằng: Phận sự nào của Như Lai, thì không một a1 có thể làm thay được. 
Không một aI1 có thể nhận lãnh phận sự Như Lai trong hiện tại đây, không phải là điều 
kỳ diệu, mà trong thời quá khứ, việc làm của Như Lai, khi ta sanh làm hạng người vô 
nhân là bàng sanh, việc làm của Ta cũng chắng có ai có thê thay thế làm được tồi. 


- Bạch Thế Tôn! Câu chuyện ấy như thế nào vậy? 


Theo lời thỉnh cầu chư Tỳ khưu, Đắng Như Lai thuyết giảng lên Túc Sanh 
Kanhavisabha với chi tiệt như sau: 


“Công việc nặng có trong thời nào, con đường khó khăn trong thời nào. Chính 
trong thời ấy, người chủ bò Kanha, chính bò Kanha ấy giải quyết được công việc ấy 


2ï láM 


mà thôi ”. 


Rồi Ngài thuyết lên Bốn Sanh ly kỳ Nandavisäbha chỉ tiết như sau: “Người chỉ 
nên nói lời tao nhã, không nói lời thô ác. Khi Bà la môn nói lời tao nhã, bà Nanda 
mới kéo được chiếc xe nặng được, khiến Bà la môn ấy được tài sản. Bà la môn ấy có 
tám thỏa thích vì nhận được tài sản lớn `”. 


Sau khi thuyết giảng xong Bồn Sanh, Đức Thế Tôn ngự lên con đường kinh hành 
bằng Ngọc Mani ở giữa 24 do tuần đại chúng, phía trái phía phải, trước sau là 12 do 
tuần đại chúng. Tất cả đều trông thấy rõ ràng như hiện ra trước mắt mình. Đức Thế 
Tôn hiển lộ Song Thông Lực giữa đại chúng ấy. 


Bậc trí nên hiểu Song Thông Lực ấy theo ý nghĩa Pãli như vậy: 


- Thế nào là Song Thông Tuệ của Đẳng Như Lai? Tuệ nây chỉ có đối với bậc 
Chánh Đắng Giác, không phổ cập đến Thinh Văn Đại Đệ Tử. Hàng Thinh Văn không 
thể nào có được Song Thông Tuệ. Trong cùng một lúc, Ngài an trú vào hai đề mục, 
từ kim thân Ngài lửa và nước cùng tuôn ra, bên phải phun lửa, bên trái tuôn nước, bên 
trái tuôn lửa thì bên phải phun nước. Phía trên ra lửa, phía dưới ra nước, phía trên 
tuôn nước, phía dưới phun lửa. Phía trước hiện lửa, phía sau hiện nước, phía trước 
hiện nước, phía sau hiện lửa. Mắt này phun lửa, mắt kia phun nước và ngược lại. Tai 
nầy ra lửa tai kia ra nước và ngược lại. Đầu thượng y bên này ra lửa, đầu thượng y bên 
kia ra nước và ngược lại. Ngón tay tuôn lửa, kẽ tay tuôn nước và ngược lại. Lông tuôn 
nước thì chân lông tuôn lửa và ngược lại. Hông nầy ra lửa thì hông kia ra nước và 
ngược lại. Chân này ra lửa thì chân kia ra nước và ngược lại. Hay là thân trên có màu 
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xanh, thân dưới có màu đỏ và ngược lại... Hào quang sáu màu xanh-đỏ-vàng- trắng- 
cam và dợn sóng tuôn ra như vàng tuôn chủy không ngớt từ nỗi nấu vàng, khắp cả 
mười muôn triệu thế giới đều sáng ngời Phật Quang. 


Đức Thế Tôn hóa hiện một vị Phật Chánh Đăng Giác giống như Ngài. Khi hiện 
thân đi thì hóa thân ngồi, đứng hoặc nằm và ngược lại khi hóa thân đi thì hiện thân 
đứng, nằm hay ngồi... Hiện thân vẫn đạo thì hóa thân đáp, hóa thân vẫn pháp thì hiện 
thân trả lời. Đây là Song Thông Tuệ của Đức Chánh Đẳng Giác. Bậc Đạo Sư ngự đi 
trên kinh hành lộ ngọc Manmli, Ngài thể hiện song thông trí như thế, nêu lên ý nghĩa 
rằng: Kim thân phía trên phun lửa là do định lựa từ Tejokasina (đề mục lửa), kim thân 
phía dưới phu nước là do định lực Äpokasina (đề mục nước), hay bên phải có màu 
xanh là do định lực đề mục Xanh (Nilakasina), nên trái có màu đỏ là do định lực 
Lohitakasina (đề mục Đỏ)... Lửa phun ra từ nước, nước tuôn ra từ lửa. Ánh sáng xanh 
từ trong ánh sáng đỏ phát ra, ánh sáng đỏ từ trong ánh sáng xanh hiện khởi... 

Trưởng lão Sãriputta có giải răng: 

Ÿ nghĩa của những câu văn nây cũng như thế. Song Thông lực nây là: Lửa 
không lẫn với nước, nước chẳng phải lẫn với lửa. Và cả nước với lửa ấy đã xông tới 
tận Phạm Thiên Giới, rồi lan rộng khắp mọi Luân Vì trong vũ trụ. Vì thể, Ti rưởng Lão 
Săriputta mới giải rằng: “Channam Vannänam... hào quang sáu màu của Bậc Đạo 
Sư phóng ra khắp vũ trụ như khoáng chất vàng tuôn chảy từ nồi luyện kim, thấu đến 
tận Phạm Thiên Giới rồi phản chiếu khắp cùng vũ trụ, ánh sáng đều động nhất rực rỡ 
ví nhự: Diêm phù nây là trung tâm, tựa cội Bê Đề được đóng cướng với những cọc 
sắt, từ nơi ấy phát ra ánh sáng lan rộng khắp nơi đông nhất như nhau. 


Ngày hôm ấy, Đức Đạo Sư đi kinh hành trên Ngọc lộ, thuyết pháp thoại giữa đại 
chúng bằng cách vấn đáp với vị Phật hóa thân, làm cho đại chúng thêm hiểu nghĩa 
văn thâm mật của Phật Ngôn rõ ràng. Tiếng tán dương vang dội, tiếng Sãdhu từ đại 
chúng vang rền như tiếng sắm nỗ giữa trời quang đảng. Bậc Đạo Sư dùng Phật tuệ 
quán xét cơ tính chúng sanh của đại chúng ấy, Ngài thấu hiểu tâm chúng sanh đủ cả 
16 chi phần. Tâm Chư Phật diễn tiến rất nhanh như thế, người tịnh tín với Pháp nào và 
loại thần thông nào, Ngài thuyết lên Pháp ấy và loại thần lực ấy, tùy theo cơ tánh từng 
chúng sanh. Ngài thuyết pháp hợp theo cơ tánh ấy. Khi Ngài thể hiện Song thông lực 
và thuyết pháp thoại như thế, chúng sanh đắc chứng đạo quả không thê kế đến số 
lượng được. Vì sao Ngài lại hóa thân thêm một vị Phật nữa? Vì rằng: Ngài biết rõ 
rằng: Giữa Đại chúng nây, không một ai có thể giải đáp những câu hỏi thuộc về Phật 
Giới, cũng không một aI có thể đặt được một câu hỏi thuộc cảnh giới Phật Tuệ. Do 
đó, Ngài phải hóa thân thêm một vị chánh Đẳng Giác như Ngài, khi vị Hóa thân hỏi 
thì Hiện thân đáp. Nên để nêu lên ý nghĩa nây, các Luận Giải Sư đã nói: “Đức Phật 
hóa thân đi kinh hành thì Đức Phật hiện thân ngôi tham thiên... ”. 

Có đến 22 koti (220 triệu) chúng sanh đắc Pháp do thấy được Song Thông Trí 
mà bậc Đạo Sư thể hiện cùng với sự nghe Pháp Bảo từ hai vị Phật ấy. 


Sau khi thể hiện Song Thông Lực rồi, Đức Thế Tôn suy nghĩ rằng: 


- Chư Phật quá khứ, sau khi dùng thần thông nhiếp phục ngoại đạo rồi, Ngài ngự 
đi đâu? Nhập hạ tại nơi nào? 
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Với Phật Trí, Ngài thấy rằng: Sẽ an cư tại cõi Đao Lợi, thuyết lên Tạng Thắng 
Pháp đê tê độ Phật mâu. 


Sau khi hiểu rõ điều nầy, Ngài đưa chân phải lên đỉnh núi Yugandhara, núi 
Sineru dường như chạy đến hạ thấp xuống thỉnh rằng: “Xin Bậc Đại Giác hãy đặt 
chân Ngài lên đỉnh này”. Ngài đưa chân trái lên đỉnh Sineru, núi Sineru dường như 
vươn thăng người, đưa Ngài đến cõi Đao Lợi. Khoảng cách ba bước chân ấy là sáu 
mươi tám trăm ngàn do tuần (6.800.000). Hai chân Ngài đều duỗi thăng ra như bình 
thường ngự đi trì bình. Không nên nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đưa chân lên cao rồi đặt 
xuống, vì khi Ngài đưa chân tới trước thì các đỉnh núi như chạy đến đỡ chân Ngài, khi 
chân Ngài rời khỏi thì như chạy trở về vị trí cũ. Đức Đề Thích trông thấy Bậc Đạo Sư 
ngự đến, Ngài suy nghĩ rằng: 


- Đức Thế Tôn Ngài ngự lên đây để an cư mùa mưa, Ngài sẽ ngự nơi tảng đá 
vàng Pandukambala. Khi Đức Thế Tôn ngự đến nơi nầy, Chư Thiên sẽ phục vụ Ngài, 
các Thiên Nhân không thể có sự dễ duôi trong phận sự ấy được. Nhưng tảng đá 
Pandukambala nầy dài 60 do tuần, rộng 50 do tuần, cao 15 do tuần, Đức Thế Tôn ngự 
lên trên đó quả thật là trồng rỗng. 


Hiểu được tư tưởng ây của Đức Đề Thích, Đức Thế Tôn liền trải tọa cụ ra, phủ 
trọn vẹn tảng đá vàng Pandukambala, rôi ngự ngôi trên ây. Thiên chúa lại suy nghĩ 
răng: “Đức Thê Tôn trải tọa cụ như thể, nhưng Ngài chỉ ngôi chút ít thôi `”. 


Biết được ý nghĩ nây, Đức Thế Tôn liên thu tảng đá Pandukambala vừa dặn với 
tọa cụ và Ngài ngôi vừa vặn với tọa cụ ấy, giống như vị Tỳ khưu mặc phấn tảo y ngồi 
thường nhật trên tọa cụ của mình. 


Đức Đề Thích mục kích cảnh tượng thù diệu ấy, Ngài vô cùng hoan hý, đảnh lễ 
Đức Thê Tôn, Ngài phán răng: 
- Nây Đề Thích, ngươi chớ nghĩ rằng Ngai vàng này rộng lớn đối với Như Lai. 


Như Lai hành pháp độ với vô lượng kiếp, mong chứng đạt Vô Thượng Chánh Đẳng 
Giác, thì không phải là nhỏ đâu. 


Bây giờ, nơi nhân giới, đại chúng bỗng nhiên thấy Đức Thế Tôn biến mắt, ví như 
ánh mặt trời cùng mặt trăng cùng vụt tắt. Đại chúng than khóc răng: 


- Bậc Đạo Sư đã ngự đến núi Cittakũta hay núi Kreyläsa hoặc núi Yugandhara 
mật rôi, từ nay chúng ta không còn được thây Ngài nữa, Bậc Chánh Đăng Giác không 
còn trở vê với chúng ta. 

Nhóm khác thì sầu khổ than khóc rằng: 


- Bậc Đạo Sư là bậc hàng an trú nơi thanh vắng, tán thán nơi an tịnh, nay Ngài 
đã ngự đên nơi khác, vì Ngài nghĩ răng: “7a đã thê hiện Song Thông như vậy với đại 
chúng ”. Hăn là chúng ta không còn được chiêm bái Ngài nữa rôi. Họ nói lên kệ ngôn 
răng: 


“Ngài là bậc Thượng Trí, Ngài vui thích nơi thanh vắng, không còn trở lại thể 
gian náy nữa. Chúng ta không còn tháảy Bậc Chánh Đăng Giác, bác chúa tê của thể 
gian, bác cao quỷ hơn cả nhán thiên ”. 


Đại chúng liền đi đến bạch hỏi Trưởng Lão Moggalläna rằng: 
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- Bạch Ngài, Đức Đạo Sư của chúng tôi đang ngự trú nơi nào? 


Quán xét rõ việc Đức Thê Tôn an cư mùa mưa nơi cõi Đao Lợi, Trưởng Lão 
Mogøalana đáp răng: 


- Các người nên đến hỏi Tôn giả Anuruddha, bậc đệ nhất Thiên Nhãn trong hàng 
Thinh Văn. 


Sở dĩ, Đại đức Moggallana không trả lời, và khuyên dạy thính chúng đến hỏi 
Tôn Giả Anuruddha, vì Ngài muôn cho đại chúng hiêu răng: Các Công hạnh của 
Thánh Thinh Văn thật thù diệu, và làm công hạnh của chư Thánh Thinh Văn được 
hiên lộ. 

Đại Chúng đi đến bạch hỏi Trưởng Lão Anuruddha rằng: 

- Bạch Ngài, Đức Đạo Sư của chúng tôi ngự nơi nào? 


- Ngài đang an ngự trên cõi Đao Lợi, nơi tảng đá Pandukambala là ngai vàng của 
Thiên Vương Đê Thích, đê tuyên thuyêt Tạng Thăng Pháp tê độ Mâu hậu Mayä. 


- Bạch Ngài! Bao giờ Đức Đề Thế Tôn trở về nhân giới? 


- Ngài sẽ thuyết tạng Thắng Pháp trọn cả ba tháng trường (tính theo cõi nhân 
loại). Rôi Ngài sẽ trở vê nhân giới trong ngày Tự Tứ (Mahapavaran). 


Đại chúng bàn nhau rằng: “Chứng fa sẽ không rời khỏi nơi nây nếu chưa gặp 
Đức Đạo Sư trở về”. Và họ cư ngụ tại nơi ấy. Tương truyền rằng: Đại chúng dùng hư 
không làm màn, lấy mặt đất làm chiếu trải, nhưng cả đại hội chúng to lớn như thế 
cũng không làm cho mặt đất nơi ấy trở nên chật và ô nhiễm, mặt đất gồ ghèề ở nơi ấy 
bỗng trở nên bằng phẳng cho đại chúng và rộng rãi. Sự sạch sẽ luôn hiện đến với đại 
chúng. Trước đó, Bậc Đạo Sư đã phán dạy Tôn Giả Moggallãna rằng: 


- Nầy Moggallanal Ngươi hãy: thuyết pháp đến đại chúng ấy. Còn gia chủ Cñla 
Anãthapindika hãy bồ thí vật thực đến đại chúng. 


Trưởng giả Cũla Anathapindika bố thí đến đại chúng cơm, cháo, vật thực, cau, 
trâu, vật thơm, vật thoa và vật trang điểm cho đại chúng cả sáng lẫn chiều, hay trong 
mỗi giờ. Đại thí ây được thực hiện cả ba tháng trọn vẹn như thế. Riêng Tôn Giả 
Mogsallãna thì thuyết lên Pháp thoại, giải đáp những thắc mắc, đoạn nghi cho đại 
chúng đến chứng kiến Thần Thông của Đức Phật tại nơi ấy. 


Nơi Thiên Giới Đao Lợi, Chư Thiên trong 10 muôn triệu thế giới được biết Đức 
Thế Tôn an cư tại cõi Đao Lợi nên cùng nhau vân tập đến cõi Đao Lợi ấy, nên các 
Luận Giải Sư đã ghi rằng: 

- Trong thời Đức Phật là bậc cao quý nhất trong nhân, thiên giới, Ngài ngự nơi 
tảng đá vàng Pandukambala, dưới cội cây Pãricchattaka ở Đao Lợi Thiên. Bấy giờ, 
Chư Thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa bà cùng nhau tụ hội đến đảnh lễ Đức 
Chánh Đăng Giác. Khi Ngài ngự trên đỉnh núi Sineru ấy, không một Thiên nhân nào 
sáng rực hơn Đức Chánh Đăng Giác, chỉ có Đức Chánh Đẳng Giác hằng sáng ngời 
hơn tất cả Thiên nhân. 

Đức Thế Tôn ngự giữa ngai vàng Kambala như thể, Đức Đề Thích hiểu biết với 
trí của mình răng: “Đức Thể Tôn ngự đến cõi Đao Lợi nây, với mục đích là tế độ Mẫu 
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hậu Mãyã của Ngài”. Tự thân Đức Đề Thích đi đến cung trời Tusitã cung thỉnh Thiên 
Tử Maya từ nơi cung trời Tusitä ngự xuông cõi Đao Lợi, và ngôi bên tay phải của 
Đức Thê Tôn. 


Khi ấy, có hai vị Thiên Tử là Indaka cũng ngồi phía bên phải Đức Thế Tôn và 
Thiên Tử Anruka thì ngồi phía tay trái của Ngài. Khi Chư Thiên có đại oai lực đi đến, 
Thiên nhân nào kém oai lực thì phải đứng dậy nhường chỗ ngồi lui ra sau. Và Thiên 
Tử Ankura phải lui ra xa cả 12 do tuân, trái lại Thiên Tử Indaka vẫn ngôi yên một 
chỗ. Thấu rõ sự kiện này như thế nào rồi, nhưng Bậc Đạo Sư muốn cho Chư Thiên 
thấy rõ oai lực thù diệu của ân đức Phật Đạo rằng: “Vật thí mà tín gia cúng dường đến 
bậc đáng cúng dường trong Phật Giáo, tuy vật thí dù nhỏ chút ít vẫn có đại oai lực 
thù thăng, có đại quả báu”. Ngài phán hỏi Thiên Tử Anruka rằng: 


- Nầy Ankura! Ngươi thọ sanh vào cảnh Thiên Giới này là do phước thiện nào 
thế? 


- Bạch Thế Tôn! Khi còn là nhân loại, con hăng bồ thí đến chúng nhân, con đã 
cho xây lò bêp dùng nâu vật thực bô thí, dài đên 12 do tuân. Con hành thí sự ây suôt 
cả I0 ngàn năm như thê. Quả thiện ây cho con được tái sanh vảo cảnh giới nây. 


- Này Indaka! Ngươi tái sanh cõi Đao Lợi là do quả thiện nào? 


- Bạch Thê Tôn! Khi còn là người, con cúng dường đên Trưởng Lão Anuruddha 
một vá cơm. Do nhân ây, con được thọ sanh vê cõi nây. 


- Nẵy Ankura! Ngươi đã hành thí sự suốt 10 ngàn năm, xây lò bếp dài 12 do 
tuân. Thê vì sao, hiện nay trong hội chúng nây, ngươi lại lui ra xa đên 12 do tuân như 
thế? 


Thật vậy, các Luận Giải Sư đã thuyết lên rằng: 


Bậc Chánh Đắng Giác thay Thiên Tử Ankura và Indaka, Ngài tán dương sự cúng 
dường bậc đáng tôn kính, đáng cúng dường trong câu Phật Ngôn nầy: “Nây Ankural 
Ngươi đã bồ thí rất nhiều trong khoảng thời gian dài 10 ngàn năm, xây bếp lò dài cả 
12 do tuần. Nhưng khi đến hội chúng Thiên nhân nây, vì sao ngươi lại lui xa 12 do 
tuân như thể? ”. 


Âm thanh vi diệu của Đức Thế Tôn xuyên suốt cả kinh thành Sudassana là thành 
phô Chư Thiên cõi Đao Lợi, lan đên nhân giới. Đại chúng đó đã nghe được Phật âm vi 
diệu ây. 

Nghe Bậc Đạo Sư phán hỏi như thể, Thiên Tử Ankura buôn rầu đáp: 


- Bạch Thế Tôn! Con cầu mong được gì nơi quả phước ấy, vì con tạo phước vảo 
thời không có Phật Pháp, không có bậc đáng cúng dường. Dạ Xoa Indaka chỉ cúng 
dường chút ít, nhưng được cúng dường vào thời có Phật Pháp, cúng dường đến bậc 
đáng cúng dường nên vị ấy có nhiều oai lực hơn con. Ví như vẳng trăng rực sáng 
trong chòm sao như thế. 


(Trong những câu văn ấy, chữ Dajjä đổi thành Datxã nghĩa là đã cho). Nghe 
Thiên Tử Ankura bạch như thê, Đức Thê Tôn phản hỏi Thiên Tử Indaka răng: 
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- Này Indaka! Vì sao chỉ với chút ít vật thí như thế, mà ngươi có đại oal lực, 
ngươi không lui ra như vậy? 


- Bạch Thế Tôn! Con đã cúng dường đến bậc đáng cúng dường, ví như TEƯỜIi 
nông dân gieo hạt vào ruộng màu mỡ, dù chỉ là ít hạt giông nhưng được nhiêu kêt quả. 


Sau khi nêu lên sự kiện cúng dường đến bậc cúng dường như thế. Thiên Tử 
Indaka bạch tiêp răng: 


- Bạch Thế Tôn! Dù là hạt giỗng nhiều, nhưng gieo vào ruộng xấu khô căn thì 
kết quả không sung mãn, không thể làm người nông dân ấy hài lòng hoan hỷ như thế 
nào, cũng vậy người bố thí nhiều đến những kẻ ác giới thì quả phước không được 
sung mãn, thí nhân ấy hằng không được hoan hỷ với quả ấy. Trái lại, tuy ít hạt giống, 
nhưng được gieo vào ruộng tốt, đúng thời mưa thuận gió hòa, thì quả sẽ sung mãn, 
khiến người nông dân hoan hỷ hả dạ. Cũng như thế ấy, thí vật tuy chút ít, nhưng được 
dâng cúng đến bậc đáng cúng dường là bậc có giới đức, chắc chắn quả ấy sẽ cho 
người làm thí sự hoan hỷ như thế. 


Hỏi rằng: Tiền nghiệp của Thiên Tử Indaka ấy là thế nào? 

Đáp răng: Được biết Thiên Tử Indaka đã cúng dường một vá cơm đến Trưởng 
Lão Anuruddha, khi Ngài đang trì bình khât thực trong thành. Nên quả phước của vị 
âầy có nhiêu quả báu hơn sự bô thí của Thiên Tử Ankura xây bêp lò cả 12 do tuân, bô 
thí suôt thời gian I0 ngàn năm. Do đó, Thiên Tử Indaka mới bạch như thê. 

- Nầy Ankura! Sự lựa chọn bậc đáng cúng dường rồi cúng dường, thí sự ây 
thường có nhiều quả báu. Ví như hạt giỗng mà được gieo xuống ruộng tốt như vậy. 


Nhưng ngươi không làm như thế, do vậy thí sự của ngươi mới không có quả tối 
thăng. 

Rồi Ngài nêu lên ý nghĩa để làm sáng tỏ vấn đề này: 

“Sự bố thí mà người đã bồ thí trong chỗ nào có quả nhiều, người nên lực chọn 
rồi bô thí trong chô ây. Sự chọn lựa đê cúng dường mà Đức Thiện Thệ tán dương là 
thí sự đên bậc cúng dường hiện hữu trong thê gian, sẽ có quả nhiêu, ví như hạt giông 
được gieo vào ruộng tôt không cỏ dại”. 

Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn răng: 

Ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có ái là độc hại. Vì vậy sự thí mà người đã 
bô thí đên người đã đoạn tận ái có nhiêu quả. 

Ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có sân hận là độc hại. Vì vậy sự thí mà 
người đã bố thí đến người đã đoạn tận sân có nhiều quả. 


Ruộng có cỏ là độc hại, người có sĩ mê là độc hại. Vì vậy sự thí mà người đã bô 
thí đên người đã đoạn tận s1 có nhiêu quả. 


Ruộng có cỏ là độc hại, chúng sanh có tham là độc hại. Vì vậy sự thí mà người 
thí đên bậc đã đoạn tận tham có nhiêu quả. 


Dút kệ ngôn, hai Thiên Tử Ankura và Indaka đều an trú vào Dự Lưu Quả. 


Thế rôi, Bậc Đạo Sư ngôi giữa Đại chúng thiên nhân, đề cập đến Phật mẫu răng: 
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- Mẫu hậu hãy đến đây, lắng nghe Pháp Như Lai. Như Lai sẽ đền đáp công ơn 
của người đã nuôi dưỡng Như Lai trong vòng luân hôi. 


Ngài nghĩ tiếp: Công ơn của Mẫu hậu Mãyã đối với Ta thật là vĩ đại. Vậy ta phải 
dùng Pháp môn nào đề đên đáp cho xứng đáng ơn nghĩa thâm sâu kia? Ngài thấy rằng 
chỉ có Thắng Pháp Tạng mới xứng đáng với công ơn của Bà Mayã nuôi dưỡng Ngài 
khi Ngài còn lang thang trong vòng luân hồi. Và Ngài khởi đầu thuyết lên Tạng 
Thắng Pháp rằng: “Kusalädhammäa, akusaladhammä, abyäkatä dhammä... ”. Đức Thế 
Tôn thuyết Tạng Diệu Pháp theo cách nây trọn cả ba tháng. Trong khi Ngài ngự đi 
khất thực thì Ngài hóa thân một vị Phật như Ngài và vân tiếp tục thuyết Pháp VỚI sự 
chú nguyện rằng: “[¡ Phật hóa thân nây sẽ thuyết pháp cho đến khi Như Lai trở về” 


Rồi Ngài ngự đến rừng Tuyết Lãnh, đánh răng bằng cây chà răng của rừng ấy ở 
hồ Anotatto trong rừng Anägalatä. Ngài ngự đi khất thực ở xứ Kưru (Bắc Cưu Lưu 
Châu), khi khát thực xong, Ngài ngự về ngôi nhà lớn nơi thành Sankassa. Khi ấy, Tôn 
GIả SãrIputta quán: 


- “Bác Đạo Sự hiện đang trú tại đáu ? ”. Khi biết Đức Thế Tôn đang ngự tại 
thành Sankassa, Trưởng Lão đi đên phục vụ Đức Thê Tôn. 


Đức Thế Tôn khi thọ thực xong, Ngài phán dạy Trưởng Lão Sãriputta rằng: 
“Nây Sãriputtal Hôm nay ta sẽ thuyêt Pháp như thê như thê. Ngươi hãy thuyết lại ý 
nghĩa nây đên 500 vị tân Tỳ khưu vừa mới xuât gia của ngươi đỉ”. 


- Thưa vâng! Bạch Thế Tôn. 


Tương truyền rằng: Có 500 thiện gia từ khi được chứng kiến Song Thông Lực 
của Đức Thê Tôn, phát tâm tịnh tín mãnh liệt nơi Phật Lực, cả 500 vị đã xin xuất gia 
ngay khi ấy, và Tôn Giả Sãriputta đã tiếp độ cho 500 vị thiện gia tử ấy trong trú xứ 
của mình. Lời dạy của Đức Thế Tôn là Ngài ám chỉ đến 500 tân Tỳ khưu ấy. 


Sau khi phán dạy xong, Đức Thế Tôn ngự lên cối Đao Lợi, vị Phật hóa thân biến 
mắt và Đức Phật tiếp tục thuyết lên Pháp thoại Thắng Pháp. Riêng Ngài Sãriputta trở 
về trú xứ của mình, thuyết lên Pháp mà Đức Đạo Sư vừa tóm tắt cho mình đến các vị 
tân Tỳ khưu một cách rộng rãi. Khi vừa mãn ba tháng an cư thì nhóm Tỳ khưu ấy đã 
thông suốt trọn vẹn 7 bộ Thắng Pháp. 


Được nghe lại rằng: Trong thời Giáo Pháp của Đức Chánh Đăng Giác Kassapa, 
có một đàn dơi 500 con trú tại một hang động trong núi. Bấy giờ, có hai vị Tỳ khưu 
trong Giáo Pháp Đức Phật Kassapa cũng trú ngụ nơi động Ấy, khi các Ngài kinh hành 
hay ngồi lại cùng nhau, hằng tụng niệm Abhidhamma. Đàn dơi â ấy bắt lây cảnh thinh 
ầy, với ân tượng rằng đây là Pháp chư Phật. Đàn dơi ấ ây không thê hiểu răng: “Đây là 
uấn, đây là xứ, đây là Giới... ”, chúng chỉ bắt lây tiếng tụng niệm làm cảnh với ấn 
tượng là lời Phật dạy mà thôi. Sau khi mệnh chung, cả 500 con dơi ây tái sanh lên 
Thiên giới, thọ hưởng Thiên sản trọn một kiếp Phật. Mạng chung từ Thiên giới, 500 vị 
Thiên Tử tái sanh vào nhân giới trong thời Phật hiện tại, ở trong thành Sãvatthr. Nhân 
dịp mục kích được quang cảnh hy hữu của Song Thông Trí của Đắng Như Lai. Cả 500 
thiện gia tử ấy khởi tâm tịnh tín, xin xuất gia trong Pháp Luật của Đức Thế Tôn, và 
Trưởng Lão Sãriputta đã tế độ 500 thiện gia tử ấy trong trú xứ của mình. Và trong ba 
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tháng an cư mùa mưa ấy, 500 vị Tỳ khưu ấy thông suốt trọn vẹn 7 bộ Thắng Pháp 
trước những vị Tỳ khưu kia. 


Đức Thế Tôn thuyết trọn vẹn Tạng Thắng Pháp trên cõi Đao Lợi ròng rã ba 
tháng dài (tính theo cõi nhân loại), đã mang đên Đạo Quả cho 8§0 koti Chư Thiên, và 
Hoàng hậu Maya chứng đạt được Pháp Nhãn Dự Lưu Quả. 

Còn bảy ngày nữa là đến ngày Đại Lễ Tự Tứ, đại chúng rộng 36 do tuần ấy, khởi 
lên sự suy nghĩ răng: 

- Từ hôm nay trở đi, đến ngày thứ bảy là ngày Đại Lễ Tự Tứ. Đức Thế Tôn sẽ 
ngự về nơi nào? 

Họ đi đến Trưởng Lão Moggalläna bạch rằng: 

- Bạch Ngài! Chúng tôi muốn biết ngày trở về của Đức Thế Tôn, nếu chúng tôi 
chưa được chiêm bái Ngài, chúng tôi sẽ không rời khỏi nơi đây đâu. 

- Nầy đại chúng, thôi được. 

Trưởng Lão Moggalläna chú nguyện rằng: “Đại chúng hãy trông thấy ta đi đến 
cối Đao Lợi, diện kiên với Đức Thê Tôn `. 

Ngài độn thô, đi đến chân núi Sineru, rồi theo triỀn núi đi dần lên, giống như sợi 
chỉ vàng xỏ vào viên ngọc trai đỏ. Ngài đi lên đính núi Sineru, đại chúng thây rõ ràng 
như đang thây cảnh Ngài đi trên núi Sineru trước mặt, Trưởng Lão đi được 1 do tuân, 
2 do tu... Tôn Giá Moggalläna đi đên Thiên Cung Đao Lợi, đên tảng đá 
Pandukambala, đảnh lê dưới chân Ngài với sự cung kính cực điên, bạch với Đức Thê 
Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Hội chúng muốn yết kiến Ngài, nếu chưa được chiêm bái Ngài, 
họ sẽ không rời chỗ ấy. Bạch Thế Tôn! Xin Ngài mở lòng bi mẫn ngự về nhân giới. 


- Nây Moggallana! Sư huynh ngươi là Tôn giả Sãriputta hiện nay đang ở nơi nào? 
- Bạch Thế Tôn! Vị ấy đang trú tại thành Sankassa. 


- Nầy Moggallana! Kê từ hôm nay trở đi, đến ngày thứ bảy, Như Lai sẽ ngự về 
nhân giới, tại chân thành Sankassa. Đại chúng muốn yết kiến Đắng Như Lai thì hãy 
đến nơi ấy. 


Từ Sãvatthï đến thành Sankassa chỉ cách nhau 30 do tuần, chăng cân phải chuẩn 
bị lương thực chi cho lăm. Ngươi hãy thông báo cho đại chúng biệt như thê. Đại 
chúng hãy thọ trì Trai giới rôi đên nghe pháp vậy. 

- Lành thay! Bạch Thế Tôn. 

Trưởng Lão Moggalläna trở lại nhân giới, tuyên ngôn lại lời dạy của Đức Thế 
Tôn cho đại chúng biệt. Vào ngày Đại Tự Tứ, Bậc Đạo Sư phán bảo Đức Thiên Chúa 
răng: 

- Này Đại Vương! Như Lai sẽ ngự về nhân giới. 

Thiên chúa liền hóa hiện ba thang trời, một thang ngọc Mani ở giữa, một thang 
bạc và một thang vàng ở hai bên, chân thang đặt ở chân thành Sankassa, đâu thang ở 
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đỉnh núi Sineru. Thang vàng ở bên phải dành cho Chư Thiên, thang bạc bên trái dành 
cho Phạm Thiên, Đầng Như lai ngự đi giữa thang ngọc Man. 


Từ đỉnh núi Sineru Đức Thế Tôn ngự đi giữa thang ngọc Ấy. Ngài đưa mắt nhìn 
lên trên, thấu suốt cõi Phạm Thiên như tụ hội lại thành một điểm, Ngài đưa mắt nhìn 
xuống, thấu suốt cõi địa ngục A Tỳ như thu lại thành một điểm. Cả 10 muôn triệu thế 
giới như thu thành một điểm trong Phật Lực của Ngài như vậy. Chư Thiên thấy được 
nhân loại và Phạm Thiên, nhân loại thấy được Chư Thiên cùng Phạm Thiên dường 
như đang đứng đối diện với nhau. Đức Thế Tôn phóng hào quang 6 màu tỏa đi khắp 
muôn trùng vũ trụ. Cả 36 do tuần đại chúng â ấy, thấy được oai lực tuyệt diệu hy hữu 
của Đức Phật, đều khởi tâm ước muốn thành vị Chánh Đẳng GIác vị laI. 


Bấy giờ, Phạm Thiên ngự đi nơi thang bạc cầm lọng cho cho Đức Thế Tôn, Đức 
Đê Thích ngự ởi nơi thang vàng ôm bát hâu Ngài. Càn Thát Bà Pancasikha câm thiên 
câm Baluva màu vàng xinh đẹp, tâu lên những thiên khúc, ca hát cúng dường Bậc 
Đạo Sư, Thiên Tử Matalisangahaka câm vật thơm và tràng hoa tung lên hư không 
cúng dường Đức Thiện Thệ, hoa thiên Mạn Đà của Chư Thiên cúng dường rơi như 
mưa, Thiên Tử Suyaäma câm quạt VãlavTJav1 quạt hâu Đức Đạo Sư... 

—_ Đức Thê Tôn ngự về nhân giới, tại chân thành Sankassa. Trưởng Lão Sãriputta 
đên đảnh lê Đức Thê Tôn, tán thán tướng hảo quang minh của Đức Thê Tôn, vì đây 
Phật Tướng hiên lộ thù diệu như thê nây, Trưỡng Lão chưa từng trông thây bao giờ 
cả. Trưởng Lão thôt lên kệ hoan hỷ tán thán như vậy: 

“Bậc Đạo Sư với Phật âm du dương, với lời tao nhã. Ngài là bậc T: hây của Chư 

Thiên và nhân loại. Từ Cung trời Đầu Suất Ngài hạ sanh về nhân giới cũng không có 
được quang cảnh thù thắng như thể nây đây. Ta chưa từng thấy tưởng hảo của một di 
chói sảng rực như Ngài, không ai so sảnh được với Phát Thân ”. 

Rồi Tôn Giả Sãriputta bạch với Đức Thế Tôn răng: 

- Bạch Thế Tôn! Hôm nay cả nhân thiên đều hoan hỷ cung nghinh Ngài trở về 
nhân giới. 

Đức Đạo Sư phán dạy Tôn Giả Sãriputta rằng: 

- Nây Sãriputta! Một vị Phật đầy đủ ân đức tối thượng, thường là nơi kính mến 
của Chư Thiên và nhân loại như thê. 


Rồi nhân đó, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ve Jhãnapasuta dhrra, “Người trí chuyên thiên định, 
Nekkhammupasame rat; Thích an tịnh viễn hy, 

Devãpi tesam pihayanti, Chư Thiên đêu ái kính, 
Sambuddhanam satimatam”. Bác chánh giác, chảnh niệm `. 


1§1. Bậc trí chuyên cần hành thiền, đã thỏa thích trong sự an tịnh của hạnh 
khước từ (tức Níp Bàn), những vị Phật giác tỉnh toàn hảo như vậy, chí đên Chư Thiên 
cũng hết lòng ngưỡng mộ. 


&g 
CHÚ GIẢI: 
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Ve jhãnapasufä: nghĩa là đầy đủ sự chuyên cần về 2 loại thiền là 
Lakkhanipamijjhana và Arammaniipanijjhãna, băng sự ghi nhớ, sự an trú, sự chú 
nguyện, sự xả thiền và sự quán xét. Bậc xuất gia học giả không nên chấp rằng: 
“Nekkhamma ” trong kệ ngôn Nekkhammipasame ratä nây, chính câu Nekkhamma 
đó là chỉ về sự hoan hỷ với Níp Bàn, là nơi đoạn tận phiền não. 


Deovapi: nghĩa là Chư Thiên và nhân loại thường hoan hỷ, tức mong mỏi được 
như bậc Chánh Giác. 


$afinafaim: nghĩa là Chư Thiên cùng nhân loại mong muốn thành Đắng Chánh 
Giác rằng: “Ngài có tướng hảo quang mình thù thắng như thế, ta cũng nên thành vị 
Phát vị lai”. Như vậy, gọi là sự hoan hỷ với Bậc Chánh Đắng Giác, là người có ân 
đức lớn như vậy, bậc tròn đủ chánh niệm và giác tỉnh. 


Dứt kệ ngôn có đến 30 koti chúng sanh đạt Pháp Nhãn. Cả 500 vị tân Tỳ khưu 
đệ tử của Trưởng Lão SãrIputta cũng chứng đạt A La Hán. 


Tương truyền răng: Sự thể hiện Song Thông Tuệ rồi an cư tại cung trời Đao Lợi, 
thuyết Tạng Thắng Pháp tế độ Phật Mẫu, ngự về nhân giới nơi công thành Sankassa, 
đó là cổ lệ của chư Phật Quá khứ. Chỗ di tích dâu chân phải nơi Ngài ngự xuống có 
tên là Sineru. Đức Đạo Sư đứng tại chính nơi ấy giảng giải về cơ tánh trí của chúng 
sanh răng: 


Phàm nhân chỉ biết cơ tánh của mình và đồng bậc, không thể biết được trí của 
Bậc Tu Đà Hườn, Bậc Dự Lưu chỉ biết được căn cơ của hàng Dự Lưu, không biết 
được căn cơ của bậc Nhất Lai. Bậc Nhất Lai chỉ biết được căn cơ của hàng Nhất Lai, 
không biết được căn cơ của bậc Bất Lai. Bậc Bắt Lai chỉ biết được căn cơ của hàng 
Bất Lai không biết được căn cơ của bậc A La Hán. Bậc A La Hán Nhứt Minh... Tam 
Minh... Lục Thông... Tuệ Phân Tích, Chư Thánh Đại Đệ Tử không biết được căn cơ 
của Tôn Giả Moggallãna. Tôn Giả Moggallãna không thấu rõ cơ tánh của Tướng 
Quân Chánh Pháp Sãriputta. Tôn Giả Sãriputta không thể giải được căn cơ của bậc 
Độc Giác Phật. Chư Độc Giác Phật không thê giải được căn cơ của Bậc Chánh Đẳng 
Giác. 

Rồi Ngài phán lên một câu hỏi, Ngài đưa mắt nhìn khắp bốn phương tám hướng, 
hướng trên hướng dưới, các thế giới tụ về một điểm. Chư Thiên, nhân loại, Phạm 
Thiên cả đến Long Vương, Kim Sí Điều ở hướng dưới đều chấp tay bạch rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Không một ai trong hội chúng nây giải đáp được, xin Ngài từ bi 
quán xét hội chúng nây. 


Bậc Đạo Sư suy nghĩ: “Sãripufta thường vất vả, vỉ vị ấy nghe được câu hỏi của 
Đức Như Lai, nhưng câu hỏi ấy thuộc về Phật Giới Trí . Rằng: “Nầy người vô 2 phiên! 
Người có trí tuệ phòng hộ mình, khi Như Lai hỏi về sự diễn tiễn của người có đây đủ 
các Pháp và các Bậc Hữu Học nhiễu trong thế gian. Hãy nỏi lên sự diễn tiến ấy cho 
Như Lai”. 


Là người đã đoạn tận hoài nghi về câu hỏi: “7i uy rằng, Bậc Đạo Sư hỏi đến sự 
diễn tiến của Đạo Hành (Patipadd) của bậc Hữu Học và Bậc Vô Học. Dù là như thể, 
nhưng ta không thể năm lấy được ý nghĩa trong câu hỏi của Như Lai, Ngài đang đề 
cập đến vấn đê nào trong các Pháp như Uẩn, Xứ, Giới, Đế... Khi nhận được Phật ý, 
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ta mới có thể diễn đạt thuận theo câu hỏi mà Ngài vừa nều ra được ”. Khi Bậc Đạo Sư 
không vạch ra đường lôi, thì Ngài Sariputta không thê giải đáp được, Đức Như Lai 
suy nghĩ: “Như Lai hãy vạch ra đường lôi cho Saripuffa ”. Ngài phán răng: 


- Nầy Sãriputta! Ngươi hãy quán xét sự thật này đi. 


Được nghe rằng! Khi nhận được đường lối rồi. Khi Ngài Sãriputta nhận lấy ý 
của Đức Như Lai, sẽ nói lên ý nghĩa về uân... được. 


Câu hỏi của Đức Như Lai, làm phát sanh đến Tôn Giả Sãriputta cả trăm, cả ngàn, 
cả trăm ngàn ý, cùng với sự vạch ra đường lôi của Đức Như Lai. Khi ây, Ngài 
Sãrputta mới trả lời được câu hỏi của Đức Thê Tôn. 


Được biết rằng: Ngoại trừ Đức Thể Tôn, không một Thánh Thinh Văn nào có 
Đại Trí như Trưởng Lão SãrIputta. Vì rằng: Tôn Giả SãrIputta từng Tông lên tiếng 
rông sư tử đang thời sung sức trước mặt Đức Thế Tôn giữa hội chúng rằng: 


- Bạch Thế Tôn! Dù cho có mưa suốt cả đại kiếp nầy, con vẫn có thê đếm được 
sô lượng hạt mưa. Con vân biệt được bao nhiêu hạt rơi xuông biên, chừng nây hạt 
mưa rơi trên đât, chừng nây hạt mưa rơi trên núi... 


- Này Sãriputta! Như Lai biết rằng ngươi có được khả năng như thế ấy. 


Gọi là điều ví dụ để so sánh với trí tuệ của Tướng Quân Chánh Pháp không có 
được. Do vậy, Tôn Giả SãrIputta đã bạch răng: 


- Bạch Thế Tôn! Cát trong địa đại, nước trong sông Gangã luôn được tràn đầy từ 
Suôi nguôn, sông rạch, nhưng cũng không so sánh được sự hiệu biêt của con. 


Ý nghĩa của câu ấy như vây: Bạch Thế Tôn! Bậc Đại Thượng Trí, bậc nương 
nhờ của thế gian. Điều hiểu biết (chỉ một điều) của con, nØƯỜi lây ra một hạt cát. 
Nhưng cát trên địa cầu này có thể hết mà sự hiểu biết của con không hết. Hay là, mỗi 
một điều. hiểu biết của con sánh với l giọt nước sông Ganga được làm tràn đầy bởi 
suối nguồn, sông rạch, nước sông Gangã có thể hết, nhưng sự hiểu biết của con thì 
không hết. Hay là mỗi mảnh đá vụn được so sánh một điều hiểu biết của con, núi đá 
trên địa cầu nầy có thể hết, nhưng sự hiểu biết của con thì không hết. 


Tuy là bậc Đại Trí như thế, nhưng Tôn Giả Sãriputta vẫn không năm được gốc 
ngọn của vân đê mà Đức Thê Tôn phán hỏi theo cơ tánh của vị Phật. Chỉ khi nào nhận 
được đường lôi Đức Phật vạch ra, bây giờ vị ây mới giải đáp được thâu đáo. 


Được nghe như thế, chư Tỳ Khưu bàn luận cùng nhau rằng: 


“Bậc Đạo Sư đã hỏi câu nào rồi, mọi người không thể giải đáp được, chỉ có Bậc 
Tướng Quán Chánh Pháp mới có thê giải đáp được mà thối `. 


Nghe chư Tỳ Khưu bàn luận như thế, Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: 


- Nầy chư Tỳ Khưu! Chẳng phải chỉ trong kiếp nầy Sãriputta giải đáp được câu 
hỏi của Đức Như Lai, câu hỏi mà đại chúng không một ai có thê giải được. Trong quá 
khứ, vị ây cũng đã từng là như thê rôi. 


Rồi Ngài thuyết lên Bổn Sanh với đầy đủ chỉ tiết rằng: 
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“Người đi đến nơi tụ họp rồi, dù cả ngàn người vô trí, tuy có quán sát cả 100 
năm, người đây cũng không tháu đảo được ý nghĩa của Phật ngôn. Duy chỉ bác trí là 
cao quỷ hơn cả ”. 


& 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang I71 


Dịch Giả Cần Đề 


Phật cấm thỉnh văn dụng phép thân, 
Khiến cho ngoại đạo được lên chán: 
Phen nây, ta sẽ khoe tài giỏi, 

Thách thức Cô Đàm, gạt thể nhân. 
Bất ngò, Phật hứa sẽ thi tài 

Gần Xá Vệ thành, dưới gốc xoài, 

Dân chúng rần rần rần theo ngoại đạo, 
Để xem họ sẽ thắng hay Ngài. 

Ngoại đạo quyên tiễn cất trại xong, 
Khoe rằng: Ta sẽ hiện thân thông. 
Thiên Vương khiến các thân mưa giỏ, 
Thối sập tan nhà, hóa đất không! 
Phật được Ganh Đồ cúng quả xoài, 
Hột vùi xuống đất mọc lên ngay, 
Thành cây to lớn năm mươi hắc, 

Năm hướng, năm cảnh, quả thát sai! 
Thỉnh văn lớn nhỏ đến xin Ngài, 

Cho họ biểu dương chút ít tài, 

Ngài bảo: Không ai làm được cả, 

Vì là phận sự của như Lai. 

Đức Phát ngự lên lộ bảu hành 

Khắp mình nước lửa tỏa chung quanh 
Hòa quang lục sắc huy hoàng chói, 
Thuyết pháp từng hồi, độ chúng sanh. 
Ngài lên Đao Lợi độ mẫu thân, 

Ti huyết V¡ Diệu Tạng bảy thành phân, 
Suốt ba tháng hạ, rồi ñgự. xuống 
“Xăng cách Xá ” thành gặp chúng dán. 


DỨT TÍCH THẺ HIỆN SONG THÔNG NHIẾP NGOẠI ĐẠO 
k)‡lŒ4 
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181. Chư Phật thích sống thiền định viễn ly được cä Chư thiên ái kính. 
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XIV.3- LONG VƯƠNG ERAKAPATTA 
(Erakapattanagaraäjavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 182) 
“Kiccho manussapafiläbho “Khó thay được làm người? 
Kiccham maccäna jIyitam Khó thay sông vui tươi! 
Kiccham saddhammassavanam Khó thay nghe diệu pháp! 
Kiccho buddhãnamuppädo”. Khó thay Phật ra đời! ”. 


Kệ ngôn Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại thành 
BaranasI, đê cập đên Long Vương Erakapatta. 


Tương truyền rằng: Vào thời Giáo pháp của Đức Thế Tôn Kassapa, Long Vương 
Erakapatta là một vị Tỳ Khưu trẻ, một khi đi thuyền trên dòng sông Gangã, dòng 
nước chảy xiết, khiến thuyền trôi băng băng, kinh hãi vị ấy năm lấy bụi cỏ tranh để 
giữ lại, vô ý làm đứt cọng cỏ tranh ấy. Vì vô ý cho rằng đây là lỗi nhẹ, vị ấy không 
sám hối, có ý nghĩ rằng: “Đây chỉ là lỗi nhỏ bé ”. 

Tuy hành Sa môn pháp hết 20 ngàn năm, nhưng khi gần lâm chung, vị ấy có cảm 
tưởng nhiều cọng cỏ tranh đang cứa vảo cô mình, tâm bứt rứt vì lỗi lầm ấy sanh khởi, 
vị ấy muốn sám hối lỗi lầm, nhưng hại thay vào khi ấy chăng có vị nào là Tỳ khưu ở 
quanh đó, vị ấy khởi lên nhiệt não răng: “Ôi! Giới của ta đã bắt tịnh rồi ”. 

Mạng chung, vị ấy tái sanh làm Long Vương, có thân hình to lớn như chiếc 
thuyền. Có tên gọi là Long Vương Erakapatta, khi sanh ra, Long Vương nhìn thấy 
mình mang thân là loài thú, phát sanh nhiệt não rằng: 


- Ta đã hành Sa môn Pháp trọn 20 ngàn năm, lại phải tái sanh vào hạng vô nhân 
như thê nây ư? 


Thời gian sau, Long Vương Erakapatta có được một nàng Long Nữ, y huấn 
luyện con gái mình ca múa điêu luyện, rôi y đặt Long Nữ lên cái mang phùng rộng 
của mình, nôi lên một sông Gangã, cho nàng Long Nữ nhảy múa. Được biết rằng: Y 
khởi lên sự suy nghĩ răng: “Bằng cách cho con gái ta hái đối, ta sẽ biết được Bậc 
Chánh Đăng Giác đã xuất hiện trên thế gian nây chưa? Người nào đáp đối lại được 
câu đồ của con ta, ta sẽ nhường cả Long Cung cho người ấy ngự trị ”. 


Thế là, cứ mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, y cùng con gái nổi lên giữa sông 
Gangã hát đôi: 

Nàng Long Nữ đứng trên chiếc mang phùng rộng của Long Vương, nhảy múa 
rồi hát lên răng: 

“Người lớn như thể nào được gọi là vua? Nhự thể nào gọi là vua có bụi trên 
đâu? Như thể nào gọi là không có bụi? Như thê nào gọi là người ngu? ”. 

Toàn dân trên cõi Diêm Phù đều hiểu rõ câu chuyện rằng: Nếu hát đối được câu 
hát đôi của Long Nữ, sẽ được cưới nàng và làm chủ Long Cung, nên đêu đi đên sông 
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Ganga, vận dụng trí tuệ để tìm câu hát đối lại câu hát của Long Nữ. Nhưng họ đều bị 
nàng Long Nữ vạch rõ những chô sai lâm trong câu hát đôi với họ. 


Cứ như thế, rồi nữa tháng thì Long Vương nổi lên một lần, suốt cả thời gian dài 
không một ai giải đáp câu hát đối đó được. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Gotama đã xuất hiện trong thế gian, Ngài ban cho chúng 
sanh Bất Tử Lộ. Theo thông lệ, vào hửng sáng Ngài dùng Phật trí quán xét thế gian, 
tìm người hữu duyên lành nên tế độ, thấy được duyên lành của thanh niên Uttara và 
Long Vương Erakapatta. Ngài quán rằng: “Đây là do nhân gì thế? ”. Ngài thấy rằng: 
“Hôm nay, Long Vương Erakapatta cùng con gái nổi lên hát đối trên mặt sông 
Ganga. Thanh niên Utara sẽ học lấy lời giải của Đẳng Như Lai, chàn sẽ chứng ngộ 
Dự Lưu Quả. Long Vương Erakapatta sẽ hiểu biết rằng: Đức Chánh Đăng Giác đã 
xuất hiện trong thể gian”. Long Vương sẽ đi đến đảnh lễ Như Lai, nhân đó Như Lai 
sẽ thuyết lên pháp thoại giữa đại chúng, dứt kệ ngôn có 84 ngàn chúng sanh chứng đạt 
Đạo Quả. Long Vương trú vào Tam quy. 

Vào. buổi sáng hôm ấy, sau khi vận mặc y, Ngài cầm bát ngự đến gần bờ sông 
Gangã, gần nơi Long Vương Erakapatta sắp nồi lên, Ngài ngồi dưới sốc cây phượng 
vĩ, đây là một trong 7 cây phượng nỗi tiếng của cõi Diêm Phù, gần thành Bãrãnas1. 
Bấy giờ, dân chúng cùng nhau mang câu hát đối của Long Nữ ra bản luận, chàng 
thanh niên Uttara cũng đi đến bờ sông, nơi Long Vương cùng Long Nữ nồi lên để hát 
đối, mong chiếm được nàng Long Nữ yêu kiều ấ ây. Trông thấy chàng từ xa đi đến, khi 
chàng trông thấy Đức Thế Tôn đang ngôi dưới gôc cây phượng vĩ, Uttara đi đế đảnh 
lễ Đức Thế Tôn, xong rồi ngôi vào nơi phải lẽ, Đức Thế Tôn phán hỏi: 


- Này Uttara! Ngươi đi đâu thế? 


- Bạch Thế Tôn! Con đi đến nơi Long Vương Erakapatta sắp nổi lên để hát đối 
cùng với Long Nữ. 


- Ngươi có biết câu hát đề đối lại câu hát của Long Nữ ấy chăng? 
- Bạch Thế Tôn! Con biết. 
- Ngươi hãy hát lên xem nào? 


Thanh niên Uttara hát lên câu hát đối theo trí tuệ của y đã nghĩ ra, Bậc Đạo Sư 
phán dạy y răng: 


- Nây Uttara! Đó không phải là lời giải đáp câu hát đối của Long Nữ đâu. Nây 
Uttara, ngươi hãy đọc câu hát nây, đó là lời giải đáp. 


- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


- Nầy Uttara! Khi Long Nữ hát đồ xong, ngươi hãy hát lại rằng: “Người chế ngự 
được sảu căn gọi là Vua, Đức Vua có dục vọng gọi là có bụi trên đâu. Người không 
có dục vọng gọi là người bô trần cá. Người có đục vọng gọi là người ngu ”. 


Câu hát đó của Long Nữ, theo Päli là như vậy: 
“Kimsu edhipafiraja Kimsu rajã rajassiro Kedham su? ”. 


Người như thế nảo gọi là Vua? Như thế nào gọi là Vua có bụi trên đầu? Như thế 
nào gọi là vua không có bụi. 
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Câu Đáp giải là: 
“ChavaradhipafI Rajammano rqjassiro Arajam ”. 


Người làm chủ được sáu căn và cả sáu cảnh như sắc... dù chỉ một căn cũng 
không thê xâm nhập được, người ây gọi là Vua. VỊ Vua có dục vọng gọi là có bụi trên 
đâu. Người có dục vọng gọi là người ngu. 


_ Bậc Đạo Sư dạy câu hát đáp ấy cho chàng thanh niên Uttara xong rồi, Ngài phán 
răng: 


- Này Uttara! Khi ngươi hát lên câu hát giải đáp nầy rồi, Long Nữ sẽ hát đồ tiếp 
răng: “Cái gì người ngu bị cuôn trôi? Bậc trí thường giải trừ như thê nào? Ta hỏi 
chàng, hãy vui lòng trả lời câu hỏi của ta”. 

Khi ấy, ngươi hãy đáp lại như vậy: “Người ngu bị dòng nước tức dục bộc... 
cuốn trôi. Bậc trí thường giải trừ (bộc lưu) áy với sự tỉnh tân. Bác trí hàng không có 
sự trói buộc, Ngài gọi là người có sự an lạc khỏi bị trói buộc ”. 

Câu này có ý nghĩa như vậy: 

“Người ngu thường bị bộc lưu (phiên não ví như dòng nước), có bốn loại bộc là: 
Dục bộc, hữu bộc, kiến bộc và vồ minh bộc cuốn trôi chúng sanh. Bậc trí thường giải 
trừ bộc lưu ấy với sự tỉnh cân, tức là Sammappadhãna (Tứ Chánh cân). Bậc trí không 
có sự trói buộc như dục kết... Ngài gọi người như thê là người có sự an lạc khỏi trói 
buộc ”. 

Chàng thanh niên Uttara đang học thuộc câu hát đối như thé, thì chứng đạt được 
Quả vị Tu Đà Hườn. Khi học thuộc kệ ngôn rôi, chàng đảnh lê Đức Thê Tôn, từ giã ra 
đi đên nơi Long Vương nôi lên. 


Chàng đứng giữa đại chúng đông đảo, khi ây Long Nữ đang nhảy múa, hát rằng: 
Người như thê nào gọi là Vua?”. Chàng Uttara đáp răng: “Người làm chủ được sáu 
căn gọi là Vua ”. 

Long Nữ hát tiếp răng: 

“Như thế nảo gọi là Đức Vua có bụi trên đâu?”- “Đức Vua có dục vọng, gọi là 
có bụi trên đâu `... 

Long Nữ lại hát đồ tiếp câu thứ hai răng: 

“Cái gì người ngu bị cuốn trôi?... ” 

Thanh niên Uttara đáp lại rằng: 

- Người ngu bị dòng nước cuốn trôi... 

__ Nghe được những lời hát giải đáp của thanh niên Uttara, Long Vương Erakapaffa 
biết răng: Đức Phật đã khởi hiện trên thê gian, tâm y vô cùng hoan hỷ răng: “1a chưa 
từng được nghe câu kệ giải đáp nầy suốt cả khoảng thời gian đài không có Đức Phát, 


nay có được kệ ngôn nây, hẳn là Đức Phật đã xuất hiện”. Y liền tuyên bỗ giữa đại 
chúng rằng: 


- Nầy quý vị, Đức Phật đã hiện khởi trên thế gian rồi. 
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Y hoan hỷ dùng đuôi đập mạnh xuống nước, nước dạt thành hai ngọn sóng lớn 
cuốn tấp lên hai bên bờ, đại chúng khoảng I usebha cả hai bên bờ đều rơi xuống nước, 
Long Vương dùng mang của mình đề đại chúng lên trên đó như là lên chiếc thuyền, 
rồi đưa đại chúng lên bờ. Long Vương tìm đến thanh niên Uttara, hỏi rằng: 


- Nâầy chàng trẻ tuôi! Bậc Đạo Sư hiện đang ngụ nơi đâu? 
-“ Ngài đang ngự dưới gốc cây phượng vĩ, là một trong bảy cây phượng nỗi tiếng, 
gân thành Baranas1. 
- Hãy đến đây chàng trẻ tuổi, chàng hãy đưa ta đến nơi ngụ của Đức Thế Tôn. 


Long Vương đi vào giữa hào quang sáu màu, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi đứng lặng mà 
khóc. Bậc Đạo Sư phán hỏi răng: 


- Nầy Long Vương! Chuyện chi ngươi lại sầu thảm như thế? 


- Bạch Thế Tôn! Trước đây con là một vị Tỳ khưu trong Giáo Pháp của Đức Thế 
Tôn hiệu Kassapa, con đã hành Sa môn Pháp trọn cả 20 ngàn năm, Sa môn Pháp ấy 
không thể hộ trì cho con được, chỉ vì con đã đễ duôi, không sám hồi tội làm đứt cọng 
cỏ tranh. Nay con lại phải sanh vào Bàng sanh giới, là hạng người vô nhân, thuộc loài 
bò trườn, không được làm người để được nghe Chánh Pháp, không được gặp Phật như 
Ngài suốt cả một thời gian dài rồi. 

Nghe Long Vương bạch như thế, Bậc Đạo Sư phán rằng: 


- Nây Long Vương! Quả thật như thê, được sanh làm người là điều khó. Được 
nghe Chánh pháp là điêu khó, được thây Đức Phật là điêu khó. Cả ba điêu nây, người 
hăng khó đạt được. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Kiccho manussapatilabho “Khó thay được làm người! 
Kiccham maccana jTvitam Khó thay sống vui tươi! 
Kiccham saddhammassavanam Khó thay nghe điệu pháp! 
Kiccho buddhãnamuppaädo””. Khó thay Phát ra đời!”. 


182. Được sanh làm người quả thật hiểm hoi. Kiếp sống làm người quả thật khó. 
Nghe được chân lý tôi thượng quả là khó. Hy hữu thay, có được vị Phật ra đòi”. 

CHÚ GIẢI: 

Ý nghĩa kệ ngôn này nên hiểu như sau: 

“Được xác thân làm người là khó”, vì được sanh làm người rất khó, người cần 
phải tĩnh cân với nhiêu thiện pháp. 

“Sự sống thọ của chúng sanh thật là khó”, vì rằng phải làm những việc làm 

hăng ngày đề duy trì được mạng sống, sự sông nầy quá mỏng manh. 


“Được nghe Chánh Pháp cũng là điêu khó”, vì khó tìm người nói pháp, cả kiếp 

cũng khó tìm được. 
Lại nữa, được Đặp Phật ra đời cũng là điều khó vô cùng, vì phải có hành đủ Pháp 
độ với sự tính tân nhiêu. Và khi người có được pháp độ như thê rôi, cũng chăng phải 
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gặp được vị Chánh Đẳng Giác xuất hiện, có khi phải trải qua thời gian cả ngàn kotI 
kiếp. 

Dứt pháp thoại có 84 ngàn chúng sanh an trú vào Thánh Quả. Lễ ra, Long 
Vương Erakapatta cũng chứng đạt Dự Lưu, nhưng vì phải mang thân thú, Long 
Vương ấy có năm chướng ngại với thân Rồng là phải xuất hiện nguyên hình tướng với 
năm trường hợp: khi tái sanh, khi lột da, khi ngủ mê, khi giao hợp cùng Long nữ cùng 
chủng và khi chết. Vì Long Vương khó mang thân Rồng đi đây đi đó, nên Long 
Vương Erakapatta thường hóa thân thành thanh niên để đi. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Kiếp trước làm sư rủi lỡ tay 
Bứt chằm cỏ lát, bỏ ẩi ngay. 
Vì không sám hối, sau sa đọa, 
Mang lỗt Long Vương, khổ lắm thay! 
Muốn biết chừng nào Phật ra đời, 
Cho con hát đồ kén chồng người, 
Đến khi gặp Phật và nghe pháp, 
Tủi hổ thân mình, nước mắt rơi! 
Thân người khó được lắm ai ơi, 
Sống được lâu dài khó chẳng chơi, 
Pháp Phật được nghe là chuyện khó. 
Khó mà gặp Phật tổ ra đời. 
DỨT TÍCH LONG VƯƠNG ERAKAPATTA 
tf#Œ4 
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182. Sinh làm người thật khó và hiếm thay. Cũng vậy, Phật Pháp thật 
hiếm có thay. 
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XIV.4- VỀ CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO ÄANANDA 
(Anandattherassapañhavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 183-184-185) 
183. “Sabbapäpassa akaranam, “Không làm mọi điều ác, 
Kusalassa upasampadä, Thành tựu các hạnh lành, 
Saciftapariyodapanam, Tâm ý giữ trong sạch, 
Etam buddhãna sãsanam”. Chính lời chư Phật dạy”. 


184. “Khanf paramam tapo titikkhã, “Chư Phật thường giảng dạy, 

Nibbãänam, paramam vadanti buddhä, Nhẫn, khổ hạnh tối thượng, 

Na hi pabbajito paripaghäfdi, Niết bàn quả tôi thượng, 

Na samano hoti param vihethayanto”. Xuất gia không phá người, 
Sa môn không hại người”. 


185. “Anipavädo anipaghäto, “Không phỉ bảng, phá hoại, 
Pätimokkhe ca samvaro, Hộ trì giới căn bản, 
Mattaññutä ca bhattasmim, Ăn uống có tiết độ, 

Pantañca sayanäsanam, Sàng tọa chỗ nhàn tịnh 
Adhicitte ca äyoøo, Chuyên chú tăng thượng tâm, 
Etam buddhäãna sãsanam”. Chính lời chư Phật dạy”. 


Kệ ngôn Pháp cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự an tại Jetavana, đề cập 
đên câu hỏi của Trưởng Lão Ananda. 


Tương truyền rằng: Một hôm Trưởng Lão Änanda ngồi nơi chỗ ngụ ban ngày, 
khởi lên suy nghĩ răng: 


- Bậc Đạo Sư chỉ tuyên thuyết về bảy sự kiện của mỗi vị Phật là: Cha, mẹ, tuôi 
thọ, cây Bồ Đề, cuộc đại hội, Thượng Thinh Văn và đại thí chủ. Nhưng Ngài không 
nói gì về Uposatha, Uposatha của chư Phật quá khứ có giống như Uposatha của Đức 
Thế Tôn hiện tại chăng? Hay là có sự khác biệt nhỉ? 


Trưởng Lão bèn đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, đảnh lễ Bậc Đạo Sư xong TÔI, 
trình lên sự suy nghĩ của mình. Đức Thế Tôn giảng rằng: “Cư Phật quá khứ có sự 
khác biệt về thời gian, nhưng lời dạy thì không sai khác. Bậc Chánh Đăng VipassT cứ 
bảy năm Ngài hành Uposatha 1 lần, vì lời Giáo giới của Ngài chỉ ban trong ] ngày 
được tôn tại cả 7 năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Sikhä và Đáng Chánh Đăng Giác 
Vessaphi cứ 6 năm Ngài hành Uposatha 1 lân, vì lời Giác giới của các Ngài chỉ 
trong l ngày được tôn tại suốt 6 năm. Bậc Chánh Đẳng Giác Kakusandha và Đẳng 
Chánh Đăng Giác Konagamana cứ mỗi năm Ngài hành Uposatha 1 lân, lời giáo giới 
của Ngài chỉ trong 1 ngày được tôn tại suốt 1 năm. Đáng Chánh Đăng Giác Kassapa 
thì cứ 6 tháng Ngài bạn hành Giáo giới 1 lần, vì lời Giáo Giới trong 1 ngày của Ngài 
có được sự tôn tại suốt 6 tháng... 


Đức Thế Tôn "thuyết lên sự sai biệt thời gian ban Giáo giới của chư Phật quá 
khứ, rồi Ngài dạy răng: 
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- Còn Uposatha của Đắng Như Lai hiện tại, cứ nữa tháng thì hành một lần, vì lời 
dạy của Như Lai chỉ trong một ngày được tôn tại suôt nữa tháng. Nây Ananda! Còn 
tât cả lời giáo giới của chư Phật đêu như nhau cả. 


183. “Sabbapapassa akaranam, 
Kusalassa upasampadä, 
SacIftapariyodapanam, 

Etam buddhãna sãsanam”. 


184. “KhanfI paramam tapo titkkhã, 
Nibbanam, paramam vadanti buddha, 
Na hi pabbajito parũpaghaũi, 


Na samano hotI param vihethayanto”. 


1§5. “Anuipavado anipaghato, 


“Không làm mọi điểu ác, 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ÿý giữ trong sạch, 

Chính lời chư Phật dạy ”. 


“Chu Phật thường giảng dạy, 
Nhân, khổ hạnh tôi thượng, 
Niết bàn quả tôi thượng, 
Xuất gia không phá người, 
Sa môn không hại người ”. 


“Không phi bảng, phá hoại, 


Hộ trì giới căn bản, 

Ăn uống có tiết độ, 

Sàng tọa chỗ nhàn tịnh 
Chuyên chủ tăng thượng tám, 
Chính lời chư Phật dạy ”. 


_ 183. Không làm điều ác. Trau dôi việc thiện. Thanh lọc tâm. Đó là lời Giáo 
Huân của chư Phật. 


Patimokkhe ca samvaro, 
Mattaññutä ca bhattasmim, 
Pantañca sayanasanam, 
Adhicitte ca äyogo, 

Etam buddhãna sãsanam”. 


184. Hành Pháp nhẫn nại là khổ hạnh cao thượng nhất. Níp Bàn là tối thượng, 
chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tốn hại cho kẻ khác không phải là bậc xuất gia. 
Bậc Sa Môn không hè áp bức ai. 


185. Không lăng mạ, không gây tôn hại, tự thu thúc đúng theo Giới Luật Căn 
Bản, âm thực tiết độ, sống ấn dật, chuyên cần chú niệm cao thượng. Đó là Giáo Huấn 
của chư Phật. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
$abbapñpassa: Tức là mỗi điều ác pháp. 


Làm cho thiện pháp phát sanh, kế từ khi xuất gia cho đến khi chứng đắc A La 
Hán Quả, và khi tạo thiện pháp phát sanh rôi hãy làm cho tăng trưởng thiện pháp ây, 
gọi là upasampadä. 


G1ữ tâm cho trong sạch thoát ra năm pháp cái, gọi là Sacittapariyodapanam. 

Etam buddhana sãsanamm: Đây là lời dạy của chư Phật. 

Khanf: Gọi là sự kiên trì, tức nhẫn nại. Đây là hạnh cao thượng trong Giáo 
Pháp. 

Mibbñnam paramam vadanii buddha: Cả ba bậc Toàn Giác, Độc Giác và Thịnh 
Văn Giác thường nói về Níp Bàn là pháp cao thượng. 

Na hỉ pabbqjifo: Người tác hại chúng sanh khác bằng những vật như dao, gươm, 
gậy, trượng... gọi là người gây hại kẻ khác, không gọi là bậc xuât gia. 
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Samapo: Người áp bức chúng sanh khác, không phải là bậc Sa môn. 
Tự mình không chỉ trích và không bảo kẻ khác chỉ trích, gọi là anuipavado. 


Pñãtimokkhe tức là Giới làm chủ. Sự gìn giữ gọi là Samvaro. Người biết tri túc, 
biệt đủ gọi là mattaññuta. 

Panthañ tức là vắng lặng. 

Adhiciffe nghĩa là tâm an trụ, tức là tâm tương ưng với 8 bậc thiện. 

yogo: Gọi là tỉnh cần. 

Etam: Nghĩa là lời dạy của chư Phật trong kệ ngôn nầy. 

Đức Thế Tôn nói về Giới thuộc khâu bằng anũpaväda, nói về Giới thuộc về thân 
là anupaghata, nói vê giới thuộc thu thúc lục căn băng câu nây: Patimokkha ca 
samvaro. Nói vê Giới nuôi mạng chân chánh và Giới quán tưởng khi thọ lãnh tứ sự 
băng câu Mattaññuta, nói về chô ngụ thanh văng băng câu pantasehãsana. Nói vê Tám 
bậc Thiên băng Adhicitta. Cả ba điêu học nây, Ngài đã nói lên như thê. 


Dút kệ ngôn, nhiều vị Ty Khưu chứng đắc Thánh Quả như là Quả Dự Lưu. 
ki 


DỨT TÍCH VẺ CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO ANANDA 
tko‡##4 
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183. Không làm mọi điều ác. Hãy thực hiện hạnh lành. Làm trong sạch 
tâm ý. Đây là lời dạy của Chư Phật. 
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184. Nhẫn nhục là hạnh tu tập tối thượng. Bậc chân tu không bao giờ 
hại người khác. 
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185. Tiết độ ăn uống, tỉnh cần tu học, sống theo giới luật, không làm hại 
ai, tức là hoàn thành ý nguyện của Đức Phật. 
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XIV.5- VỊ TỲ KHƯU KHÔNG HOAN HỶ 
(Anabhiratabhikkhuvatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 186-187) 
186. “Na kahãpanavassena, “Dâu mưa bằng tiền vàng, 
Tit(i kãmesu vijjati; Các dục khó thỏa mãn. 
Appassädä dukhã kãmä, Đục đắng nhiều "gọi Út, 
Ifi viññãya pandito”. Biết vậy là bậc trí”. 
187. “Api dibbesu kãmesu, “Đệ tử bậc chánh giác, 
Ratim so nãdhigacchati; Không tìm thấy dục lạc, 
Tanhakkayarato hoti, Dâu là dục Chư Thiên, 
Sammäsambuddhasävako”. Chỉ ưa thích ái diệt”. 


Kệ ngôn Pháp cú nây Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến 
vị Tỳ khưu không hoan hỷ (trong đời sông Phạm Hạnh). 

Vào thời Đức Phật, có vị Tỳ khưu xuất gia, thọ Cụ túc giới, vị Tế Độ Sư bảo 
răng: 

- Hiền giả hãy đến nơi ấy để học xiên thuật (uddana). 

VỊ Tỳ khưu ây vâng lời. Khi song thân vị ây lâm trọng bịnh, muốn gặp mặt con, 
nhưng không có người đên nhăn tin được, song thân vì thương nhớ vị Tỳ khưu ây, nên 
khi sắp lâm chung, bảo lại với người em trai răng: 

- Nầy em, em hãy dâng y bát đến con trai ta nhé. 

Song thân vị ấy trao lại người em số tiền là 100 Kahãpana rồi mệnh chung. 

Khi vị Tỳ khưu trở về, người chú quỳ dưới chân vị ấy mà than khóc răng: 

- Bạch Ngài! Vì sầu muộn do thương nhớ Ngài, nên song thân của Ngài đã qua 
đời. Cha Ngài có trao lại cho Ngài sô tiên là 100 Kahapana, vậy tôi sẽ phải làm thê 
nào với món tiên nây đôi với Ngài đây. 

- Nầy chú! Thôi được, tôi chăng cần chi số tiền ấy đâu. 

Thời gian sau, vị ây suy nghĩ: “Lợi ích chỉ mà ta phải đi bát từng nhà để nuôi 
mạng sống, ta có thể nhờ vào 100 Kahäpana để nuôi mạng sống cũng được. Vậy ta 
hãy hoàn tục đi ”. 

Thế là, vị ấy không còn hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh nữa, y bỏ trì tụng 
kinh điên và bỏ rơi việc Thiên Định, chăng bao lâu y trở nên ôm o gây còm, chư Tỳ 
khưu trẻ và các Sa di hỏi thăm, vị ây bày tỏ ý mình răng: “7i 57 cảm dục, tôi muôn 
hoàn tục ””. 

Chư Tỳ khưu cùng các Sa di mang vị Tỳ khưu ấy đến trình bạch cùng với Đức 
Thê Tôn. Bậc Đạo Sư phán hỏi răng: 
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- Nầy Tỳ khưu! Có thật chăng? Được nghe nói rằng ngươi bị cảm dục nên muốn 
lia bỏ đời sông phạm hạnh. 

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy. 

- Này Tỳ khưu! Vì sao ngươi lại hành động như thế? Ngươi có chỉ làm duyên để 
nuôi mạng chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Có. 

- Vậy ngươi có cái chỉ? 

- Thưa con có được 100 Kahãpana, bạch Thế Tôn. 

- Nếu thể, ngươi hãy mang một số sỏi, ngươi hãy tính thử xem. Ngươi có thể 
nuôi mạng sống với số Kahãpana bấy nhiêu chăng? Hay là không thể đủ nuôi mạng 
sống. 

Vị Tỳ khưu ấy mang sỏi đến, Bậc Đạo Sư phán dạy y rằng: 

- Ngươi hãy bỏ ra 50 đồng vàng mua vật thực trước, bỏ ra 25 đồng vàng mua đôi 
bò, bỏ ra bao nhiêu đây đê mua hạt giông, bây nhiêu đây đê mua ách và cày, bây 
nhiêu mua cuôc, bây nhiêu mua rựa và búa. Khi ngươi tính như vậy trôi, thì 100 
Kahapana nây cũng không đủ được. 

Rồi Bậc Đạo Sư phán dạy vị Tỳ khưu ấy rằng: 

- Nây các Tỳ khưul Số Kahãpana mà ngươi có được quá ít, ngươi nhờ sỐ 
Kahäpana nây đê tâm câu thì làm sao thỏa mãn được. Được nghe răng: Thời trước bậc 
trí làm Vua Chuyên Luân, chỉ cân vô tay thì mưa bảy báu rơi xuông ngập đên ngang 
lưng trong khoảng I2 do tuần, dù cho vị Chuyên Luân Vương ây làm chúa nữa cõi 
Đao Lợi suôt khoảng thời gian của 36 vị Đê Thích, nhưng cũng không hê thỏa mãn, 
phải mệnh chung. 

Theo lời thỉnh cầu của chư Tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết lên Bốn Sanh Đức Vua 
Mandhatu theo chi tiệt răng: 


“Mặt trời và mặt trăng (thường xoay tròn) rọi sáng các hướng như thế nào, tắt 
cả chúng sanh sống trên trải đất nây thường là kẻ nô lệ của Vua Mandhãtu như vậy”. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


186. “Na kahãpanavassena, “Dâu mưa bằng tiên vàng, 
TiftI kãmesu vIJJatI; Các đục khó thỏa mãn. 
Appassada dukhã kama, Dục đăng nhiễu ngọt Ít, 

ltI viññãya pandIto””. Biết vậy là bậc trí”. 

187. “ApI dibbesu kãmesu, “Đệ tử bác chánh giác, 
Ratim so nadhigacchati; Không tìm thấy dục lạc, 
Tanhakkayarato hot, Dấu là dục Chư Thiên, 
Sammasambuddhasavako”. Chỉ ưa thích ải diệt ”. 


186-187. Trận mưa bạc mưa vàng không làm cho hạnh tri túc phát sanh đến 
người dục lạc. Khoái lạc vật chât đem lại chút ít êm đêm và nhiêu đau khô. Biêt như 
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thế, người thiện khí không tìm được thỏa mãn trong khoái lạc, dầu ở cảnh ĐIỚI tTỜI. 
Hàng môn đệ của Đâng Toàn Giác hoan hỉ tận diệt ái dục. 
ki 

CHÚ GIẢI: 

Kahãpanavassena: Nghĩa là bậc trí vỗ tay khiến cho mưa bảy báu rơi xuống, 
mưa bảy báu nây Ngài gọi là Kahapanavassena trong bài kệ nây. Gọi là dục và phiên 
não dục cũng không sao thỏa mãn được, dù là mưa bảy báu. Chính sự tham dục ây 
khó được thỏa mãn như vậy. 

Appassada: Tức là có sự vui ít, vì giá trị của dục ví như giấc mộng... 


Dukhã: Tức gọi là khô thì có nhiều, chắc chắn do tác động của khô đưa đến như 
trong bài kinh Đại khô uân... 

Trí viññãya: Tức là biết rõ các dục với điều như thế. 

Api dibbesu: Nghĩa là nếu có ai mời thiên dục, dù như vậy, các Ngài vẫn không 
hoan hỷ trong các dục ây, giông như Ngài Samiddhi được Chư Thiên mời. 

Tanhakkhayarafo: Nghĩa là người hoan hỷ nhất với A La Hán và Níp Bàn, tức 
là mong muôn A La Hán với Níp Bàn. 

Vị Tỳ khưu hành giả chứng quả được nghe do Pháp của Đức Chánh Đắng Giác 
thuyêt. Đó gọi là đệ tử của Bậc Chánh Đăng Giác. 

Dứt Pháp thoại vị Tỳ khưu ấy chứng Quả Dự Lưu. Pháp thoại mang lại nhiều lợi 
ích cho thính chúng. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Cha chết, còn tiên để lại sư, 

Trăm đông, không thiếu, cũng không du, 
Sư toan hoàn tục, tùn sinh kế, 

Bắt mãn đời tu mãi nhân từ. 

Phật chỉ cho sư cách tính tiễn, 

Năm mươi đông chăn để ăn liên, 
Lúa, bò hăm bồn và hăm bốn, 

Cày, cuốc, rìu, sau sẽ tậu riêng... 
Phật dạy: Bấy nhiêu có đủ gì? 

Dâu mưa vàng bạc lút chân ẩi, 
Cũng chưa thõa mãn lòng tham dục! 


Bác trí không còn tham đi sỉ... 


DỨT TÍCH VỊ TỲ KHƯU KHÔNG HOAN HỶ 
k› #4 
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186. Bọn người kia không hè thỏa mãn dù được trận mưa vàng hay sống 
buông thả theo dục lạc vô độ. 
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se * — 


187. Các đệ tử chân chánh của Đức Phật không ham muốn dù là dục lạc 
Thiên giới. 
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XIV.6- QUỐC SƯ AGGIDATTA 
(Aggidattapurohitavatthu) 


& 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 188-189-190-191-192 


188. “Bahum ve saranam yanti, 
Pabbatäni vanäni ca; 
Arämarukkhacetyäni, 
Manussä bhayatajjit3”. 


189. “Netam kho saranam khemam, 
Netam saranamuttamam; 

Netam saranamägamma, 
Sabbadukkhäã pamuccatïi”. 


190. “Yo ca buddhañca đdhammañca, 
Sanghañca saranam øafo; 

Catfäri ariyasaccäni, 
Sammappaññäya passati”. 


191. “Dukkham dukkhasamuppädam, 


Dukkhassa ca atikkamam; 


“Loài người sợ hoảng hốt, 
Tìm nhiều chỗ quy ÿ, 
Hoặc rừng rậm, núi non, 
Hoặc vườn cây, đền tháp”. 


“Quy y ấy không ổn, 
Không quy ÿ tôi thượng. 
Quy y các chỗ ấy, 

Không thoát mọi khổ đau”. 
“4i quy y Đức Phật, 
Chánh Pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh trí kiến, 
Thấy được bốn Thánh để B5) 


«1, háy khổ và khổ tập, 
Thây sự khô vượt qua, 


Thấy đường Thánh tám ngành, 
Đuu đên khô não tận”. 


Ariyam caf(hangikam magøam, 
Dukkhiũpasamagøgäminam”. 


®Thật quy y an ốn, 

Thật quy y tôi thượng, 
Có quy y như vậy, 

Mới thoát mọi khổ đau ”. 


192. “Etam kho saranam khemam, 
Etam saranamuttamam; 

Etam saranamägamma, 
Sabbadukkhäã pamuccatïi”. 


_ Kệ Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự trú tại Jetavana, đề cập 
đên vị Quôc Sư của Đức Vua Pasenadl. 


Tương truyền rằng: Aggidatta là vị Quốc Sư của Vua Mahãkosala. Khi vua băng 
hà, ngai vương được trao lại cho Đức Vua Pasenadikosala, Đức Vua Pasenadi suy 
nghĩ rằng: "Aggidatta là Quốc Sự của Vương Phụ ”, nên Ngài vẫn ban cho vị ấy địa vị 
cũ, khi Quốc Sư Aggidatta đến, Đức Vua đứng dậy tiếp nghinh một cách tôn kính, 
thỉnh ngồi ngang hàng và phán rằng: 


- Thưa Thây! Xin Thầy hãy ngự vào nơi nầy. 

Khi ấy, Quốc Sư Aggidatta suy nghĩ: 

- Đức Vua này rất tôn kính ta, nhưng ta không thê nào làm hài lòng Đức Vua mãi 
mãi được. Lại nữa, Đức Vua là người còn trẻ, phải là người đông trang lứa mới hợp 
với Ngài, đem lại sự an lạc và thoải mái khi Ngài cùng vị ây bàn chuyện. Còn ta nay 
đã già, thôi ta hãy xin Ngài được phép xuât gia đi. 

Quốc Sư Aggidatta xin Đức Vua cho mình được xuất gia, mặc cho Đức Vua nài 
nỉ can ngăn, sau cùng Đức Vua đành chiều theo ý của Aggidatta. Quốc Sư cho người 
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đánh trống truyền rao khắp kinh thành, mang tài sản của mình ra bố thí tất cả trọn bảy 
ngày, rôi ra đi xuât gia. 


Bây giờ, có 10 ngàn tùy tùng của Quốc Sư cũng xuất gia theo hầu hạ Aggidatta. 
Du sĩ Aggidatta cùng với đại chúng tùy tùng tuân tự du hành đên xứ Anga, Magadha, 
Kưu, ban lời giáo huân răng: 


- Nây các con! Người nào khi có dục tâm... sanh khởi, người ây đên bờ sông, 
múc một nôi cát đem lại đây. 


- Thưa thầy! Vâng. 


Thế là, trong khi dục tầm... sanh khởi, người đệ tử ấy múc nội cát ở bờ sông 
mang đến đồ vào một nơi. Thời gian sau, đóng cát trở nên to lớn, khi ấy có con Long 
Vương đến nơi đống cát ấy mà trú ngụ. Dân xứ ba xứ lớn là Anga, Magadhu và Kuru 
đã hộ độ cúng dường các du sĩ ấy mỗi tháng. Aggidatta đã dạy cho nhóm đệ tử nương 
nhờ rằng: 

- Các người hãy nương vào núi, rừng, chùa miếu, đền vắng, cội cây để được 
thanh tịnh. Các ngươi sẽ được chấm dứt đau khổ với cách nương nhờ như vậy. 


Bấy giờ, Đức Đạo Sư đang ngự trú nơi Jetavana trong thành Sãvatthĩ. Vào rạng 
đông, Ngài dùng Phật nhãn quán xét thế gian, thấy được hình ảnh của Aggidatta cùng 
chúng đệ tử của ông trong võng tuệ của Ngài, Ngài biết được rằng: “Những người nây 
có duyên lành đắc A4 La Hán Quả”. Vào buôi chiều, Ngài phán gọi Trưởng Lão 
Mogsallãna rằng: 


- Nây Moggallana!l Ngươi có thấy Bà la môn Aggidatta dạy đại chúng của mình 
theo con đường phi pháp, là con đường phi giải thấy, không phải là con đường đưa 
đến bờ kia chăng? Ngươi hãy đến ban lời giáo huấn bọn họ đi. 


- Bạch Thế Tôn! Nhóm đại chúng ấy quá đông, một mình con không thể chinh 
phục được. Nêu Ngài ngự đên thì sẽ chính phục được nhóm ây dê dàng. 


- Nầy Moggallana! Như Lai sẽ đi cùng với ngươi, ngươi hãy đến nơi ấy trước đi. 
Trưởng Lão Mogøgalläna vừa đi vừa suy nghĩ: 


- Hội chúng nây quá đông, họ có nhiêu sức mạnh, nêu ta nói lời chi nghịch ý họ, 
họ sẽ nôi lên bênh vực nhau. Vậy ta hãy dùng thân lực của mình khiên cho mưa đá rơi 
xuông, khi những người ây bị mưa đá sẽ chạy về trú trong Tịnh Xá của mình. 


Trưởng Lão đi đến Tịnh thất của Aggidatta nói rằng: 
- Nầy Aggidatta. 


Nghe tiếng Trưởng Lão, Aggidatta hỏi lại: “47 đó?”, vì y phát sanh ngã mạn 
trong tâm răng: Trong thê gian nây, không ai dám gọi ta là Aggidatta tục danh như 
thê. Vậy ai đã dám gọi tên ta như thê chứ? 


- Này Bà la môn! Là Ta đây. 
- Này ông! Ông vừa nói chi thế? 


- Này Bà la môn! Ông hãy soạn nơi nghỉ cho ta đi, ta sẽ nghỉ lại nơi đây một 
đêm. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 193 


- Nây ông, nơi đây không có chỗ nghỉ, mỗi tịnh thất chỉ vừa cho một người mà 
thôi. 

- Nầy Aggidatta! Lẽ thường! Người đến chỗ người, bò đến chỗ bò, bậc xuất gia 
thì đên nơi trú của bậc xuât gia. Ong chớ nên xử sự với ta như thê. Ông hãy cho ta chô 
ngụ đi. 


- Thế ông là bậc xuất gia hay sao? 
- Đúng thế, ta là bậc xuất gia. 
- Nếu ông là bậc xuất gia, thì túi Sa môn cụ của ông đâu? 


- Ta có thật đấy, nhưng ta thấy rằng túi Sa môn cụ mang theo cồng cênh, khó đi, 
do đó ta chỉ mang theo một sô ít tư cụ Sa môn mà thôi, đê đi du hành. Này bà la môn 
y cụ Sa môn ta mang theo trong tâm đây. 


Nghe vậy, Bà la môn Aggidatta phát khởi sân tâm với Trưởng Lão: 

- Ông không có đem theo vật dụng hay sao? 

- Nây Aggidatta! Ngươi chớ có sân hận với ta, hãy cho ta một chỗ trú đêm nay 
đi. 

- Ở đây không có chỗ cho ngươi. 

- Vậy thì, nơi đống cát ấy có ai nghỉ chăng? 

- Ở đó có con Long Vương Ahichatta hung ác trú đấy. 

- Thế thì, ông hãy cho ta chỗ ấy đi. 

- Không được, vì Long Vương ấy hung dữ lắm. 

- Không sao cả, ông hãy cho ta chỗ ấy đi. 

- Nếu ông muốn nơi ấy thì tùy ông. 


Trưởng Lão đi đến đồng cát, Long Vương Ahichatta trông thấy Trưởng Lão đi 
đên, nó nôi cơm hung ác, suy nghĩ răng: VỊ Sa Môn nây không biết có ta nơi nây, toan 
chiêm chô trú của ta, ta sẽ phun khói làm vị nây chêt ngạt đi. 


Long Vương liền phun khói độc ra, toan sát hại Trưởng Lão. Trưởng Lão suy 
nghĩ: “Long Vương nây tưởng rằng: Chỉ có ta có thể phun khói được, không ai có thể 
làm được như nó ”. Ta sẽ phun khói ra thu phục nó. 


Trưởng Lão vận thân lực phun khói ra đối kháng với luồng hung khói của Long 
Vương. Cả hai luỗng khói bốc cao thấu đến Phạm Thiên Giới, nhưng hai luồng khói 
ấy chăng tác hại gì đến ai cả, chỉ tác hại riêng đến Long Vương mà thôi. Long Vương 
không thể chịu đựng được sức mạnh của Trưởng Lão, liền phun lửa ra, Trưởng Lão 
liền nhập vào hỏa giới, phun lửa ra đấu với lửa Long Vương, ngọn lửa bốc cao lên 
Phạm Thiên Giới, rồi đốt vào thân của Long Vương. Long Vương như một thân đuốc 
rực sáng không lỗ. Các du sĩ thấy cảnh ấy, suy nghĩ răng: 


__~ Long Vương hung dữ nây sẽ thiêu đốt vị Sa môn kia, thật y chết cũng phải, vì 
chăng chịu nghe lời chúng ta. 
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Bây giờ, Đại đức Moggalläna dùng thần lực của mình, chinh phục được Long 
Vương, Ngài ngồi trên đồng cát. Long Vương dùng thân khoanh tròn đồng cát, phùng 
mang ra thật lớn che trên đầu Đại Đức như mái che lớn. 


Các du sĩ đi đến đồng cát với sự suy nghĩ rằng: 

- Chúng ta hãy đến xem ông Sa môn nây chết chưa? 

_ Khi trông thấy Trưởng Lão ngồi trên đồng cát, được Long Vương che chở như 
thê, phát sanh tâm kính phục, châp tay đảnh lễ tán dương răng: “7a Ngài Đại Sa 
Môn! Long Vương không làm hại Ngài được sao? ”. 

- Các ngươi không thấy Long Vương đang che trên đầu của ta, với mang lớn y 
bảo vệ ta đó sao? 

Các du sĩ đồng thanh tán thán rằng: 

- Thật kỳ diệu thay! Bạch Ngài, thần lực của vị Sa môn nầy là như vậy, vị Sa 
môn đã chinh phục được Hung Long. 

Các du sĩ đứng vây quanh Trưởng Lão với lời chúc tụng như thế. Đức Thế Tôn 
ngự đên, Trưỡng Lão trông thây Đức Thê Tôn từ xa đang ngự đên, Ngài đứng lên 
đánh lê Đức Thê Tôn. Các du sĩ hỏi Trưởng Lão răng: 

- Bạch Ngài! Vị Sa môn nây còn cao quý hơn Ngài nữa sao? 

- Thật vậy, vì Ngài là Bậc Đạo Sư của Ta! Ta chỉ là đệ tử của Ngài mà thôi. 

Đức Thế Tôn ngồi yên trên đống cát, các du sĩ chấp tay đảnh lễ và tán dương 
Ngài răng: 

- Thần lực của vị đệ tử mà như thế thì còn nói gì đến thần lực của Bậc Đạo Sư 
như Ngài nữa chứ. 

Đức Thế Tôn cho phán gọi Aggidatta đến phán dạy rằng: 

- Nây Aggidatta! Ngươi đã giáo huấn môn đệ và các tín thí hộ độ ngươi như thế 
nào? 

Bạch Thế Tôn! Con đã giáo giới đại chúng tùy tùng như vầy: “Các ngươi hãy 
nương vào nơi núi, rừng, đền, miễu... vì răng: các ngươi nương vào đó sẽ được thanh 
tịnh, sẽ chám dứt được đau khô ”” 

- Nầy Aggidatta! Ngươi đã đi đến các chỗ như núi rừng... nương dựa vào những 
nơi ây không thê thoát khô được. Còn nương vào Phật, Pháp, Tăng sẽ thoát khỏi khô 
trong luân hôi. Rôi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn răng: 


1§8. “Bahum ve saranam yantI, “Loài người sợ hoảng hối, 
PabbatanI vanãnI ca; Tìm nhiễu chỗ quy y, 
Aramarukkhacetyãni, Hoặc rừng rậm, núi non, 
Manussä bhayataJjitä”. Hoặc vườn cây, đên tháp”. 
189. “Netam kho saranam khemam, “Quy y ấy không ổn, 
Netam saranamuttamam; Không quy y tối thượng. 
Netam saranamagamma, Ouy y các chỗ ấy, 
Sabbadukkhäã pamuccati”. Không thoát mọi khô đau ”. 
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190. “Yo ca buddhañca dhammañca, “Ai quy y Đức Phát, 


Sanghañca saranam gato; Chánh Pháp và chư Tăng, 
Cattär1 arIyasaccanl, Ai dùng chánh trị kiến, 
Sammappaññaya passati”. Thấy được bốn Thánh để”. 
191. “Dukkham dukkhasamuppadam, “Thấy khổ và khổ tập, 
Dkkhassa ca atkkamam; Thấy sự khổ vượt qua, 
Ariyam catthangikam maggam, Thấy đường Thánh tám ngành, 
Dukkhipasamagaminam”. Đưa đến khô não tận ”. 
192. “Etam kho saranam khemam, “Thật guy y an Ôn, 

Etam saranamuttamam; Thật quy y tối thượng, 
Etam saranamagamma, Có quy y như vậy, 
Sabbadukkhäã pamuccati”. Mới thoát mọi khổ đau ”. 


1§8. Con người kinh hãi di tìm nơi nương tựa ở nhiều nơi núi, rừng, vườn, cây 
côi và đên miêu. 

189. Không, đó không phải là nơi nương tựa an toàn, không phải là nơi nương 
tựa tôi thượng. Ấn náu như vậy không thê thoát khỏi phiền não. 


190-191-192. Người đi tìm nơi nương tựa nơi Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng GIà, 
có tr1 kiên chân chánh đê nhận thức Tứ Đê: Khô, nguôn khô, vượt khỏi khô và Bát 
chánh đạo dân đên sự diệt khô. 


Đó quả thật là nơi nương tựa an toàn. Đó quả thật là nương tựa tối thượng. Tìm 
đên các nơi nương tựa ây ăắt thoát ra khỏi mọi phiên não. 


& 
CHÚ GIẢI: 
Bahum: là bahũ nghĩa là nhiều. 


Câu pabbafãni vanãni ca: nghĩa là những người đó bị nguy hiểm, muốn thoát 
khổ, hoặc muốn được con, muốn được tài sản, danh vọng... thường đi vào nương nơi 
những ngọn núi Isigilivepulla và Vebhara... hay các khu rừng như rừng Mahavana, 
Gosingasälavana... hay những cội cây, đền tháp như Udenacetiya, Gotamacetiyä... 


Hai câu Nefam saranuamagamma, sabbadukkhä pamuccafi: nghĩa là nương tựa 
chỗ không an toàn, không cao quý, vì răng tất cả chúng sanh có sự sanh, giả... là lẽ 
thường, dù một người nương tựa nơi đó thì không thê thoát khỏi khổ được như sanh, 
già... 

Vo ca buddhafñica dhamưmnañca: nghĩa là Đức thế Tôn nói chỗ nương tựa không 
an toàn, không cao quý, Ngài đề cập đến nơi nương tựa an toàn và cao quý. 


Ý nghĩa của câu Yø ca buddhañca dhammañca... như vậy: Người cư sĩ hay bậc 
xuất gia cũng thế, nhờ vào Niệm Xứ tức là ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng... 
rằng: “Nương tựa nơi Phật, Pháp, Tăng... răng: Đức Thế Tôn là bậc A La Hán Chánh 
Đẳng Giác, nương tựa nơi Phật, . Pháp, Tăng đó là sự nương tựa cao quý. Sự nương 
nhờ vào rừng, núi... của người vẫn còn tâm phiền não, khiến cho dao động với những 
điều như sự đảnh lễ của ngoại đạo... Nhưng Đức Thế Tôn tuyên thuyết rằng sự nương 
tựa vào Phật, Pháp, Tăng ấy là những đối tượng không còn bị dao động với cung kính, 
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lợi đắc, danh vọng... Ngài tuyên bố rằng hãy nương tựa vào Thánh Quả, Đạo Tuệ, 
răng: 

“Hãy liễu ngộ Tứ Thánh Để bằng trí tuệ chân chánh”. Vì rằng: Do nương tựa 
vào Phật, Pháp, Tăng sẽ liễu ngộ được những điều như thế. Đó là chỗ nương tựa tối 
thượng và an ôn, nương tựa như thế mới thoát khỏi luân hồi. 


Do vậy, Đức Thế Tôn mới phán rằng: “Etam khosaranamn khemamn! `” 

_ Dứt pháp thoại, các du sĩ chứng đắc quả A La Hán cùng với tuệ phân tích, đảnh 
lê dưới chân Đức Thê Tôn xin xuât gia sông đời phạm hạnh trong Giáo Pháp của 
Ngài. Đức Thê Tôn đưa tay phán: 

- Hỡi các Tỳ khưu, hãy đến đây, thực hành phạm hạnh đi. 

Lập tức, râu tóc các du sĩ rụng mất, các tư cụ sa môn xuất hiện cho các VỊ ẫy, tuy 
mới xuât gia nhưng các Ngài có Tăng tướng như vị Trưởng Lão trăm tuôi hạ. 

Hôm ấy, cũng là ngày Uposatha, dân chúng xứ Anga, Magadha và Kura mang lễ 
vật đến cúng dường các du sĩ, thấy các du sĩ ấy đã xuất gia, có sự suy nghĩ răng: “Bà 
la môn Aggidatta của chúng ta cao thượng hơn Sa môn ŒGotama hay Sa môn ŒGotama 
cao thượng hơn Bà la môn của chúng ta nhỉ? ”. Và họ lại xác nhận trong tâm: 

- Có lẽ Aggidatta lớn hơn, vì Sa môn Gotama phải đến nơi ngụ của Bà la môn 
Aggidatta. 

Với tâm mình, Đức Thế Tôn biết được suy nghĩ của đại chúng, Ngài phán răng: 

- Nầy Aggidatta! Ngươi hãy đoạn nghỉ cho đại chúng đi. 

Tôn giả Aggidatta bạch răng: 

- Bạch Thế Tôn! Con cũng đang muốn như thé. 

Rồi vị ấy bay lên hư không cao độ 1 cây thốt nốt, hạ xuống đảnh lễ Đức Thế 
Tôn, rôi lại bay lên cao độ 2 cây thôt nôt, rôi hạ xuông đánh lê Đức Thê Tôn. VỊ ây 
làm như thê 7 lân đên độ cao khoảng 7 cây thôt nột, đảnh lê Đức Thê Tôn, và tuyên 
bô răng: 

- Bạch Thế Tôn! Ngài là bậc Đạo Sư của con, con là đệ tử của Ngài. 

_ Đại chúng vô cùng hoan hỷ, tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết lên Pháp thoại sách 
tần, khích lệ làm hoan hỷ đại chúng. Rôi Ngài cùng đại chúng Tỳ Khưu trở về 
Jetavana. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Mười ngàn đạo sĩ nhắm theo gương, 
Hỏa thí làm nên một đạo trưởng. 
Họ lấy núi, rừng, vườn, thọ tháp, 
Làm nơi diệt khổ để mà nương. 
Phật sai Đại đức Mục Kiên Liên, 
Thâu phục Long Vương tại nhãn tiễn, 
Để độ mười ngàn tu sĩ ấy, 
Ouy y Tam Bảo hợp tiên duyên, 
Phật kêu Hỏa Thí, dạy ông rằng: 
Hãy sớm nương nhở Phát Pháp Tăng, 
Minh sát khổ đau, qua tập, diệt, 
Mở đường Bát Chánh, để siêu thăng! 
Bấy nhiêu lời pháp đủ cho ông 
Với cả mười ngàn đạo sĩ đông. 
Đắc quả Vô sanh, phân tích tuệ, 


Tu bằng y bát bởi thân thông... 


DỨT TÍCH QUỐC SƯ AGGIDATTA 
C4 ## 
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188. Loài người lo sợ tìm nơi nương tựa trong núi non, rừng rậm, vườn 
cây hay đền đài. 
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189. Quy y ấy không ốn, không quy y tối thượng, 
quy y các chỗ ấy, không thoát mọi khổ đau. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 200 


190. Ai quy y Đức Phật, Chánh Pháp và chư Tăng, 
Ai dùng chánh tri kiến, thấy được bốn Thánh đề. 
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191. Thấy khổ và khô tập, thấy sự khổ vượt qua. 
Thấy đường Thánh tám ngành, đưa đến khổ não tận. 
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192. Thật quy y an ồn, thật quy y tối thượng. 
Có quy y như vậy, mới thoát mọi khô đau. 
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XIV.7- CÂU HỎI TRƯỞNG LÃO ẨNANDA 
(Anandattherassapañhavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 193) 
“Dullabho purisãjañño, “Khó gặp bậc thánh nhơn, 
Na so sabbattha jãäyati; Không phải đâu cũng có. 
Yattha so jãyati dhiro, Chô nào bậc trí sanh, 
Tam kulam sukhamedhati”. Œia đình tát an lạc”. 


Khi Đức Thế Tôn ngự tại Jetavana, đề cập đến các câu hỏi của Đại đức Änanda, 
Ngài thuyêết lên kệ ngôn nây. 


Được nghe rằng: Một hôm, Trưởng Lão Änanda ngồi trên chỗ ngồi ban ngày, 
khởi len sự suy nghĩ răng: 


- Bậc Đạo Sư phán dạy rằng: Voi thuần chủng thì sanh vào dòng Chaddanta hay 
Uposatha, ngựa thuần chủng thì sanh vào dòng Sindhava hay dòng Valãhaka, bò 
thuần chủng thì sanh vào dòng Dakkhinäpathajampada... Đó là Ngài nói đến sanh 
chủng của những chúng sanh cao quý là voi thuần chủng... Còn Bậc Đại Nhân thì 
sanh vào dòng nào nhỉ? 


Rồi Trưởng Lão đi vào Yết Kiến Bậc Đạo Sư, đảnh lễ Ngài, Bạch hỏi về vẫn đề 
đây. Đức Thê Tôn phán răng: 


- Nây Änanda! Bậc Đại Nhân không sanh cùng khắp, mà chỉ giáng sanh vào 
miễn trung tâm (thế giới). Nơi có chu vi là 300 do tuần đường kính, rộng 900 do tuần. 
Khi tái sanh thì không sanh vào gia tộc có dòng dõi thấp kém, thường chỉ snah vào 
dòng cao quý nhất trong thời ấy như là dòng Hoàng Gia hay là dòng Bả la môn cao 
thượng. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Dullabho purIsaJañño, “Khó gặp bác thánh nhơn, 
Na so sabbattha JãyatI; Không phải đâu cũng có. 
'Yattha so Jayati dh1ro, Chỗ nào bậc trí sanh, 
Tam kulam sukhamedhati”. Gia đình tất an lạc ”. 


193. Khó tìm được hạng người trí tuệ cao siêu. Người như thế không sanh ra tại 

nơi nào. Nơi nào có người thiện trí đản sanh, gia đình ây dôi dào hạnh phúc. 
& 

CHÚ GIẢI: 

Dullabho: nghĩa là Bậc Đại Nhân là người khó tìm, giống như voi thuần 
chủng... Bậc Đại Nhân không sanh ra nơi cùng khắp, tức là nơi biên địa hay trong gia 
tộc dòng hạ liệt, mà chỉ sanh vào trong gia tộc thuộc dòng Bà la môn cao quý hay 
dòng sát Đê ly là giai câp cao quý nhât đương thời, là nơi tôn kính, nhận lãnh sự đảnh 
lễ của đại chúng, chỉ sanh nơi trung tâm địa câu mà thôi. 
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Bậc Đại Nhân, tức là bậc đại trí tuệ tột cùng, nghĩa là Bậc Chánh Đắng GIác khi 
tái sanh như vậy, thường sanh vào gia tộc nào thì gia tộc ây hăng được sự an lạc dôi 
đào. 


Dứt Pháp thoại nhiều người chứng đạt Thánh Quả. 
bó 


Dịch Giả Cần Đề 
Phật dạy nơi sanh thú các nỏi 
Kể từ ngựa đến bò, voi... 
Nhưng chưa giải chỗ sanh người tốt, 
Xim Phát từ bi giải rạch ròi! 
Phật đáp theo lời đã hỏi han: 
Thánh nhân xuất hiện ở trần gian, 
Chỉ trong một xứ miễn Trung Ấn, 
Dòng dõi vua, quan, cấp quý sang! 
Rất khó tao phùng bậc thánh nhân, 
Khác chỉ gặp gỡ vật cam trần, 
Nơi nào kẻ trí sanh, nơi đó, 


Hạnh phúc gia đình đu thập phán. 


DỨT TÍCH CÂU HỎI CỦA TRƯỞNG LÃO ANANDA 
o‡##4 
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193. Bậc trí đức hi hữu sinh ra đời hướng dẫn mọi loài đến an lạc. 
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XIV.8- CHUYỆN CHƯ TỲ KHƯU 
(Sambalulabhikkhuvatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp cú câu 194) 
“Sukho buddhãnamuppädo, *Vi thay, Phật ra đời! 
Sukhäã saddhammadesanä; Vui thay, Pháp được giảng! 
Sukhã sanghassa sãmagøI, Vui thay, Tăng hòa hợp! 
Samagøänam tapo sukho”. Hòa hợp tu, vui thay! 


Kệ ngôn nây được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập VỀ sự 
bản luận của các vị Tỳ Khưu. 


Một hôm, Chư Tỳ khưu gồm có 500 vị, ngồi trong Giảng Đường bàn luận cùng 
nhau răng: 


- Nầy chư Hiền! Điều chỉ là an lạc trong đời này? 


Một số cho rằng: Sự an lạc sánh với Vương quyền thì không có. Một số lại cho 
răng: Sự an lạc sánh với dục thì không có. Hay có ý kiên răng: Sự an lạc sánh với vật 
thực thì không có. 


Nơi Hương thất với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, Đức Thế Tôn nghe được câu 
chuyện luận bàn ây, Ngài nghĩ răng: 


- Đây là thời phải lẽ, Như Lai sẽ đoạn nghi cho Tăng chúng. 


Từ nơi Hương Thất, Ngài ngự đến Giảng đường ngồi vào nơi được soạn sẵn, 
Ngài phản dạy chư Tỳ Khưu răng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận gì về câu chuyện? 
Đang hội họp về đề tài gì? 
- Bạch Thế Tôn, về câu chuyện như vậy, như vậy... 


- Nầy các Tỳ khưu! Tất cả sự an lạc ấy đều liên quan đến khổ trong vòng luân 
hôi cả. Chỉ có sự giáng sanh của chư Phật, sự giảng giải Giáo Pháp, sự hòa hợp Tăng 
chúng là nhân an lạc trong đời. 


Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Sukho buddhãnamuppädo, “Vui thay, Phật ra đời! 
Sukha saddhammadesana; Vui thay, Pháp được giảng! 
Sukhã sanghassa samagsI, Vui thay, Tăng hòa họp! 
Samagganam tapo sukho”. Hòa họp tu, vui thay! 


194. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sanh. Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh. 
Hạnh phúc thay Tăng Già hòa hợp. Hạnh phúc thay Giới luật của người đông tu. 


tg 
CHÚ GIẢI: 
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Buddhãnamuppñdo: Chư Phật khi giáng sanh thường tế độ đại chúng thoát khỏi 
mọi sự trở ngại như ái... Do đó sự giáng sanh của chư Phật mới gọi là nhân đem lại 
an lạc. Tất cả chúng sanh đều có pháp là khổ, là sanh, là già ... Sự giảng pháp của Bậc 
Thánh Nhân thường mang lại sự thoát ra khỏi khổ như khổ sanh, khổ già... Do đó, sự 
giảng pháp của bậc Chân Nhân mới gọi là nhân đem lại an lạc. 


Là người có tâm đồng nhau gọi là sự hòa hợp. Sự hòa hợp ấy là nhân đem lại an 
lạc. 


Lại nữa, sự học Phật ngôn hay sự thọ trì hạnh đầu đà hoặc sự hành Sa môn Pháp 
của người hòa hợp, tức là người có tâm đông nhau là nhân đem lại an lạc. Do vậy, Bậc 
Đạo Sư mới phán dạy răng: 


- Nầy chư Tỳ khưu! Ngày nầy các người còn hội hợp cùng nhau, cùng đông hành 
sự thì ngày ấy chư Tỳ khưu Tăng chúng chỉ có cường thịnh, không bị suy yếu. 


Dứt pháp thoại có rất nhiều Tỳ Khưu chứng ngộ Vô Lậu quả Giải thoát. Pháp 
thoại mang lại nhiêu lợi ích ho đại chúng. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 

“Có chỉ hạnh phúc nhất trên đời?” 
Tăng chúng bàn nhau thứ đáp lời, 
Người nói: làm Vua là sướng nhất! 
Được yêu, hoặc cơm thịt ngon xơi! 
Phật dạy: Tỳ khưu sống lục hòa, 
Hành chung tăng sự, chớ chia ra, 
Tăng càng tăng trưởng khi đoàn kết, 
Khỏi sự suy tàn, đáng ngợi ca: 

“Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh! 
Hạnh phúc thay chảnh Pháp xương mình! 
Hạnh phúc thay tăng già hòa hiệp! 
Hạnh phúc thay tứ chúng tu hành!”. 


DỨT CHUYỆN CHƯ TỲ KHƯU 
xi4 
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194. Đức Phật đán sanh, hoằng dương Đạo Pháp, hòa hợp 
Tăng già — những sự kiện này đêu đem lại an lạc. 
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XIV.9- BẢO THÁP CỦA ĐẦNG KASSAPA 


(Kassapadasabalassa suvatqcefiyavatfthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 195-196) 
195. “Pujarahe pũjayato, *“Cúng dường bậc đáng cúng, 
Buddhe yadi va sävake; Chư Phật hoặc đệ tử, 
Papañcasamatikkante, Các bậc vượt hý luận, 
Tinnasokapariddave”. Đoạn diệt mọi sâu Dữ”. 
196. “Te tãdise pũjayafo, *“Cứng dường bậc như vậy, 
Nibbute akutobhaye; Tịch tịnh, không sợ hãi, 
Na sakkã puññam, Các công đức như vậy, 
Sankhätum, imettamapi kenacÏ”. Không di ước lường được”. 


Kệ Pháp Cú nầy được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài du hành, đề cập đến Bảo 
Tháp của Đức Chánh Đắng Giác Kassapa. 

Một thời, Đức Thế Tôn cùng hội chúng Tăng Tỳ Khưu 500 vị, khởi sự du hành, 
rời khỏi kinh thành Savatthi đi đến thành BãränasI. Tuân tự du hành, Ngài trú tại một 
ngôi đền gần làng Todeyyagäma ở giữa đường. Đức Thế Tôn ngự tại ngôi đền ấy và 
Ngài phán bảo vị Dhammabhandagarlka (VỊ Thủ Kho Chánh Pháp, tức là Ngài 
Ananda) rằng: “Nầy Änanda! Hãy gọi người đang cày ruộng đến đây ”. 


Bà la môn ấy đi đến nơi Phật ngự, ông không đảnh lễ Đức Đạo Sư mà lại đảnh lễ 
ngôi đền, rồi bước đứng sang một bên, Đức Thế Tôn phán hỏi rằng: 


- Này Bà la môn! Ngươi nghĩ rằng: Nơi nây là nơi nào? 


- Thưa Ngài Sa môn Gotama! Tôi đảnh lễ ngôi đền nầy vì nghĩ rằng là bảo tháp 
theo tục lệ của chúng tôi. 


Đức Thế Tôn khiến tâm của Bà la môn ấy hoan hý, Ngài phán: 

- Lành thay! Nây Bà la môn, ngươi đảnh lễ nơi này là tốt đẹp lắm. 
Chư Tỳ khưu nghe vậy, khởi lên sự hoài nghi rằng: 

- Vì lẽ nào Đức Thế Tôn làm cho Bà la môn ấy hoan hÿ như thế. 


Để đoạn nghi cho Tăng chúng, bấy giờ Đức Thế Tôn liền thuyết giảng bài kinh 
Ghãtikãra (trong Trung Bộ Kinh). Rồi Ngài dùng thần thông hóa thiện ngôi Bảo Tháp 
vàng của Đắng Thập Lực Kassapa cao 1 do tuần, ngôi Bảo tháp vàng ấy lơ lửng giữa 
hư không, đại chúng chiêm ngưỡng Bảo Tháp như là Bảo Tháp đang ở trước mặt 
mình. 


Ngài phán dạy Bà la môn ấy răng: 


- Nây Bà la môn! Sụ cúng dường đến Bậc đáng cúng dường như Bảo Tháp nầy 
thì rât xứng đáng. 
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Rồi Ngài tuyên thuyết về bốn hạng người xứng đáng được lập tháp thờ là: Đắng 
Chánh Đăng Giác, Đắng Độc Giác Phật, Bậc Ứng Cúng A La Hán và Vua Chuyển 
Luân Vương. Theo ý nghĩa mà Ngài thuyết trong Kinh Đại Bát Níp Bàn. Rồi Ngài 
thuyết giảng chi tiết về ba loại Bảo Tháp là Sãricaiya — Uddisaceffya - 
Paribhogacetiya. 


Sau cùng, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


195. “PũJarahe pũJayato, “Cung dường bậc đáng cúng, 
Buddhe vadli va savake; Chư Phật hoặc đệ tử, 
Papañcasamatikkante, Các bác vượt hý luận, 
Tinnasokapariddave”. Đoạn diệt mọi sẩu bỉ”. 

196. “ “Fe tadise pũJayato, “Cung dường bậc như vậy, 
Nibbute akutobhaye; Tịch tịnh, không sợ hãi, 

Na sakkã puññam, Các công đức như vậy, 
Sañkhäatum, IimettamapI kenacT”. Không ai ước lường được ”. 


195-196. Người tôn kính những bậc xứng đáng thọ lãnh sự tôn kính, chư Phật 
hay chư Thinh Văn đệ tử, những bậc đã khắc phục mọi chướng ngại và đã thoát khỏi 
mọi phiền não âu sầu — công đức của người tôn kính cúng dường bậc an tịnh, bạc vô 
úy thật là vô lượng. 


& 
CHÚ GIẢI: 


Người dâng cúng dường gọi trong kệ ngôn này là Pũjãrahe pũjayato. Câu nói của 
người đáng cúng dường đên Bậc đáng cúng dường nghĩa là: Người cúng dường băng 
cách như đảnh lê... hoặc băng tứ vật dụng. 


Đức Thế Tôn thuyết giảng người đáng cúng dường là Buddha, nghĩa là chư 
Phật... là bậc Chánh Đắng Giác. 

Tadi tức là yadivä. Có lời giải rằng: Attavä tức là vậy thì. Câu nói chư Phật Độc 
Giác mà Ngài phán dạy trong kệ ngôn nây (hoặc là chư Thinh Văn Giác đệ tử). Câu 
nói: Người đã vượt qua Pháp chướng ngại, nghĩa là các pháp chướng ngại tức là áI, tà 
kiến, mạn mà các Ngài đã vượt qua. Câu nói: Người đã thoát khỏi sầu muộn tức là 
bậc không còn sầu muộn, nghĩa là đã vượt qua cả hai thức. Bậc đáng cúng dường mà 
Đức Thế Tôn đã phán dạy trong câu Vidasana. Câu nói: Các Bậc đáng cúng dường 
như Đức Phật... Câu nói: Người như vậy tức là người có đầy đủ â ân đức như đã nói 
trên. Câu nói: Người đã Níp Bàn. Nghĩa là đã Níp Bàn do đã dập tắt phiền não như ái 
dục... 

Câu nói: Không còn nguy hiểm bất cứ ở đâu từ nơi sanh hữu hay cảnh hữu đối 
với các bậc Thánh, là bậc đáng cúng dường. Do đó các Ngài mới không còn gọi là 
không còn sự nguy hiểm bắt cứ ở nơi đâu. Đó là Bậc không còn nguy hiểm ở bất cứ 
nơi nào. 

Câu nói: Không ai có thể ước lượng quả phước, nghĩa là không ai có thể kế được 
số lượng. Nếu có câu hỏi rằng: Đếm như thế nào? Thì hãy đáp rằng: Không ai có thể 
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đếm được quả phước nây là có được bao nhiêu đây, có được khoảng chừng nây, quả 
phước kia có sô lượng khoảng chừng bây nhiêu. 


Chữ Api ghép trong cầu Kenaci. Nghĩa là: Không có người nào hoặc bằng cách 
nào đêm được. 


Trong hai câu nây, câu nói NGƯỜI, tức là người có như Phạm Thiên. 


Câu nói: Cách đêm, tức là đếm bằng ba cách: Cách ước lượng, cách cân và cách 
đong. Cách ước lượng là theo như thê nây: Khoảng chừng bao nhiêu đây, gọi là ước 
lượng. Cách làm cho ngang băng gọi là cân. Cách làm cho đây gọi là đong. 


Không ai có thê đếm được quả phước của người cúng dường đến bậc đáng cúng 
dường như thế nào, tức là cũng dường đến Đức Phật... ba cách đếm nây không thê 
đếm được quả dị thục thiện. Bởi vì nó có quá nhiều, có vô số lượng. Quả thí của 
người cúng dường trong hai trường hợp ra sao? 

__ Quả phước của người cúng dường đến Đức Phật...khi Ngài còn tại tiền thì như 
thê. Nhưng quả phươc của người cúng dường đên Đức Phật đã Níp Bàn có sự sai 
khác nhau chăng? Cũng không có sự sai khác nhau đâu. Vì răng, Đức Đê Thích có nói 
lên kệ ngôn trong bộ Thiên Cung Sự răng: 

“Khi Bậc Chánh Đẳng Giác Côn tại tiễn hay Ngài đã Níp Bản rồi cũng thế. Nếu 
tâm đông nhau thì quả thí cũng đồng nhau, vì răng nhân tạo phước do sự tịnh tín nơi 
tâm, tắt cả chúng sanh đếu sanh về nhàn cảnh như vậy ”. 

Dứt kệ ngôn, Bà la môn ấy chứng đắc Pháp nhãn Dự Lưu. 

Ngôi Bảo Tháp Vàng cao I do tuần ấy, đứng giữa hư không trọn cả bảy ngày. về 
Sau, đại chúng trở lại cô tục của mình. Ngôi Bảo Tháp đã trở vê nơi cũ do Phật Lực, 
trên nên câm thạch của Bảo Tháp ở chính tại nơi ây, đã hiện ra trở lại như xưa. 

Trong hội chúng ấy có khoảng 84 ngàn chúng sanh chứng ngộ Pháp. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 
Dán thành điện đảo tại Ma xui 
Ôm bát về không Phật vẫn vui 
Lại độ nữa ngàn cô thiếu nữ, 
Có duyên, chánh tín, chẳng hề lui, 
Phát ví mình như Đại Phạm Thiên, 
Suốt ngày toại hưởng lạc trường miên, 
Có đâu bận trí vì cơn đói? 
Ma chỉ chuyên lo chuyện ảo huyện! 


DỨT TÍCH BẢO THÁP CỦA ĐỨC PHẬT KASSAPA 


# 
DỨT PHẨM PHẬT ĐÀ-BUDDHA VAGGA 
DỨT PHẢM 14 
ki 
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195. Ai biết kính trọng các Bậc Ứng Cúng, Đức Phật hay đệ tử Ngài, 
đó là các bậc đã vượt khỏi mọi ưu bi. 
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196. Ai tôn sùng những bậc an tịnh và vô úy, sẽ đạt công đức vô lượng. 
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XV. PHẨM AN LẠC 
SUKHA VAGGA 
- II bài kệ: Pháp cú 197-208 
- ở Tích truyện 
tụ 
XV.1- HAI HOÀNG TỘC TRANH GIÀNH NƯỚC 


(Natakanatụuw Rahala Vipasamand) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 197-198-199) 
197. “Susukham vafa jTvama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Verinesu averino; Không hận, giữa hận thù! 
Verinesu manussesu, (Giữa những người thù hận, 
Viharãäma averino”. Ta sông, không hận thù! ”. 
198. “Susukham vafa jTväama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Aturesu anäturä; Không bệnh giữa ôm dau! 
Aturesu manussesu, Giữa những người bệnh hoạn, 
Viharãäma anäturäã”. Ta sông, không ôm đau”. 
199. “Susukham vafa jTväama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Ussukesu anussukã; Không rộn giữa rộn ràng; 
Ussukesu manassesu, Giữa những người rộn ràng, 
Viharãäma anussukã.” Ta sông, không rộn ràng”. 


Kệ Pháp Cú này, Đức Bốn Sư thuyết ra khi ngự giữa hai Hoàng Tộc Thích Ca, 
đề cập đến sự tranh chấp nước của quyền thuộc. 


Tương truyền răng: Hai họ Hoàng Tộc Sakya và Koliya đã hiệp tác nhau đập 
một cái đập chung đê dân nước từ sông Rohini vào giữa hai thành Kapilavatthu và 
Koliya, và trông trọt hoa màu trên những cánh đông ở hai bên bờ sông. 


Đến tháng Jettha mũla (tháng 6-7 dương lịch) năm Ấy, nhận thấy các vụ mùa bị 
thât nhiêu, hai bên nông dân hai bờ sông hợp nhau lại. Dân thành Koliya lên tiêng 
trước răng: 


- Nếu nước sông nảy dẫn nước chia đôi để tưới cả hai bên sông thì không đủ cho 
các vị lẫn cho bên chúng tôi. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín tới, chỉ cần một lần tưới 
nữa thôi. Vậy các vị hãy dành trọn nước sông này cho chúng tôi sử dụng đi. 

Nhóm dân họ Thích cũng nói rằng: Sau khi các vị gặt lúa chín, chất đầy kho lẫm 
rồi, chẳng lẽ : chúng tôi lại lấy vàng, bạc, ngọc bích, ngọc tuyền và tiền bạc ra, xách 
theo thúng rô hoặc túi bao mà đi đến nhà các người. Vụ mùa của chúng tôi cũng chỉ 
cần một lần tưới nữa thôi. Vậy hãy nhường cả nước sông này cho chúng tôi. 


- Chúng tôi nhất định không nhường được. 
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- Chúng tôi cũng không cho các vị lấy hết nước dòng sông nây. 


_ Cuộc bàn luận đi đến nơi bế tắc. Một người đứng lên đánh đối phương, người 
nây đánh trả lại. Thê là cuộc xô xát bành trướng ra, hai họ trong Hoàng gia đánh nhau, 
cùng với những lời lẽ bêu xâu nhau kịch liệt. Những người dòng Koliya nói: 


- Nầy những người dân thành Kapilavatthu, các người hãy dắt con cái đi đi. 
Những kẻ nào sông chung với em gái mình, giông như chó nhà và chó rừng, thì những 
voi, ngựa, khiên, vũ khí mà những kẻ ấy có được, sẽ làm gì được chúng tôi. 


Những người dòng Thích Ca cũng mắng lại rằng: 


- Nầy các kẻ hủi! Các ngươi hãy dắt con cái đi đi. Những kẻ hủi khốn nạn, vô 
hại, giông như loài thú ở trên cây táo, thì những volI, ngựa, khiên và vũ khí của những 
kẻ ây làm gì được chúng tôi. 


Hai nhóm nông dân nầy đem câu chuyện tranh chấp nầy báo cáo lên cho hai 
Hoàng Tộc biết tin. 


Các chiến sĩ Thích Ca lập tức nai nịt gọn gàng, mang vũ khí ra đi và hét lớn 
răng: 


- Chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ của những người sống với em, chị gái mình cho 
bọn chúng nó thây. 
Các chiến sĩ Koliya cũng nai nịt gọn gàng, mang vũ khí ra đi và thét lớn rằng: 
- Chúng ta sẽ biểu diễn tài lực của những người cùi sống trên cây táo cho chúng 
nó thây. 
Sáng hôm â ấy, Đức Bồn Sư quán xét thế gian theo thông lệ, vì nhìn thấy những 


~ 


quyến thuộc của Ngài. Ngài tự nghĩ: “Nếu fa không can thiệp thì những người nây sẽ 
giết hại lần nhau. Ta phải đến đó mới được ”. 


Thế rồi, Ngài theo đường hư không đến đứng giữa dòng sông RohinI. Ngôi kiết 
già giữa hư không. 

Các quyến thuộc trông thấy Đức Bồn Sư liền ném vũ khí xuống đất và đảnh lễ 
Ngài. Đức Bôn Sư bèn hỏi môi bên răng: 

- Tâu Đại Vương! Vì sao có cuộc tranh chấp nây. 

- Bạch Ngài! Trẫm không được biết. 

- Vậy thì ai biết bây giờ đây? 

Hai vua đáp: “Có lẽ Phó Vương”. Khi hai vị Phó Vương bị hỏi thì đáp là: “Có 
lẽ quan Tổng binh biết”, lần theo thứ tự từ trên xuống, cuối cùng cũng đến các nông 
dân, họ đáp: “Bạch Ngài đây là cuộc tranh giành nước sông RohinT”. Đức Thế Tôn 
hỏi hai vị vua: 

- Tâu Đại vương! Nước đáng giá bao nhiêu? 

- Bạch Ngài, nước giá rẻ lắm. 

- Tâu Đại Vương! Các Chiến Sĩ Sát Đề ly giá bao nhiêu? 

- Bạch các Ngài! Các chiến sĩ Sát Đề Ly giá rất cao. 
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- Thế thì, vì nước có giá trị rẻ như thế lại đem đánh đôi bằng các chiến sĩ Sát Đề 
Ly. Như vậy có thích đáng chăng? 

Mọi người đều im lặng, Đức Phật gọi hai vị vua đến phán rằng: 

- Tâu Đại Vương! Vì sao Ngài lại làm như thế? Nếu hôm nay Như Lai không 
ngự đên đây, thì máu các ngươi nhuộm xuông dòng sông rôi. Các Ngài đã làm điêu 
không xứng đáng, các Ngài sông trong thù hận, trú trong ba pháp hận thù, còn Như 
Lai sông không thù hận. Các Ngài sông trong tham ái, còn Ta sông không tham ái. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: 


197. “Susukham vata JTvama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Verinesu averIno; Không hận, giữa hận thù! 
Verinesu manussesu, Giữa những người thù hận, 
Viharama averino”. Ta sống, không hận thù! ”. 
198. “Susukham vata JTvama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Ẩturesu anäturã; Không bệnh giữa ôm đau! 
Ẩturesu manussesu, Giữa những người bệnh hoạn, 
Viharama anäturä”. Ta sống, không ốm đau ”. 
199. “Susukham vata JIvama, “Vi thay, chúng ta sống, 
Ussukesu anussukã; Không rộn giữa rộn ràng; 
Ussukesu manassesu, Giữa những người rộn ràng, 
Viharama anussukã.” Ta sống, không rộn ràng ”. 


197. Hạnh phúc thay! Sống không thù hận giữa hận thù. Giữa những người hận 
thù, Ta sông không thù hận. 

198. Hạnh phúc thay! Ta sống mạnh khỏe giữa ốm đau. Giữa những người bệnh 
tật, Ta sông không ôm đau. 

—_ 199. Hạnh phúc thay! Ta sống không tham ái. Giữa những người dục vọng ta 
sông không tham ái. 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Susukham: Suithusukhamw: Sự an vui tốt đẹp. Đại ý của bài kệ nầy là: Những 
người sư Sĩ tại gia, không phải bậc xuât gia, sông băng một nghê nào như y sĩ... hăng 
nói “chúng fa sông an vui”. Những người nào nghĩ: “Chúng fa là những người không 
thù hận trong số những người thù hận với tâm hận thù, là những người không bịnh tật 
do không phiên não irong số những người bịnh tật là phiên não. Là những người 
không tham ải tìm cầu ngũ dục, những người ấy có thể nói là hạnh phúc thay ”. 

Hai kệ ngôn sau cũng cùng chung một ý nghĩa như thế. Cuối thời pháp, nhiều 
đức đặc Thánh Quả, nhứt là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Hai họ Hoàng Gia suýt giết nhau 
Bởi tranh chút nước tưới hoa màu 
Khi thương lựa nói lời ngon ngọt 
Lúc gián moi từn lý lẽ sâu. 

Trước múa tay chân còn phải quấy 
Sau khoe gươm giáo hết đuôi đầu. 
“Máu đào một giọt hơn ao nước ” 


A Lê) 


Phật giảng hòa ngay, khỏi đợi lâu ””. 


DỨT TÍCH HÒA GIẢI GIA TỘC 
k)f#Œ 
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197. Hạnh phúc thay! Sống không thù hận giữa hận thù. 
Giữa những người hận thù, Ta sống không thù hận. 
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198. Đối với những ai không có bệnh, có thể sống an lạc ngay giữa 
đám người bệnh hoạn. 
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199. Chúng ta sống an lạc, 
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XV.2- MA VƯƠNG TRÊU PHẬT 


(Mara) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 200) 
“Susukham vafa jTväama, “Vi thay chúng ta sống, 
Yesam no natthi kiñcanam; Không gì, gọi của ta. 
Pitibhakkhäã bhavissaäma, Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 
Devä ãbhassarä yathäã”. Như Chự Thiên Quang 1m”. 


Pháp Cú nây được Đức Bồn Sư thuyết ra khi ngự trong làng Bà la môn 
Pañcasala, đê cập đên Ma Vương. 

__ Một lần nọ, nhân thấy 500 cô gái có duyên lành để đắc quả Tu Đà Hườn, Đức 
Bôn Sư bèn ngự đên gần làng ây. Những cô gái nây nhân ngày lễ sao, đã đi xuông 
sông tăm, tăm xong trang điêm chu tât rôi đông đi thăng một mạch vê nhà. Đức Bôn 
Sư cũng đi vào làng ây khât thực. Ma vương đã nhập vào toàn thê thôn dân, khiên 
Đức Bôn Sư không được đê bát chút nào cả, dâu là một muông cơm. 

Sau khi làm như thể, Ma Vương đứng trước công làng, chờ Đức Bồn Sư ôm bát 
ngự ra, nói trêu ghẹo răng: 

- Ông Sa Môn! Ông không được vật thực chi phải chăng? 

- Nầằy Ma Vương! Vì sao ngươi lại khiến Như Lai không được vật thực? 

- Bạch Ngài! Thế thì xin Ngài hãy quay trở lại làng đi. 

Nghe rằng: Ma Vương tính thầm: “Nếu S%a môn Gotama trở lại làng, ta sẽ nhập 
vào thôn dân, khiến cho họ võ tay cười chế nhạo trước mặt ông ta” . Ngay khi â ấy, thì 
500 cô gái đi đến cổng làng, gặp được Đức Đạo Sư, đến đảnh lễ Ngài rồi đứng qua 
một bên. 

Ma Vương lại trêu ghẹo Đức Thế Tôn răng: 

- Bạch Ngài, không được vật thực chắc Ngài phải khổ vì sự đói đữ lắm phải 
chăng? 

- Nầy Ác ma! Mặc dù hôm nay Như Lai chăng được chút chi cả, nhưng ta sẽ toại 
hưởng phi lạc suốt ngày giống như vị trời Phạm Thiên ở cõi Quang Âm vậy. 


Rồi Đức Đạo Sư thuyết lên kệ ngôn sau: 


“Susukham vata JTvama, “Vi thay chúng ta sống, 
'Yesam no natthi kiñãcanam; Không øì, gọi của 1a. 
Pitibhakkhã bhavissama, Ta sẽ hưởng hỷ lạc, 

Deva abhassarä yathä”. Nhưự Chư Thiên Quang Am `. 
CHÚ GIẢI: 


Yesam no: Không có mối buộc ràng nào cả, trong số những dây trói buộc ràng 
chúng ta, nhất là luyến ái. 
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Pưibhakkhä: Chư Thiên cõi Quang âm có hỷ lạc làm cơm nên sông tự tại như 
thê nào, thì ta cũng sẽ có cơm hỷ lạc như thê ây. 


Cuối thời pháp, năm trăm thiếu nữ chúng đắc Tu Đà Hườn. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Dán thành điện đảo tại ma xui 
Ôm bát về không, Phật vẫn vui 
Lại độ nữa ngàn cô thiếu nữ 
Có duyên, chánh tín chẳng hệ lui 
Phát ví mình như Đại Phạm Thiên 
Suốt ngày toại hưởng lạc trưởng miên 
Có đâu bận trí vì cơn đổi 
Ma chả chuyên lo việc hão huyền. 
DỨT TÍCH VƯƠNG TRÊU PHẬT 
#4 
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200. Chúng ta sống đầy an lạc dù không có tài sản gì. Chúng ta 
được nuôi dưỡng bằng niềm hoan hỷ như Chư Thiên. 
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XV.3- ĐỨC VUA KOSALA BẠI TRẬN 


(Kosalarafiioparajayq) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 201) 
“Jayam veram pasavati, “Chiến thăng sinh thù oán, 
Dukkham seti parãjito; Thất bại chịu khô đau, 
Upasanto sukham seti, Sông tịch tịnh an lạc, 
Hitväã jayaparãjayam”. Bỏ sau mọi thăng Đạt”. 


Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến sự 
bại trận của Vua Pasenadli. 

Tương truyền răng: Đức Vua Kosala chiến đấu với cháu mình là Đức Vua 
Ajaftasattu, gần làng Kasika đã bị bại trận ba lân liên tiệp. Đên lân thứ ba, Đức Vua tự 
nghĩ: “7zđm không thăng được đứa con nít miệng còn hồi sữa. Vậy Trâm còn sông đề 
làm gì? ”. 

Đức Vua bèn tuyệt thực, nằm liệt trên Long sàng. 

Tin nây được lan truyền khắp kinh thành, chư Tăng trình lên Đức Thế Tôn: 
“Bạch Ngài! Được tin răng Đức Vua Kosala ngự giả thân chính gán thành Kasika, bị 
đánh bại ba lân, và bây giờ rút bình trở về. Ngài âu sâu nên tuyệt thực năm liệt 
giưởng, vì nghĩ răng: Đã không thăng nội đứa con nít miệng hồi sữa, thì Trắm còn 
sống làm gì? ”. 

Nghe Chư Tăng thuật lại câu chuyện, Đức Bồn Sư phán dạy: 

- Này các Tỳ khưu! Người thắng cũng bị thù oán, người bại cũng chịu đau khổ. 


Rôi Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


“Jayam veram pasavatI, “Chiến thắng sinh thù oán, 
Dukkham setI parãjIto; T hật bại chịu khô đau, 
Upasanto sukham setI, Sống tịch tịnh an lạc, 
Hitvã JayaparäaJayam'”. Bỏ sau mọi thăng bại `. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Jayưm: Người thắng ắt bị thù oán. 


Paräjifo: Người bị thắng tức là kẻ bại, ắt chịu khổ trong bốn oai nghỉ là đi, đứng, 
năm, ngôi. Lúc nào cũng khô, luôn luôn tự hỏi: 


Chừng nào ta mới có thê trả thù rửa hán. 


Upasanfo: Ö giữa hai người trên đây. Bậc Lậu Tận đã làm an tịnh phiền não 
tham ái, đã dứt bỏ sự thăng và bại, luôn luôn được an vui trong cả bôn oal nghi. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn. 
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Dịch Giả Cần Đề 
Nhà Vua tham đất, nỡ quên tình 
Chẳng đánh người dưng, đánh chẳu mình. 
Ba lượt ra quân, ba lượt bại 
Nghĩ cảng túi nhục, có gì vinh 
Hai đàng ra sức giựt giành nhau 
Thăng lợi sinh thù, bại khổ đau 
Chẳng thăng, chẳng thua, lòng tịnh lạc 


Người quen tri tục khỏe làm sao. 


DỨT TÍCH ĐỨC VUA KOSALA 
tkò‡##(4 
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201. Chiến thắng sinh thù hận. Kẻ chiến bại chịu khổ sầu. 
Miền ai tịnh vượt lên cảnh thắng bại. 
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XV.4- MỘT THIẾU NỮ GIA GIÁO 
(ARiiatarakuladarikavatthu) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 202) 
Natthi rãgasamo agøi, “Lửa nào sánh lửa than 2 
Natthi dosasamo kali; Ac nào băng sân hận ? 
Natthi khandhasamä, dukkhäã, Khô nào sảnh khô uân, 
Natthi santiparam sukham”. Lạc nào băng tịnh lạc”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nàng 
thiếu nữ con nhà gia giáo. 

Tương truyền rằng: Cha mẹ của thiếu nữ nầy đã nhận lễ cầu hôn của nhà trai, và 
đã thỉnh Đức Thế Tôn đến thọ bát vào ngày gả con lấy chồng. 

Đức Thế Tôn cùng với Tăng chúng tùy tùng ngự đến và an tọa vào chỗ ngồi 
được soạn sẵn. Cô dâu đi qua lại, lo phục dịch chư Tăng, nhất là lọc nước đề dâng đến 
Tăng. Chàng rễ thì cứ đứng nhìn cô dâu. Chàng nhìn cô dâu với tâm tham ái, phiền 
não dục khởi lên trong tâm chàng, bị sự si mê thắng phục, chàng không lo phục dịch 
Đức Phật cùng với 80 vị Đại Trưởng Lão, mà giơ tay ra định ôm lấy cô dâu. Đức Bổn 
sư nhìn thấy tư tưởng của chàng ta, khiến chàng không còn trông thấy cô dâu nữa, 
không thấy được cô dâu chàng ta đành đứng yên nhìn Đức Bồn Sư. Khi chàng đứng 
nhìn Đức Bồn Sư như vậy, Ngài bảo: 


¬ Nây cận sự nam, không có lửa nào sánh bằng lửa tham ái, không có ác nào 
sánh bằng ác sân hận, không có khổ nào bằng khổ giữ gìn ngũ uẫn, không có sự an 
vui nào băng sự an vui của Níp Bàn. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Natthi rãgasamo agø1, “Lửa nào sảnh lửa than? 

Natthi dosasamo kali; Ae nào băng sân hận? 

Natthi khandhasama, dukkhã, Khô nào sánh khô uán, 

Natthi santiparam sukham”. Lạc nào băng tịnh lạc ”. 
La 

CHÚ GIẢI: 


NNutthi rãgasamo: Tuy không thấy khói hoặc lửa ngọn hoặc than lửa đỏ, nhưng 
lửa tham ái có thể cháy rần rần trong nội tâm con người, sự tàn phá thiêu đốt của nó 
không có thứ lửa nào khác sánh kịp. 

Kali: Không có tội lỗi nào bằng tội của sân. 

Khandhasamä: Khandhehi samä là bằng ngũ uẫn, không có thứ khổ nào khác có 
thê sánh băng khô ngũ uân. 

Cũng không có sự an lạc nào, có thê sánh với sự an lạc của Níp Bàn. An lạc Níp 
Bàn là tôi thượng. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 229 


Cuối thời pháp, cô dâu và chàng rễ chứng đắc quả vị Tu Đà Hườn. 


Ngay lúc đó, Đức Thế Tôn thu hồi Phật lực và hai người đã thấy mặt nhau trở 
lại. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 
Ngày lễ vua quy thỉnh Phật Đà 
Nàng dâu chăng bận tiếp thông gia 
Hộ tăng sợ rể phần cơm nước 
Chàng rễ mong chờ kiệu đuốc hoa 
Lửa ái nung lòng trai khó nhịn 
Âm từ mát dạ khổ mau qua 
Mắt mờ lại sáng vì Sơ quả 


Người đẹp còn đáy, hả cách xa. 


DỨT TÍCH THIẾU NỮ CON NHÀ GIA GIÁO 
tofœ4 
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XV.5- ÔNG THIỆN NAM ĐƯỢC ĂN CƠM PHẬT 


(Añnatara-upäsakavafthu) 


bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 203) 
“Jiphacchäãparamä rogã, “Đói ăn, bệnh tôi thượng, 
Sañkhãraparamä, dukhä. Các hành, khổ tôi thượng, 
Etam ñatvä yathãbhitam, Hiểu như thực là vậy, 
Nibbaãnam paramam sukham”. Niệt bàn, lạc tôi thượng ”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi ngự tại thành Älãvï, đề cập đến một 
thiện nam. 


Lần nọ, Đức Thế Tôn tịnh tọa trong Hương thất ở Jetavana, vào buổi sáng Ngài 
quán xét thê gian, Ngài thây được duyên lành của người đàn ông nghèo khó, nên Ngài 
ngự đên thành Alavr với 500 Tỳ khưu tùy tùng. 


Dân thành ÄlavT liền cung thính Đức Thế Tôn. Được tin Đức Thế Tôn ngự đến, 
người đàn ông nghèo khó ây cũng có ý định đến nghe Pháp của Ngài, nhưng trong 
ngày ây con bò của y sút chuông chạy mất, người ấy suy nghĩ: “Ta nền đi kiếm bò hay 
là đi nghe Pháp?” tồi y quyết định “Ta hãy tìm bò mang về chuồng, rồi hãy đi nghe 
Pháp”. Từ bình minh, người ây đã ra đi khỏi nhà tìm con bò, dân thành Alavï đã cung 
thính chư Tăng có Đức Phật là vị Thượng thủ thọ thực nơi Trai thí đường, sau khi 
Ngài thọ thực xong, họ xin thỉnh Bát của Đức Bốn Sư để yêu cầu Ngài phúc chúc 
phước, Đức Bồn Sư phán dạy: 


- Chỉ vì một người mà Như Lai vượt khoảng đường xa 30 do tuần đến đây để 
tiếp độ y. Hiện y đang vào rừng đề kiếm con bò đi lạc, khi nào người ấy đến, Như Lai 
sẽ thuyết pháp. 


Rồi Ngài im lặng. Người đàn ông nghèo kiếm được con bò xong, đưa nó trở về 
với đàn bò, rồi tự nhủ rằng: “Nếu không có duyên chỉ khác, ta hãy đi đảnh lễ Đức Bồn 
Sư”. Mặc dù đang đói bụng, nhưng y không có ý định trở về nhà mà lật đật tìm đến 
đảnh lễ Đức Bồn Sư, và đứng qua một bên. 


Chờ người ấy đứng yên, Đức Bồn Sư hỏi người phụ lo việc trai tăng rằng: 
- Vật thực của chư Tăng còn chút chi chăng? 

- Bạch Ngài! Còn có đủ ạ. 

- Nếu vậy, hãy dọn cơm cho người nầy dùng đi. 


Sau khi mời người đàn ông nghèo ngồi nơi Đức Bồn Sư chỉ dạy, người hộ Tăng 
chăm lo khoản đãi người ây với cháo, vật thực cúng dường thượng vị loại cứng loại 
mềm. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông ấy súc miệng (người ta bảo rằng: Ngoài 
ra chỗ nây, khắp nơi khác trong Tam Tạng không có ghi chép việc Đức Phật lo lắng 
về vẫn đề cơm nước như thế). Sự khổ thân vừa được yên thì tâm của y cũng được tịnh 
lặng. 
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Cuối thời Pháp, người ấy chứng đắc Tu Đà Hườn quả. Sau khi phúc chúc xong, 
Đức Thê Tôn đứng dậy ra đi, đại chúng theo sau tiên đưa Đức Bôn Sư một lôi đường 
rôi quay trở lại. 

Chư Tăng đang đi với Đức Thế Tôn, tham phiền rằng: 

- Nây chư Hiển! Hãy xem việc làm của Đức Thế Tôn đó, trong những thời khắc 
thì không có chuyện như vậy, nhưng lân nây Ngài đã vì một người đản ông nghèo, mà 
lo lăng bảo người hộ Tăng dâng hộ cháo cơm. 

Đức Bồn Sư quay lại, đứng hỏi rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Các thầy đang bàn chuyện chỉ thế? 

Khi nghe rõ mọi sự, Ngài bảo rằng: 

- Phải đó, này các Tỳ khưu! Sỡ dĩ ta vượt đường dài cả 30 do tuần mà đến đây, 
vì ta thây được duyên lành của ông Thiện nam nây. Ong ta đang đói bụng quá sức, vì 
từ sáng sớm đã thức dậy vào rừng đê tìm con bò đi lạc. Đang khô vì đói, dâu có người 
thuyêt pháp, người ây cũng không thê lãnh hội được Pháp. Vì nghĩ vậy, nên ta đã làm 
như thê. Này các Tỳ khưu, không có bịnh nào sánh băng bịnh đói cả. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Jiphacchaparamã roga, “Đối ăn, bệnh tối thượng, 

Sañkhäãraparama, dukhã. Các hành, khô tôi thượng, 

Etam ñatväa yathabhutam, Hiệu như thực là vậy, 

Nibbanam paramam sukham”. Niết bản, lạc tôi thượng ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Jioghacchãparama roga: Mọi bịnh khác chỉ chữa một lần là dứt tuyệt hoặc tạm 
thời biên mât. Còn chứng đói bụng thì thường xuyên phải chữa trị mãi. Đôi với tât cả 
chứng bịnh khác, bịnh đói nây là tôi thượng. 


$añkhãra: Pháp hành, ám chỉ ngũ uẫn. 


Etan ñatvã: Không có bịnh nào bằng bịnh đói, không có khổ nào bằng khổ ngũ 
uân. Bậc hiên trí biệt rõ vân đê như thật, nên làm cho thâu rõ Níp Bàn. 


Nibbanam paramam sukham: Sự an vui của Níp Bàn ưu việt cao thượng hơn tât 
Cả mỌi Sự an vuI. 


Cuối thời pháp nhiều Tỳ Khưu chứng Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Bệnh đói to hơn các bịnh thường 
Phàm nhân vì nó phải tw tương 
Chú nghèo đến trễ cam lòng đói 
Đức Phát từ bị nghĩ xót thương 
Cơm Tăng một bữa tạm no lòng 
Sơ quả sanh liên khỏi đợi mong 
Tư chúng nào hay vì lẽ khó 


Đường xa, Phật chẳng ngại hoài công. 


DỨT TÍCH ÔNG THIỆN NAM ĐƯỢC ĂN CƠM PHẬT 
ki 
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203. Đói là bệnh tối trọng. Sanh tử luân hồi là đại khổ. 
Vượt khỏi hai cảnh này, Niết Bàn là cực lạc. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 235 


XV.6- ĐỨC VUA PASENADI BỚT ĂN 
(Pasenadikosalavatthu) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 204) 
“ Arogsyaparamä lãbhä, “Không bệnh, lợi tôi thượng, 
Santufthiparamam dhanam; Biêt đủ, tiên tôi thượng. 
Vissäsaparamä ñãti, Thành tín đôi với nhau, 
Nibbaãnam paramam. sukham”. Là bà con tôi thượng, 


Niết bàn, lạc tôi thượng ”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự nơi Jetavana, đề cập đến Đức 
Vua Pasenadl. 


Một thời, Đức Vua Pasenadi thường dùng cơm hấp chung với canh và các món 
ăn khác. Một hôm, sau khi độ điểm tâm sáng, Đức Vua không thắng được sự hôn trầm 
vì ăn quá no, bèn ngự giá đến bái yết Đức Bồn Sư rồi đi bách bộ trước mặt Ngài với 
vẻ mệt mỏi, mặc dù buồn ngủ hết sức nhưng không dám nằm dài xuống. Đức Vua 
ngôi qua một bên. Khi ấy, Đức Bồn Sư hỏi Đức Vua rằng: 


- Tâu Đại Vương! Có phải chưa được nghỉ ngơi thoải mái mà Đại Vương đã đến 
nơi đây chăng? 


- Bạch Ngài, phải, sau bữa cơm Trẫm rất đau khổ nặng nề. 

Đức Bồn Sư bèn nói với Đức Vua rằng: 

- Tâu Đại Vương, sự thọ thực quá nhiều hằng có cái khổ như thế. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn. 

Sau bài kệ nầy, Đức Bồn Sư dạy tiếp răng: 

- Tâu Đại Vương! Phàm trong sự ăn uống, con người phải biết tiết độ. Người 
biệt tiệt độ trong ăn uông hăng được sự an vui. 

Rồi Ngài dạy thêm câu kệ ngôn: 

Người sẽ lâu già, bảo trì được tuổi thọ”. 

Đức Vua không thể học thuộc được bài kệ nầy, Đức Bồn Sư bảo Hoàng điệt 
Sudassana đang đứng bên đó: “Hãy học thuộc bài kệ náy”. Sau khi Sudassana học 
thuộc bài kệ. Đức Bôn Sư được Sudassana hỏi răng: 

- Bạch Ngài, con sẽ làm gì với kệ ngôn nầy? 

- Khi nào Đức Vua độ cơm đến vắt cuối cùng, Hoàng diệt nên đọc lên bài kệ 
nầy, Đức Vua sẽ thấu rõ nghĩa lý của nó, sẽ ném bỏ vắt cơm cuối cùng. Vả lại, trong 


vắt cơm ấy có được bao nhiêu hạt cơm, thì đến giờ nâu cơm cho Đức Vua, hãy bảo 
đầu bếp bớt ra bấy nhiêu hạt gạo. 


- Lành thay, bạch Ngài. 
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Thê rôi, suôt cả hai buôi sáng và chiêu, khi Đức Vua ngự thiện đên vắt cơm cuôi 
cùng, hoàng diệt Sudassana liên đọc lên bài kệ ây. Trong vắt cơm cuôi cùng được bỏ 
đêm được bao nhiêu hạt cơm thì bảo bớt ra bây nhiêu hạt gạo. 


Mỗi lần được nghe kệ ngôn, Đức Vua ban thưởng Sudassana ngàn đồng vàng. 
Thời gian sau, Đức Vua tận được thói quen tri túc với một đâu gạo (độ l lít) môi bữa 
ăn và được an vui, nhưng Long thê có ôm bớt. 


Thế rồi, một hôm Đức Vua đến bái yết Đức Bồn Sư, bạch rằng: 


- Bạch Ngài, bây giờ Trẫm được an vui. Hơn thế nữa, Trẫm còn có thể săn đuôi 
thú, bắt được hươu nai và ngựa rừng nữa. Lúc trước Trầm hay chiến đấu với cháu 
Trẫm, nhưng mới đây Trẫm gã Công Nương Kim Cương cho Hoàng diệt. Trẫm đã 
ban công chúa làng Kãsi để công chúa có thể làm hồ tắm. Sự tranh chấp giữa Hoàng 
điệt và Trẫm đã chấm dứt. Nhờ vậy, Trầm càng được an vui. Hôm trước viên bảo 
ngọc của Hoàng gia bị mắt cắp, nay nó được tìm thấy, trở về với Trẫm, do đó Trẫm 
càng thêm an vui. Muốn được tình thân thiện với các Thinh Văn của Ngài, do đó 
Trẫm lại càng được an vui hơn. 


- Tâu Đại Vương! Thật vậy, vô bịnh là lợi tối thượng, biết tri túc là được bạc 
tiên, tình thân mật là những quyên thuộc tôt nhât, sự an vui của Níp Bàn không có gì 
sánh được. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Arogyaparama lãbha, “Không bệnh, lợi tối thượng, 
Santutthiparamam dhanam; Biết đủ, tiền tối thượng. 
VIissasaparama ñãtI, Thành tín đối với nhau, 
Nibbanam paramam, sukham”. Là bà con lối thượng, 


Niết bàn, lạc lối thượng ”. 
sg 
CHÚ GIẢI: 


Arogyaparamä: Trạng thái vô bịnh là tối thượng. Quả vậy, những người có bịnh 
dầu đang có lợi cũng giông như không có lợi, bởi thê, tất cả đều có đến cho người vô 
bịnh, vì thế Đức Bồn Sư đã dạy sự vô bịnh là lợi tối thắng. 

Santufthiparamaiu dhanưm: Người sư sĩ hoặc bậc xuất gia nào có sự vui thích 
đên lợi lộc của mình hoặc tài sản của mình, sự vui thích ây là biệt đủ hay trì túc. Nó là 
của cải cao thượng hơn những thứ của cải khác. 

Wissasaparama ñãíi: Ví như mẹ, cha của một người nào mà đối với họ không có 
tình thân mật thì mặc dâu không phải là bà con, họ hàng, người thân mật cũng là 
quyên thuộc tôi thượng. Do đó, Đức Bôn Sư đã nói tình thân mật là quyên thuộc tôi 
thượng vậy. 

Không có sự an vui nảo sánh băng sự an vui của Níp Bàn, nên nói Níp Bàn là lạc 
tôi thượng vậy. 

Cuối thời Pháp nhiều người đắc chứng Đạo Quả Dự Lưu. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Lợi dưỡng như Vua dễ phát phì, 

Năng nề Long Thể, chẳng vui chỉ 

Ngồi lo mệt mỏi, sanh buôn ngủ 

Đừng sợ hôn trầm ráng sức đi. 

Phật dạy bớt cơm bằng giọng kệ 

Cháu mình nhắc cậu với bài thơ: 

Uống ăn tiết độ, người tỉnh tiễn 

Vô bịnh, nương nhờ hạnh xả ly. 

DỨT TÍCH ĐỨC VUA PASENADI BỚT ĂN 
tt#Œ42 
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204. Sức khỏe là lợi tối thắng. Tri túc là tài sản tối cao. 
Niết Bàn là cực lạc tối thượng. 
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XV.7- ĐẠI ĐỨC TISSA CÚNG DƯỜNG CAO THƯỢNG 


(Tissattheravatthu) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 205) 
*Pavivekarasam pitvä, “Đã nếm vị độc cư, 
Rasam upasamassa ca; Được hưởng vị nhàn tịnh, 
Niddaro hoti nippäpo, Không sợ hãi, không ác, 
DhammapTtirasam pivam”. Nêm được vị pháp hỷ”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại thành Vesäli, đề cập đến 
vị Tỳ khưu. 

Khi Đức Thế Tôn tuyên bố rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Từ nay đến bốn tháng nữa, Như Lai sẽ viên tịch Níp Bàn. 

Nghe xong như vậy, cả 700 vị Tỳ khưu ở gần Ngài phát sanh kinh cảm, cả chư 
Thánh Thinh Văn Lậu Tận cũng phát sanh sự động tâm về pháp hữu vi vô thường. 
Những Tỳ khưu phàm không câm được nước mặt. Chư Tỳ khưu họ thành từng nhóm, 
đi quanh hỏi ý kiên nhau: 

“Chúng ta phải làm gì đây? ”. 

Khi ấy, có vị Tỳ khưu tên là Tissa, tự nghĩ rằng: “Nghe nói còn bốn tháng nữa, 
Đức Bồn Sư sẽ Đại Nip Bàn, thế mà ta chưa diệt được tham ái, ta sẽ phải nô lực hành 
đạo đắc quả A La Hán, trong khi Đức Bồn Sư còn tại tiên ”. 

Thế rồi, vị ấy nguyện hành Sa môn pháp trong cả bốn oai nghi, sống hạnh độc 
cư, không thân cận VỚI chư Tăng, hoặc không trò chuyện với Tỳ khưu nào cả. Chư 
Tăng nói với vị ây răng: 

- Nầy hiền giả Tissa! Tại sao hiền giả lại làm như thế? 

„ MỊ ấy cũng chăng mảng nghe chuyện chư Tăng nói. Chư Tăng bèn đem chuyện 
nây mách lại với Đức Bôn Sư. 

- Bạch Ngài! Đại Đức Tissa trình bảy việc mình suy nghĩ lên Đức Bồn Sư, Ngài 
tán thán, nói răng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Những vị nào yêu mến Ta, hãy noi gương của Tissa nây. 
Dâu aI cúng dường hương hoa, tràng hoa đên ta, ta không gọi là họ cúng dường Ta 
cao thượng. Trái lại, những aI hành đạo đúng theo chánh pháp, chính họ là người cúng 
dường Ta cao thượng vậy. 


Rôi Ngài nói lên kệ ngôn răng: 


“Pavivekarasam pItvã, “Đã nếm vị độc cư, 
Rasam upasamassa ca; Được hưởng vị nhân tịnh, 
Niddaro hoti nippäpo, Không sợ hãi, không ác, 
DhammaprTtirasam pIvan”. Nềm được vị pháp hỷ ”. 

k2 
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CHÚ GIẢI: 


Pavivekarasam: VỊ phát sanh từ nơi thanh văng, ám chỉ sự an vui của trạng thái 
độc cư. 


Pira: Do sự hành thiền làm cho thấu rõ Tứ Đề, nhất là Khổ đế mà nếm được 
hương vị độc cư nhàn tịnh. 


Rasdm upasamassa ca: Nêm vị của Níp Bàn tịnh lạc, không còn phiên não. 
Niddaro hoíi: Do được uông hai thứ nước cam lô độc cư và nhàn lạc. 


Dhanumnapifirasam pham: Nhờ 9 Pháp Thánh mà phỉ lạc phát sanh. Người 
hưởng được thứ gì phi lạc của bậc Thánh Nhân thì không còn buôn rầu đau khổ, quấy 
ác nữa. 


Cuối thời Pháp Đại Đức Tissa đắc A La Hán, kỳ dư đại chúng thính pháp đều 
hưởng được hưởng được lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Nhân lành tuy có, thiểu công phu 

Đại Đức cầu mong quả đặc thù. 

“Cõi Phật”, Phật về trong bốn tháng 
Đời ta, ta sẽ ở bao thu. 

Củng dường hạ cấp đành buông bỏ 
Hành đạo cao nhân quyết tiền tu 
Tăng chẳng thấu tình, đem xử lý 

Thầy khen một miếng, khỏe chăng ru? 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC TISSA 
ki 
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205. Nhờ thọ hướng độc cư và hoan hỷ an tịnh qua Giáo Pháp, 
ta đạt đến thanh tịnh. 
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XV.8- THIÊN VƯƠNG ĐỀ THÍCH SĂN SÓC PHẬT 


(Sakhavatthu) 
sg 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 206-208) 
206. “Sadhu dassanamariyänam, “Lành thay, thấy thánh nhân, 
Sanniväso sadã sukho; sông chung thường hưởng lạc. 
Adassanena bãlãnam, Không tháây những người Hgu, 
Niccameva sukhi siyã”. Thường thường được an lạc”. 
207. “Bãlasangatacäri, hi, “Sống chung VỚI HgƯỜI HgH, 
DIpghamaddhäna socati; Lâu dài bị lo buôn. 
Dukkho bãlehi samväso, Khô thay gân người ngu, 
Amitteneva sabbadä; Như thường sông kẻ thù. 
Dhiro ca sukhasamväãso, Vui thay, gân người trí, 
Nãfmmamva samägamo”. Như chung sông bà con”. 
208. “Tasma hidhTirañca “Do vậy: Bậc hiển trí, trÍ tHỆ 
Paññañca bahussutañïca, Bậc nghe nhiêu, trì giới, 
DhorayhasTlam vafavantamariyam; Bậc f# chê, Thánh nhân; 
Tam tädisam sappurisam Hãy gân gũi thân cận 
Sumedham. bhajetha Thiện nhân, trí giả ây, 
Nakkhattapathamva candimäã”. Như trăng theo đường sao”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi ngự tại làng Beluva, đề cập đến Vua 
Trời Đê Thích. 

Khi thân ngũ uân của Đức Như Lai mòn mỗi, sắp hết tuôi thọ, Ngài bịnh kiết ly. 
Thiên Vương Đề Thích biệt tin nây thì tự nghĩ: 

- Ta phải xuống thăm Đức Bồn Sư và săn sóc chữa bịnh cho Ngài. 


Liền đó, Thiên Vương rời bỏ thân xác Trời cao lớn ba phân tư do tuần, xuống 
đảnh lê Đức Thê Tôn, lây hai tay xoa bóp chân Ngài. 


Khi ấy, Đức Thế Tôn phán hỏi: Ai đó? 

- Bạch Ngài! Trẫm là Đề Thích. 

- Đại Vương xuống đây làm chỉ? 

- Bạch Ngài, Trẫm xuống săn sóc chữa bịnh cho Ngài. 


- Nây Đề Thích, đối với Chư Thiên, mùi hôi của con người ở cách xa từ 100 do 
tuần trở lại, giống như xác thúi đeo dính nơi cô. Thôi, Thiên Vương hãy đi đi, Ta đã 
có chư Tỳ khưu nuôi bịnh rồi. 

- Bạch Ngài! Dù có đứng cách xa tám muôn bốn ngàn do tuần, Trẫm cũng ngửi 
được mùi hương giới đức của Ngài mà đến đây. Một mình Trẫm sẽ săn sóc cho Ngài 
khi Ngài đang bị bịnh. 
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Thiên Vương không để ai khác lấy tay rờ đến chậu phân của thân Đức Thế Tôn, 
mà tự mình đội lên đầu mang đi, không nhăn mặt chút nào cả, y như đang đội một 
chậu hương thơm. 

Đức Đề Thích đã nuôi bịnh Đức Bồn Sư như thế và khi Ngài mạnh khỏe trở lại, 
Thiên Vương mới từ giã ra đi. 

Chư Tỳ khưu đề khởi câu chuyện thảo luận rằng: 

- Ôi! Lớn thay là sự yêu kính của Đức Thiên Vương đối với Đức Bồn Sư. Sự 
vinh quang cõi Trời như thế mà dám bỏ, để đi nuôi bịnh cho Đức Thế Tôn. Đội chậu 


phần của thân Ngài, mang đi mà không chút nhăn mặt, giống như đội một chậu hương 
thơm vậy. 


Khi nghe chư Tỳ khưu thảo luận như thế, Đức Bốn Sư phán hỏi: 

- Nầy các Tỳ khưu! Các ngươi đang bàn luận về chuyện gì thế? 

- Bạch Ngài, chuyện như vậy... 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư dạy rằng: 

- Nây các Tỳ khưu! Chuyện ây chăng có chỉ lạ. Thiên Vương Đề Thích yêu kính 
Như Lai, vì nhờ Ta mà Thiên Vương Đê Thích rời bỏ thân xác già cũ, nghe thuyêt 
pháp rôi đác Tu Đà Hườn, đôi lây trạng thái Đê Thích trẻ. Có lân, Thiên Vương Đê 
Thích cùng với Càn thát bà Pañcasikha đi trước, Thiên Vương tìm đên ta, băn khoan 
lo sợ sự chết và ngôi trong động đá Indasala, chính giữa đại chúng Chư Thiên tùy 
tùng, ta đã thuyêt giảng lên kệ ngôn răng: 

( Này Vãsava, hãy hỏi Ta. Bất cứ vấn đề nào mà ông muốn hỏi. Ta sẽ trả lời rõ 
ràng tât cả). 

Và Ta đã thuyết pháp thoại đoạn nghi cho Đề Thích. Cuối thời Pháp một trăm 
bôn mươi triệu chúng sanh chứng đăc Pháp nhãn, và chính cả Đức Đê Thích cũng 


chứng đạt quả Tu Đà Hườn ngay tại chỗ ngồi và trở thành Đề Thích trẻ. Ta đã giúp 
cho Thiên Vương nhiều như thế, cho nên không lạ gì khi Thiên Vương yêu mến ta. 


Này các Tỳ khưu! Sự gặp gỡ các bậc Thánh Nhân cũng là sự an vui. Trái lại với 
những kẻ ngu, tât cả mọi sự đêu là khô. 


Nói rôi, Ngài ngâm lên kệ ngôn: 


206. “Sahu dassanamarIyanam, “Lành thay, thấy thánh nhân, 
Sannivaso sadã sukho; Sống chung thường hưởng lạc. 
Adassanena bãalaãnam, Không thấy những người ngu, 
Niccameva sukhl siy8”. Thưởng thường được an lạc ”. 
207. “BãlasangatacarI, h1, “Sống chung với người ngu, 
Dighamaddhãna socati; Lâu dài bị lo buôn. 

Dukkho bãleh1 samvaso, Khổ thay gần người ngu, 
Amitteneva sabbadä; Như thường sống kẻ thù. 
DhTro ca sukhasamvaso, Vui thay, gần người trí, 
Ñãmnamva samãgamo”. Như chung sống bà con `. 
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208. “Tasma hidhTrañca “Do vậy: Bậc hiển trí, trí tuệ 


Paññañca bahussutañca, Bậc nghe nhiễu, trì giới, 

Dhorayhasilam vatavantamariyam; Bác tự chế, Thánh nhân; 

Tam tãdisam sappurisam Hãy gân gũi, thân cận 

Sumedham, bhajJetha Thiện nhân, trí giả ây, 

Nakkhattapathamva candimä”. Như Trăng theo đường sao `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


$ãdhu: Lành thay, tốt đẹp thay. 


Sanniväso: Chăng những chỉ gặp gỡ các vị ấy thôi, mà việc sống chung, ngôi 
chung một chỗ với các vị ây, cùng được làm chung những phận sự lớn nhỏ của các vị 
ấy cũng là tốt cả. 


Bãlasangafacärï: Người nào sống chung với kẻ ngu. 

Dighamaddhanam: Người ấy khi bị bạn ngu rủ: Lại đây, chúng ta cùng hành 
đạo chích. Đông tình với bạn TÔI đi đào tường khoét vách, rủi bị băt hành phạt như bị 
chặt tay, thì ăt là phải buôn khô lâu dài. 

Sabbadz: Cũng như người đoàn kết sống chung với kẻ thù tay cầm gươm bén 
nhọn, hoặc với loài rắn độc bị khổ luôn luôn, người chung sống với kẻ ngu cũng như 
vậy mãi. 

Dhiro ca sukhasainvaso: Ở đây, người sống chung an vui, nghĩa là người sống 
một chồ với bậc hiên trí thì được an vuI1. Tại sao? 

Ñnamwa Sam ñgaIn0: Ở đây, người đoàn tụ với các quyến thuộc thân yêu 
được an vui như thế nào, người ấy cũng được an vui như thế ấy. 


Tasmñ hỉ: Vì lẽ rằng sống chung với kẻ ngu là khổ, sống chung với bậc hiền trí 
là an vui, cho nên người trí có đầy đủ nghị lực, người có đủ phàm trí cùng thánh trí, 
người đa văn thông suốt các bộ kinh, người đã đắc quả A La Hán, người khép mình 
trong giới luật, người có giới đức đang hộ trì giới, người có thọ các chỉ Pháp Đầu Đà, 
bậc Thánh nhân đã xa lìa hết mọi phiền não, bậc thiện trí thức có trí tuệ sáng chói cỡ 
ấy, ta hãy nương tựa, thân cận những người như vậy, giống như mặt trăng noi theo 
đường tinh khiết của sao đi trong hư không. 

Cuối thời pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn 
quả. 

bỏ 
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Dịch Giả Cần Đề 
Phật đau kiết ly, khiến Vua Trời 
Tự xuống lo nuôi khỏi đợi mời. 
Giới Thánh lòng ghỉ hằng cảm mễn 
Phẩn phàm, đầu đội tạm quên hồi. 
Gần hiển mới thấy vui vị đạo 
Xa trí, còn nghe khổ tại đời. 
Tăng chúng luận bàn câu chuyện lạ 
“Yêu thì phải vậy, bạn vàng ơi”. 
DỨT TÍCH ĐÉ THÍCH CHĂM SÓC PHẬT 
sg 
DỨT PHẨM AN LẠC-SUKHA VAGGA 
DỨT PHẨM I5 
#4 
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206. Sống gần các Thánh nhân luôn được hạnh phúc. 
Tránh xa các ngu nhân thường được an tịnh. 
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207. Bầu bạn với đám người ngu, ta sẽ chịu khô đau mãi. 
Các bậc trí thức, như quyến thuộc, là nguồn an lạc cho ta. 
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208. Vậy ta hãy thân cận các bậc trí hiền thiện, 
kiên tâm như trăng theo đường sao. 
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XVI. PHẨM HỶ ÁI 
PIYA VAGGA 
- 12 Bài kệ: Pháp cú 209-220 
- 9 Tích truyện 
& 
XVI.1- BỘ BA CHA - MẸ - CON XUẤT GIA 
(Ayoge Yufljamaitãnamii) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 209-210-211) 
209. “Ayogøe yvuñjamat(änam, *®Tự chuyên, không đáng chuyên 
Yogasmiñca ayojayam; Không chuyên, việc đáng chuyên 
Attham hitvä piyagøähiI, Bỏ đích, theo hỷ ái, 
Pihetatfänuyoginam”. ŒGanh tị bậc tự chuyên ”. 
210. “Mã piychi samägañchi, “Chớ gân gũi người yêu, 
Appliyehi kudäcanam; Trọn đời xa kẻ ghớt. - 
Piyänam adassanam dukkham, Yêu không gặp là khó, 
Appiyänañca dassanam”. QGán phải gặp cũng dau”. 
211. “Tasmäã piyam na kayiratha, “Do vậy chớ yêu di, 
Piyäpäyo hï pãpako; Ai biệt ly là ác; 
Ganthä tesam na vijjanti, Những ai không yêu ghét, 
'Yesam natthi piyäppiyam”. Không thê có buộc ràng”. 


Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đến ba người xuất gia. 


Tương truyền rằng: Trong một gia đình ở thành Sãvatthi, có được đứa con trai 
duy nhất mà cha mẹ rất thương yêu quý mến. 


Một hôm, trong khi chư Tỳ khưu được tỉnh mời đến nhà, đang tụng kinh phúc 
chúc và thuyết pháp, cậu con nghe xong, liền phát tâm muốn xuất gia, mới xin cha mẹ 
cho mình được xuất gia. Nhưng hai ông bà không chấp nhận lời con mình. Cậu trai tự 
nghĩ rằng: 


“Chờ dịp cha mẹ ta không đề ÿ, ta sẽ thoát ra ngoài mà đi xuất gia”. 
Rồi khi người cha rời khỏi nhà thì dặn vợ ở nhà lo gìn giữ đứa con. Còn người 
mẹ khi đi ra thì cũng dặn chông hãy lo gìn giữ con như vậy. 


Một hôm, khi người cha đi khỏi, bà mẹ suy nghĩ: “7a phải gìn giữ con trai ta ”. 
Thế rồi, bà ngồi dưới đất mà quay chỉ, sau khi dùng hai chân chặn hai bên ngạch cửa 
ra vào. Cậu con trai suy nghĩ : “7a sẽ gạt mẹ ta mà ra đi mới được ”. Cậu nói với mẹ 
rằng: 


- Mẹ thân ơi! Xin mẹ hãy tránh qua một bên đặng cho con đi cầu. 
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Bà mẹ rút chân, cậu đi ra ngoài được, lật đật chạy đên chùa tìm các vị Tỳ khưu: 
“Bạch các Ngài! Xin cho con được xuất gia ”. 

Sau khi yêu cầu, cậu được xuất gia với chư Tỳ khưu ấy. Khi người cha trở về hỏi 
người vợ răng: 

- Con trai ta đâu rồi? 

- Mình ơi! Con nó mới vừa ở đây mà. 

Người cha tìm quanh quất không thấy con mình, nghĩ rằng: “Chắc có lẽ nó đến 
chùa đê xuát gia rồi ”. 

Khi đến chùa thấy con trai mình đã xuất gia, người cha than khóc kêu gào: “Con 
ơi! Sao con đành giết cha như vậy? ”. 

Nhưng một lát sau, ông tự nghĩ: “Con trai ta đã xuát gia, báy giờ ta côn ở nhà 
mà làm gì? ”. 

Thế rồi, tự mình ông cũng xuất gia với các Tỳ khưu. Còn bà mẹ ở nhà cũng tự 
nghĩ răng: “Sao con trai và chống ta đi lâu quá vậy? Có lẽ cả hai cha con đên chùa 
xuát gia rồi chăng? ”. 

Khi đến chùa tìm chồng con, bà thấy cả hai đều xuất gia cả rồi, thì nghĩ thầm: 


“Cả hai người nầy đã xuất gia cả rôi, ta còn ở lại nhà có ích lợi chỉ đâu?”. Tự mình, 
bà cũng đến Tịnh Xá của Chư Tỳ khưu ni mà xin xuất gia. 


Tuy đã xuất gia, nhưng cả ba người nầy không thể tách rời nhau. Dầu ở chùa 
hoặc ở Tịnh Xá của chư Ni, họ cũng ngôi chung nhau một chỗ, nói chuyện cùng nhau 
suốt ngày. Do đó, chư Tăng và chư Ni đều lây làm gai mắt. Một hôm, chư Tăng đem 
hành động của ba người bạch trình lên Đức Thê Tôn, Ngài cho gọi bọn họ đên và hỏi: 

- Nghe nói các ngươi đã hành động như thế, có phải chăng? 

- Bạch Thế Tôn! Có thật như vậy. 

- Tại sao các ngươi lại làm như thế? Việc làm ấy không thích đáng với các bậc xuất 
gia. 

- Bạch Ngài! Chúng con không thể sông xa nhau được. 

- Kế từ khi xuất gia về sau, việc làm như thế không còn phù hợp nữa. Sự xa cách 
những người thương và sự gân gũi những người không thương đêu là khô cả. Bởi thê, 
đôi với chúng sanh hoặc các pháp hữu vi ta không phân biệt là thương hay ghét cái chỉ 
cả. 


Rồi Đức Bồn Sư thuyết lên kệ ngôn như sau: 


209. “Ayoge yuñJamattanam, “Tự chuyên, không đáng chuyên 
'YogasmIiñca ayoJayam; Không chuyên, việc đảng chuyên 
Attham hitva piyaggahI, Bỏ ấích, theo hỷ ái, 
Pihetattanuyoginam”. Ganh tị bậc tự chuyên ”. 

210. “Ma pIych1 samagañchi, “Chớ gân gũi người yêu, 
AppryehI kudacanam; Trọn đời xa kẻ ghét. 

Piyanam adassanam dukkham, Yêu không gặp là khổ, 
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APppIyãanañca dassanam”. Oán phải gặp cũng đau ”. 


211. “Tasma pIyam na kay1ratha, “Do vậy chớ yêu đi, 

Piyapayo h1 papako; Ai biệt ly là ác; 

Ganthã tesam na v1JJantI, Những ai không yêu ghới, 

'Yesam natthi piyappiyam'”. Không thê có buộc ràng ”. 
bỏ 

CHÚ GIẢI: 


Ayoge: Việc không đáng cô găng, không đáng có ý làm, như sáu chỗ không 
thường đến, nhất là nhà gái điểm? là những chỗ không chú tâm niệm tưởng, mà mình 
lại năng lui tới, nhớ tưởng. 


Yogasmiñ: Và trong chỗ khác đáng lưu tâm, đáng cố gắng, mình lại không cố 
găng. 

Aftham hifva: Tù khi xuất g1a trở về sau, được lợi ích thọ trì tam học nhất là học 
giới cao thượng, lại bỏ lợi ích ây đi. 


Pùaggaäl: Người bám chặt, luyến ái ngũ trần dục lạc. 


Pihetaftĩnuyoginamn: Những người xuất gia hành đạo rồi hoàn tục trở về trạng 
thái cư sĩ, về sau thấy những người tự lực tĩnh tấn, kiện toàn Giới, Định, Tuệ được 
Chư Thiên và nhân loại lễ bái cúng dường cũng hâm mộ, ước ao: Ôi! Phải chỉ ta là 
những người ấy. 

Appiyehi: Với những chúng sanh hoặc đồ vật (hữu vi) mà ta yêu, ta chăng nên 
hội hợp, bất cứ lúc nào dù chỉ trong giây lát. Với những người và đồ vật mà ta không 
yêu thích cũng vậy. Tại sao thế? Bởi vì ái ly tức là sự xa cách, không gặp gỡ những 
người hay đồ vật thương mến và oán mà phải gần gũi, gặp gỡ những người hay vật mà 
không yêu thích đều là khổ cả. 


Tasmä: Vì lẽ cả hai vật thương và ghét đều là khổ cả, cho nên ta chớ yêu ai hoặc 
ghét vật chị cả. 

Piyapayo: Sự biệt ly, cách xa nhân vật ta thương yêu. 

Pãpako: Thấp kém, tội lỗi. 

ŒGanfhä fesda‹ na vữjarnfi: Những người không yêu, không tham lam, dứt được 
dây ràng buộc xác thân, những người không ghét thì không sân hận, cũng dứt được 
dây ràng buộc thân. Những người ây đã bỏ được hai môi dây ràng buộc thì kê như bao 
nhiêu triên phược khác cũng cởi bỏ được cả. Bởi vậy, ta không nên thương ghét chi 
cả. 


1 Người xuất gia không nên đến thường 6 chỗ là: 
I- Vasiyägocara: Đến nhà điềm. 

2- Vidhavagocara: Đến nhà đàn bà góa 

3- Thãlãgocara: Đến nhà phụ nữ lỡ thời 

4- Bhikkunigocara: Đến chỗ Tỳ Khưu nỉ 

5- Pandakàgocara: Đến nhà người lại cái 
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Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
Còn bộ ba người với nhau đã nói: “Chúng ta không thê sông xa nhau”. Thê rôi, họ lại 
hoàn tục trở về nhà. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Ghét với thương chỉ cũng khô sâu 
Ba người thân thuộc mãi lo âu 
Xuất gia chẳng bứng điêu ly biệt 
Hoàn tục nào qua cuộc bể dâu. 
Chánh Pháp an lành tu hả dễ 
Trần gian lấn quần sống bao lâu 
Cái vòng lần quần làm sao thoát. 


Bồn Đề hành thám, rõ nhiệm máu. 


DỨT TÍCH BỘ CHA - MẸ - CON XUẤT GIA 
L -2624 
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209. Không chuyên tâm hoặc chuyên tâm sai lầm, kẻ mưu cầu 
dục lạc ganh ghét người nhiệt thành tỉnh tấn. 
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210. Không gặp người thân yêu thật khổ đau, gặp người oán 
ghét cũng đau khô. Do vậy đừng gặp gỡ cả hai hạng người ấy. 
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211. Hãy rời bó mọi ý tưởng yêu ghét, khi được giải thoát mọi 
đây ràng buộc, ta không còn chịu khổ đau vì xa cách. 
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XVI.2- MỘT GIA TRƯỞNG KHÓC CON 


(Piyafo jãyqtfefi) 
bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 212) 
*Piyato jãyafI soko, %Do ái sinh sâu ưu, 
Piyato jãäyafI, bhayam; Đo ái sinh sợ hãi, 
Piyato vippamutfassa, Ai thoát khỏi tham ái, 
Natfhi soko kuto bhayam”. Không sâu, đâu sợ hãi?” 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến một 
người g1a trưởng nọ. 

Ông gia trưởng này quá buồn khổ vì cái chết của đứa con trai mình, hằng đi đến 
bãi tha ma mà than khóc kê lê, nhưng không giảm được lòng thương nhớ con. 

Đức Bồn Sư khi quán sát thế gian trong buổi sáng sớm, thấy ông gia trưởng có 
duyên đắc đạo Tu Đà Hườn. Sau khi đi khât thực vê, Ngài cùng nhóm Sa môn tùy 
tùng đi đên nhà của gia trưởng ây. 

Nghe báo tin, có Đức Bồn Sư cùng chư Tăng ngự đến, ông tự nghĩ: Chắc Ngài 
muôn chuyện trò thân mật với ta. 

Ông cung thỉnh Đức Thế Tôn và chư Tăng vào nơi được soạn sẵn, thỉnh ngồi 
xong, đảnh lê Ngài và tự ngôi xuông một bên. 

Đức Bồn Sư liền hỏi ông rằng: 

- Nầy thiện nam, sao ông buôn vậy? 

- Bạch Ngài! Con buồn vì cái chết của con con. 

- Nầy Thiện nam! Ông chớ nên sầu muộn, cái mà chúng ta gọi là sự chết nây, 
chăng phải chỉ có ở nơi nây, không phải chỉ có ở nơi kia, không phải chỉ đê riêng cho 
một người, mà đê chung cho tât cả chúng sanh trong hoàn vũ. Không có một pháp hữu 
vi nào là thường tôn cả, bởi vậy không nên khóc than sâu muộn, mà trái lại phải chú ý 
quán xét vê sự chêt một cách hợp lí răng: “4 phải chết, vật phải tan rã đã tan rã 
rồi ”. 

(Maranadhammman matam, bhjadhamman bhinnam). 

Các bậc hiền trí thưở xưa đã không than khóc khi đứa con yêu chết, mà chỉ dùng 
chánh niệm tham thiên quán tưởng răng: Vật phải chêt đã chết, vật phải tan rã đã tan 
rã. 

- Bạch Ngài, bậc hiền trí nào đã làm như vậy? Và làm trong thời nào? Xin Ngài 
hoan hỷ giải rành cho con được biết. 

Theo lời yêu cầu của gia trưởng, Đức Bồn Sư thuật Bồn Sanh bằng kệ ngôn 
răng: 
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Cũng như con rắn lột bỏ da cũ, con người lột bỏ xác thân mà đi qua cảnh giới 
khác. 

Xác thân trống rỗng bỏ lại đó, người chết đã ra đi. Trong khi cái xác nó bị thiêu, 
nó không nghe lời than khóc của thân quyền. Bởi vậy, tôi không thương tiếc nó, mặc 
nó đi đâu thì đi. 

Sau khi giải rộng Bồn Sanh Uraga có năm chương. Đức Bồn Sư dạy tiếp: Thưở 
xưa các bậc hiền trí đã xử sự như thê khi đứa con yêu chết, chớ không như ông bây 
giờ đã bỏ bê mọi việc trong nhà, bỏ cả ăn uống mà khóc than suốt ngày đâu. Chẳng 
những thế, các bậc hiền trí còn tham thiền quán tưởng đề mục chết, không buồn rầu 
khóc lóc, vẫn ăn uống như thường và chăm lo cong việc của mình. 


Vậy ông đừng ôm ấp ý nghĩ: “Đứa con thân yêu của ta đã chết” nữa. Sỡ đĩ có 
sự buôn khổ ấy nổi lên, chỉ vì nó có chỗ nương là tình yêu mới dấy lên được. 


Rồi Ngài ngâm lên bài kệ rằng: 


“PIyatfo JayatI soko, “Do ái sinh sâu ưu, 

Piyato Jayati, bhayam; Do ải sinh sợ hãi, 

Piyato viIppamuttassa, Ai thoát khỏi tham ải, 

Natthi soko kuto bhayam”. Không sâu, đâu sợ hãi? ”. 
& 

CHÚ GIẢI: 


Sự ưu tư, sự sọ hãi là nguồn sốc của vòng sanh tử luân hồi, sau khi sanh lên, bao 
giờ cũng nương theo sự ái luyên người và vật mà sanh lên. Một khi đã giải thoát sự 
thân ái rôi tự nhiên cả hai thứ phiên não trên đây không có nữa. 

Cuối thời Pháp, ông gia trưởng mất con chứng đắc quả Tu Đà Hườn. Kỳ dư 
thính chúng đêu hưởng sự lợi ích từ pháp thoại. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Con sớm chết đi để lại cha 

Khóc thương măng trẻ, tội cha già 
Ngày ngày bỏ ngủ, thân rừng xác 
Bữa bữa quên ăn, phế việc nhà 

Kiếp trước tạo duyên lành cúng Phật. 
Đời nây rảnh nợ khổ tìm ma 

Luyễn lưu dứt được nhờ nghe Pháp 


Đặc quả đáu tiên lúc tại gia. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ KHÓC CON 
f4 
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212. Khô ưu và sợ hãi phát xuất từ mối thân thiết. 
Không thân thiết sẽ không còn khổ ưu và sợ hãi. 
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XVI3- TÍN NỮ VISAKHAÄ KHÓC CHÁU GÁI 


(Pemato jãyatefi) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 213) 
“Pemato jäyatfI soko, “Ái luyễn sinh sâu ưu, 
Pematfo jäyafI bhayam; Ai luyên sinh sợ hãi. 
Pematfo vippamutfassa, Ai giải thoát ái luyên 
Natfhi soko kuto bhayam.” Không sâu, đâu sợ hãi?” 


Pháp cú này, Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến Bà 
Visakha. 

Tương truyền rằng: Bà Visäkhã thường giao phó cho cô cháu gái tên là Sudatfi là 
cháu nội, thay bà mà lo việc hộ Tăng ở nhà bà. Một thời gian sau, cô ây chết, sau khi 
an táng xác cháu gái rồi, bà không thê ngăn được khô sầu, liền đi đến bái yết Đức Bốn 
Sư và ngôi khóc, mặt tràn đầy nước mắt, trông rất sâu thảm. 


- Nầy Visäkhã! Vì sao ngươi lại sầu thảm như vậy? 

Bà Visakhã tỏ thật tâm trạng mình, rồi nói rằng: 

- Bạch Ngài! Đứa cháu gái thân yêu của con đã chết, nó có nết hạnh đoan trang, 
thành tín. Con sẽ không còn gặp được người cháu gái như thê nữa đâu. 


- Này Visãkhã! Trong thành Sãvatthï nây có được bao nhiêu người? 
- Bạch Ngài! Con nghe Ngài nói: Trong thành SavatthT có được 70 triệu người. 


- Nêu tât cả sô nây đêu đáng được nàng yêu như cháu gái của nàng, nàng có 
đông ý chăng? 


- Bạch Ngài, con đồng ý. 
- Hằng ngày trong thành Sãvatthï nầy có bao nhiêu người chết? 
- Bạch Ngài, nhiều lắm. 


- Nếu vậy, ngươi phải khóc than suốt cả ngày lẫn đêm, chứ không có lúc nào vơi 
khô được phải chăng? 

- Bạch Ngài! Con đã hiểu ý Ngài rồi. 

Đức Thế Tôn khuyên nhủ bà Visäkhã: 

- Vậy thì, ngươi đừng phiền muộn nữa. Sự ưu tư hoặc sự sợ hãi đều từ luyến ảI 
mà sanh ra. 


Rôi Ngài nói lên kệ ngôn răng: 


“Pemato JayatI soko, “Ái luyễn sinh sâu ưu, 
Pemato JäyatI bhayam; Ai luyên sinh sợ hãi. 
Pemato vippamuttassa, Ai giải thoát đi luyên 


Natthi soko kuto bhayam.” Không sâu, đâu sợ hãi? ”. 
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CHÚ GIẢI: 
Pemafo: Sự luyến ái, tiếc thương con cái đã mắt. 
Ngoài chữ pemato này, ý nghĩa kệ ngôn nầy giống như câu kệ trên. 
Cuối thời Pháp nhiều người đắc Thánh Quả, nhất là Dự Lưu. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


Buôn thay tín nữ Visäkhäã 

Khóc cháu còn xuân, đủ nết na 

Góp mặt, chung lòng làm thí chủ 

Thay tay để bát hộ Tăng Già 

Bóng tiên đã văng nơi trần tục 

Người càng thân chỗ xuất gia 

Phật dạy: Khô sanh từ luyễn ái 

Không yên, lo sợ chẳng sanh mà. 
DỨT TÍCH VISÄKHAÄ KHÓC CHÁU 

#4 
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213. Khô ưu và sợ hãi xuất phát từ luyến ái. 
Không luyến ái sẽ không còn khổ ưu và sợ hãi. 
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XVI.4- CÁC VƯƠNG TỬ LICCHAVĨI GIÀNH KỲ NỮ 


(Ratiya Jãyateft) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 214) 
“Rafiyä j3yafI soko, “H ái sinh sâu ưu, 
Ratiyä jäyafI bhayam; H ái sinh sợ hãi. 
Ratiyä vippamuttassa, Ai giải thoát hỷ ái, 
Natfhi soko kuto bhayam”. Không sâu, đâu sợ hãi?”. 


Pháp cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi Ngài trú tại ngôi Giảng đường nóc nhọn 
gân thành Vesali, đê cập nhóm Vương Tử LIcchavI. 

Tương truyền rằng: Trong một ngày lễ hội, các vương tử LicchavI rủ nhau trang 
điêm lộng lây không ai băng, rôi ra đi khỏi thành đê đên vườn Thượng Uyên. Lúc 
Đức Bôn Sư vào thành đi bát, thây các Vương Tử, Ngài gọi các Tỳ khưu và bảo răng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Hãy nhìn xem các Vương Tử Licchav1 kia. Các thầy nào 
chưa từng trông thây Chư Thiên nơi Cung Đao Lợi thì hãy nhìn các Vương Tử nây. 

Nói rồi, Ngài ngự đi vào thành. Các Công Tử khi đi đến công viên có dắt theo 
một nàng kỹ nữ, vì ghen tuông tranh giành quyên làm chủ cô ây, các Vương Tử đã 
đánh đập nhau máu chảy thành sông. Khi ây người ta đặt các Vương Tử trên những 
chiếc cáng rồi khiêng các vị ấy trở về thành. 


Bây giờ, Đức Bồn Sư sau khi thọ thực xong, vừa ra khỏi công thành, chư Tăng 
trông thấy các Vương Tử bị khiêng đến, thì bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Bạch Ngài! Các Vương Tử Licchavĩr từ lúc sáng sớm trang điểm lộng lẫy 
giống như Chư Thiên ra khỏi thành. Bây giờ vì tranh nhau cô kỹ nữ mà phải ra nông 
nôi nây đây. 

- Này các Tỳ khưu! Sự ưu tư, sự lo sợ khi sanh lên đều nương vào hỷ ái mà sanh 
ra. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ratiyä JayatI soko, “Hỷ ái sinh sẵu ưu, 
Ratiya JayatI bhayam; HH ái sinh sợ hãi. 

Ratiyäa vippamuttassa, Ai giải thoát hỷ ái, 

Natthi soko kuto bhayam”. Không sáu, đâu sợ hãi? ””. 
CHÚ GIẢI: 


Rafiya: Sự đam mê ngũ trần dục lạc. Kỳ dư bài kệ nầy có ý nghĩa giống như hai 
kệ ngôn trước. 
Cuối Pháp thoại, nhiều Tỳ Khưu chứng đạt Thánh Quả, nhất là Dự Lưu Quả. 
& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Các Vua Lực sĩ giống Chư Thiên 
Ngày lễ đua nhau dạo ngự viên 
Muốn hưởng ngũ trần, tranh quốc sắc 
Thành toan nhất cử lập vương quyền 
Ai thua ai thắng đều mang bịnh 
Kẻ thị cùng phi, thảy đảo điên 
Kỷ ái coi chừng nguy hiểm lắm 
Sợ nó, từ nó khởi liên mIÊH. 
DỨT TÍCH CÁC VƯƠNG TỬ LICCHAVI 
tot#Œ4 
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214. Khô ưu và sợ hãi phát xuất từ đam mê. 
Không đam mê sẽ không còn khỗ ưu và sợ hãi. 
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XVL5- CÔNG TỬ ANITTAGANDHA 


(Kãmatfo jãyqtefi) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 215) 
“Kãmafo jäyafI soko, “Dục ái sinh sâu ưu, 
Kãmatfo jãyafi bhayam; Dục ái sinh sợ hãi, 
Kãmatfo vippamuttassa, Ai thoát khỏi dục ái, 
Natfhi soko kuto bhayam”. Không sâu, đâu sợ hãi?” 


Pháp cú này, Đức Bồn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến công tử 
Anitthagandha (không quen hơi nữ nhân). 

Tương truyền rằng: Anitthägandha từ cõi Phạm Thiên hạ sanh vào nhân gIỚI, tái 
sanh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Savatth. Từ ngày chào đời cho đến về 
sau, cậu không chịu gân phụ nữ, nêu nữ nhân ẵm cậu thì cậu la khóc lên. Khi cho cậu 
bú, người mẹ phải lẫy vải bao phủ kín ngực mình lại. 

Khi Anitthagandha đến tuôi trưởng thành, cha mẹ cậu bảo rằng: 

- Nầy con, cha mẹ sẽ lo việc hôn nhân cho con. 

- Con không cân đến nữ nhân. 

Hai ông bà nài nỉ nhiều lượt, nhưng cậu vẫn một mực chối từ, sua cùng cha mẹ 
khuyên cậu răng: 

- Này con, nếu con không chỊu có vợ, gia đình ta sẽ tuyệt tự. Vậy con hãy để cha 
mẹ tìm vợ cho con. 

Chàng cho gọi 500 người thợ bạc đến nhà, lấy 1000 đồng vàng Nikkha, đặt họ 
làm một pho tượng mỹ nhân băng vàng thật xinh đẹp theo ý của cậu. Rôi thưa với cha 
mẹ răng: 

- Được rồi! Nếu cha mẹ tìm được một nữ nhân xinh đẹp y như pho tượng nây, 
con sẽ tuân theo lời cha mẹ ngay. 

Cậu nói xong, đưa pho tượng vàng ra. Ông bà Trưởng giả cho mời các vị Bà la 
môn danh tiêng đên nhà và nhờ cậy họ răng: 

- Con trai tôi là bậc đại phúc. Chắc thế nào cũng phải có một thiếu nữ đã từng 
làm phước chung với nó. Quý vị hãy mang pho tượng nây đi và hãy tìm đem vê một 
nữ nhân cực kỳ xinh đẹp như pho kim tượng nây vậy. 

- Lành thay. 

Các ông mai lãnh sứ mạng ra ổi kiếm cô dâu, vân du hết nơi nầy Sang nơi nọ, sau 
cùng họ đi đên thành Sãgaka, trong xứ Madda. 

Bấy giờ, trong thành ấy có một cô Tiểu Thư, tuổi vừa cặp kê, nhan sắc tuyệt đẹp. 
cha mẹ cô cho cô ở trên lâu bảy của ngôi lâu đài 7 tâng. 
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Các vị Bà la môn đặt pho tượng xuông bên lê đường rôi đi đên bãi tăm, ngôi 
xuông một bên, nghĩ răng: 


- Nếu ở đây có được nàng thiếu nữ đẹp như pho tượng, thì khi thấy pho tượng, 
dân chúng sẽ nói: “Pho fượng náy tuyệt đẹp, chăng khác nào Tiếu Thư con gải của 
nhà đó ””. 


Sau khi bà nhũ mẫu của tiểu thư ấy, tắm cho nàng xong, đưa nàng trở về nhà, bà 
trở ra bến tắm để tắm. Thấy pho tượng vàng, bà lầm tưởng là tiểu thư, nên nói với pho 
tượng: “Ôi! Ngươi thật là khó dạy, ta vừa tắm cho mi xong rồi đi ra, mi đã đi ra đây 
trước ta rồi”. Bà giơ tay đánh vào pho tượng, thấy chai cứng, bà biết rằng mình đã 
lầm, bèn nói: “7ø đã lâm tưởng pho tượng nây là con gái của ta. Sự thật nó là cái chỉ 


vậy cả ”. 
Khi ấy, nhóm Bà la môn hỏi bà nhũ mẫu rằng: 
- Bà ơi! Con gái bà giống pho tượng này lắm ư? 
- So với con gái tôi thì pho tượng nây có giá trị chi đâu. 
- Vậy con gái bà đâu? Bà hãy chỉ chúng tôi “cøi mất ” xem nào. 


Bà vú cùng với khách về nhà, giới thiệu khách với ông Trưởng giả. Hai ông bà 
niềm nở tiếp chuyện cùng khách, rồi cho gọi nàng tiêu thư xuông, nàng đến đứng gần 
pho tượng vàng, pho tượng vàng bị sắc đẹp của nàng lắn át, chẳng còn rực sáng được 
như trước. 


Các ông mai tặng pho tượng vàng cho hai ông bà Trưởng giả, làm lễ vật đính 
ước, rồi vội vã trở về báo tin vui đến hai ông bà Trưởng giả thành Sãvatth1. 


Hai ông bà rất hài lòng, lại phái mấy ông Bà la môn đi rước cô dâu về cho mau 
cùng với nhiêu lê vật trọng hậu. 


Công tử Anitthãgandha được tin: Tìm được cô gái có nhan sắc mỹ lệ, còn xinh 
đẹp hơn pho tượng vàng của cậu. Chỉ nghe có bây nhiêu, tình yêu đã chớm nở trong 
lòng của công tử. Cậu giục cha mẹ răng: “Hãy rước cô đâu về cho mau `. 


Cô dâu được rước đi băng xe, nhưng người cô mảnh mai, yêu ớt quá, không chịu 
nôi sự dăn xóc, nên bị trúng gió cảm sương, đên nửa đường thì chết. 


Công tử sốt ruột chờ mong, hỏi thăm không ngớt: “Có đâu đến chưa?”. Nghe 
câu hỏi một cách s¡ tình như thế, các bạn bẻ thân quyến không ai nói rõ sự thật cho 
cậu biết ngay, đợi vài ngày sau, khi chàng bớt rạo rực, mới báo tin là cô dâu đã chết. 
Công tử kêu lên: “?rời ơi! Ta đã vô duyên, không được kết đôi với giai nhân tuyệt sắc 
thể nây w?”. Cõi lòng tràn ngập ưu tư, công tử nghe sầu khổ nặng nè, giống như núi 
đá đè lên mình. 


Đức Bồn Sư thấy được duyên lành của công tử, nhân khi đi bát, Ngài đến đứng 
trước cửa nhà công tử. Khi ây, cha mẹ cậu thỉnh Đức Bôn Sư vào nhà và cung kính 
cúng dường, sớt bát. Sau khi xong bữa, Đức Bôn Sư hỏi: 


- Công tử Anitthägandha đâu rồi? 
- Bạch Ngài! Nó đã bỏ ăn nằm liệt giường trong thư phòng. 
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- Hãy cho gọi cậu ấy ra đây. 


Công tử bước ra đảnh lễ, chào Đức Bồn Sư xong rồi, ngồi xuống một bên, Đức 
Bôn Sư phán hỏi: 


- Nây công tử! Trông cậu có vẻ buôn râu lăm phải không? 


- Dạ phải, bạch Ngài một giai nhân tuyệt sắc đã chết ở dọc đường. Hay tin nầy, 
con phát sanh buôn khô, cơm canh cũng không muôn ăn. 


- Nầy công tử! Công tử có biết tại sao mà công tử phát sanh buồn khổ chăng? 
- Bạch Ngài! Con không biết. 


- Nây công tử! Tại vì ái dục mà sự buôn khô của cậu mới sanh lên, sự ưu tư hay 
sợ hãi đêu do dục ái mà sanh lên cả. 


Nói rôi, Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


“Kamato JayaftT soko, “Dục ái sinh sâu tu, 
Kamato JayatfI bhayam; Dục ải sinh sợ hãi, 
Kãamato vippamuttassa, Ai thoát khỏi dục ái, 
Natthi soko kuto bhayam”. Không sáu, đâu sợ hãi? ”. 
CHÚ GIẢI: 


Kaămafo: Tù hai thứ dục ái là vật dục (vatthukama) và phiền não dục 
(kilesakama) mà phát khởi lên. 


Cuối thời Pháp, công tử Anitthägandha đắc quả Tu Đà Hườn. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 


Phạm Thiên đọa lạc xuống hồng trần 
Không thích mùi hơi xác nữ nhân 

Vú nọ vẫn nhởm khi khát sữa 

Lòng cha quen chịu lúc cầu thân. 
Tưởng đâu đã thoát đường dâm dục 
Xem lại còn mang nợ ái án... 

Có khóc vì tang người đẹp hụt 


Dự Lưu Đạo quả mới lên lân 


DỨT TÍCH CÔNG TỬ ANITTHAGANDHA 
o‡##4 
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215. Khô ưu và sợ hãi phát xuất từ tham dục. 
Không tham dục sẽ không còn khổ ưu và sợ hãi. 
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XVL6- ÔNG BÀ LA MÔN THÁT HỨA 


(Taụhãya Jjãyadteti) 
& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 216) 
“Tanhäya jäyafI, soko, Tham ái sinh sẫu ưu, 
Tanhãäya jãyafT bhayam; Tham ái sinh sợ hãi. 
Tamhãya vippamuttassa, Ai giải thoát tham ái, 
Natfhi soko kuto bhayam”. Không sâu, đâu sợ hãi?”. 


Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài trú ngụ tại Jetavana, đề cập đến vị 
Bà la môn mât mùa. 


Tương truyền rằng: Ông Bà la môn ấy là người tà kiến, một hôm ông ra bờ sông 
dọn đất ruộng. Đức Bốn Sư quán thấy ô ông có duyên lành đạo quả, nên đi đến gần ông 
ta. Mặc dù nhìn thấy Đức Bồn Sư, ông chăng tỏ vẻ gì cung kính Ngài, cứ lặng thính. 


Đức Bồn Sư mở lời trước, hỏi rằng: 
- Nầy ông Bà la môn! Ông đang làm gì đó? 
- Tôi dọn đất, nầy Sa môn Gotama ạ. 


Đức Bồn Sư chỉ nói bấy nhiêu, rồi Ngài ngự đi. Qua ngày sau, Ngài lại đến chỗ 
Bà la môn đang cày ruộng và hỏi: 

- Này Bà la môn! Ông đang làm chi đó? 

- Tôi cày đất ruộng, nầy Sa môn Gotama ạ. 

Nghe vậy, Đức Bồn Sư lại ngự đổi. Từ đó cứ mỗi ngày là mỗi lần Đức Bồn Sư 
đên hỏi thăm Bà la môn về việc làm của ông. 

Nghe đáp: “7ôi đang gieo mạ... tôi đang cấy lúa... tôi đang giữ ruộng... ” Đức 
Bôn Sư cũng đi luôn. 

Thế rồi, một hôm Bà la môn nói với Đức Bồn Sư rằng: 

- Nầy Ngài Gotamal Kể từ ngày tôi dọn đất ruộng cho đến nay đều được ông đến 


hỏi thăm. Nếu sau nây tôi được mùa tôi sẽ chia phần cho ông, nêu chưa dâng cúng 
cho ông, tôi chưa ăn đâu. Từ nay về sau ông là bạn của tôi đấy. 


Thế rồi, thời gian sau, lúa mùa của ông rất trúng, ông tính thầm: “La của ta 
trúng lắm, ngày mai ta sẽ kêu công nhân gặt”. Và ông sắp đặt sẵn mọi việc để mai gặt 
lúa. Nhưng đêm ấy, mưa to gió lớn đã phá tan mùa màng của ông. Đám ruộng của ông 
trồng trơn, coi như là bị phá sạch. 


Ngay từ ngày đầu tiên, Đức Bồn Sư đã biết trước răng: 

Mùa lúa của Bà la môn này sẽ hư hoại thôi. Sáng hôm ấy, ông Bà la môn tự nghĩ 
thâm: “1a sẽ đi xem ruộng lúa `. 

Nhưng khi đến ruộng, thấy ruộng lúa trống trơn, ông ta phát tâm buồn chán quá, 
suy nghĩ rằng: “Sa Môn Gotama có đến thăm ruộng nây kế từ này ta mới dọn đất về 
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sau, và ta đã hứa với ông ấy. Nếu lúa trúng mùa, ta sẽ chia phần đến ông. Nếu chưa 
cúng dường đên ông thì tôi chưa ăn. Từ nay về sau, ông là bạn của tôi đáy. Thê mà 
điều mong ước của ta không đạt được sự thành tựu ”. 

Ông Bà la môn bỏ ăn uống, nằm liệt trên giường. 

Khi ấy, Đức Bồn Sư đến trước nhà của ông. Nghe tin có Đức Bồn Sư đến, ông 
bảo người nhà răng: “Hãy đưa bạn ta vào đáy và hãy tiếp đãi Ngài cho đàng hoàng tử 
££”. Gia nhân làm theo lời của Bà la môn ây. Sau khi an tọa, Đức Bôn Sư phán hỏi 
răng: 

- Nây ông Bà la môn! Ông có biết vì đâu mà sự buồn khổ phát sanh lên cho ông 
không? 

- Tôi không biết được, nầy Sa môn Gotama ạ. Nhưng ông có biết chăng? 

Phải rồi, nầy Bà la môn! Khi nào sự ưu tư hoặc sự sợ hãi phát sanh, nó chỉ xuất 
ra từ sự tham ái (tanhã) mà thôi. 


Nói rôi, Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


'““[anhaya JayatI, soko, “Tham ái sinh sẫu ưu, 

Tanhaãya Jayati bhayam; Tham ải sinh sợ hãi. 

Tamhäya vippamuttassa, Ai giải thoát tham ái, 

Natthi soko kuto bhayam”. Không sáu, đâu sợ hãi? ”. 
bỏ 

CHÚ GIẢI: 


Taphãya: Mỗi thứ tham ái trong sáu cửa đều do nơi dục ái làm gốc mà phát khởi 


Cuối thời Pháp, ông Bà la môn chứng đắc Thánh Quả Tu Đà Hườn. 
bó 
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Dịch Giả cần Đề 
Từ lúc ban đâu lúa mới gieo 
Bao nhiêu mộng ước phải sanh theo 
Đến khi sắp gặt đây hi vọng 
Một tối mưa giông!... nghĩ chán phèo. 
Chủ ruộng chưa quen mặt chữ ngở 
Một mình Đức Phật rõ trì cơ 
Bởi nhân khát ái mà lo sợ 
Hết sợ lo, nhờ quả Tối sơ. 
DỨT TÍCH ÔNG BÀ LA MÔN THẤT HỨA 
f#Œ4 
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216. Khô ưu và sợ hãi phát xuất từ khát ái. 
Không khát ái sẽ không còn khô ưu và sợ hãi. 
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XVI.7- NĂM TRĂM CẬU BÉ DÂNG BÁNH ĐÉN NGÀI KASSAPA 


(Siladassanasarmmpannanfi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 217) 
“Snladassanasampannam, “Đủ giới đức, chánh kiến 
Dhammattham saccavedinam; Trủ pháp, chứng chân lý, 
Attano kamma kubbänam, Tự làm công việc mình, 
Tam jano kurute piyam”. Được quân chúng ái kính”. 


Pháp cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra, khi Ngài an ngự tại Jetavana, đề cập đến 
500 cậu bé dâng bánh. 


Một lần nọ, nhằm ngày đại lễ, Đức Thế Tôn cùng 80 vị Đại Trưởng Lão và 500 
Tỳ khưu Tăng ngự vào thành Sävatthi đề khất thực. Ngài gặp 500 đứa trẻ mang 500 
giỏ bánh lên vai ra đi khỏi thành, về hướng vườn Thượng Uyên. Thấy Ngài, lũ trẻ 
đảnh lễ Ngài rồi đi luôn chớ không có lời mời vị Tỳ khưu nào thọ bánh cả. 

Khi chúng đã đi qua, Đức Bồn Sư hỏi chư Tăng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy có muốn độ bánh chăng? 

- Bạch Ngài, bánh đâu mà độ. 

- Các thầy không thấy 500 đứa trẻ ấy sao? Chúng xách 500 giỏ bánh vừa đi qua 
đây. 

- Bạch Ngài! Lũ trẻ đó không có dâng bánh đến ai cả. 

- Nầy các Tỳ khưu! Mặc dù các đứa trẻ ây không dâng bánh đến Ta hay các thầy, 
nhưng vị Tỳ khưu chủ của bọn trẻ ây đang đi đên phía sau Ta. Các thây hãy độ bánh 
Tôi đi. 

Chư Phật không hề có tâm ganh ty hoặc sân hận đối với một nhân vật nảo, bởi 
vậy Đức Phật đã nói như thê. 

Rồi Ngài đưa chư Tăng đến ngồi trong bóng mát của một cội cây bên vệ đường. 

Lũ trẻ trông thấy Đại Đức Mahãkassapa từ phía sau đi đến, chúng phát tâm hoan 
hỷ, yêu mến Đại Đức. Do phi lạc phát sanh khắp thân rất lẹ, chúng đặt giỏ bánh xong, 
mọp năm vóc đảnh lễ dưới chân Đại Đức, rôi nâng các giỏ bánh lên nói với Đại Đức: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài hãy thọ bánh đi. 

- Nây các con! Có Đức Bồn Sư cùng Tăng chúng đang ngự bên cội cây kia. Các 
con hãy mang lê vật đi đên chia sót bát cho chư Tăng đi. 

- Lành thay! Bạch Đại Đức. 

Sau khi đi giáp vòng, bọn trẻ đi đến Đại Đức và dâng bánh đến Ngài, rồi đứng 
một bên nhìn Đại đức. Khi bọn trẻ thây Đức Bôn Sư và chư Tăng độ xong bánh, 
chúng mang nước đên dâng cúng Đại Đức. 
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Chư Tỳ khưu than phiền rằng: “Mấy cậu bé nấy dâng cúng cũng chọn mặt. 
Chính Đáng Chánh Đăng Giác cùng các vị Đại Trưởng Lão chúng không hỏi, vừa 
tháây Đại Đức Mahakassapa, chúng liên mang cả giỏ bảnh đên cúng dường ””. 

Đức Bồn Sư nghe chư Tăng bản tán, bèn giải thích răng: 

- Nây các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu như con trai là Mahãakassapa thì Chư Thiên và 
nhân loại cùng ái mộ. Một người như vậy, ai cũng hoan hỷ cúng dường bôn món vật 
dụng. 


Rôi Ngài nói lên lời kệ ngôn răng: 


“S1ladassanasampamnam, “Đủ giới đức, chánh kiến 

Dhammattham saccavedinam; Trụ pháp, chứng chán lý, 

Attano kamma kubbanam, Tự làm CÔng việc mình, 

Tam Jano kurute piyam”. Được quần chúng ải kính `”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


SIlalassanasampannain: Có đầy đủ Tứ thanh tịnh giới và Tương ưng đạo quả, 
tức là đây đủ chánh tri kiên. 

Dhamumaffham: An trú trong 9 Pháp Thánh, có nghĩa là làm cho thấu rõ Pháp 
Siêu Thê. 

__ 9dccavedinam: Người giác ngộ chân lý, do đã làm thấu rõ 1ó chi của Tứ Diệu 

Đê. 

Affano kamtma kubbanarr: Phận sự của mình là Tam Học: Giới-Đinh-Huệ, phải 
làm cho tròn. 


Tam jano: Con người ấy, đại chúng phảm phu yêu mến, muốn gặp gỡ muôn lễ 
bái và muôn dâng cúng tứ vật dụng. 


Cuối thời pháp, cả 500 đứa bé đều đắc chứng Tu Đà Hườn. 
bó 
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Dịch Giả Cần Đề 


Đầu tiên gặp Phật chẳng vui mừng 
Đại Đức đi sau lại cúng dáng 
Tảánh trẻ đã ưa nào lựa mặt 
Tăng già không mộ mới xây lưng. 
Ca Diếp đến sau Đức Thích Ca 
Có duyên được bánh hộ Tăng già 
Xưa gieo nay gặt tùy nhân quả 
Đáng mến thay, người thật xuất gia. 
DỨT TÍCH NĂM TRĂM CẬU BÉ DÂNG BÁNH 
#4 
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217. Đạt vẹn toàn về đức hạnh và tri kiến, chú tâm vào phận sự 
của mình, người như vậy được quần chúng ái mộ. 
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XVI.8- ĐẠI ĐỨC A NA HÀM 


(Chandajatfofi) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 218) 
“Chandajäto anakkhãte, Uớc vọng pháp ly ngôn 
Manasä ca phufo siyã; Y cảm xúc thượng quả 
Kãmesu ca appafibaddhacitto, Tâm thoát ly các dục, 
Uddhamsofofi vuccati”. Xưng gọi bậc Thượng Lưu”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị Đại 
Đức đã đặc quả A Na Hàm. 

Tương truyền răng: Một ngày nọ, các Tỳ khưu đệ tử đã hỏi Đại Đức sư phụ câu 
hỏi rằng: “Bạch Ngài! Ngài đã đắc quả đặc thù chưa? ” 

Đại Đức tự nghĩ: “Quả Bắt Lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể đắc. Vậy để khi 
nào đấc quả Vô Sanh (A La Hán) rồi, ta sẽ nói chuyện với các đệ tử ta ”. 

Đang còn đắn đo e đè, chưa nói gì cả, thì Đại Đức mệnh chung, tái sanh lên cõi 
Tịnh Cư Thiên. 

Khi ấy, các đệ tử khóc lóc thở than, rồi đến bái kiến Đức Bổn Sư, ngôi xuống 
một bên mà vân còn khóc. 

Đức Bồn Sư bèn hỏi các vị ấy rằng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Có gì mà các thầy lại khóc? 

- Bạch Ngài, Tế Độ Sư của các con đã mệnh chung. 

- Nầy các Tỳ khưu! Dầu sao các thầy cũng chớ nên sầu não, vì đó là lẽ thường. 

- Bạch Ngài, chúng con vẫn biết như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi, Tế Độ Sư 
của chúng con có chứng đạt quả vị đặc thù nào chưa, Tê Độ Sư không trả lời chị cả, 
kê đên khi mạng chung. Do đó chúng con mới buôn khô. 

Đức Bồn Sư giải rằng: Nầy các Tỳ khưu, chớ nên buồn khô, thầy Tế Độ của các 
thầy đã đắc A Na Hàm, những tự nghĩ răng: Quả Bắt Tai nầy, cư sĩ tại gia có thể 
chứng đạt được, đợi khi nào ta chứng đắc A La Hán rồi, ta sẽ nói cho chúng đệ tử 
nghe. Đang ngần ngại, chưa kịp nói thì Thây Tê Độ các ngươi đã mệnh chung, tái 


sanh vê cõi Tịnh Cư. Hãy vui lên đi, nây các Tỳ khưu! Thây của các ngươi đã giải 
thoát tâm khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, thành bậc Thượng Lưu bang tồi. 


Nói rồi, Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: 


“Chandajäto anakkhäte, “Uớc vọng pháp ly ngôn 

Manasä ca phuf{o sIyä; Ý cảm xúc thượng quả 

Kãmesu ca appatibaddhacttto, Tám thoát ly các đục, 

UddhamsototI vuccati”. Xưng gọi bậc Thượng Lưu `. 
sg 
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CHÚ GIẢI: 
Chandajãtfo: Do sự ước ao mong mỏi, muốn làm phát sanh, khát cầu mãnh liệt. 


Anakkhare: Níp Bàn là pháp ly ngôn, bởi vì không thê nói, hay làm hoặc tả được 
rằng: Màu sắc như thế nây, hình đáng như thế này. 


Manasñ ca phuƒo siyñ: Tâm phải thẫm nhuần, sung mãn ba đạo quả thấp. 
Appafibasshaciffo: Tâm đã thoát khỏi sự ái luyến ngũ trần do nhờ A Na Hàm 
đạo. 


Uddhaisofo: Một Tỳ khưu như thế, sau khi tái sanh vào Vô Phiền thiên (avih8), 
từ đo trở đi, do ảnh hưởng của sự liên kêt sanh lên tới Săc Cứu Cánh thiên 
(Akanittha), gọi là Thượng Lưu Bang. Thây Tê Độ của các thây đã đạt được như thê. 


Cuối thời pháp, các Tỳ khưu ấy chứng đắc A La Hán Quả. 
Đại chúng thính pháp đều được hưởng lợi ích Pháp thoại ấy. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 

Cư sĩ tu còn đắc Bắt Lai 

T) khưu cũng vậy, có chỉ tải. 

Cầu mong quả tột cùng La Hán 

Mới xứng làm gương để dạy di... 

Thầy tịch mà không trồi tiếng chỉ 

Trò ngu trởng quấy, lại sâu bỉ 

Nghe lời Phật giải liên tiêu khổ 

Đắc quả Vô Sanh, lẹ cấp kỳ. 
DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC BÁT LAI 

t)‡##G4 
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218. Chuyên tâm hướng về Niết bàn, giải thoát mọi dục lạc. 
Vị ấy được gọi là bậc thượng lưu. 
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XVL9- NANDIYA VÉ TRỜI 


(Cirappavasimi) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp cú câu 219-220) 
219. “Cirappaväsim purisam, “Khách lâu ngày lÿ hương, 
Dũrato sotthimägatam; An toàn từ xa về, 
Nãtimit(ä suhajjä ca, Bà con cùng thân hữu, 
Abhinandanti ägatam”. Hán hoan đón chào mừng”. 
220. “Tatheva katapuññampi, *Cfũng vậy các phước nghiệp, 
Asmä lokäã param øatam; Đón chào người làm lành, 
Puññani patiganhandi, Đời nấy đên đời kia. 
Piyam ñãfiva ägatam”. Như thân nhân, đón chào”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana (Chư Tiên Đạo 
Xứ), đê cập đên chàng Nandiya. 


Tương truyền rằng: Tại thành BãrãnasI, có chàng Nandiya, là con trai của một 
gia đình có đức tin nơi Tam Bảo. Chàng cũng có đức tin như thế, là người hộ Tăng 
đắc lực, đúng theo sở cầu của cha mẹ. Khi trưởng thành, cha mẹ chàng tìm người nữ 
môn đăng hộ đối với gia tộc, định cưới con gái của cậu chàng tên là RevafI đem về 
nhà, nhưng nàng này lại là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không quen bố thí, 
thọ trì giới nên chàng Nandiya không ưng cưới nàng làm vợ. Mẹ chàng bảo với nàng 
RevafI rằng: 


- Nầy con gái cưng, trong nhà nây, nơi ngôi của chư Tăng con nên lau chùi sạch 
sẽ, sắp đặt săn ghế ngôi kê chân cho có thứ tự. Khi chư Tăng đến, con hãy xin rước 
bát, thỉnh chư Tăng ngôi và lọc nước hộ Tăng băng đồ lọc, chư Tăng độ cơm xong, 
con hãy rửa bát cho Ngài. Làm được như thế con mới trở nên là người bạn đường của 
con trai ta. 


Nàng Revati chịu nghe lời mẹ chồng dạy, để cho chàng Nandiya hài lòng nàng, 
khi ây bà báo tin cho con trai biệt, chàng đáp răng: “Lành (hay/”. Được chàng nhận 
lời rôi, hai họ định ngày lành tháng tôt cử hành lê hôn phôi. 


Chàng Nandiya nói với người vợ mới cưới rằng: 

- Nếu em chăm lo phục vụ chư Tăng và cha mẹ anh đàng hoàng tử tế, thì em sẽ 
được trọn quyền ở trong nhà này. Vậy em hãy siêng năng cần mẫn đi nhé. 

Nàng Revatfi vâng lời chồng, đáp: “Lành thay!”. 


Nàng xử sự được như thế, chỉ trong vải ngày đầu như là người có chánh kiến, có 
đức tin đầy đủ. Nàng chăm lo quán xuyên hết công việc trong nhà, và có được hai con 
với chàng Nandiya. Khi cha mẹ chàng qua đời, nàng năm hết mọi quyền trong nhà, 
trọn quyên là nữ chủ nhân của gia tộc. Từ ngày cha mẹ khuất bóng, Nandiya trở thành 
một đại thí chủ, thiết lập việc để bát thường xuyên đến Tỳ khưu, và đồng thời bảy ra 
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việc thí thực tại nhà của mình cho những kẻ nghèo khó và những khách lữ hành đi 
đến. 

Thời gian sau, được nghe Đức Bồn Sư thuyết pháp thoại, chàng Nandiya suy tư 
đến quả phước của việc bố thí trú xứ là chỗ ngụ đến Tăng, chàng cho xây cất Đại Tự 
Insipatana, bốn nhà khách gồm có bốn căn phòng, lại cho kê giường, ghế, lót chiếu 
xong rồi, cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư Tăng đến cúng dường, cử hành đại lễ 
thí chỗ ngụ. Ngay khi nước thí vừa rơi vào tay Đức Thế Tôn thì đồng thời trên cõi 
Chư Thiên Đao Lợi nổi lên tòa Thất Bảo Thiên Lâu, cao 100 do tuần, dài và rộng 12 
do tuần, làm toàn 7 báu và chứa đầy những nhóm Ngọc Nữ xinh đẹp. 


Một lần nọ, Đại Đức Moggallana du hành lên thiên giới, Ngài dừng chân tại tôn 
Thât Bảo Lâu ây và hỏi Chư Thiên đên gần mình răng: “7öa Thiên lâu náy chứa đáy 
những nhóm Ngọc Nữ, phát sanh lên cho người có phước nào thể? ”. 

Chư Thiên liền nói cho Đại Đức biết chủ tòa Thiên Lâu ấy: 

- Bạch Ngài! Con trai của một gia tộc Trưởng giả tên là Nandiya cất chùa dâng 
đên Tăng Tứ phương có Đức Bôn Sư làm tọa chủ, nên tòa Thiên Lâu nây phát sanh 
đên y, do phước báu của cậu ây. 


___ Cả đoàn Thiên Nữ trông thấy Đại Đức bèn đi xuống lâu, ra khỏi lâu đài đến đảnh 
lê Đại Đức và bạch răng: 


- Bạch Ngài, chúng con là những nàng hầu của thanh niên Nandiya đã sanh lên 
đây mà không gặp chàng, chúng con rất là vô phước. Vì chúng con rất mong mỏi gặp 
chảng, xin Đại Đức hãy khuyên chàng mau về nơi đây, ví như người đập bỏ nồi đất để 
nhận lẫy bát vàng, bỏ sản nghiệp nhân giới để hưởng được tài sản cõi Chư Thiên. 


Đại Đức từ Thiên giới trở lại cõi người, đến bái yết Đức Bồn Sư, bạch hỏi rằng: 
- Bạch Ngài, có phải trong khi con người còn sống ở nhân gian, những thiện 
nghiệp của họ đã tạo cũng kêt quả thanh tài sản có săn nơi Thiên Giới được chăng? 


- Nầy Moggallãna! Chính ngươi đã thấy tận mắt phước báu của Nandiya đã 
thanh tựu cõi Đao Lợi phải chăng? Tại sao ngươi còn hỏi lại Như Lai. 


- Bạch Ngài, quả có thật như thé. 


- Nầy Moggallanal Vì cớ gì mà thầy lại nói như vậy? Ví như đứa con trai hay 
đứa em trai văng nhà lâu ngày, từ xứ xa trở về, đứng tại công làng. Bất cứ ai trông 
thấy nó, cũng lật đật về báo cho nhà biết tin: “Có cậu ấy trở về”. Tức nhiên thân bằng 
quyên thuộc của người ấy rất vui mừng hớn hở, vội vã ra đi tiếp đón cậu: “Chào cậu, 
cậu mới về”. Cùng như thế ẫy, người nữ hoặc nam đã tạo thiện nghiệp ở đây, sau khi 
từ giã cõi đời nây, đi tái sanh ở cảnh giới khác, sẽ được Chư Thiên mang theo 10 thứ 
lễ vật của trời, hoan hỷ đến tranh nhau tiếp rước, nói rằng: “Để tôi rước trước, để tôi 
rước trước ”. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


219. “Cirappavasim purIsam, “Khách lâu ngày ly hương, 
Dùrato sotthimagatam; An toàn từ xa Về, 
NÑatimittã suhaJJa ca, Bà con cùng thân hữu, 
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Abhimandanti agatam”. 


220. “Tatheva katapuññampi, 


Asma lokã param gatam; 
Puññãm patiganhantI, 
Piyam ñãatIva ägatam'. 


Hán hoan đón chào mừng ”, 


“Cũng vậy các phước nghiệp, 
Đón chào người làm lành, 
Đời nây đến đời kia. 

Như thân nhán, đón chào ”. 


CHÚ GIẢI: 

Cirappavasim: Cñrappavuffhama: Người ly hương ở hải ngoại đã lâu. 

Dũrato sotthimãgafam: Sau khi làm nghề buôn hoặc làm công chức thâu huê 
lợi, hoặc lãnh tiên lương, lân hôi có nhiêu của cải, sông đây đủ an toàn rôi, từ xứ xa 
trở về quê cũ. 

Ñãtimiffã suhajjñ ca: Những quyến thuộc là người cũng một dòng họ và những 
thân băng là bạn mới gặp gỡ kết tình thâm giao. 


Abhinandanti ãgafam: Khi thấy người cũ, họ nói: “Cầu ấy đã về kìa ”, bằng lời 
nói, hoặc nắm tay chân, hay chấp, tay chào, rồi rước về nhả, họ còn hân hoan hậu đãi 
bằng nhiều cách, như mang quà đến tặng. 


Tatheva: Bởi lẽ đó, người đã tạo phước từ cõi nầy sang đời khác, sẽ được các 
phước ở cõi Trời chờ đợi, hoan hỷ tiêp đón như cha mẹ ruột, đem cho 10 thứ tặng 
phâm của Trời là tuôi thọ, sắc đẹp, sự an lạc, danh vọng, quyên thê cùng với ngũ dục 
trưởng dưỡng cõi Trời là sắc, thinh, hương, vỊ, xúc. 

Piyam ñãfma: Giống như những thân nhân trong đời nầy và tất cả họ hàng 
quyên thuộc đêu đên tiêp rước. 

Cuối thời pháp nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả vị Tu Đà 
Hườn. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Cốc dâng tăng ngụ lúc sanh tiễn 
Phước đã thành ngay ở Thượng thiên 
Ngọc nữ băn khoăn chờ khách tục 
Cao lâu sưng sững đợi người tiên 
Mâm vàng đổi lấy thê ngàn lượng 
Bát đất quăng đi, bớt máy tiễn. 
Nhắn chủ là chàng Nandiya 
Thông qua Đại Đức Mục Kiển Liên. 
DỨT TÍCH CHÀNG NANDIYA 
sg 
DỨT PHẨM HỶ ÁI -~ PIYA VAGGA 
DỨT PHẨM 16 
tot#Œ4 
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219. Những người làm thiện sự được chào mừng đến thiên giới 
cũng giống như người đi xa lâu ngày được quyến thuộc đón 
mừng. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 286 


ũng 


n hạnh ở đời sau c 


£ 


huy 


ân nhân chờ đón người trở về cô hương. 


ˆ 


ˆ 


220. Các phước báo đón chờ người th 


như các th 


Trang 287 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 


XVII. PHẨM PHẪN NỘ 
KODHA VAGGA 
- 13 Bài kệ: Pháp cú 221-234 
- ở Tích truyện 


ki 
XVII.1- THÍCH NỮ ROHINĨ 
(Kodham .Jaheti) 

& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 221) 
“Kodham jahe vippajaheyya “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 
Mãnam, samyojanam Vượt qua mọi kiêt sử, : 
Sabbamatikkameyya; Không chấp trước danh sắc. 


Tam nãmarñpasmimasajjamanam, Khổ không theo vô sản”. 
Akiñcanam nãnupaftanfti dukkhäã”. 


Pháp Cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Nigrodha, đề cập đến 
Thích Nữ Rohini. 


Tương truyền rằng: Một lần nọ, Đại đức Anuruddha cùng với 500 Tỳ khưu tùy 
tùng vê thành Kapilavatthu. 


Khi hay tin Đại Đức về, những thân quyền của Đại Đức đều đến thăm Đại Đức, 
trừ ra người em gái của Ngài là Công chúa RohimI. Đại Đức hỏi các quyên thuộc răng: 
- “Nàng NohinI ở đâu rồi? ”. 

- Bạch Ngài, ở nhà. 

- Tại sao nàng ấy không đến? 


- Bạch Ngài, nàng ây nói: “Kháp mình tôi bị bịnh lác”, vì mặc cỡ nên nàng ây 
không đên. 


- Hãy cho gọi nàng ấy đến đây! 


Khi nàng Rohinï vận kín y phục, che khắp mình rồi, đi đến Đại Đức hỏi rằng: 
- “Náy Rohimi! Vì sao nàng không đên?”. 


- Bạch Ngài, khắp mình tôi nồi lác, bởi vậy tôi mắc cỡ không đến nơi nây. 
- Thế thì nàng cần phải làm phước thiện đi. 

- Bạch Ngài! Tôi phải làm gì đây? 

- Nàng hãy cất lên một Tăng đường đi. 

- Tôi lẫy chi đề cất lên Tăng đường bây giờ? 

- Nàng há chẳng có đồ trang sức ư? 


- Bạch Ngài có, nhưng không đủ. 
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- GIả có được là bao nhiêu? 

- Bạch Ngài, lối chừng 10 ngàn đồng vàng. 

- Nếu vậy, nàng hãy xuất hết tiền ấy ra cất Tăng đường đi. 

- Bạch Ngài! Tôi sẽ nhờ ai kiến tạo Tăng đường bây giờ? 

Đại Đức nhìn những thân bằng đứng cạnh đó bảo rằng: 

- Các thân quyên hãy đảm trách việc này với nàng RohinT đi. 

- Còn Ngài, Ngài sẽ làm việc chỉ? 

- Ta cũng lưu ngụ tại nơi đây. Vậy các thân quyến hãy mang vật liệu đến cho 
nàng Rohim. 

- Lành thay! Lành thay. 


Rồi họ chở vật liệu xây dựng đến, Đại đức trông coI VIỆC cất Tăng đường, đề 
nghị cùng nàng Rohini răng: 


- Nàng hãy cho cất Tăng đường hai tầng. Từ lúc cho đóng ván để xây dựng tầng 
trên, lập tức nàng hãy quét dọn sạch tâng dưới, cho lót chỗ ngôi và chăm lo đô đây 
nước vảo nơi chứa thường xuyên. 


- Lành thay, bạch Ngài. 


Nàng Rohinï bỏ ra toàn bộ nữ trang của mình, mướn cất một Tăng đường hai 
tâng, khi tâng trên bắt đâu xây dựng, nơi tâng dưới nàng thường xuyên quét dọn sạch 
sẽ, các T khưu thường xuyên trú ngụ tại nơi ây. 


Trong khi nàng Rohinï quét dọn Tăng đường thì bịnh lác của nàng giảm bớt. Đến 
khi cât xong Tăng đường, nàng cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng ngự đên Tăng 
đường, rôi cúng dường vật thực thượng vị cứng, mêm đên chư Tăng có Đức Phật là 
tọa chủ. 


Khi độ xong bữa, Đức Phật hỏi: 

- Cuộc trai thí nầy của ai vậy? 

- Bạch Ngài, của nàng Rohimni. 

- Cô ấy đâu rồi? 

- Bạch Ngài, ở trong nhà. 

- Hãy cho gọi nàng ấy đến đây. 

- Bạch Thế Tôn, nàng RohinT không chịu đến. 
- Hãy gọi nàng ấy đến, nhân danh Như Lai vậy. 


Dù không muốn đến, nhưng vì lịnh của Đức Phật gọi, nên nàng Rohinï phải đến, 
đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi xuống một bên, Ngài phán hỏi rằng: 


- Nầy Rohin! Vì sao nàng lại không đến đây? 
- Bạch Ngài, vì con bị bịnh lác, con mắc cỡ nên không dám đến. 


- Nàng có biết vì sao bịnh ấy lại phát sanh lên cho nàng chăng? 
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- Bạch Ngài! Con không biết. 

- Bệnh ấy phát sanh do nương vào sự phẫn nộ của nàng. 
- Bạch Ngài, con đã làm cái chỉ? 

- Nếu thế, nàng hãy lắng nghe. 


Thế rồi, Đức Bồn Sư thuyết lại Bốn Sanh rằng: Thưở xưa, có bà Hoàng Hậu của 
Quốc Vương Bãrãnas1, bà kết oan trái với một cô vũ nữ của Đức Vua. Bà nghĩ rằng: 
“Ta sẽ làm cho nó phải khổ”. Bà sai người đi hái một loại trái cây có chứa chất ngứa 
(kacchu) đem về, nghiền nát ra thành bột, Hoàng hậu cho đòi nàng vũ nữ ấy đến cung 
mình, đồng thời cho người lén rắc bột ngứa lên giường, chế, áo chàng, mùng, mên.. 
của cô ây, bà lại giả vờ giỡn chơi, rắc bột ngứa vào mình nàng vũ nữ ấy. Ngay khi ấ n 
nàng vũ nữ nổi lên nhiều mụn ngứa, cô vừa gãi vừa làm việc hay vũ múa, khi lên 
giường nằm, cũng bị chất bột ngứa tâm vào người, mặc áo cũng vướng phải bột 
ngứa... Nàng chịu đau khô vô cùng. Hoàng Hậu ấy nay chính là nàng Rohini. 


Sau khi nhắc lại tiền tích, Đức Bốn Sư dạy rằng: 


_ - Nây Rohim, đó là bất thiện nghiệp mà cô đã tạo trong lúc trước. Quả thật vậy, 
phân nộ hay ganh ty, dù cho chút ít, cũng không hê thích đáng cả. 


Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Kodham Jahe vippaJaheyya “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, 
Maãnam, samyoJanam Vượt qua mọi kiết sử, 
Sabbamatikkameyya; Không chấp trước danh sắc. 
Tam nãmarùipasmimasaJJamanam, Khổ không theo vô sản ”. 


Akiñcanam naãnupatanti dukkha”. 
& 
CHÚ GIẢI: 


Kodham: Tắt cả các mức độ của sự phẫn nộ và chín lớp ngã mạn đều bỏ cả (Kho 
tàng Pháp bảo trang 130) 


Sauyojanarmn: Cả mười kiết sử, nhất là dây ràng buộc về tình dục (Kãmaräga) 
đêu được giải thoát hệt. 


Asajjamãnan: Alageamanam: là không bị dính mắc. Người nào cố chấp sắc 
của ta, thọ của ta... tức là cố chấp danh sắc và thở than, khóc lóc khi danh sắc tan rã, 
người ấy gọi là dính mắc trong danh sắc. Người không cố chấp như thế, gọi là không 
dính mắc. Người ấy không bị dính mắc do không có tình dục, không gặp nỗi khổ bất 
ngờ xảy đến cho mình. 

Cuối thời Pháp nhiều người chứng đắc Thánh Quả, nhất là Quả Dự Lưu, nàng 
Rohinï cũng chứng đạt quả Tu Đà Hườn. Ngay khi ấy toàn thân nàng tỏa rực màu 
vàng y. 

Sau khi từ trần, nàng được sanh về cõi Trời Đao Lợi, chỗ giáp ranh của bốn vị 
Thiên Tử, nhan sắc nàng mỹ miễu, khả ái. Bốn vị Thiên Tử thấy nàng đều phát sanh 
lòng luyến ái, vị nào cũng nói: “Nàng nây sanh trong ranh giới của tôi”. Đề giải 
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quyết vụ tranh chấp nây, họ đưa nhau đến trước Thiên Vương Đề Thích, yêu cầu phán 
xử: 
- Tâu Thiên Vương! Xin Ngài xét đoán giữa chúng tôi, xem ai đáng được nàng 
Thiên nữ nây. 
Đức Đề Thích trông thấy Thiên nữ Rohinï cũng sanh lòng yêu mến, nên phán 
răng: 
“Từ khi trông thấy Thiên nữ nây, tâm của quỷ vị sanh khởi ra sao?” 
Một vị Thiên Tử đáp: 
“Từ bây giờ, tâm của tôi rộn ràng như trồng trận, không thể nào im lặng được `”. 
Vị thứ hai đáp: “Tâm của tôi cuôn cuộn chảy nhanh như thác đổ ”. 
Vị thứ ba nói: “Từ lúc thấy nàng nây, cặp mắt tôi lỗi ra như cua ”. 
—_ VỊ thứ tư đáp: “Tâm của tôi thì giống như phướn treo trên Thánh tháp, không 
thê nào đứng yên được ”. 
Đức Đề Thích bèn nói với bốn vị Thiên Tử: 
“Quý vị ơi! Tâm của quỷ vị thật là nồng nhiệt. Tuy nhiên đối với Trâm, nếu được 


Thiên nữ nây Trâm mới sống, còn không được thì trầm sẽ băng hà ”. 


Chư thiên đồng thanh: “74 âu Đại Vương, Ngài không cân phải chết”. Nói rồi, họ 
nhường Thiên Nữ lại cho Đức Đê Thích và ra đi. 


Thiên nữ là người yêu mến của Đức Đề Thích. Mỗi khi nàng đề nghị: 
- Chúng ta hãy đi dự cuộc vui đó. 
Đức Đề Thích không thê nảo từ chối, bác bỏ lời nói của nàng. 

& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Vì nhân hại vũ nữ sân mình 

Thích nữ không ngờ quả lác sinh 
Xấu mặt, ngắn mừng Tăng Đại Đức 
Hồ mày gặp Phật cao mình 

Quét chùa tẩy sạch lòng sân hận 
Dọn cốc trừ tan ý ghét ganh 

Sắc đẹp khi lên trời Đao Lợi 

Làm Vua Để Thích cũng sỉ tình... 


DỨT TÍCH THÍCH NỮ ROHINI 
tò‡##(4 
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| 
_X/Í 


221. Hãy từ bỏ ngã mạn và phẫn nộ: thoát ly mọi triền phược. 
Ta sẽ không còn bị khổ trong tâm trí. 
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XVII.2- TỲ KHƯU ĐÓN CÂY RỪNG 
(Yo Ve Appatifatn Kodhanfi) 


bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 222) 
Yo ve uppatitam kodham, “4i chặn được phẫn nộ, 
Ratham bhantamva väraye, Như dừng xe đang lăn, 
Tamaham särathim brũmi, Ta gọi người đánh xe, 
Rasmigøäho ïfaro jano”. Kẻ khác, câm cương hờ”. 


Kệ ngôn này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Tháp Aggãlava, đề 
cập đên một vị Tỳ khưu nọ. 


Từ khi Đức Thế Tôn cho phép chư Tỳ khưu Tăng ngụ trong các cốc ngoài ranh 
chùa, các thí chủ nhất là các Trưởng giả ở thành Vương Xá (Rãjagaha) lo xây cất cốc 
cúng dường, một vị Tỳ khưu ở AlãvT quyết định tự mình cất cốc cho mình, vị ấy tìm 
thấy một cây rừng thích hợp, nên đốn hạ cây ấy. Nơi ây là nơi trú ngụ của một vị 
Thiên nữ, nàng có một đứa con trai còn bé thơ. Thiên nữ ăm con, hiện ra trước mặt vị 
Tỳ khưu, yêu cầu răng: 


- Thưa chủ! Xin chủ đừng đốn phá đền đài của tôi. Tôi không thể ăm con đi lang 
thang vì không có chô trú ngụ được. 


- Ta không thể nào tìm được cây khác tốt bằng cây nầy được. 


Rồi không cần đếm xỉa gì đến lời của Thiên nữ, vị ây tiếp tục đốn cây, Thiên Nữ 
suy nghĩ: “Nếu nhìn thấy đứa bé nây, chắc Ngài sẽ dừng tay”. Cô bèn đễ đứa con trai 
mình nằm trên nhánh cây. Tuy nhiên vị Tỳ khưu vung búa lên rồi, và không thể điều 
khiển kềm lại được, theo đà búa đã chặt đứt cánh tay đứa bé. Thiên nữ nỗi giận dữ 
dội, đưa cao hai tay định đập chết vị Tỳ khưu, nhưng nàng tự nghĩ: 

- Tỳ khưu nây là người có giới đức, nếu ta giết chết người, ta sẽ phải rơi vào địa 
ngục. Vả lại, khi ây các thọ thần khác thấy vậy sẽ theo gương nầy, sẽ tự nhủ khi thấy 
có Tỳ khưu đốn cây của mình rằng: “Đã có một Thọ thân đó, giết chết vị Tỳ khưu 
trong trường hợp như vây rồi”, tồi họ sẽ sát hại Tỳ khưu. Vả lại, Tỳ khưu này là 
người có chủ, vậy ta hãy đem chuyện này nói lại cho chủ của ông ta. 


Khi hạ tay xuống, nữ Thọ thần vừa đi vừa khóc, đến đảnh lễ Đức Bốn sư rồi 
đứng nép qua một bên. Đức Bôn Sư bèn hỏi Thọ thâ răng: 

- Có chuyện gì thế, nầy Thiên nữ. 

- Bạch Ngài! Một vị Thinh Văn của Ngài đã làm như thế nầy. Con nồi giận toan 
giêt ông ta, nhưng con suy nghĩ lại, dăn tâm sân hận xuông và đi đên đây trình lên 
Ngài. 

Vị nữ Thọ thần thuật lại trọn vẹn câu chuyện lên Đức Thế Tôn. Nghe xong Đức 
Thê Tôn phán răng: 

- Lành thay! Lành thay! Nầy Thiên nữ, việc nàng dẫn được tâm sân đang khởi 
lên như thê, ví như người kêm chê được chiêc xe đang chạy nhanh, thật là tôt đẹp vậy. 
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Nói rôi, Ngài ngâm lên kệ ngôn răng: 


*“Yo ve uppatitam kodham, “Ai chặn được phần nó, 

Ratham bhantamva varaye,  Nw dừng xe đang lăn, 

Tamaham sarathim brùmI, Ta gọi người đánh xe, 

Rasmiggaho Itaro Jano”. Kẻ khác, cảm cương hở”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Uppatitan: Uppannarm: Đã nội dậy, đã sanh khởi. 

Ratham bhanfamwa: Ví như người đánh xe thông thạo có thể thắng đứng chiếc 
xe đang chạy rât mau tùy theo ý muôn như thê nào, thì người nào có thê kêm hãm lại 
được cơn giận dữ đang nôi dậy cũng như thê ây. 

Tamahamm: Người ấy, Ta gọi là người đánh xe. 

Hraro jano: Người khác, chẳng hạn như Quốc Vương, Phó Vương tuy cũng là 
người đánh xe, nhưng chỉ xứng đáng là kẻ câm cương thôi, không phải là người đánh 
xe thiện xảo. 

Mặc dâu chứng quả Tu Đà Hườn, nhưng Thiên Nữ vẫn đứng khóc. Đức Bồn Sư 
hỏi nàng: 

- Này Thiên nữ, cái gì thế? 

- Bạch Ngài! Đền đài của con đã tan nát, bây giờ con sẽ làm gì đây? 

- Được rồi, Thiên Nữ đừng bi lụy nữa. Ta sẽ cho cô một ngôi đền đề ở, Ngài chỉ 
một cây Đại thọ trong vòng chùa Kỳ Viên, gân Hương thât mà vị Thọ thân nơi ây vừa 
mệnh chung hôm qua, nói răng: 

- Ở nơi ẫy, là nơi trú của cô, là nơi cô tịch với nàng vậy. 

Nữ thọ thần vui mừng đến nơi ấy. Từ đó về sau, Chư Thiên Đại Thần lực có đến 
cũng không dám chiêm đoạt nơi trú của nàng, vì biệt răng ngôi đên nây được Đức Thê 
Tôn ban cho nàng Thiên nữ ây. 

Nhân dịp này, Đức Thế Tôn chế định học giới, cắm các Tỳ khưu phá hoại thảo 
mộc. 


& 
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Dịch Giả cân Đề 


Luật cấm Tỳ khưu việc đồn cây 
Trước tiên, phạm lỗi tại ông nầy 
Con thân bé bỏng đang nằm đó 
Búa bén to sâm vụt chém đây 

Nhờ tỉnh, dăn tâm thưa thắng Phật 
Nếu mê, nồi giận giết ngay Thây... 
Oan gia rằng mở đừng nên buộc 


Trong rủi làm sao cũng có maƑÿ. 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU ĐÓN CÂY RỪNG 
f4 
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222. Người nào kiềm hãm được phẫn nộ bừng lên tức là 
tự điều thân với sự chế ngự toàn vẹn. 
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XVIHI.3- TÍN NỮ UTTARA 
(Akkodhena jine kodhanti) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 223) 
“Akkodhena jine kodham “Từ bí thắng sân hận. 
Asädhum sädhunä jine Hiện thiện thăng hung tàn. 
Jine kadariyam dãnena Bồ thí thăng xan tham. 
Saccena alikavaädinam”. Chân thật thăng hư ngụy”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài trú tại Veluvana, khi thọ thực tại 
nhà của nàng Uttara, đê cập đên nàng. 

Câu chuyện nây tuần tự diễn tiễn như sau: 

Tương truyền rằng: Trong thành Rajagaha, có một người nghèo khổ tên là 
Punna, làm thuê cho Trưởng giả Sumana mà sống qua ngày. Vợ và con của anh đều 
có tên là Uttarã, đều làm công trong nhà Trưởng giả. Một ngày nọ, trong thành 
RãJagaha có tin loan truyên răng: 

- Trong bảy ngày liền, mọi người được nghỉ lễ và ăn chơi. 

Nghe tin nầy, sáng hôm sau, Trưởng giả Sumana thấy Punna đi đến bèn hỏi anh 
răng: 

- Này Punna! Những công nhân của ta đều nghỉ lễ để vui chơi, còn người thì thế 
nào? 

- Thưa chủ! Việc nghỉ lễ đề vui chơi là việc của những người giàu có. Còn trong 
nhà tôi, ngày mai nây không có gạo đê nâu cháo, thì tôi nghỉ lê làm chi. Tôi sẽ bắt bò 
đi cày. 

- Ờ phải! Ngươi hãy bắt bò khỏe và lấy cái cày. 

Punna đi về nhà bảo vợ: “Nầy em! Dân thành sẽ vui chơi trong bảy ngày lễ hội, 
còn mình thì nghèo quá phải ải làm thuê. Vậy hôm nay, em hãy lấy gạo nhiễu gấp đồi, 
nấu cơm rôi mang ra đồng cho anh nhé ”. 

Dặn vợ xong, anh mang bò ra ruộng cày. 


Lúc bấy giờ, sau bảy ngày nhập Đại Định, Trưởng lão Sãriputta vừa xuất định 
trong ngày ấy, Ngài phán xét rằng: “Hôm nay ta sẽ tế độ ai đây?”. Hình ảnh Punna 
lọt vào võng trí của Ngài. 


“Anh ta có đức tin và cúng dường đến ta chăng? ”. Được biết rằng có và nhờ đó 
Punna sẽ có quả báo lớn. 

Khi quán xét xong rồi, Đại Đức đắp y mang bát đi đến chỗ Punna đang cày 
ruộng, Ngài đứng trên bờ ruộng nhìn vê phía làm cây. 

Punna trông thấy Đại Đức, phát tâm tịnh tính, bỏ cày xuống đảnh lễ Đại Đức với 
cách ngũ thê đầu địa và nghĩ răng: “Chác Ngài cắn dùng cây đánh răng”. Y liên làm 
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cây đánh răng đúng theo Pháp rồi dâng lên Đại Đức. Khi ấy, Đại Đức trao Bát và đồ 
lọc nước cho y. Punna suy nghĩ: “Chác Ngài cân dùng nước”. Anh đi lầy nước, lọc 
nước xong cúng dâng đên Đại Đức. Đại Đức suy nghĩ: 


- Punna nầy ở nhà cuối xóm, nếu ta đến nhà anh, vợ anh không thê gặp được ta. 
Chi băng ta hãy nắn chờ nơi nây giây lát. 


- Ngải dùng trí quán xét, khi biết vợ Punna đang trên đường mang cơm đến cho 
chông, Ngài bèn đi thăng vào thành RaJagaha. 
Nàng Uttarã gặp Đại Đức giữa đường, tự nghĩ rằng: 
- Đôi khi ta có vật để bát mà không gặp Ngài, đôi khi mình gặp Ngài mà chăng 
có chi đê bát. Hôm nay vừa được gặp Ngài vừa có vật đặt bát, không biệt Ngài có tê 
độ mình hay chăng? 


Đặt mâm cơm xuông, Vợ Punna đảnh lễ Đại Đức xong, bạch răng: 


"_.. Bạch Ngài! Xin Ngài từ bị tế độ cho kế tôi đòi của Ngài, đừng lưu ý vật thực 
nây ngon hay đở. 


Đại Đức đưa bát ra, nàng Uttara một tay bưng cơm, một tay sớt cơm và bát. Khi 
được nữa phân cơm, Đại Đức bảo: 


- Thôi vừa tôi. 
Ngài lẫy tay che miệng bát lại. 


Thí chủ van lơn rằng: “Bạch Ngài! Một bữa ăn không thể chia làm hai phần 
được. Ngài khỏi tê độ kẻ tôi đòi nây trong đời nây, nhưng xin Ngài hãy tê độ trong đời 
vị lai. Con muôn dâng tât cả cơm nây cho Ngài không còn đê dư sót lại. 


Nói rồi, thí chủ sớt bát trọn vẹn cho Ngài và phát nguyện rằng: 


“Mong sao con đạt được Pháp mà Ngài đã giác ngộ”. Đại Đức phúc chúc rằng: 
“Mong cho ngươi được như vậy”. Đại Đức tụng lên bài kệ hoan hỷ phước, rồi Đại 
Đức đi đến một nơi mát mẻ, có nước uống, nước rửa tay chân, Ngài ngồi xuống độ 
cơm. 


Vợ Punna quay về nhà nâu phân cơm khác cho chông. Punna cày được độ nữa 
mâu ruộng, y đói bụng quá, bèn mở bò ra thả đi ăn, rôi vào ngôi trong một bóng mắt 
của một cây to, nhìn ra lộ. 


Vợ Punna mang cơm ra cho chồng, nhìn thấy Punna đang ngồi trong một bóng 
mát, hướng nhìn ra lộ, tự nghĩ rằng: “Anh ấy đang đói bụng và đang ngôi chờ mình. 
Nếu anh ấy trách mắng mình: “Sao lâu quá vậy?” và dùng roi đánh mình thì sẽ làm 
mất lợi ích. Vậy ta hãy lên tiếng trước”. Nàng nói với chồng răng: 


- Anh ơi! Hôm nay anh nên phát tâm trong sạch đừng phá tan phần phước mà em 
đã tạo. Hồi sáng, khi mang cơm ra ruộng cho anh, dọc đường gặp Trưởng Lão 
Sãriputta, em đã cúng dường phần cơm ấy đến Ngài, rồi trở về nấu lại phần cơm cho 
anh. Mong anh hãy phát tâm trong sạch đi. 


Pumna hỏi lại: “Em vừa nói cái chỉ thế?”. Khi nghe vợ lặp lại, anh hoan hỷ nói 
rằng: “Nây em! Việc mình đã làm là cúng dường đến Đại Đức phân cơm ấy là phải 
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làm. Chính anh cũng đã cúng dường Ngài cây đánh răng cùng nước súc miệng, rửa 
mặt sáng hôm nay ”. 


Với tâm trong sạch thỏa thích khi nghe vợ nói, Punna dùng cơm xong, thân mệt 
mỏi, Punna năm xuông gác đâu lên đùi vợ mà ngủ. 


khi ẫy, thửa ruộng mà Punna vừa cày được từ ban sáng, tất cả đất nát đều trở 
thành vàng sáng rực như một đông hoa Kanikara. 


Khi thức dậy, nhìn thấy cảnh tượng ẫy, Punna bảo vợ rằng: 

- Nầy em! Thửa ruộng hình như hóa thành vàng cả, có lẽ vì anh hoa mắt do đói 
bụng mà thây như vậy phải chăng? 

- Anh à! Chính em cũng thấy như anh vậy. 

Punna đứng dậy, đi đến thửa ruộng, cầm lây cục đất đập vào cán cày, biết đất 
thành vàng, thì kêu lên: “May fhái, việc đặt bát cúng dường đên Ngài Pháp Chủ đã 
trồ quả ngay hôm nay. Nhưng báy nhiêu vàng đáy, ta không thê cát hưởng trọn vẹn 
được. 


Punna lẫy vàng đựng vào mâm cơm mà vợ anh mang cơm ra cho anh, đi thắng 
vào Hoàng cung, chờ được lịnh Vua, anh vào yêt kiên Đức vua. Đức vua phán hỏi: 
“Cải chỉ đây? Khanh? ”. 


- Tâu bệ hạ! Hôm nay đất mà thân vừa cày lên bỗng hóa thành vàng, xin Bệ hạ 
hãy cho chở vê Hoàng Cung đi. 


- Khanh là ai? 

- Dạ! Thần là Pumna. 

- Hôm nay khanh đã làm gì? 

- Sáng hôm nay con có cúng dường cây chà răng cùng nước đến Đức Pháp Chủ 
SãrIputta và vợ con thì cúng dường cơm là phân của con đên Ngài. 

Nghe vậy, Đức vua tán thán răng: Vậy thì, việc cúng dường của khanh đến Đức 
Sãriputta đã trô quả rôi đó. Nây khanh! Giờ đây Trâm phải làm gì bây giờ?”. 

- Xin Bệ hạ cho người mang mấy ngàn cỗ xe bò đến ruộng mà chở vàng về. 

Đức vua cho người đánh xe bò mang vàng về. Trong khi chất vàng lên xe, các 
viên chức Triêu đình bảo nhau răng: “Đáy là vàng của Đức vua”. Tự nhiên các thỏi 
vàng biên thành đât hệt. Mọi người lạ lùng, trở vê báo lại cho Đức vua biệt, Đức vua 
phán hỏi răng: 

- Thế các khanh đã nói những gì? 

- Tâu Bệ hạ! Chúng thần chỉ nói là “Đây là vàng của Đức vua ”. 

- Này chư khanh! Đó không phải là tài sản của Trẫm, mà là của Punna. Hãy đi, 
khi câm lên nói răng “Đáy là tải sản của Punna ”. 

Các quan làm theo lời của Đức vua, tự nhiên những cục đất họ cầm trên tay đều 
hóa thành vàng. Họ chở tât cả vàng vê đô thành một đông giữa sân rông, cao đên 80 
hâc tay. Đức vua cho triệu tập thị dân vào Hoàng cung và phán hỏi răng: 
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- Trong thành nây, có ai là người có được tài sản như vậy chăng? 

- Tâu Bệ hạ! Chắng có ai cả. 

- Vậy nên ban thưởng cái chi cho người có được tài sản như vậy? 

- Tâu Bệ hạ! Nên ban thưởng danh vị Trưởng giả cho người ấy. 

- Vậy thì Trẫm phong cho Punna tước vị Trưởng Giả Bahudhana (Đa Kim). 


Rôi Đức vua ân tứ cho Punna nhiêu phâm vật với chiêc lọng Trưởng giả. Punna 
tâu với Đức vua răng: 

- Tâu Bệ hạ! Bây lâu thân ở nương vào gia tộc của Trưởng giả Sumana. Xin Bệ 
hạ hãy ban nơi ngụ cho Thân đi. 


Đức vua chỉ tay về hướng Nam của ngôi nhà Trưởng giả Sumana, ở khoảng đât 
trông, nói về Punna răng: 


- Khanh hãy nhìn theo đây. Về phía tay mặt, khanh thấy có lùm cây rậm rạp. Hãy 
dọn sạch nơi đó và cât nhà ở đi. 


Chỉ vài ngày sau, Punna đã cho cất xong ngôi nhà tại chỗ Đức vua ban cho. 
Nhân dịp khánh thành ngôi biệt dinh cùng với lễ thọ phong danh vị Trưởng giả được 
cử hành cùng một ngày, Trưởng giả Punna cho thỉnh chư Tăng Tỳ khưu có Đức Phật 
là vị Thượng Thủ đến dự, cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư Tăng. 


Khi thọ thực xong, Đức Thế Tôn tùy hỷ bằng thời pháp thoại Tuần Tự Pháp 
(Anupubbe katham). Đứt thời pháp, Trưởng giả Punna cùng vợ và con gái là nàng 
Uttara, cả ba người chứng đạt Thánh Quả Tu Đà Hườn. 


Thời gian sau, Trưởng giả Sumana định cưới Tiểu Thư Uttarã cho con trai mình, 
nhưng Punga từ chôi răng: 


- Tôi không gả con đâu. 
Ông Trưởng giả thành Rãjagaha năn nỉ rằng: 


- Xim ông đừng làm vậy, bấy lâu nay Ngài vẫn ở chung với chúng tôi, nay được 
phú quý vinh hoa rôi! Xin hãy gả cho con trai tôi đi. 


- Ông là người tà kiến. Con gái tôi không thê sống xa Tam Bảo được. Không bao 
ø1ờ tôi gã con cho con ông được đâu. 

Khi ấy, nhiều công tử, Trưởng giả... xũm nhau thuyết phục Punna: 

- Xin Ngài đừng đoạn tình hữu nghị như vậy, hãy gã con gái cho con trai ông ấy 
đi. 

Sau cùng, Trưởng giả Punna chấp thuận lời yêu cầu, chọn ngày răm tháng 
Äsakha (tháng 6 âm lịch) đề gả con. 


Từ ngày Uttaräa về nhà chồng, cô không còn được dịp thân cận chư Tăng hoặc 
Ni, không được cúng dường, đặt bát đên chư Tăng hoặc được nghe Pháp từ các Ngài. 


Trải qua hai tháng rưỡi như thế, cô hỏi những nữ tỳ rằng: 


- Bây giờ, còn bao nhiêu ngày nữa là ngày ra hạ? 
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- Thưa cô! Còn nữa tháng nữa. 

Nghe vậy, Uttarã liền gởi thư cho cha, nói rằng: 

- Tại sao vứt con vào một nhà tà kiến như vậy? Thà bắt con làm nữ tỳ của kẻ 
khác, còn hơn là gả con vê một gia đình tà kiên như vậy. Kê từ ngày con về làm dâu 
đên nay, con không hê gặp được một vị Tỳ khưu nào cả, hoặc là được cúng dường 
một lân nào cả. 

Khi nhận được thư con gái như thế, Punna xót thương nàng Uttarä, than rằng: 

“Khổ thân con gái ta thật”. 

Trưởng giả Punna cho con gái mình 15.000 đồng vàng Kahäpana với phong thư 
có lời dạy ráng: “?rong thành nây có nàng kỳ nữ tên là Sirina, nhận tiếp khách với 
giá một ngàn đồng vàng môi đêm. Với số tiễn nây, con hãy rước nàng về hấu hạ 
chồng con nữa tháng, để con được rảnh rang làm phước thiện ””. 

Nàng Uttarã liền cho rước nàng Sirima đến nhà, bảo với nàng: 

- Nầy cô! Cô hãy nhận số tiền nầy và cô gắng tiếp đãi bạn của tôi trong thời gian 
nữa tháng đi. 

- Được thôi. 

Nàng Uttarä đưa kỹ nữ Sirima đến gặp chồng mình. Chồng nàng thấy nàng 
SIrima xinh đẹp liên hỏi răng: “Có chuyện gì thê? ”. 

- Thưa anh! Trong nữa tháng nây, anh hãy để bạn em hầu hạ anh, còn em muốn 
được đi nghe Pháp và cúng dường đên Bậc Đạo Sư và Tăng chúng. 

Chôồng nàng say đắm nhan sắc của Sirimä, nên nhận lời ngay. 

Nàng Uttara liền cung thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật là vị Thượng Thủ, bạch 
răng: 

- Bạch Ngài! Trong nữa tháng nây, xin thỉnh Ngài thọ bát tại nhà của con, đừng 
ngự đên nơi nào khác. 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời, nàng Uttarä hoan hỷ nghĩ răng: 

- Từ đây cho đến ngày Lễ Tự Tứ (Paväranä), ta may mắn nghe được phục vụ 
Đức Thê Tôn cùng Chư Tăng và được nghe Pháp thoại từ các Ngài. 

Nàng Uttarä thường đến nhà bếp dặn dò, chỉ bảo các nữ tỳ rằng: 

“Hãy nấu cháo như vậy, hãy nướng bánh như vậy... 

Bây giờ, còn ngày mai nữa là đến ngày Lễ Tự Tứ, chồng nàng chợt nhớ đến 
nàng Uttarä, nghĩ thầm rằng: 

“Chẳng biết nàng UHarä đang làm gì nhỉ?”. Chàng ngó xuống nhà bếp, thấy 
nàng Uttara đang tât bật, sửa soạn lê Trai Tăng đê cúng dường đên Đức Phật và chư 
Tăng vào ngày mai, mình nàng đầm ướt mô hôi, đâu cô thì lâm lem tro bụi, chàng 
nghĩ răng: “Cổ náy thật là láng trí, ở nơi như vậy mà không biêt hưởng thụ, lại thỏa 
thích làm việc hâu hạ máy ông Sa môn ”. Nghĩ vậy, chàng tức cười rỗi bỏ đi nơi khác. 
Thây vậy, nàng Sirima hiệu kỳ, đi đên nơi vừa đứng của công tử, nhìn xuông thây 
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nàng Uttarã, nàng Sirimã suy nghĩ: “Chàng fa cười vì thấy được vợ mình là nàng 
Uitara, hẳn hai người có tình ý chỉ đây”. (Người ta nói rằng: Trong thời gian nữa 
tháng â ấy, trong nhà với vai trò Tiêu thiếp nhưng nàng Sirimã đã quên hăn đi, cứ ngỡ 
răng mình bà chủ nhân của ngôi nhà). 


Nàng Sirima liên cột oan trái với nàng Uttarã răng: 
- Ta sẽ làm cho nó khô sở mới được. 


Từ nhà trên, nàng đi xuống bếp đến nơi chiên bánh, nàng múc một muỗng bơ 
sôi, đi thăng đến nàng Uttarä. Thấy nàng Sirimä đi đến, nàng Uttarã suy nghĩ răng: 
“Bạn ta đã giúp ta thật hữu ích! Cõi Sa bà vẫn còn chật hẹp. Cối Phạm Thiên vẫn còn 
thấp kém so với ân đức của bạn ta đã giúp ta. Nhờ có cô mà ta được tạo phước cúng 
dường chư Tăng và nghe Pháp. Nếu như ta có tâm sân hận với nàng thì bơ nầy sẽ làm 
hại ta, bằng không thì xin cho ta không bị khổ sở do bơ nấy”. Rồi nàng tải từ tâm đến 
nàng Sirima. Tuy bị Sirimã tạt bơ sôi lên đầu, nhưng bơ ấy khi chạm vào nàng thì trở 
nên nguội lạnh. “Có lế bơ nầy bị nguội”, nghĩ vậy, Sirimã lại múc một muỗng bơ 
khác tại vào người Uttarä. Các nữ tỳ trông thấy la lên rằng: “Hãy cút đi, đồ ác độc. 
Ngươi đã tạt bơ nóng lên người chủ chúng ta thật không phải lẽ”. Vừa la hét, vừa 
xúm nhau lại, các nữ ty dùng tay chân đánh đá vào người nàng Sirimä, nàng ta ngã 
xuống đất, quá bất ngờ, nàng Uttara không ngăn cản kịp, bèn ngã năm trên người của 
SIrima che cho nàng và đây lui bọn nữ tỳ ra. Và nàng khuyên giải rằng: “Sao bạn lại 
tạo ác nghiệp nặng như thể? °'. 


Nàng Uttara còn pha nước âm tắm cho nàng Sirima, dùng dâu được tĩnh chê 
hăng trăm lân xức vào những nơi bâm của nàng S1rima. 


Khi ấy, nàng Sirimä mới ý thức được địa vị của mình nơi nhà â Ấy, tự nghĩ rằng: 
“Ta đã gây tội ác nặng nê, khi ta tạt bơ nóng vào người nàng, khi chỗng nàng cười 
với nàng. Thay vì oán hận ta, bảo bọn nữ tỳ bắt bớ ta, nàng lại dùng thân che chở ta, 
quát lui nhóm nữ tỳ khi họ đang áp đảo ta, nàng còn pha nước tăm cho ta, thoa xức 
dâu. Nêu ta không sảm hồi tội lôi với nàng, chắc đâu ta sẽ vỡ thành bảy mảnh ”. 

Nàng liền mọp dưới chân của Uttarã, nói rằng: 

- Xin cô từ bi xá lỗi cho tôi đi. 

- Tôi là con có cha, nếu cha tôi tha thứ cho cô thì tôi sẽ tha thứ cho cô. 

- Thưa vâng! Xin cô tha lỗi cho tôi đi, rồi tôi sẽ tìm đến Trưởng giả Punna xin 
sám hôi nữa. 

- Này cô! Trưởng giả Punna chỉ là cha của tôi trong vòng sinh tử, người cha mà 
tôi muôn nói là người đã vượt ngoài sinh tử. 

- AI là cha cô? Là người vượt khỏi sanh tử. 

- Chính là Đức Chánh Biến Tri. 

- Tôi chưa từng được diện kiến với Ngài, tôi phải làm sao đây. 

- Ta sẽ đưa nàng đến yết kiến Ngài. Ngày mai Đức Thế Tôn sẽ cùng 500 Tỳ 
khưu Tăng đên đây. Hãy mang lê vật tùy theo sức mình đên cúng dường và sám hôi 
cùng với Ngài đi. 
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- Lành thay! Thưa cô chủ. 


Nàng Sirimã đứng dậy, trở về nhà của mình, ra lịnh cho 500 nữ tỳ của nàng phải 
sẵn sàng chuẩn bị đủ thứ vật thực để cúng dường. Nàng Sirima đi đến nhà nàng Uttarã 
nhưng nàng không dám đặt bát cúng dường vật thực đến Đức Phật và chư Tăng. Nàng 
Uttarã thu nhận tất cả những lễ vật, rồi nàng cúng dường đến Đức Phật và Tăng chúng 
thế cho nàng Sirimä. 


Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, nàng Sirima cùng 500 nữ tỳ phủ phục dưới 
chân Ngài xin sám hôi tội lôi, Ngài phản hỏi: 
- Con đã phạm lỗi chỉ? 


Bạch Ngài! Hôm qua con đã làm như thế nây, thế nầy. Nhưng nàng Uttarä đã 
ngăn cản nữ tỳ đang áp đảo và hành hạ con, nàng lại còn giúp đỡ cho con nữa. Khi 
con hôi lôi, xin sắm hôi với nàng, thì nàng bảo nêu Ngài tha thứ cho con thì nàng mới 
tha thứ. 

- Nầy Uttarä! Con có nói như thế chăng? 

- Bạch Ngài có! Hôm qua bạn con đã tạt bơ nóng vào đầu của con. 

- Lúc ấy, tâm của con như thế nào? 

- Bạch Ngài! Con rải tâm từ đến nàng Sirima, tự nghĩ rằng: “Cối fa bà nẩy còn 
hẹp, cối Phạm Thiên còn thấy kẽm so với ân đức của bạn ta. Nhờ nàng Sirima, ta 
được dịp cúng dường và nghe pháp từ nơi Đức Thể Tôn và Tăng chúng trọn nữa 
tháng nay. Nêu như ta có tâm sản hận với nàng thì bơ náy sẽ làm hại ta, còn như tám 
ta không có sán hận với nàng thì bơ sôi nây không làm phỏng mình ta được ”” 

- Lành thay! Lành thay. Nâẩy Uttarã, cần phải thắng phục sự phẫn nộ như vậy. 
Thật thế, nên thắng phục người nóng giận bằng sự vô sân, nên thắng phục kẻ mắng 


nhiếc, phi báng mình bằng sự từ hòa dịu ngọt. Nên thắng kẻ bỏn xẻn rít rón bằng sự 
bồ thí tài sản của mình. Nên thắng kẻ dối trá hư ngụy bằng sự chân thật. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Akkodhena jinekodham “7 bi ihẳng sân hận. 

Asadhum sadhuna Jine Hiên thiện thăng hung tản. 

Jine kadariyam dãnena Bỏ thí thăng xan tham. 

Saccena alikavadinam”. Chân thật thăng hư ngụy ”. 
s 

CHÚ GIẢI: 


Akkodhena: Gặp người đang nóng giận, con nên lấy tâm từ hòa mả thăng họ. 


Asãdhu: Gặp người không tốt, con lấy tâm hiền lành mà thắng phục họ. Bởi thế 
ta mới nói: “Láy f thăng sản hận,... láy chơn thăng hư ngụy `. 


Cuối thời pháp, nàng Sirimã và 500 nữ tỳ chứng đạt Quả Dự Lưu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Thán nghèo hả nghĩ chuyện Vui say 
Ngày lễ, Punna vẫn rắng cày 
Bụng đói, giờ trưa mong vợ đến 
Đường xa, gối mỏi, sợ chồng đay 
Hai người áo rách duyên tròn đủ 
Một đồng vàng y, quả trồ đây 
Trưởng Giả Đa Kim nhở Pháp Chủ 
Càng tin trởng, càng nhớ ơn thây. 
z:kzk 
Dùng tâm mát mẻ thắng tâm sân 
Bơ nóng vô mình, chẳng hại thân 
Tiểu thiếp ganh chông toan bỏ nghĩa 
Chánh thê mến bạn, cứ hàm ân 
Đức hạnh cảm hóa người ngu ác 
Đạo cả dung thông kề độn đân 
Gái điểm vào dòng thành Phật tử 
Nhờ con Bá Hộ giúp tròn nhân. 


DỨT TÍCH TÍN NỮ UTTARA 
o‡##4 
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223. Hãy lấy tình thương thắng hận thù, lấy thiện thắng ác, lấy 
bồ thí thắng xan tham và lấy chân thật thắng dối trá. 
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XVIH4- MOGGALLÄNA VẤN ĐẠO 


(Saccar Phane) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 224) 
“Saccam bhane na kujjheyya, “Nói thật, không phẫn nộ, 
Dajjä appampi, yãcito. Của ít, thí người xin, 
Etehi fThi thãnchi, Nhờ ba việc lành nây, 
Gacche deväna santike”. Người dên gán thiên giới”. 


Kệ ngôn Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Tịnh xá 
Jetavana, đề cập đến câu hỏi của Trưởng Lão Moggallãna. 


Một thưở nọ, Đại Đức đi du ngoạn trên cõi Trời, thấy một Thiên Nữ có nhiều oai 
lực đang đứng tại cửa đên. 


Thiên nữ ấy đi đến đảnh lễ Đại Đức, Đại Đức bèn hỏi rằng: 


- Nầy Thiên Nữ! Sự vinh hiển của cô thật lớn thay. Chăng hay cô đã làm việc chi 
mà được phước như vậy. 


- Bạch Ngài, xin Ngài đừng hỏi tôi việc phước nhỏ nhen ấy. 

( Người ta nói rằng: Vì thiên nữ hồ thẹn với phước báu nhỏ nhặt của nảng nên 
nói thê). 

Tuy nhiên, Đại Đức cứ hỏi lại mãi. Sau cùng thiên nữ bèn đáp: 

- Tôi chăng bao giờ biết làm phước bồ thí hoặc cúng dường lễ bái, cũng chăng 
màng nghe Pháp chi cả. Tât cả việc tôi làm là chỉ giữ lời chân thật mà thôi. 

Đại Đức lại lần lượt đi đến các tòa thiên cung khác và hỏi thăm các thiên nữ về 
thiện nghiệp của các nàng. Tuy giâu quanh như thiên nữ trước, nhưng cuôi cùng các 
nàng cũng thưa răng: 


- Bạch Ngài! Tôi không có làm phước bố thí chi cả. Trong thời Đức Phật 
Kassapa, tôi là một nữ nô lệ. Chủ tôi là người hung hăng, bạo ngược. Ông ta luôn có ý 
nghĩ câm roi đánh hoặc gậy cầm tay đánh bể đầu người khác. Có lắm lúc tôi nổi giận, 
nhưng lại nghĩ rằng: "Ông ta là chủ của mây, Ông ta có quyền hỏi tôi mây giữa đại 
chủng, hoặc xẻo mũi, xẻo tai mây, mây không được quyền giận chủ mây”. Tôi đã tự 
nguyện khuyến cáo như thế và đã kèm chế được sự nóng giận. Do đó mà tôi được sự 
vinh hiển nây. 

Một thiên nữ khác bạch rằng: 

- Bạch Ngài, thưở trước tôi là người giữ ruộng lúa, tôi có dâng một cây mía đến 
vị Tỳ khưu... 


Cô khác thì: “76¿ có dâng một trái Timbarasakaft *, 


1 Còn gọi là Tinduka, là cây Dinapuroa thường mọc ở miền nhiệt đới. 
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Cô khác nói: “76 có dâng trái dưa chuột...” Cô khác thì: “Tôi có dâng một nấm 
trái Nimbat?. 


Bằng những lời lẽ như vậy, mỗi thiên nữ cho biết sự cúng dường nhỏ mọn của 
mình. Tât cả đêu kết luận răng: Do lẽ đó, chúng tôi được sự vinh hiên nây. 


Khi nghe rõ các tiên nghiệp của chư thiên nữ ây, Đại Đức từ cung trời trở về, 
đánh lê Đức Thê Tôn và bạch hỏi răng: 


- Bạch Ngài! Có thể nào chỉ với lời chân thật, chỉ dập tắt sự nóng giận, chỉ cúng 
dường vật rât hèn mọn như trái T1imbarusaka...mà được hưởng sự vinh hiện của chư 
thiên chăng? 

- NỀy Moggallanal Tại sao ngươi còn hỏi Như Lai? Vậy các thiên nữ há chẳng 
giải rõ cái lý nây cho ngươi nghe rôi hay sao? 


- Vâng! Bạch Ngài, con tin tưởng rằng chỉ làm bấy nhiêu đó cũng có thể hưởng 
được phước lộc chư thiên. 


- Nầy Moggallana! Dầu chỉ nói lời chân thật, chỉ dứt bỏ sự sân hận, chỉ cúng 
dường chút ít. Người ấy cũng có thê thọ sanh lên thiên giới được như thế cả. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 
“Saccam bhape na kujjheyya, “Nói thật, không phẫn nộ, 


Dajja appampI, yäcIto. Của ít, thí người xin, 

Etehi thi thanehi, Nhờ ba việc lành nây, 

Gacche devãna santike”. Người đến gán thiên giới `. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


$accam bhape: Nói năng, thuyết giảng lẽ thật, trú vững trong sự chân thật. 

Na kujjheyya: Đùng giận hờn người khác. 

Vãcifo: Tiếng người ăn xin đây ám chỉ những người xuất gia, có giới đức. 
Những người tuy không mở miệng xin “hấy cho chúí í7” nhưng đên tại nhà người 
cũng có nghĩa là đi xin. Gặp người đi xIn có giới đức như vậy, dâu cho chút ít vật thí 
hãy cho theo sức của mình. 


Etehi thi: Trong ba việc lành đó, bất cứ việc nào cũng đưa người lên thiên giới 
cả. 
Cuối thời pháp, nhiều Tỳ khưu chứng Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
& 


1 Cây ở miền Bắc Ấn Độ, trái hột làm dầu thơm. 
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Dịch Giả Cần Đề 


Muốn biết làm sao được thiện duyên 
Sanh lên hưởng phước lộc chư thiên 
Hãy nghe Phật dạy ba điễu thiện 
Đứng với lòng tin Đức Mục Liên 
Chân thật là nhân sắp đứng đâu 

Kể là tắt giận, chớ câu mâu 

Sau cùng dâng cúng, tuy rằng ít 


Đên bậc ăn xin chăng vọng cấu. 


DỨT TÍCH MOGGALLANA VẤN ĐẠO 
k)f#Œ 
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224. Hãy nói chân thật, không phẫn nộ. Khi được cầu xin, 
hãy bồ thí dù có ít ói. Đây là con đường lên cõi Thiên. 
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XYVI.5- CHƯ TĂNG VẤN ĐẠO 


(Ahimsakäa yeti) 
bỏ 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 225) 
“ Ahimsakä ye munayo, “Bậc hiền không hại đi, 
Niccam kãyena samvutfä. Thân thường được chê ngự 
Te yanti accutam thãnam, Đạt được cảnh bất tứ, 
'Yattha gantvä na socare”. Đền đáy, không ưu sâu”. 


Pháp Cú nây được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Añjanavana, gần 
thành Sãketa, đê cập đên câu hỏi của vị Tỳ khưu. 


Tương truyền rằng: Khi Đức Thế Tôn với đoàn Tăng lữ vào thành Sãketa khất 
thực, một lão Bà la môn tử trong thành đi ra, gặp Đức Thập Lực, liền nằm mọp xuống 
dưới chân Ngài, nắm chặt lấy hai cổ chân Ngài và nói rằng: 


- Con ơi! Con há chẳng phải có phận sự phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già ư? Tại 
sao bấy lâu nay con không vê thăm mẹ của con. Mãi đến giờ đây cha mới gặp mặt 
con. Con hãy trở về thăm mẹ của con. 

Ông nắm lấy tay Đức Thế Tôn dắt về nhà mình. Đức Bồn Sư ngự đến đó, ngồi 
vào chỗ ngôi được soạn săn cùng với chư Tỳ khưu. 

Bà vợ ông Bà la môn ấy cũng đi đến nằm trước chân Đức Thế Tôn và nói: 

- Nây con ơi! Bấy lâu nay con đi đâu? Con há chăng phải có phận sự phụng 
dưỡng cha mẹ lúc tuôi già ư? 

Rồi bà bảo các con trai, con gái hãy ra đảnh lễ: “hãy đánh lễ anh các con đi”. 
Với tâm thỏa thích, hai ông bà cúng dường đên Tăng chúng có Đức Phật là vị Thượng 
thủ, rôi bạch răng: 

- Bạch Ngài! Xín thỉnh Ngài thường xuyên thọ bát tại nơi đây. 

- Nây Bà la môn! Chư Phật không bao giờ thường xuyên thọ bát ở một nơi như 
vậy. 

“Nếu vậy thì những ai đến thỉnh Ngài, xin Ngài hoan hỷ bảo họ đến với chúng 


A32 


fÓØI.. 

Kế từ đó, những người đến thỉnh Đức Thế Tôn, Ngài đều dặn dọ: “ấy báo fin 
cho ông Bà la môn biết nhé ”. Họ đền bảo ông răng: 

- Ngày mai chúng tôi sẽ thỉnh Đức Thế Tôn đến nhà trai tăng. 

Hôm sau, ông Bà la môn mang cơm canh từ nhà mình đến nơi ngự của Đức Thế 
Tôn. Những ngày không có ai thỉnh thì Đức Thê Tôn ngự thọ thực tại nhà của ông bà 
Bà la môn ây. 

Hai ông bà cúng dường Đức Thế Tôn và nghe pháp từ Đắng Như Lai như thế, 
thời gian sau chứng đặc quả A Na Hàm. 
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Chư Tỳ khưu câu hội cùng nhau trong Giảng đường bàn luận: 


- Nầy các hiền giả! Ông Bà la môn ấy biết Đức vua Suddhodana là cha và Hoàng 
hậu Mayä là mẹ Đức Như Lai. Đã biệt thê, mà ông bà còn gọi Đức Như Lai là “Con 
của chúng ta”. Và Đức Thê Tôn lại châp nhận như thê chứ? Tại sao vậy nhỉ. 


Đức Thế Tôn nghe chư Tăng thắc mắc, bèn giải thích răng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Hai ông bà gọi Như Lai là con trai của chúng ta, là hai ông 
bà đã kêu con của mình thật vậy. 


Rồi Ngài dẫn tiền tích rằng: Nây các Tỳ khưu! Vào thời quá khứ, Bà la môn này 
là cha ta liên tiếp 500 kiếp, làm dượng ta 500 kiếp liên tiếp, làm ô ông nội ta 500 kiếp 
liên tiếp. Còn bà Bà la môn đã 500 kiếp liên tiếp là mẹ ta, 500 kiếp làm cô ta, và 500 
kiếp liên tiếp làm bà nội ta. Thế là ta được trưởng dưỡng trong tay ông bà Bà la môn 
một ngàn năm trăm kiệp như thê. 

Sau khi giải rõ tiền tích, Đức Thế Tôn ngâm lên kệ ngôn. 

Đức Thế Tôn an cư suốt ba tháng hạ, nhờ gia đình ấy hộ độ. Mãn mùa an cư, hai 
ông bà chứng đạt A La Hán Quả và viên tịch Vô Dư. Thiện tín làm ma chay cúng 
dường hai ông bà trọng thê, cho xe tang rước thi hài hai ông bà đem ra chỗ hỏa táng. 
Đức Thê Tôn cũng dắt 500 Tỳ khưu tùy tùng đi đên lò thiêu xác. Đại chúng nghe tin 
cha mẹ của Đức Phật đã Níp Bàn, rủ nhau ra khỏi thành, đi theo đưa đảm xác. Đức 
Thê Tôn đứng trong một nhà mô, gân nơi hỏa táng, nhiêu người đên đảnh lễ Ngài 
xong Tôi, tỏ lời phân ưu cùng Ngài răng: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài đừng buôn vì cha mẹ mình đã khuất bóng. 

Thay vì phản đối họ rằng: “Chở nên nói như thế”, Đức Thế Tôn quán xét duyên 
lành của hội chúng, rôi Ngài thuyêt lên pháp thoại hợp cơ tánh căn duyên trong hoàn 
cảnh đặc biệt nây. 

Đức Thê Tôn thuyết lên Lão Kinh (Jarasutta). Cuối thời Pháp có tám muôn ngàn 
chúng sanh chứng đặc Pháp Nhãn. Chư Tỳ khưu không biệt ông bà Bà la môn đã viên 
tịch, nên bạch hỏi Phật: 


- Bạch Ngài! Hai ông bà sẽ thọ sanh về nơi nào vậy? 


- Nầy các Tỳ khưu! Những bậc Tịnh giả Vô Học như thế không còn cảnh giới tái 
sanh. Những bậc như thê chỉ có Vô Dư Níp Bàn, là Bât diệt (Accutam) là Bât Tử 
(Amatam). 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Ahimsaka ye munayo, “Bậc hiển không hại ai, 
NÑiccam kãyena samvutä. Thán thường được chế ngự 
Te yanti accutam thanam, Đạt được cảnh bát tử, 
'Yattha gantväa na socare”. Đến đây, không ưu sâu ”. 
CHÚ GIẢI: 


Munayo: Chỉ bậc Tịnh giả Vô học đã đắc Đạo Quả nhờ lối tu hành hoàn hảo. 
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Kãyena: Lời kinh thì văn tắt, nhưng theo Lý thì cả ba là thân, khâu, ý đều phải 
thu thúc. 


Aecutam: Bất hoại, thường tồn (massatam) 

Thãnam: Chỗ vững bền, không xao động, chỗ vĩnh cửu, trường tồn. 

Vaffha: Nơi đó, ám chỉ Níp Bàn là nơi không còn sầu bi, khóc lóc nữa. 

Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ba ngàn kiếp sống, rõ lâu xa 

Ấp ủ tình thâm mẹ với cha 

Ai dễ nào quên con, cháu cũ 

Dâu nay cách biệt, chẳng chung nhà 
Phật không phủ nhận tiếng kêu con 
Tình đã phôi pha nghĩa vẫn còn 

Độ mẹ cha già xưa khỏi khổ 


Ba trăng, bốn Quả kịp vuông tròn. 


DỨT TÍCH CHƯ TĂNG VẤN ĐẠO 
k›f#Œ4 
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225. Thường xuyên chế ngự bán thân và không hại ai, các bậc 
trí đạt đến Niết bàn bắt tử ly sầu. 
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XVH.6- NỮ TỲ PUNNÄ 


(Putadasivafthu) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 226) 
“Sadäã j3garamäanänam, “Những người thường giác tỉnh, 
Ahorattänusikkhinam; Ngày đêm siêng tu học, 
Nibbanam adhimuttänam, Chuyên tâm hướng 'Niêt bàn, 
Attham gacchanti äsavä”. Mọi lậu hoặc được tiêu ”. 


Kệ ngôn này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại núi Gijjhakita, đề 
cập đên cô Punna là nữ tỳ của Trưởng giả trong thành RajJagaha. 


Tương truyền rằng: Một hôm chủ giao cho cô Punnã đãi lúa rất nhiều. Giã lúa 
đến tối mịt, cô phải đốt đèn lên. Để nghỉ xả hơi, cô bước ra ngoài để hóng gió cho 
mát, mình mây cô đầm đìa mồ hôi. 

Thời ấy, Ngài Dabba Mallaputta là người có phận sự sắp xếp chỗ ngự cho chư 
Tăng. Sau khi nghe dứt pháp thoại, Ngài nhập hỏa giới, triển khai thần thông ngón tay 
trỏ của Ngài sáng rực giông như ngọn đuốc cháy sáng, Ngài dẫn đường đưa chư Tăng 
về nơi chỗ ngụ. Nhờ có ánh sáng từ ngón tay trỏ của Ngài, cô Punna trông thấy chư 
Tăng đi trên núi. Cô tự nghĩ: “N»w ía đáy, vì hoàn cảnh khổ ép ngặt, mãi đến giờ nây 
chưa ngủ được. Còn mấy Ngài Đại Đức tại sao cũng chưa đi ngủ?”. Rồi nàng kết 
luận rằng: “Trên đó, chắc có vị T  khưu nào bị bịnh hoặc bị tai hại vì rắn rit””. 


Với sự lâm tưởng như vậy, sáng hôm sau cô Punna lây cám nhôi với nước trong 
lòng bàn tay, làm thành bánh cám nướng lên trên lửa than. Bánh chín, nàng định ăn 
bánh, nhưng vì còn múc nước nơi bên nước, nên nàng mang theo ra bên nước. 


_ Đức Thế Tôn ngự vào thành khất thực, Ngài gặp nàng Punnã đang đi ra, nhìn 
thây Đức Như Lai, cô nghĩ thâm răng: “7rzong máy ngày khác khi gặp Ngài thì không 
có vát đặt bái, khi có vát đặt bát lại không gặp Ngài. Hôm nay ta có vật đặt bát lại 
vừa gặp Ngài, nêu Ngài đừng chê khen vật thực dở hay ngon, ta sẽ yêu câu: Xin Ngài 
hoan hỷ thọ lãnh, con xin dâng bánh náy đên Ngài ”. 

Để vò nước xuống một bên, nàng Punnã đảnh lễ Đức Bồn Sư rồi bạch rằng: 

“Bạch Ngài! Xin Ngài hoan hỷ thọ lãnh vật thí thô kệch nẩy, rồi ban phước tế độ 
cho con ”. 

Đức Thế Tôn đưa mắt nhìn Đại Đức Änanda. Đại Đức liền rút cái bát mà Tứ Đại 
Thiên Vương đã dâng, trao đên Đức Thê Tôn. Ngài đưa bát ra thọ lãnh bánh. 

Sau khi đặt bánh vào bát của Đức Thế Tôn, cô Punnã đảnh lễ Ngài với năm vóc 
øIeo mình xuông đât, nguyện răng: “Bạch Ngài, mong sao con chứng đạt được Pháp 
mà Ngài đã chứng ngộ ”. 

Đức Thê Tôn chúc rằng: “Hãy được như vậy đi ”. Rồi Ngài phúc chúc đến nàng 
Punna. Khi ây, nàng ây nghĩ thâm răng: “Mặc dâu Đức Thê Tôn thọ bánh và ban 
phước cho ta, nhưng chặc Ngài sẽ không độ bảnh đó đâu. Thê nào rồi, khi đến chô 
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văng Ngài sẽ ném bỏ bánh ấy cho quạ hay cho chó ăn. Rồi Ngài ngự đến dinh quan 
Đại thán nào đó đê được cơm ngon quỷ thượng vị ”. 

Với tâm thông Đức Thế Tôn quán xét biết rõ ý nghĩ của Punna, Ngài đưa mắt 
nhìn Đại Đức Ananda, tỏ ý muốn ngôi. Đại Đức bèn xêp y lót làm tọa cụ dâng lên 
Ngài, Đức Bồn Sư ngôi ngay gần công thành mà thọ thực. 


Chư thiên khắp cõi Sa bà ép lấy dưỡng tố (ojä) trời, giống như người ép mật Ong, 
rồi trộn vào trong bánh cám cúng dường đến Đức Đạo Sư. Còn nàng Punnä thì ngắn 
ngơ đứng nhìn Đức Thế Tôn thọ thực. Khi Đức Thế Tôn thọ thực xong, Đại Đức 
Änanda dâng nước đến Ngài, rồi Ngài gọi Punnä đến hỏi rằng: 


- Này Punnal! Vì sao cô lại chỉ trích các Thinh Văn của Như Lai. 
- Bạch Ngài! Con đâu dám chỉ trích các Ngài. 
- Đêm qua cô đã nghĩ gì khi nhìn thấy Thinh Văn của Như Lai? 

__ Bạch Ngài! Con chỉ nghĩ rằng: “Như fa vì hoàn cảnh ép buộc nên giờ nây chưa 
thê đi ngủ được, côn chư Đại Đức vì sao chưa đi ngủ? Chặc có vị nào bị bịnh hay bị 
tai hại vì loài bò sát chăng? ”. 

- Nầy Punnã! Nàng vì hoàn cảnh không ngủ được, còn Thính Văn của Như Lai 
sở dĩ không ngủ được là vì phải tinh tân giác tỉnh luôn luôn. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Sada Jagaramananam, “Những người thường giác tính, 
Ahorattanusikkhinam; Ngày đêm siêng tu học, 
Nibbanam adhimuttänam, Chuyên tâm hướng Niệt bản, 
Attham gacchantI äsavä”. Mọi lậu hoặc được tiêu ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Ahoraffãnusikkhinarn: Cả ngày lẫn đêm đều lo tu tập G1ới, Định, Tuệ 
Nibbãnam adhimuffãnam: Chú ý trọn vẹn vào đôi tượng Níp Bàn. 


Adftham gacchanri: Nơi những người như vậy, tất cả các lậu hoặc đều hoại diệt, 
trở thành không. 


Cuối thời pháp, nữ tỳ Punna chứng đắc Dự Lưu Quả ngay tại chỗ đang đứng. Kỳ 
dư hội chúng thính pháp đêu được hưởng lợi ích. 


Sau khi độ xong bữa ngọ với bánh cám nướng trên lửa hồng, Đức Thế Tôn trở về 
Tịnh Xá. Chư Tỳ khưu câu hội tại Giảng đường, bàn luận cùng nhau răng: 


- Nây chư đạo hữu! Khó thay là việc làm của Đức Chánh Biến Tri đã làm, Ngài 
đã độ xong bữa ngọ với bánh cám nướng của nàng nữ Tỳ Punna cúng dâng. 


Đức Bồn Sư ngự đến phán hỏi rằng: “Này các Tỳ Khưu! Hôm nay các thầy đang 
luận bàn về vấn đê gì thế? ”. 


- Bạch Ngài, chuyện nầy... 
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Nghe xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: “Nây các Tỳ khưu, không phải chỉ hiện nay 
thôi. Xưa kia Ta cũng đã thọ thực bằng bánh cám của nàng nấy dâng cúng như thể 
rồi ”” 


Nói đoạn, Ngài ngâm lên bài kệ dẫn chứng tích xưa rằng: 


Đức Bồn Sư thuật lại chi tiết trong Bồn Sanh Kundaksindhavapotaka (Jãtaka 
234) 


t 
Dịch Giả Cần Đề 


Bàn thiển đêm vắng rọi đổi cao 
Tăng chúng giờ khuya vẫn thức thao 
Khiến gái Punnä lòng thắc mắc 

“Có khi rắn cắn vị Sư nào?” 
Người ta tỉnh tấn mãi hành thiên 
Há dám chờ đêm để ngủ yên 

Giác ngộ lý nây, cô tớ gái 

Tự nhiên đắc quả Nhập Lưu liễn. 
Xuống độ dân nghèo đủ thiện căn 
Bánh thô, cảm nướng Phật ưng ăn 
Đời nay chiếu lại phim thông cũ 
Nào có chỉ mà gọi khó khăn. 
DỨT TÍCH NỮ TỲ PUNNA 

t)‡#G4 
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226. Luôn luôn tỉnh giác tu tập suốt ngày đêm, những vị tầm cầu 
Niết bàn được giải thoát mọi lậu hoặc. 
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XVII.7- THIỆN NAM ATULA 


(PoraätItmatanfi) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 227-228-229-230) 


227.“Poränametam atula, 
Netam ajjatanamiva; 
Nindanti tunhimäsimnam, 
Nindanti bahubhäninam; 
Mitabhãnimpi nindanti, 
Natfhi loke anindito”. 


228. Na caãhu na ca bhavissati 
na cetarahi vijjati, 

ekanftam nindito poso 
ekantam vã pasamsito. 


~T~—~ 


229. Yañce viññũ pasamsanti 


“4-fu-la, nên biết, 

Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Ngôi im, bị người chê, 
Nói nhiều, bị người chê, 
Nói vừa phải, bị chê. 
Làm người không bị chê, 
Thật khó tìm ở đời”. 


(Tỳ khưu Pháp Minh) 


Xưa, vị lai,và nay, 

Đâu có sự kiện này, 
Người hoàn toàn bị chê, 
Người trọn vẹn được khen. 


Sáng sáng, thấm xét kỹ, 


anuvicca suve suve, 
acchiddavuttim medhävim 


~T~— — 


paññäãsIlasamähitam. 


Bác có trí tán thán, 
Bác trí không tỳ vêt, 
Đáy du giới định tuệ. 


230. Nekkham jambonadasseva 
ko tam ninditumarahati, 
devä pïi nam pasamsanti 
brahmunäã pi pasamsito. 


Hạnh sáng nh vàng ròng, 

Ai dám chê vị ấy? 

Chư thiên phải khen thưởng, 

Phạm Thiên cũng tán dương. 
(HT Minh Cháu) 


__ Pháp Cú này Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề cập 
đên cận sự nam Atula. 


Atula là một thiện nam cư ngụ trong thành Sãvatthi, đứng đầu một nhóm 500 
thiện nam khác. Một hôm, ông ta dẫn đoàn tùy tùng của mình đi chùa nghe pháp. 
Muốn nghe Đại Đức Revata thuyết pháp, ông đến đảnh lễ Đại Đức rồi ngồi xuống 
chờ đợi. Nhưng Đại Đức giữ hạnh độc cư, thỏa thích ở nơi thanh vắng một mình như 
sư tử chúa, bởi thế, Ngài chẳng thuyết chi đến thiện nam Atula cả. 


Ông ta nỗi giận đứng dậy nói: “Đại Đức nây không có gì để thuyết cả”. Rồi ông 
ta đên với Đại Đức Sãriputta đứng nép qua một bên sau khi đã đảnh lê Ngài. 


- Nây cận sự nam! Ông đên đây với ý gì? 


- Bạch Ngài! Con đưa những thiện nam nầy đi nghe Pháp và dẫn gặp Ngài 
Revata. Nhưng vị ấy chăng có chi để thuyết cho con nghe cả, nên con giận bỏ đi đến 
gặp Ngài. Xin Ngài hãy thuyết pháp cho chúng con nghe. 


- Nếu vậy, các ngươi hãy ngồi xuống, lắng tâm nghe pháp. 
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Đại Đức liền thuyết về Vi Diệu Tạng. Atula suy nghĩ: “4 7 Đàm luận rất là sâu 
xa, tế nhị, thế mà Đại Đức giải dài dòng, nào có ích lợi gì cho chúng ta đâu `. 


Tâm ông phát sân hận, liền dẫn đoàn tùy tùng đi tìm Đại Đức Änanda. Đại Đức 
hỏi: 
- Cái gì thế? Nây ông thiện nam. 


- Bạch Ngài! Chúng con tìm đến Đại Đức Revata nghe pháp, nhưng chẳng nghe 
được lời nào cả. Chúng con bỏ đi tìm đến Đại Đức Sãriputta, Đại Đức lại thuyết quá 
nhiều về Vi Diệu Tạng, pháp nây rất vi tế sâu xa, có ích gì cho chúng con đâu. Nên 
chúng con bỏ Ngài Sãriputta đi đến đây. Bạch Ngài! Xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp 
cho chúng con nghe đi. 


- Nếu vậy, các người hãy ngồi xuống nghe Pháp đi. 


Đại Đức Änanda thuyết lên thời Pháp ngắn, nhưng giải thật rành mạch cho hội 
chúng dễ hiểu. Nhưng họ cũng không hài lòng, bỏ đi tìm đến Đức Đạo Sư, đảnh lễ 
Ngài xong rồi, ngồi nép một bên. Đức Thế Tôn phán hỏi: 


- Nầy các cận sự! Vì sao các ngươi đến đây? 
- Bạch Ngài, chúng con muốn nghe Pháp. 
- Nhưng các ngươi đã được nghe Pháp rồi mà. 


- Bạch Ngài! Ban đầu chúng con đến Ngài Revata, nhưng Đại Đức chắng thuyết 
chi cả. Giận Đại Đức chúng con tìm đến Đại Đức Sãriputta, thì Đại Đức thuyết quá 
nhiều về Vi Diệu Tạng, chúng con nghe không thấu. Chúng con lại tìm đến Đại Đức 
Änanda, nhưng Đại Đức lại thuyết cho chúng con nghe thời Pháp ngắn ngủi, chúng 
con lại bất mãn rủ nhau đến đây. 


- Nầy Atula! Từ xưa đến giờ con người vẫn có thói quen chê trách kẻ lặng thinh, 
kẻ nói nhiều và kẻ ít nói như vậy rồi. Không một ai là khỏi bị chê trách hoặc là khỏi bị 
khen ngợi. Dầu là vua chúa đi nữa vẫn có người chê trách và vẫn có người khen tặng. 
Cho đến địa đại, mặt trăng, mặt trời, hư không hoặc ngay Đắng Chánh Biến Tri đang 
ngôi thuyết pháp giữa hội chúng, cũng có một số người chê và một số người khen. Sự 
chê và khen của kẻ ngu si thì không giới hạn. Nhưng các bậc hiền trí, hàng thức giả 
thì chê đáng gọi là chê, khen đáng gọi là khen. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 
227.“Poraänametam atula, “A-tu-la, nên biết, 
Netam aJJatanamiva; Xưa vậy, nay cũng vậy, 
Nindanti tunhImãsinam, Ngồi im, bị người chế, 
Nindanti bahubhaninam; Nói nhiễu, bị người chê, 
MitabhäanimpI nindanti, Nói vừa phải, bị chế. 
Natthi loke anindito”. Làm người không bị chê, 

Thật khó từn ở đời `. 

(1) khưu Pháp Minh) 

228. Na cahu na ca bhavIssatI Xưa, vị lai,và nay, 
na cetarahI v1JJatI, Đáu có sự kiện này, 
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ekantam nindito poso Người hoàn toàn bị chê, 


ekantam vã pasamsIto. Người trọn vẹn được khen. 
229. Yañce viññù pasamsanti Sáng sáng, thẩm xét kỹ, 
nuVICCa SUV€ SUVe€, Bác có trí tản thản, 
acchiddavuttn medhãvim Bác trí không tỳ vết, 
paññasIlasamahitam. Đáy đu giới định tuệ. 

230. Nekkham Jambonadasseva Hạnh sảng như vàng ròng, 
ko tam nInditumarahati, Ai dám chê vị ấy? 

devã pI nam pasamsantI Chư thiên phải khen thưởng, 
brahmunä pI pasamsIto. Phạm Thiên cũng tán dương. 


(HT Minh Cháu) 
sg 

CHÚ GIẢI: 

Poranameta (Puränakam efamr) chuyện ấy đã xưa, đã có từ xưa. 

Afula: Tên gọi cận sự nam. 

Netait qjjafanarmmiva: Chuyện chê hay khen nầy không phải vừa mới sanh lên 
đâu. Quả vậy, người làm thính thì bị chê răng: Ông đó cứ ngồi làm thinh hoài, giống 
như câm, như điếc, như không biết chi hết vậy. Người nói nhiều cũng bị chê răng: 

“Ông nây Sao cứ nói lòng vòng mãi, không có chỗ tận Cùng, giống nh gió thổi qua 
tàu lá thối nốt vậy”. Người nói quá ít cũng bị chỉ trích rằng: "Ông nây nói có một hai 
tiếng rồi làm thỉnh, tưởng như lời nói của mình là vàng bạc vậy”. Như thế thì khắp 
nơi trên thê giới, không đầu không có người bị chê trách. 

Na cahu: Trong quá khứ không có, trong hiện tại cũng không có, trong tương lai 
cũng sẽ không có. 

Yafice viiñn: Việc chê hay khen của hạng người ngu xuân không giới hạn. Còn 
việc nào mà bậc hiên trí hăng quán xét biệt rõ là việc chê hay khen, rôi mới chê hoặc 
khen. Đó là việc khen chê đúng đăn. 

Aecchiddavattim: Có đầy đủ sự nuôi mạng thanh tịnh và học giới không sứt mẻ. 
Bậc trí quả (kedhavï) là bậc có đầy đủ trí tuệ và hương vị chánh pháp. Bậc hiền trí 


khen ngợi bậc đã thanh lọc, bậc không ô nhiễm, như đồng tiền vàng sáng chói. Ai 
dám chê bậc ấy? 


Daväpi: Dầu là chư thiên hay nhân loại hiền trí đều tán dương bậc trí giả ấy. 


Bhantmpi: Chẳng những nhân thiên mà thôi, luôn cả Đại Phạm Thiên trong 10 
ngàn thế giới cũng khen ngợi vị ấy nữa. 


Cuối thời pháp, 500 cận sự nam chứng đắc quả Tu Đà Hườn. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 

Nói nhiều, nói Ít, hoặc làm thỉnh 

Đểu bị cười chê, chẳng vị tình 

Vĩ gặp nhà Vua hay Đức Phật 

Nhưng ông ngã mạn vẫn xem khinh 

Miệng thể gièm pha khó liệu lường 

T) khưu giới hạnh ráng tìm nương 

Gặp đi cao kiến, nên cầu học 

Hạnh sảng như vàng, Phật tản dương. 

Dắt dẫn người nghe Pháp Nhiệm mẫu 

Sao lòng tự mãn cứ câu mâu 

Năm trăm thính giả nhờ không giận 

Qua Mặt “ÄGHẢÄ” chứng quả mẫu. 
DỨT TÍCH THIỆN NAM ATULA 

#4 
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227. Rằng không nói gì đã bị chê trách, rằng nói cho nhiều 
cũng bị chê trách, răng nói ít thôi vẫn bị chê trách. 
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228. Ở trên đời nầy khó mà có được ai đó không bị chê trách điều gì. 
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229. Sau khi xem xét ngày ngày, những người tri thức ngợi khen 
vị có hành vi không bị sứt mẻ, sáng suốt, được đây đủ trí tuệ và 
giới hạnh. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 325 


230. (Vị ấy) tợ như đồng tiền bằng vàng ròng, ai xứng đáng để chê 
vị ấy? Chính chư Thiên cũng khen ngợi vị ấy. Vị ấy còn được khen 
ngợi bởi Phạm Thiên. 
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XVII.8- NHÓM TỲ KHƯU LỤC SƯ 
(Kãyaqppakoparfi) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 231-232-233-234) 


231. “Kãyappakopam rakkheyya, 


Kãycna samvutfo siyã; 
Kãyaduccaritam hitvä, 
Kãyena sucaritam care”. 


232. Vacipakopam rakkheyya, 
Vãcãya samvuto siyä, 
Vaciduccaritam hitvä, 

Vãcãya sucariftam carce. 


233. Manopakopam rakkheya, 
Vãcãya samvuto siyä, 
Vaciduccaritam hitvä, 

Vãcãya sucariftam carce. 


234. Kãyena samvutä dhIvä, 
Atho vãcäya samvuta dhirã, 
Manasä samvuta dhrrä, 

Te ve suparisamvut(ä. 


“Giữ thân đừng phân nộ, 
Phòng thân khéo bảo vệ, 
Từ bỏ thân làm ác, 

Với thân làm hạnh lành”. 
Giữ lời đừng phẫn nộ, 
Phòng lời khéo bảo vệ, 
Từ bỏ lời thô ác, 

Với lời, nói điều lành. 
Giữ ý đừng phẫn nộ, 
Phòng ý khéo bảo vệ, 

Từ bỏ ý nghĩ ác, 

Với ý, nghĩ hạnh lành. 
Bác trí bảo vệ thân, 

Báo vệ luôn lời nói, 

Báo vệ cả tâm tu, 

Ba nghiệp khéo bảo vệ. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến 
nhóm Lục Sư Tỳ khưu. 


Một hôm, nhóm Lục Sư mang guốc, tay cầm gậy đi khua trên đường kính hành. 
Đức Bôn Sư nghe tiêng guôc khua lộp cộp, Ngài hỏi Đại Đức Ananda răng: 


- Nầy Ananda! Tiếng kêu chi thế? 


- Bạch Ngài! Nhóm Lục Sư mang guốc gỗ đi kinh hành, mới có tiếng khua lộp 
cộp vậy. 


Nhân dịp nầy, Đức Thế Tôn chế định học giới, dạy rằng: 
“Vị Tỳ Khưu cần giữ gìn thân, khẩu, ý của mình ”. 
Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


231. “Kayappakopam rakkheyya, “Giữ thân đừng phẫn nộ, 
Kayena samvuto sIy8; Phỏng thân khéo bảo vệ, 
Kayaduccaritam hItvä, Từ bỏ thân làm ác, 
Kayena sucaritam care”. Với thán làm hạnh lành ”. 
232. Vacipakopam rakkheyya, Giữ lời đừng phân nộ, 
Vacãya samvufo siya, Phỏng lời khéo bảo vệ, 
VacT1duccaritam hItva, Từ bỏ lời thô ác, 

Vacãya sucaritam care. Với lời, nói điều lành. 
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233. Manopakopam rakkheya, Giữ ý đừng phân nộ, 


Vacãya samvutfo siya, Phòng ý khéo bảo vệ, 
Vac1duccaritam hItva, Từ bỏ ý nghĩ ác, 
Vacãya sucaritam care. Với ý, nghĩ hạnh lành. 
234. Kayena samvutä dh1va, Bác trí bảo vệ thân, 
Atho vãcäya samvuta dhrra, Báo vệ luôn lời nói, 
Manasa samvuta dhTra, Bảo vệ cả tâm tư, 

Te ve suparIsamvut. Ba nghiệp khéo bảo vệ. 
CHÚ GIẢI: 


Kãyappakopưm: Hãy ráng giữ ba thân ác hạnh (sát sanh, trộm cắp, tà đâm). 
Kayena sainvufo: Sau khi ngăn chặn lối vào ác hạnh trong thân môn, có được sự 
thu thúc, sự đóng chặt các môn rôi, là đã dứt bỏ thân ác hạnh, chỉ con thân thiện hạnh. 
Con người làm được hai việc (cải ác, tùng thiện) một lúc. Bởi vậy mới nói: Xa lìa thân 
làm ác, dùng thân làm hạnh lành. 
Trong những bài kệ tiếp theo về thân khâu ý ta cũng nên hiểu theo ý như vậy. 
Kayena samvufa dinra: Bậc hiền trí không phạm giới sát, đạo, dâm, gọi là đã 
điêu phục thân, không phạm giới vọng ngữ, lượng thiệt, thô ngữ, hý ngữ gọi là đã điêu 
phục khâu không tham, sân, tà kiên gọi là đã điêu phục ý. Các bậc ây là những bậc 
khéo tự điêu phục, khéo tự giữ gìn, khéo thu thúc, đóng chặt lục căn trong thê gian 
nây vậy. 
Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đạt Thánh Quả. 
sg 
Dịch Giả Cần Đề 
Sứu Sư mang guốc, gậy câm tay. 
Đạp đá kinh hành, khiến Phật hay 
Dạy chúng Tăng gìn thân, khẩu, ý 
Ngài ban việc cắm chuyện thày lay. 
DỨT TÍCH NHÓM TỲ KHƯU LỤC SƯ 
tot#Œ4 
DỨT TÍCH PHẢẦN NỘ - KODHA VAGGA 
DỨT PHẨM 17 
tt#Œ4 
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231. Hãy tránh xa ác hạnh về thân. Hãy sống đời thiện hạnh vẹn toàn. 
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232. Hãy tránh xa ác hạnh về lời. Hãy sống đời chế ngự 
toàn vẹn về ngôn ngữ. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 330 


xF 4 lệ 
\ 3# “\WflÌ 


R M{ \ 
\ ` c2". 


>>! 


233. Hãy tránh xa ác hạnh về ý. Hãy sống đời chế ngự toàn vẹn về tâm ý. 
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234. Những ai chế ngự về ý tưởng, lời nói và hành động mới 
thực sự tu tập viên mãn. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 332 


XVII. PHẨM CÂU UẺ 
(MALA VAGGA) 
18 bài kệ: Pháp Cú số 235-253 
12 tích truyện 
® 
XVIII.1- CON TRAI ÔNG HÀNG BÒ 
(Œoghätaraputfa) 

bó 

KÊ NGÔN: (Pháp Cú câu 235-236-237-238 


235. “Pandupaläsova dãnisi, 


Yamapurisäpi ca te upatthitä. 


Uyyogamukhe ca ti{fhasi, 


Pãtheyyampi ca te na vijjati”. 


236. “So karohi dipamattano, 


“Ngươi nay giống lá héo, 
Diễm sứ dang chờ ngươi, 
Ngươi đứng trước cửa chết, 
Đường trường thiếu tư lương”. 


“Hãy tự làm hòn đảo, 

Tỉnh cân gấp, sáng suốt. 
Trừ câu uễ, thanh tịnh, 
Đến Thánh địa Chư Thiên”. 


%Đời ngươi nay sắp tàn, 

Tiến gân đến Diêm Vương. 
Giữa đường không nơi nghỉ, 
Đường trường thiếu tư lương”. 


Khippam väyama pandito bhava; 
Niddhantamalo anaigano, 
Dibbam ariyabhũmim upehisi” 


237. “UpanmTItavayo ca dãnisi, 
Sampayäfosỉi yamassa santike; 
Vãso te natthi antarä, 
Pätheyyampi ca te vijjati”. 


238. “So karohi dipamattano, 
Khippam väyama pandito bhava; 
Niddhantamalo anaigano, 

Na punam jäfijaram upehisử”. 


“Hãy tự làm hòn đảo, 
Tỉnh cân gấp, sáng suốt. 
Trừ cầu uễ, thanh tịnh, 
Chẳng trở lại sanh già ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
người con trai của ông hàng bò. 


Tương truyền rằng: Ở thành Sãvatthi có ông hàng bò, sau khi giết bò lấy thịt 
ngon đem cho người nâu nướng, rồi cùng vợ con ngồi ăn thịt ấy. Phân thịt còn dư ông 
mới bán lẫy tiền. Trong suốt 15 năm hành nghề như. thế, ông không hề có được một 
lần nào cúng dường một muỗng cháo hoặc một muỗng cơm đến Đức Bồn Sư đang 
ngự trong một ngôi chùa gần đó. Ông ta có một tật xấu là: Vắng thịt thì không dùng 
cơm được. 


Một hôm, sau khi lây phần thịt dành cho mình, giao cho vợ để nấu vật thực cho 
mình. Phân thịt còn lại ông bán hết cả, rôi ông đi tắm. Khi ây có một người bạn đi đên 
bảo với vợ ông ta răng: 


- Chị hãy bán cho tôi một chút ít thịt. Tôi vừa có khách. 
- Thịt bán không còn. Bạn anh đã bán hết rồi, hiện giơ ảnh đang đi tắm. 
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- Chị đừng nên từ chối, còn cục thịt nào thì hãy để cho tôi đi. 
- Trừ thịt dành cho ảnh ra, không còn thịt nào khác nữa. 


Bạn người đồ tế suy nghĩ: “Không côn thịt ngoài thịt dành cho anh ta. Mà bạn 
ta không có thịt thì không dùng cơm, chắc chăn anh ta không nhường thịt nây cho ta 
đấu ”. Thê là, người bạn ây lây ngay phân thịt ây đi, không hỏi han gì cả. 


khi người đồ tê tắm xong, trở VỀ, VỢ ông dọn cơm và vật thực là vài thức rau nâu 
VỚI gia vị. Ong ta hỏi răng: 

- Còn thịt đầu? 

- Không có ông à. 

- Trước khi đi, tôi há chăng phải đưa thịt cho bà rồi còn gì? 


- Bạn của ông đến nói rằng: Nhà có khách, và cần thịt. Mặc dầu tôi đã nói rằng 
hệt thịt rôi, đây là phân thịt dành cho ông dùng nhưng bạn ông vân cứ lầy đi mât rôi. 

- Không có thịt, tôi không ăn cơm, bà hãy dẹp cơm đi. 

- Biết làm sao bây giờ, thôi ông hãy dùng cơm đi. 

- Tôi không ăn cơm đâu. 

Bảo vợ dọn đẹp cơm tồi, ông đồ tế cảm dao nhỏ ra đi phía sau nhà. Nơi đó có 
con bò đang bị cột đứng tại đó. Ông đến gần con bò, thọc tay vào miệng, kéo lưỡi bò 
ra, đưa con dao cắt phăng khúc lưỡi bò, xách vào bảo vợ nướng cho mình dùng. Bà vợ 
nướng lưỡi bò trên lửa, ông dùng môi vắt cơm với một miêng lưỡi bò vừa nướng chín. 
Đột nhiên lưỡi ông ta chợt đứt ngang, rớt xuông đĩa cơm. Ngay lúc ây ông thọ quả ác 
trong hiện tại xứng với việc làm của mình, máu từ miệng chảy ra như suôi, ông bò lê 
vào nhà, rông lên như bò bị hành hình. 


Cậu con trai của ông đang đứng gân đó, bà mẹ bảo cậu răng: 


- Nây con! Hãy nhìn xem, ác nghiệp của ông đô tê đã hiện, con khỏi lo cho mẹ, 
hãy bỏ chạy đi hâu cứu vãn hạnh phúc của mình. 


Cậu con trai vì quá sợ chết, liền lạy từ giã mẹ rồi chạy trốn, thoát khỏi nơi Ấy, 
cậu đi đên xứ Takkasila. Ong đô tê thì bò quanh trong nhà, rông lên như bò rông, khi 
chêt bị rơi vào địa ngục A Tỳ. 


Khi đến Takkasilã, cậu học nghề thợ bạc. Một hôm, thầy có việc đi xa làng, bảo 
học trò răng: “Con hãy làm một món nữ trang như thê náy, thê nây... `. Cậu làm đúng 
theo lời chỉ của thây, khi trở vê nhìn thây món trang sức cậu ta làm, người thây suy 
nghĩ: 

- Thanh niên này, giờ đây đến nơi nào sông cũng được tồi. 


Khi cậu tới tuổi thành nhân, thầy cậu gả cho cậu con gái của mình. Về sau, gia 
tộc cậu sung mãn, có đầy đủ con trai, con gái. Các người con khi trưởng thành, lại tìm 
về thành SãvatthT sinh sống, với sự thành thạo nghiệp nghề, và trở nên những người 
có chánh tín trong sạch. Cha của họ thì vẫn ở tại thành Takkasilã đến tuổi già mả 
không có chút phước thiện nào cả. Các người con bàn tính: 


- Cha chúng ta đã già rồi, chúng ta hãy rước người về ở với chúng ta đi. 
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Rồi họ lại rủ nhau: “Chứng fa hãy làm phước trai tăng để cấu an cho cha chúng 
£a”. Họ cung thỉnh chư Tỳ khưu có Đức Phật là vị tọa chủ đên nhà thọ bát. 


Qua ngày sau, khi Đức Phật và chư Tăng ngự đến tư gia, họ cúng dường vật thực 
như cơm, nước, bánh trái... đến Tăng. Chờ Tăng thọ thực xong, họ thưa với Đức Bồn 
Sư rằng: “Bạch Ngài! Cuộc lễ Tăng thí nây, chúng con làm để câu an cho cha chúng 
con được sống lâu, xin Ngài hoan hỷ tụng kinh phúc chúc cho cha chúng con”. 

Đức Bồn Sư bèn kêu ông lão mù rằng: “Nầy fhiện nam! Nay ông tuổi thọ đã cao, 
xác thân đã chín muôi như chiếc lá vàng, ông không có phước lành làm tư lương để 
sang qua thể giới khác. Ông hãy tự nương nhờ lấy mình để gắng trở nên bậc hiển trí, 
đừng làm kẻ ngu sỉ ”. 


Rồi Ngài tụng kinh phúc chúc như sau: 


235. “Pandupaläsova dãnIsI, “Ngươi nay giống lá héo, 
'YamapurIsapI ca te upatthita. Diêm sứ đang chờ ngươi, 
Uyyogamukbe ca titthasi, Ngươi đứng trước cửa chết, 
PatheyyampI ca te na vIJJatI”. Đường trường thiếu tư lương ”. 
236. “So karohI dipamattano, “Hãy tự làm hòn đảo, - 
Khippam vayama pandito bhava; Tỉnh cân gáp, sáng suôi. 
Niddhantamalo anangano, T rừ câu uê, thanh tịnh, 
Dibbam ariyabhũmim upehIsi” Đến Thánh địa Chư Thiên `. 

bỏ 
CHÚ GIẢI: 


Pandupaläasova dãnisi: Nầy thiện nam, ông giờ đây chăng khác gì lá vàng khô 
đã lìa cành, rụng gân tới đât rôi. 


Yarmapurisa: Sứ giả của Diễm Vương. Thành ngữ nây ám chỉ sự chêt, câu nây 
có nghĩa là sự chêt đang chờ người. 


Uyyogamukhe: Người đang đứng trước của sự sụp đồ, của diệt vong. 


Patheyyam: Tư lương là vật thực đem theo ăn dọc đường của khách lữ hành. 
Câu nây có nghĩa là: người sang qua cảnh giới khác mà không có việc lành đê làm tư 
trang, tư lương. 


$o karohi: Bởi vậy, như người bị đắm thuyền giữa biển khơi mà thiết lập được 
một hòn đảo để trú vững trên đó, người hãy cô găng làm các việc lành cho thật mau 
lẹ, để tự tạo một hòn đản giữa biển đời, hãy ráng tu hành cho mau thành bậc thông 
minh. Người nào tránh được tử thần, có thê tùy thời làm các việc lành, người đó xứng 
danh là bậc hiền trí, hãy ráng làm người thông minh như vậy, chớ đừng làm kẻ dốt nát 
ngu SI. 


Dibbam ariyabhinim: Một khi đã hành tỉnh tấn như vậy rồi, các thứ phiền não 
như ái dục (rãga), câu uế (mala) đều trừ bỏ được, thành người không cấu uế, do không 
có sự nhơ bắn tỉnh thần, thành người vô nhiễm (amangano) vô phiền (nikkileso) thì 
người sẽ đạt đến năm tầng Trời Tịnh Cư (Suddhãvãsa) chẳng sai. 
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Cuối thời Pháp, ông thiện nam chứng quả Tu Đà Hườn. Kỳ dự thính chúng đều 
được hưởng lợi ích của thời Pháp. 


__ Các thí chủ lại thỉnh Đức Bồn Sư qua ngày sau đến thọ bát. Sau buổi lễ, Đức 
Bôn Sư thọ thực xong, Ngài sắp tùy hỷ phước thì gia chủ bạch răng: 


- Bạch Ngài! Cuộc lễ nầy chúng con làm đề cầu an cho thân phụ chúng con, chúc 
thọ đên thân phụ. Xin Ngài hoan hỷ tụng phúc lành cho người. 


Và Đức Bồn Sư lại thuyết lên tiếp hai kệ ngôn răng: 


237. “UpanTtavayo ca dãnIsI, “Đời ngươi nay sắp tàn, 
SampayãfosIi yamassa santike; Tiến gân đến Diêm Vương. 
Vãso te natthi antara, Giữa đường không nơi nghỉ, 
Patheyyampi ca te v1JJatI”. Đường trường thiểu tư tưởng ”. 
238. “So karohI dipamattano, “Hãy tự làm hòn đảo, 
Khippam vayama pandito bhava; Tỉnh cân Sắp, sáng suối. 
Niddhantamalo anhgano, Trừ cấu uế, thanh tịnh, 

Na punam JãtiJaram upehIs1””. Chăng trở lại sanh già ””. 


Upanfavayo: Upa, tiếp đầu ngữ có nghĩa là rơi xuống, đi xuống, tàn tạ, 5 
Nitavayo là tuổi thọ đã luống qua, đã mất đi. Bây giờ người đã trải qua ba lứa tuôi (âu, 
trung và lão niên), người đã đứng trước mặt sự chết rồi. 


Sampayãtfosi yamassa sanfike: Người đã đứng giáp mặt với sự chết rồi. 


WVãso te naffhi anfara: Những người đi đường xa mà làm công việc nọ, việc kia, 
họ tạm cư trú dọc theo đường. Nhưng người đi qua cảnh giới khác thì không được như 
thế. Thật vậy, không thể nào đi qua cảnh giới khác, các người có thê nói xin trì hoãn 
lại vài ba ngày để cho tôi kịp làm phước bố thí, để cho tôi kịp nghe Pháp... Tự nhiên, 
vừa chết nơi đây đã thọ sanh nơi cảnh giới khác lập tức. Do đó mới nói: Giữa đường 
không có trạm nghỉ ngơi. 

Pñãtheyyam: Danh từ nầy tuy có đề cập đến rồi, nhưng Đức Bồn Sư đã lặp đi lặp 
lại cốt để nhắn mạnh ý nghĩa của nó cho ông thiện nam lưu ý. 


Jãtfijarar: Sanh lão. Chỗ này nên hiểu có thêm bịnh và tử nữa cho đủ tứ khổ. 


Hai kệ ngôn trước thuyết về A Na Hàm Đạo. Hai câu kệ này là nói về A La Hán 
Đạo. Ở đây, chắng khác nào nhà vua vắt cơm vào miệng trao tặng cho con. Nhưng 
Hoàng Tử chỉ cầm lẫy vắt cơm vừa với miệng mình thôi. Cũng như thế, dầu Đức Bồn 
Sư có thuyết pháp đề cập đến đạo cao, nhưng thiện nam ấy cũng tùy theo duyên, theo 
sức mà chứng đắc quả thấp là Tu Đà Hườn. Lần sau thì ông chứng A Na Hàm, kỳ dư 
đại chúng đều hưởng được lợi ích của thời pháp. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 
Mồ bò, khi chết hiện thân bò 


Quả ác hành cha, khiến mẹ lo 

Xúi trẻ bỏ nhà qua đất khách 

Thay nghệ thợ bạc, phát tài to 

Đời ông dẫn xuống đến đời cha 
Tiên của gom vào chẳng thí ra 
Con cái sau tìn nương chánh pháp 
Quy y Phát Bảo hộ Tăng Già. 

Hai buổi câu an chúc thọ ông 
Phật ban Tam quả dễ như không 

Y bình cha ác cùng con thiện 


Học đủ ba thấy, đạo lỷ thông. 


DỨT TÍCH CON TRAI ÔNG HÀNG BÒ 
f4 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 337 


235. Những người không chuẩn bị trước thần chết cũng như 
ngọn lá héo tàn, phải từ giã cuộc đời với bàn tay trăng. 
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_ X 
““— xi _ GINE \o 


— 


236. Hãy sáng suốt nỗ lực tỉnh cần. Hãy tự mình làm hòn đảo 
cho chính mình. Chư vị tất nhiên sẽ đến nơi thanh tịnh. 
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237. Nay đến lúc đời sắp tàn trước cửa thần chết, ngươi lại 
không chuẩn bị gì để lên đường không có trạm dừng nghỉ. 
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238. Hãy nhanh chóng sáng suốt tự làm hòn đảo cho chính mình, 
đoạn trừ cầu uế và thoát ly lão tử. 
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XVII.2- ÔNG BÀ LA MÔN TUẦN TỰ 


(Aññiatarabrahmauaa) 
sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 239) 
“Anupubbena medhävI, “Bác trí theo tuân tự 
Thokam thokam khane khapc; Từng sát na trữ dân 
Kammäro rajafasseva, Như thợ vàng lọc bụi 
Niddhame malamattano”. Trừ câu HÊ nơi mình ”. 


Kệ Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến ông 
Bà la môn nọ. 


Tương truyền rằng: Một lần nọ, ông Bà la môn ấy vào sáng tinh sương, đã ra 
khỏi thành, chợt ông trông thấy ‹ chư Tỳ khưu đứng đắp y. Ngay tại chỗ chư Tỳ khưu 
đứng đắp y, cỏ mọc rậm rì, khi ấy một đường viền y của một vị Tỳ khưu đang đắp bị 
kéo lê trên cỏ và bị thắm ướt bởi những giọt sương đêm. Thấy vậy, Bà la môn nghĩ 
thầm: “Cẩn phải làm sạch cỏ chỗ náây mới được ”. Qua ngày sau, ông mang cuốc đến 
làm sạch cỏ nơi ấy và san bằng phẳng như cái sân phơi lúa. 


Qua ngày sau, ông đến nơi ấy lại thấy đường viền y của chư Tỳ khưu kéo lê trên 
đất, lắm bụi vào y, ông suy nghĩ: “Cần phải rải cát lên nơi nây mới được ”. Và ông đã 
thực hiện việc ấy. 


Một lần khác, nhìn thấy chư Tỳ khưu bị nóng bức, mồ hôi chảy tươm ra khi 
đứng đắp y. Ông suy nghĩ: “2 cân cất một cái rợp che mát tại nơi nây mới được ”. 
Ông thuê người đến che thành một rạp che mát tại nơi ấy. Hôm sau, khi ông đến thì 
trời đang vân vũ, mưa tạt vào y của chư Tỳ khưu đứng trong rạp ấy, ông lại suy nghĩ: 

“Nơi đây, ta cần cho người dựng lên một gian phòng kím đáo và lớn ”. Sau khi mướn 
người dựng xong. đại sảnh, ông suy nghĩ rằng: “Giờ đây, ta nên làm lễ khánh thành 
gian phòng lớn nầy”. 

Ông thỉnh Tỳ khưu Tăng có Đức Phật là vị Thượng Thủ đến ngôi vào nơi được 
soạn săn trong đại sảnh ây, dâng vật thực cúng dường xong, chờ Đức Bôn Sư thọ thực 
xong, ông thỉnh bát Ngài và mong Ngài phúc chúc cho ông. Ong bạch với Đức Thê 
Tôn răng: 

- Bạch Ngài! Trong khi con đứng tại chỗ nầy, đã trông bẻ Chư Tỳ khưu đã như 
thế. ..như thế nầy. Và con đã làm như thế này...như thế nây.. 

Ông thuật lại mọi việc đến Đức Thế Tôn. Khi nghe dứt câu chuyện, Đức Thế 
Tôn dạy răng: 

- Nâầy Bà la môn! Bậc được gọi là hiền trí vẫn giữ mực chậm Tãi, từ tốn, tuần tự 
làm việc lành đê giải trừ sự câu uê của các ác hạnh của mình như thê đó. 

Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 

“Anupubbena medhawi, “Bác trí theo tuân tự 

Thokam thokam khane khane; Từng sát na trừ dân 
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Kammäro rajafasseva, Như thợ vàng lọc bụi 
Niddhame malamaftano `” Trừ câu uê nơi mình `. 


sg 
CHÚ GIẢI: 
Anupubbena: Lần lượt theo thứ tự. 
Mecdhaï: Bậc viên mãn trí, nễm được hương vị của Chánh Pháp tôi. 
Khane khapec: Tùng dịp, từng dịp làm lành. 


Kammãro rajafasseva: Cũng như người thợ vàng, không thể nào chỉ một lần mỡ 
nung đốt, nghiền nát, lọc bỏ chất dơ được của vàng đê làm thành món nữ trang được, 
nhiều lần lược bỏ chất bân lẫn trong vàng mới có thê làm thành món nữ trang. Cũng 
như thế ấy, bậc hiền trí phải làm lành nhiều lượt để tống trừ những ô nhiễm, cấu uê, 
nhất là tham ái từ nơi mình. Có như thế mới giải trừ được những ô nhiễm, phiền não, 
uễ trược. 

Cuối thời pháp, ông Bà la môn chứng đắc Quả Tu Đà Hườn, đại chúng thính 
Pháp cũng được nhiều lợi ích. 

bỏ 


Dịch Giả Cần Đề 
Từ từ chậm rãi tiến dân lên 
Việc nhỏ an bài, việc lớn lên 
Bậc trí kiên tâm trừ cấu uể 
Đầu tiên lập chí phải cho bên 
Như ông Phạm Chỉ trước ban nên 
Dây cỏ vừa xong, rải cát lên 
Cắt rạp tiện bê Sư đụt năng 
Cho làm phòng rộng, cũng không quên 
Nhân lễ khánh thành nghe Pháp Phật 
Thời lai Tuệ Nhãn tự nhiên thông. 


DỨT TÍCH ÔNG BÀ LA MÔN TUẦN TỰ 
#4 
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239. Hãy đoạn trừ cấu uế dần dần từng tí một, giống như 
người thợ bạc lọc bụi dơ. 
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XVIIL3- ĐẠI ĐỨC TISSA GIỮ Y 


(Ayasãva malam samu{ffhäyati) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 240) 
“*Ayasäˆva malam samuf{hitam, “Như sét do sắt sanh, 
Tadu{fhãya tamˆeva khãdati. Trở lại ăn thân săt, 
Evam atidhonacärinam, Ac nghiệp mình tự tạo, 
Sakakammäãni nayanti dugøgatim”. Dân mình đên cối ác”. 


—_ Kệ Pháp Cú nầy được Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên Đại Đức T1ssa. 


Tương truyền rằng: Một thiện gia tử con nhà lễ giáo, sau khi xuất gia thọ Cụ túc 
giới, được gọi là Đại Đức T1ssa. 


Thời gian sau, Đại Đức an cư mùa mưa trong một ngôi chùa miền quê và được 
dâng tắm vải thô dài tám tắc (hattha). Khi mãn mùa an cư, xong lễ Tự Tứ rồi, Đại Đức 
mang tấm vải ấy gởi người chị. Người chị lại nghĩ rằng: “Tâm vải nầy không xứng với 
em trai ía”. Nàng dùng dao rọc vải ra từng mảnh, rôi bỏ vào cối giã nhuyễn, sau đó se 
chỉ lại, gởi thợ dệt dệt thành tắm vải mịn. Phần Đại Đức TlIssa đi tìm kim chỉ rủ vài vị 
Sa di trẻ biết may y đi đến nhà chị, bảo rằng: 


- Chị hãy đưa vải cho tôi, tôi sẽ may thành y để mặc. 

Người chị rút tắm vải mịn chín hắc tay, trao cho Đại Đức. Đại Đức trải y ra, nói 
răng: 

- Tấm vải của tôi thô và chỉ có tám hắc. Còn tắm nầy mịn mà lại dài chín hắc, 
đây không phải là tâm vải của tôi, tôi không dùng đên nó. Hãy đưa tôi tâm vải mà tôi 
đã trao cho chị. 

- Bạch Ngài! Đó chính là tắm vải của Ngài, Ngài hãy lấy đi. 

Đại Đức không chịu nhận, khi ẫy người chị mới bày tỏ sự thật các việc mình làm 
và dâng vải đên Đại Đức răng: 

- Bạch Ngài, tắm vải nầy thuộc về Ngài, xin Ngài hãy lẫy đi. 


Đại Đức mang vải về chùa, khiến Sa di may y. Chị Ngài cúng dường vật thực 
đên các vị Sư may y. Khi y may xong, nàng còn dâng cúng thêm một bữa ăn thịnh 
soạn. 


Đại Đức HHÌN lá y mới sanh tâm ưa thích nó lắm, nghĩ thầm rằng: “Ngày mai fa 
sẽ mặc tấm y nấy”. Đại Đức xếp y lại, phơi y trên sào phơi y. 


Đêm ẫy, Đại Đức bị trúng thực, đau bụng mà chết, tái sanh làm con rận trong 
chiệc y ây. Người chị hay tin Đại Đức chết, nàng khóc than lăn lộn dưới chân chư Tỳ 
khưu. 
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Sau khi hỏa táng xác Đại Đức Tissa xong, chư Tăng quyết định: “Ƒ? Đại Đức 
không có người nuôi bịnh nên chiếc y nây thuộc vê Tăng chúng. Vậy chúng ta hãy bát 
thăm đi ”. 

Con rận trong lá y chạy lăng xăng qua lại, kêu rằng: 

- Mẫy ông nầy cướp đoạt tài sản của ta. 

— Mặc dầu đang an tọa trong hương thất, Đức Thế Tôn với thiên nhĩ, nghe được 
tiêng kêu thét của con rận, Ngài dạy Đại Đức Ananda răng: 

- Nầy Ananda! Hãy bảo chư Tỳ khưu giữ chiếc y của Tissa lại, qua bảy ngày sau 
hãy chia nhau. 

Đại Đức Änanda làm theo lời Đức Bổn Sư dạy. 

Đến ngày thứ bảy, con rận chết tái sanh lên cung trời Đâu Suất, qua ngày thứ 
tám Đức Bôn Sư ra lịnh: 

- Các Tỳ khưu vâng lịnh. Thế rồi trong Giảng đường, chư Tỳ khưu cùng nhau 
bàn luận răng: “74 sao Đức Bôn Sư bảo phải giữ y lại bảy ngày, đến ngày thứ tám 
mới cho phép sử dụng? ”. 

Đức Bồn Sư ngự đến hỏi: 

- Này các Tỳ khưu! Hôm nay các thầy ngồi đây thảo luận về vấn đề gì? 

- Bạch Thế Tôn, về chuyện như vây... như vầy... 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn giải rằng: 

¬ Nây. các Tỳ khưul Thầy Tissa đã tái sanh làm con rận trong chiếc y của mỉnh. 
Khi các thầy chia y ấy, con rận chạy lăng xăng, la lên rằng: “Những ông nây Cướp 
giật y của tôi”. Nêu các thây lẫy chiếc y ấy, nó sẽ phát sanh tâm oán hận rôi phải sa 


địa ngục. Do đó, ta bảo giữ y lại sau bảy ngày rồi hãy chia. Bây giờ Tissa đã thọ sanh 
về cõi trời Tusitã rồi, cho nên ta cho phép thầy sử dụng chiếc y ấy. 


- Bạch Ngài! Thật là đáng sợ cho tâm tham ái (tanh3). 


- Thật vậy! Này các Tỳ khưu, đối với các chúng sanh, tham ái thật là đáng sợ. 
Như sét sanh từ sắt lại ăn mòn ngay cả sắt, làm cho hư hoại, trở thành vật vô dụng như 
thế nào thì tham ái (tanhã) sau khi sanh khởi giữa những chúng sanh, làm cho họ phải 
rơi vào đọa xứ địa ngục, đây họ xuống hồ diệt vong như thế ây. 


Nói rôi Ngài ngâm lên kệ ngôn: 


*Avyasaˆva malam samutthitam, “Như sét do sắt sanh, 

Tadutthãya tam eva khadati. Trở lại ăn thán sắt, 

Evam atidhonacärinam, 4e nghiệp mình tự tạo, 

Sakakammani nayanti duggatim”. Dân mình đến cõi ác ”. 
ki 

CHÚ GIẢI: 


Ayasã: Ayafo: Do nơi, từ nơi sắt. 


Samufthaya: Samuffhahifea: Sau khi pháp sanh lên. 
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Taduffhaya: Sau khi sanh lên từ nơi đó. 

Atidhonacärinzw: Tiếng Dhonã chỉ những người khôn ngoan, sáng suốt, biết 
dùng trí tuệ quán tưởng rôi mới thọ tứ sự. Atidhonacarinam là những người vi phạm 
giới quán tưởng. 

Đại ý bài kệ nầy nói rằng: Ví như sét từ nơi sắt sinh ra, lúc sinh ra như vậy TÔI, 
sét sẽ trở lại ăn mòn sắt. 

Cũng như thế, những người thọ tứ vật dụng mả không quán tưởng. Trong khi thọ 
dụng mà không quán tưởng, họ đã tạo ra ác nghiệp từ nơi ây, do họ phát khởi lên ngã 
sở, ngã mạn. Chính nó đưa họ đên khô cảnh. 


Cuối thời pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà 
Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 
Chuyển kiếp còn tham giữ lá y 
Bảy hôm làm rận quả sản sỉ 
Thầy thương đợi đến Trời Đâu Suất 
Bạn sợ e sa ngục Đại Tỳ 
Kẻ thể vẫn tưởng: Sanh hữu hạn 
Người tu chưa biết: Tử vô kỳ 
Lâm chung một phút quên tưởng niệm 
Khổ cảnh luân hồi, khó thoát ly. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC TISSA GIỮ Y 
kw›‡#Œ4 
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240. Ri sét ăn mòn sắt dần, giống như ác nghiệp ăn mòn người 
phạm giới đức. 
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XVIII.4- ĐẠI ĐỨC LOI,UDAY1I DÓT PHÁP 


(AssajJhayamala mantafI) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 241) 
“ Asajjhãyamalä mantä, “Không tụng làm nhóp kinh, 
Anuffhaãnamalä gharä; Không siêng làm bán nhà, 
Malam vannassa kosajjam, Biêng nhác làm nhơ thân, 
Pamädo rakkhato malam”. Phóng dật làm tâm HÊ”. 


Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Tịnh xá Jetavana, đề 
cập đên Đại Đức Lo|udäy!. 


Tương truyền rằng: Trong thành Sãvatthi có đến 50 triệu Thánh Thinh Văn, 
trước buôi ngọ thì cúng dường trai thực, sau ngọ thì mang lê vật như là bơ trong, dâu 
ăn, mật ong, mật mía... đi đên chùa cúng dường và nghe Pháp. Khi nghe Pháp xong, 
trên đường vê, các vị ây ca tụng ân đức của hai Ngài Sãriputta và Moggallana. 

Bấy giờ Đại Đức Loludãyi nghe các thính giả đàm luận cùng nhau, đã xen vào 
nói răng: 

- Các ông chỉ nghe pháp hai vị ấy thuyết mà đã tán tụng như thế. Nếu được nghe 
Pháp từ nơi ta thì còn tán thán đên chừng nào nữa. 

Mọi người nghe lời của Đại Đức như thế, nghĩ rằng: 

- Ngài nầy hắn là một Pháp Sư, chúng ta cũng nên nghe Pháp từ nơi Ngài vậy. 

Một hôm, các thính giả trên yêu cầu Đại Đức: 


- Bạch Ngài! Hôm nay sau khi cúng dường trai thực xong, buổi chiều chúng tôi 
sẽ đên chùa nghe Pháp. Xin Ngài hãy hoan hỷ thuyêt pháp đên chúng tôi. 


Đại Đức im lặng nhận lời. Đến giờ thính pháp, thính giả cung thỉnh Đại Đức: 

- Bạch Ngài! Xin Ngài hoan hỷ thuyết pháp cho chúng tôi nghe đi. 

Đại Đức Loludayi lên Pháp tọa ngôi, phe phẩy quạt lông, nhưng không nhớ ra 
một câu Pháp Cú nảo, bèn nói răng: 

- Ta sẽ tụng chú, vị khác hãy lên thuyết pháp đi. 

Rồi Đại Đức leo xuống Pháp tọa. 


Khi vị Pháp Sư thuyết pháp xong, thiện tín thỉnh Đại Đức lên Pháp tọa tụng chú 
thuật. Một lân nữa, Đại Đức lại bí lôi nên thôi thác răng: 


- Ta sẽ tụng vào ban đêm. Bây giờ vị khác hãy tụng trước đi. 
Nói rồi Đại Đức bước xuống khỏi Pháp tọa. 


Khi vị tụng kinh ban ngày dứt rôi, đến thời ban đêm thính giả thỉnh Đại Đức 
Loluday1. Té ra vị ây cũng chăng nhớ được chi nên nói răng: 


- Ta sẽ tụng vào lúc hừng sáng. Bây giờ vị khác tụng đi. 
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Rồi lại rời khỏi Pháp tọa. 

Và khi trời hừng sáng, thính chúng lại thính Đại Đức. Lúc ấy Đại Đức cũng 
chăng nhớ được chút chi cả. Đại chúng phân nộ, câm lây gậy đá hăm dọa Đại Đức 
răng: 

¬ Nây ông sư dốt, khi chúng tôi tán dương hai Ngài Sãriputta và Moggalläna thì 
ông nói thê nây thê nọ. Bây giờ sao ông không giỏi thuyêt pháp đi. 

Thấy dáng hùng hồ của đại chúng, Đại Đức kinh sợ bỏ chạy, bị đại chúng rượt 


theo bén gót. Trong lúc hoảng hốt, Đại Đức hụt chân té xuống hầm phần. Đại chúng 
bàn luận răng: 


- Khi nghe chúng ta tán thán ân đức của hai Ngài Sãariputta và Moggallana, Đại 
Đức Loludãy¡ ganh ty, khoác loác khoe khoang tài thuyết pháp của mình. Đến khi 
người ta thỉnh cầu, nói rằng: “CjJúng tôi muốn nghe pháp”. Đại Đức lên Pháp tọa cả 
bốn lần mà không tìm được pháp chi để thuyết cả. Giờ đây, Đại Đức lại rơi xuống 
hầm phân như thế. 


Đức Thế Tôn ngự đến, phán hỏi rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Các Thầy đang bàn luận việc chi thế? 
- Bạch Ngài, chuyện này... chuyện nầy... 

Nghe xong, Đức Thế Tôn dạy răng: 


- Này chư Tỳ khưu! Chắng phải chỉ bây giờ, mà xưa kia thầy ấy cũng bị lún 
chìm trong phân rôi vậy. 


Rôi Ngài ngâm kệ bôn sanh răng: 


“Cafuppado aha1 samma fvampDi samng cafIppado 
Ehi siha nivaftassu kinnu bh1to palãyasỉ 

Asueci pitilomosi dugøandho vayasi sukara 

Sace yujjhitukamosi jayam samma daddni teti `. 


“Chúa ơi! Chúa có bốn chân 

Tôi cũng bồn căng, ta gần ngang nhau 

Lại đáy, Sự tử anh hào 

Có chỉ mà sợ chạy nhiều thế kia 

Heo ơi! Mình chủ thúi tha 

Lông chủ dơ dáy thát là quá hồi 

Xin nhường chú thắng cho rồi 

Nếu như chú muốn cùng tôi tranh tài ”. 

Sau khi thuyết xong Bốn Sanh, Đức Bồn Sư cho biết rằng Sư tử khi trước nay là 
Đức Sãriputta, còn con heo chính là Đại Đức Loludãyi. Xong rồi Đức Thế Tôn phán 
dạy rằng: 

- Này các Tỳ khưu! Loludäyi chỉ học rất ít Pháp mà không bao giờ lo ôn tập. 
Pháp nào dầu học ít, một khi đã học được nếu không ôn tập ắt trở thành nhớp nhúa 
vậy. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn như sau: 
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“Asajjhayamalä mantä, “Không tụng làm nhóp kinh, 


Anuftthanamalãa ghara; không siêng làm bản nhà, 

Malam vannassa kosajJam, biêng nhác làm nhơ thân, 

Pamado rakkhato malam”. Phóng dật làm tâm uê”. 
k2 

CHÚ GIẢI: 


Asajjhãyamalãa: Bất luận là Kinh pháp hoặc học nghề nghiệp chi nếu không 
thường ôn tập, thực hành, thì nó sẽ tiêu lần hoặc đứt đoạn không dễ nhớ ra, bởi vậy 
mới nói: “Không tụng làm nhớp kinh”. 

Người là cư sĩ hoặc bậc xuất gia mà biếng nhác không lo chăm sóc, gìn giữ thân 
thê hoặc đồ vật dụng, thì thân sẽ có màu sắc xấu xa, bởi vậy mới nói: “Biếng nhác làm 
nhơ thân”. 


Người chăn giữ bò cái mà dễ duôi, cứ lo ngủ hoặc lo chơi thì bầy bò không phát 
triển, dễ bị hao hụt vì thú dữ, trộm cướp làm thiệt hại. Hoặc bò vào ăn mất lúa ruộng 
của người khác, chủ bị bắt bớ, đền bồi. Chính mình là người chăn cũng bị hành phạt 
hoặc bị mắng nhiếc. 


Cũng vậy, bậc xuât gia không lo thu thúc lục căn, dễ duôi để cho phiên não làm 
sa đọa, rôi phải hoàn tục xa la giáo pháp. Bởi vậy mới nói: “Phóng dật làm tâm uê”. 
Vì lẽ nó dân dắt người ây đên chô hư hỏng, dơ bân nên gọi là nhơ uê vậy. 


Cuối thời Pháp, nhiều vị Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả Tu Đà Hườn. 
@ 


Dịch Giả Cần Đề 


Nếu dốt thì cam chịu dốt đi 

Huệnh hoang bịp chúng có hay gì 
Bán lần thỉnh Pháp, chưa thèm thuyết 
Một trận ăn đòn, đã chạy thi 

Vì thích cầu cao, sa hồ phần 

Bởi tru tật đồ, mất màu y 

Gần thầy sao chẳng chuyên cần học 


Lại móng hư danh, nghĩ cũng kỳ!... 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC LOI,UDAYI 
ki 
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24I. Không trì tụng kinh làm hỏng kiến thức. Giải đãi phá 
hoại đời sống gia đình. Thiếu quan tâm làm hại dung sắc. 
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XVIII5- MỘT CÔNG TỬ BỊ CẮM SỪNG 
(Malitthiyä duccaritanfi) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 242-243) 
242. Malitthiyä duccaritam, Tà hạnh nhơ đàn bà, 
Maccheram dadato malam; Xan tham nhớ kẻ thứ, 
Malä ve päpakä dhammä, Tội ác là vêt nhơ, 
Asmim loke paramhi ca. Đời nấy và đời sau. 
243. tato malä malataram, Trong hàng cầu uỄ ấy, 
Avijjã paramam malam; Vô mình nhơ tôi thượng, 
Atam malam pahatväna, Hãy trừ bỏ nhớ ây, 
Nimmalä hotha bhikkhavo. Thành Tỳ kheo vô cấu. 


Pháp Cú nầy được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Veluvana, đề cập đến 
chàng công tử nọ. 

Tương truyền rằng: Công tử ấy đã cưới vợ là một tiêu thư môn đăng hộ đối. Từ 
ngày vê nhà chồng, cô vợ cứ tà hạnh mãi, công tử xấu hồ về việc làm của vợ, không 
thể đến gặp gỡ tiếp xúc cùng ai cả, nên cắt đứt luôn cả sự viễng thăm và hộ độ cúng 
dường Đức Phật. Thê rôi, sau vải ngày chàng lại viếng thăm Đức Bồn Sư, sau khi 
đảnh lễ Ngài xong rồi, ngồi qua một bên, Ngài hỏi công tử: 


- Nầy công tử! Dạo nây sao ngươi ít đến đây vậy? 

Công tử liền đem việc nhà ra giãi bày cùng Đức Thế Tôn, Ngài dạy rằng: 

- Nây công tử! Xưa kia ta đã từng dạy rằng: Đàn bà giống như sông rạch và bậc 
hiện trí không nên giận nữ nhân. Nhưng vì ngươi do cõi luân hôi khuât lâp nên không 
thâu đáo đó thôi. 

Công tử thỉnh Ngài thuyết giảng Bốn Sanh, Ngài ngâm lên răng: 

“Yethanadl ca pantho ca pănãgaramụ sabba papaã 

Evam lokitthiyo nãma vela tala—‹ naViJdf11i ”. 

“Đàn bà như thể rạch, sông 

Đưởng đi, động đá, nhà công, quả chở 

Đàn bà thể tục bản nhơ 

Lăng loàn sả kê ngày giờ chỉ đâu ””. 

Sau khi thuyết xong Bổn Sanh, Đức Thế Tôn dạy rằng: 

- Này công tử! Tà hạnh trắc nết là vết nhơ của nữ nhân, sự bón rít là vết nhơ của 
tín thí, nghiệp ác là vêt nhơ làm hại chúng sanh cả đời nây và đời sau. Vô minh là vêt 
nhơ tôi thượng của tât cả vêt nhơ. 

Nói rồi Ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: 

242. Malitthiyä duccaritam, Tà hạnh nhơ đàn bà, 

Maccheram dadato malam; Xan tham nhơ kẻ thí, 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 353 


Malã ve papaka dhamma, Tội ác là vết nhơ, 


Asmim loke paramhi ca. Đời nây và đời sau. 
243. tato malã malataram, Trong hàng cấu UỄ ấy, 
AvIJJa paramam malam; Vô mình nhơ tôi thượng, 
Atam malam pahatvana, Hãy trừ bỏ nhơ áy, - 
Nimmalãä hotha bhikkhavo. Thành Tỳ kheo vô câu. 
CHÚ GIẢI: 


Duccaritam : Aficaro: Tà hạnh, chỉ sự lãng loàn trắc nết, gian dâm, ngoại tình. 
Phàm đàn bà ngoại tình bị chồng đuổi trở về cùng cha mẹ, cũng bị mắng rằng: “đầy 
không nên làm ô nhục, tôi bại gia phong, nhục nhã tông đường... „ Rồi bị cha mẹ 
đuổi ra khỏi gia tộc, nữ nhân ấy sống bơ vơ khổ sở vô cùng. Do đó mới nói rằng: “7à 
hạnh là nhơ nữ nhân `. 


_— Đadaío: Đến thí chủ (dãyakassa). Người nào khi mới cày ruộng đã lập nguyện 
rằng “Nếu lúa trúng kỳ nây, ta sẽ làm phước Trai Tăng hoặc rút thẻ để bát chẳng 
hạn ”. Nhưng khi gặt hái có kết quả tốt đẹp, lại phát sanh tâm bỏn xẻn, ngăn chặn tâm 
bô thí. Do ảnh hưởng tâm bỏn xẻn thăng được tâm xả ly, người ây không được hưởng 
ba phước lộc là nhân sản, thiên sản và Níp Bàn. Do đó mới nói răng: Sự bỏn xẻn là 
vêt nhơ của bô thí. 

Trong các câu khác đều có một lý chung như vậy. 
_ Pãpakã dhamumnäa: Chỉ những pháp bắt thiện, là vết nhơ của chúng sanh từ đời 
nây đên những đời sau. 
Tao: Từ vết nhơ đã nói trên. 
Malataram: Ta sẽ thuyết về vết nhơ tối thượng cho các ngươi nghe. 
_ 4vjja: Vô minh, dốt nát, các thầy vứt bỏ vết nhơ Vô minh mà thành bậc Vô 
nhiễm (nimmal3). 
Cuối thời Pháp, nhiều thính giả chứng đắc Thánh Quả, nhất là Quả Dự Lưu. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Không may vớ phải thứ đàn bà 

Trắc nết, lăng loàn thật xấu xa 

Tủúi phận láng giêng không tiếp xúc 
Buôn duyên bạn lữ, chẳng giao hòa... 
Chơn ngôn Phật dạy bình tâm xét 
Chánh lý thầy khuyên mở tuột ra 
Nghiệp báo, cửa nhà, con ấy nợ 


Đa tình, trẻ đẹp, vợ oan gia. 


DỨT TÍCH CÔNG TỬ BỊ CÁM SỪNG 
k)f#Œ 
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242. Tà hạnh làm hỏng đàn bà. Tính keo kiệt làm hóng người bố thí. 
Mọi ác pháp phá hoại đời này lẫn đời sau. 
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‹y/y —) 


243. Vô minh là cấu uế nguy hiểm nhất. Này các Tỳ kheo, 
hãy đoạn trừ vô minh và trở thành các bậc vô cấu. 
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XVIIL6- TỲ KHƯU CŨLASARI TÀ MẠNG 


(SujTvamụa qhirikenatfi) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 244-245) 
244. “SujIvam ahirikena, “Sống không biẾt tùm quý, 
Kãkasirena dhamsinä; sông lô mãng như quạ, 
Pakkhandinä pagabbhena, sông chê bai khoác lác, 
Samkiliftthena jvitam”. Sông ngạo mạn nhiêm ô”. 
245. “Hinimatäã ca dujjIyam “Sống vô câu khiêm tốn, 
Niccam sucigavesinä Sống thường câu thanh tịnh, 
Almen*appagabbhena Sống thanh tịnh TƯỜNG: suốt, 
SuddhäjTvena passatã”. Khó thay đời sống ấy”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên, khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập 
đên Tỳ Khưu Cùlasari là đệ tử theo hâu Đại Đức SãrIputta. 


Tương truyền rằng: Một ngày nọ, sau khi làm nghề thầy thuốc, Tỳ khưu Cũùlasäri 
được dâng cúng thực phâm ngon quý, đang ôm bát ra công thành, giữa đường gặp Đại 
Đức, bèn thưa răng: 

- Bạch Ngài, vật thực nầy con có được nhờ làm y sĩ. Ở nơi khác Ngài sẽ không 
có được loại vật thực nây đâu. Xin thây hãy thọ dụng vật thực nây. Với nghê thây 
thuôc, con sẽ cúng dường Ngài vật thực ngon quý như vậy luôn luôn. 

Đại Đức nghe dứt mấy lời của đệ tử, Ngài im lặng bỏ đi luôn. Chư Tỳ khưu về 
đên chùa, đem chuyện nây bạch với Đức Thê Tôn. Ngài dạy răng: 


- Nây các Tỳ khưu, người xuất gia mà vô tàm vô quý, giống như con quạ, sống 
theo 2l pháp tà mạng để được sung sướng. Còn bậc có đầy đủ tàm quý thì hằng sống 
vất vả cực khô. 


Nói rôi Ngài ngâm lên kệ ngôn: 


244. “SuJTvam ahirikena, “Sống không biẾt tàm quỷ, 
Kakasurena dhamsinã; Sông lô mãng như qua, 
Pakkhandina pagabbhena, Sông chê bai khoác lác, 
Samkilitthena jTvitam”. Sông ngạo mạn nhiêm ô ”. 
245. “Hirimata ca dujJjivam “Sống vô cầu khiêm tốn, 
Niccam sucigavesina Sông thường cáu thanh tịnh, 
Alinen”appagabbhena Sông thanh tịnh sáng suốt, 
SuddhãjTvena passatä”. Khó thay đời sông áy ”. 

sg 
CHÚ GIẢI: 


Ahirikenä: Sông mà không có sự hỗ thẹn và ghê sợ tội lỗi. Tỳ khưu không có 
tàm quý, gặp người nữ không phải mẹ cũng nhận làm mẹ mình, người nam không 
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phải cha cũng nhận là cha mình, hoặc dùng lối nói hay hành vi tưng bợ người thế theo 
21 pháp tà mạng, có thê sông sung sướng. 


Kãakasurend: Sống bạo dạn như con quạ, như là con quạ lỗ mãng (sũrakãko) 
muốn xớt vật thực như cháo... trong nhà khá giả, thường đậu lên trên mái nhà cao 
như đầu tường..., sợ người ta biết ý đồ của mình nên giả vờ như không có ý nhìn vật 
chi cả, hoặc giả vờ ngủ, chờ người ta sơ ý, không lưu tâm gìn giữ, nói chuyện cùng 
nhau, nó bay xuống cực nhanh xớt đồ ăn đầy miệng rồi bay vụt đi. Cũng như thế, kẻ 
vô tàm vô quý cùng các Tỳ khưu vảo làng để biết những nơi nảo có cúng dường tứ vật 
dụng. Sau khi khất thực về, chư Tỳ khưu quán tưởng, rồi tham thiền chú tâm trên đề 
mục thiền định, hoặc quét sạch Tăng đường. Kẻ vô tàm vô quý thì chẳng làm việc ấy, 
chỉ thừa cơ Tăng vào làm, sợ chư Tăng đề ý mình, dầu đang nhìn cũng giả cách không 
nhìn, giả vờ như ngủ hoặc như đang thắt dây lưng, đang xếp Y... rôi nói rằng: “Tồi 
bận việc nây... ”. Từ chỗ ngôi đi vào làng, đến một nhà trong sô những nhà được Tăng 
chỉ định từ sáng sớm. Mặc dầu gia chủ đã khép kín cửa, vị ấy cũng đưa tay mở cửa để 
đi vào. Khi thấy vị Sa môn, dù muốn dù không, gia chủ cũng phải mời ngồi, tiếp hộ 
cơm cháo, dâng cúng vật theo khả năng có được của mình. Sau khi thọ thực rồi, còn 
tàn thực thì kẻ vô tàm vô quý bỏ vào bát mang về. Kẻ vô tàm vô quý sông một cách 
sung sướng như thế, thật đáng gọi là con quạ lỗ mãng. 


Dhamsinã: Khi nghe chư Tăng nói: “Đại Đức tên đó là vị Tỳ khưu trì túc, thiểu 
dục... ” thì lại chê rằng: “Như vậy có gì đáng khen đâu? Chúng ta há chẳng phải cũng 
là những Sa môn tri túc thiểu dục sao?” cốt ý hạ bớt giá trị ân đức của kẻ khác và tự 
đề cao mình. Mọi người nghe vậy, tưởng lầm rằng: “Ƒ¡ nấy cũng là bậc có giới đức 
trong sạch, tri túc, thiểu dục”. Rồi họ nghĩ đến sự cúng dường. Nhưng từ đó về sau, 
kẻ hay chê bai cũng không lẫy được niềm tin của hàng thức giả, vì thế lợi lộc cũng 
suy tàn. Kẻ hay chê bai (dhamsi) phá hoại lợi lộc của chính mình và của người khác 
như thế đó. 


Pakkhandinä: (Sống khoác lác), kẻ khoác lác thì hay mạo nhận những công việc 
của người khác là công việc chính mình. Như buổi sáng sớm chư Tăng chia nhau 
thành từng nhóm làm công việc nọ việc kia, như quét sân Thánh tháp chẳng hạn, làm 
xong việc rồi, ngồi tịnh tham thiền giây lát mới đứng dậy vào làng khất thực. Lúc bấy 
giờ kẻ khoác lác mới dậy súc miệng rửa mặt khoác y vàng lên mình, nhỏ thuốc vào 
hai mắt, xức dầu... trang điểm thân thể xong, giả vờ lấy chôi quét sân chùa, nhưng chỉ 
quét qua loa vài cái thôi. 

Ngay trước công chùa, những người đến từ sáng sớm với ý định “C”ứúng ía sẽ lễ 
bái Thánh tháp, chúng ta sẽ dâng cúng tràng hoa”. Trông thây vị Sa môn đang quét 
thì nghĩ rằng: “Nhờ có vị nầy chăm nom, săn sóc ngồi chùa mới được sạch sẽ như 
vây, chúng ta chớ nên lãng quên vị ấy”. Nói rồi, họ làm phước cúng dường đến ông 
ta. Do khéo giả vờ mà kẻ khoác lác sông được an vui hạnh phúc. 


Pagabbhena: Nhờ có đủ tư cách bạo dạn bằng thân, khẩu, ý do đám liều lĩnh. 

Sankilitthena jiifam: Con người sống nếp sống như thế nào, đáng gọi là sống 
nhiễm ô. Sông như thê là sông xâu xa tội lôi. 

Hiramarfä ca: Người có đầy đủ tàm quý thì sống khó khăn. Thật vậy: Những ai 
không phải là cha mẹ ruột, người ây không mạo nhận: “Đáy là cha mẹ của tôi”. Tử 
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vật dụng không hợp lẽ đạo, người ấy thị như phân uế. Khi đói khát, người ấy đi khất 
thực với tâm bình đăng đi bát từng nhà mà nuôi mạng sống và sống một nếp sống đạm 
bạc, đơn sơ. 


Sucigavesina: Sống thường cầu thanh tịnh cả ba nghiệp thân, khẩu, ý. 
Alinena: Sông hoạt động, không làm biếng. 


Suddhajivena passafa: Người như thế đáng gọi là người sống trong sạch. Do 
nếp sông thanh bạch như thế, người ấy càng nhớ rõ, hiểu rảnh nêp sông thanh bạch, 
rồi cam chịu sống vất vả khổ cực với nếp sống đạm bạc đơn sơ. Cuối thời Pháp, nhiều 
Tỳ khưu đắc Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. Hai mươi mốt pháp tà mạng của vị 
Tỳ khưu, có ghi trong Tứ Thanh Tịnh giới của Ngài Bửu Chơn. Đây kề sơ lược”. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Tu thật, làm sao cũng chịu nghèo 

Giả thì hỏng mắt hạnh Tỳ khưu 

Mỗi ngày quán tưởng, tùy duyên sống 
Hàng bữa tham thiên, liệu sự đeo 

Tà mạng, lòng no ăn giống qua 
Chánh tâm, bụng đổi nhi như mèo 
Thánh phàm hai hạng, xưa từng vậy 


Răng khó, răng vui chớ trả treo... 


DỨT TÍCH TỲ KHƯU CŨI,ASÄRI 
tt 


1 1- Cho tre, 2- Cho lá, 3- Cho hoa, 4- Cho trái, 5- Cho cây đánh răng, 6- Cho nước rửa mặt, 7- Cho 
vật tắm gội, 8- Cho phấn sáp, 9- Cho đất sét, 10- Nịnh bợ, I1- Nói nửa thật nửa đùa, 12- Giúp đẻ, 13- 
Làm công nhân, 14- Làm thây thuốc, 15- Đem tin, 16- Làm tay sai, 17- Cho ăn bát trước, 1§- Cho qua 
cho lại, 19- Làm thầy địa lý, 20- Xem thiện văn, 21- Xem tướng coi tay. 
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244. Dễ thay sống trơ tráo, lỗ mãng như quạ diều, miệng bêu 
rêu, ngạo mạn. Lòng ô nhiễm, tự kiêu. 
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245. Khó thay sống khiêm tốn. Thanh tịnh tâm vô tư, giản dị 
đời trong sạch, sáng suốt trọn kiếp người. 
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XVIII.7- NĂM CẬN SỰ NAM (VỚI NAM GIỚI) 


(Yo pãpụamatimapefri) 


KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 246-247-248) 


246. “Yo pãnam atfiteti 
Musävädañ ca bhãsati 
Loke adinam ädiyati 
Paradärañ ca gacchati”. 


247. “Surãämerayapänañ ca 
Yo naro anuyuñjati 
Idhˆ°evam eso lokasmim 
Mũlam khanati attano”. 


248. “Evam bho purisa jänähi 
Päpadhammä asaññatä 
Mã tam lobho ađhammo ca 


Ciram dukkhãya randhayum”. 


“4i sống hại sinh linh, 
Nói láo trong đời nây, 
Lấy của người không cho 
Qua lại với vợ người”. 


“Lại rượu chè say sưa, 
Người sống đời sống Ấy, 
Tất chính ngay đời HÂY, 
Tự đào bỏ thiện căn ” 


“Vậy người hãy nên biết, 
Chế ác chẳng dễ gì, 

Chớ tham lam phi pháp, 
Mà trường khổ lụy thân ”. 


Pháp cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài trú tại Tịnh xá Jetavana, đề 


cập đên năm ông thiện nam. 


Trong năm ông, có một vị g1ữ giới sát sanh, bôn vị kia môi vị giữ một giới khác 


nhau. 


Một hôm cả năm người tranh luận cùng nhau rằng: “Tồi giữ được giới khó giữ 
nhát”. Rôi họ mang câu chuyện trình lên Đức Thê Tôn. Nghe xong câu chuyện, Đức 
Thê Tôn không xác định là giới nào khó giữ nhât, là kém nhât mà Ngài lại dạy răng: 


- Tất cả năm giới đều khó hành trì như nhau. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


246. “Yo panam atitetI 
Musavadañ ca bhãsatI 
Loke adinam adIyati 
Paradarañ ca gacchati”. 


247. “Suramerayapanañ ca 
'Yo naro anuyuñJatI 
Idhˆevam eso lokasmim 
Mulam khanatI attano”. 


248. “Evam bho purisa JanahI 
Pãapadhamma asaññatä 

Mã tam lobho adhammo ca 
Ciram dukkhaya randhayunm”. 


“Ai sống hại sinh linh, 
Nói láo trong đời nầy, 
Lấy của người không cho 
Qua lại với vợ người `. 


“Lại rượu chè say sưa, 
Người sống đời sống ấy, 
Tất chính ngay đời nấy, 
Tự đào bỏ thiện căn `. 


“Vậy người hãy nên biết, 
Chế ác chẳng dễ gì, 
Chớ tham lam phi pháp, 
Mà trường khổ lụy thân ”. 
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CHÚ GIẢI: 


Vo pñãnưm afifefi: Bằng một lỗi nào trong sáu payoga (phương thế) bằng thân, 
khâu hoặc ý cắt đứt mạng căn của kẻ khác. 

Musävädam: Người nào nói lời dối trá và phá nát lợi ích của những người khác. 

Loke adinan ãdiyafi: Bằng một cách nào trong các cách trộm cắp trong thế gian 
nây mà lây cặăp vật người khác gìn g1ữ. 

Paradñrañ ca gacchafi: Làm điều sái quấy khi xâm phạm những tài vật có kẻ 
khác bảo vệ. 

$urãmecrayapãnamn: Bất cứ thứ rượu hay thứ nước có chất say nào. 

Anuyufijafi: Hằng sống nương vào, hằng thực hành làm cho phát sanh, phát triển. 


Mhlam khanati: Khỏi cần nói đến đời sau, chính trong kiếp hiện tại đây, tài sản 
nào như ruộng vườn, nhà cửa... đã tạo được bằng tiền, không biết khuếch trương 
thêm lại tuôn ra bán lần mà uống rượu là tự mình đang đào sốc tài sản của chính mình 
để rồi trở thành kẻ bần cùng, nghèo khổ xin ăn. 


Evam bho: Người vị phạm năm giới cấm được kêu gọi thân mật là bho. 
Pñpadhammmä: Những pháp thấp hèn tội lỗi. 


Asaññafä: Người vô độ, không tiết chế thân, khẩu lại mải miết trong sự buông 
lung, người vô tư lự (acittako). 


Lobho adhammo ca: Tham và sân hận đều là bất thiện cả hai. 


Ciraim dukkhäya randhayun: Chớ phạm ngũ giới nhất là sát sanh, để khỏi sa 
vào cảnh khô như địa ngục, lâu dài không được siêu thoát. 


Cuối thời pháp cả năm thiện nam đều chứng đạt Tu Đà Hườn quả. Thính chúng 
câu hội cũng đạt được nhiêu lợi ích. 


sg 

Dịch Giả Cần Đề 
Năm giới đấu tiên nếu chẳng gìn giữ 
Đừng hỏng thoát khỏi ngục U mình 
Sát sanh, trộm cắp đêu nên sợ 
Uống rượu, tà dâm thảy đảng kinh 
Nói dối, cười chơi, thường uống tiếng 
Rúa ngay, thọc xéo chỉ làm thính 
Cư gia khó bước vô dòng Thánh 


Lỗi tại tham sân, khiến lụy mình. 


DỨT TÍCH NĂM THIỆN NAM GIỮ GIỚI 
tk) 
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246. Ở đời ai sát sanh, láo thoét không chân thật, lừa đáo trộm 


tài vật, gian díu vợ người ta... 


Trang 365 
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247. ...và người nào đam mê việc uống rượu và chất lên men, 
kẻ ây đào bới gốc rễ của chính mình ở ngay tại nơi đây, trên 
thế gian này. 
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L3 


g tự chê là ác, đừng đê 


ên miên. 


À 


248. Bậc thiện nhơn nên biết, khôn 
phi pháp. đìm ngươi khô tri 


tham, 


Trang 367 
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XVIII.8- TISSA NHÀ SƯ TRẺ (HAY CHẾ) 
(Daddfi ve yathasaddhanfi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 249-250) 
249. “Dadäti ve yathãsaddham *Do tín tâm, hỷ tâm, 
Yathãpasädanam jano Loài người mới bố thí 
Tattha yo yvathãsaddham Ké sanh lòng đồ ky, 
Paresam pänabhojane Vật thực cúng đến người, 
Na so diväã vã rattim vã Ngày đêm không an tịnh ”. 


Samädhim adhigacchati”. 


250. “Yassa cctam sammucchinnam “Những ai đã đoạn tận 


Mũlaghaccham samihãatam Dứt trừ tâm ganh ty, 
Save diva värattim vã Ban ngày lân ban đêm, 
Samädhim adhigacchati”. Tám hăng được tịnh lạc”. 


Pháp Cú này Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Tỳ 
khưu T1ssa. 


Người ta nói rằng: Vị Sa môn trẻ nầy thường hay chê sự cúng dường, bố thí của 
Trưởng giả Anathapindika, của Bà Visakha, chê luôn cả sự bô thí của 50 triệu Thánh 
Thinh Văn, cho đên cuộc Vô song thí của Đức Vua Pasenadi cũng bị vị ây chê tuôt. 
Vào trong Phước xá, nêu được vật nguội thì vị ây chê là vật thực quá nguội, được vật 
thực nóng thì lại chê là đô nóng. Thí chủ đặt bát thì bị vị ây qưở răng: “Saưo lại đặt bát 
f† thế? ”. Còn nêu dâng nhiêu thì bị nói răng: “Có lẻ frong nhà nây không côn chỗ cát 
giữ vật thực sao? Nên họ không biết cúng dường vừa phải để Tỳ khưu vừa đủ nuôi 
mạng thôi, lại dáng cúng quả nhiễu cháo cơm như thê náy, thật là phí phạm quá ”. 

Tuy nhiên, khi nói đến quyền thuộc của mình, nhà sư lại đổi giọng khen ngợi 
răng: “@J Ngôi nhà của quyên thuộc chúng tôi thật là quản nước, tha hồ chư Khách 
Tăng từ bón phương tựu đên ”. 

Thật sự thì, vị sư trẻ nầy vốn là con của người gác công thành, nhân đi chung với 
nhóm thợ mộc, phiêu du khắp nơi, đên thành SävatthI, rôi y xin xuât gia. 

Khi chư vị Tỳ khưu thấy vị sư trẻ nầy cứ chê sự bố thí cũng dường của người 
khác thì nghĩ răng: “Cung fa hãy tìm hiệu sự thật về ông sư nảy đi ”. Chư khách tăng 
hỏi vị ây răng: 

- Này hiền giả! Quyến thuộc của hiền giả ở đâu? 

- Ở nơi làng ấy, nơi trú xứ ấy. 

Chư vị Tỳ khưu phái vài vị Tỳ khưu trẻ đi dò hỏi. Các vị đi đến làng ấy, được 
thôn dân cung thỉnh vào ngôi trong Ký túc xá. Chờ đợi họ cúng dường vật thực xong, 
các vị hỏi răng: 

- Có vị sư trẻ tên Tissa, gốc người ở làng này đi xuất gia. Ở đây, ai là thân nhân 
của vị ây? 
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Những người dân nghĩ rằng: “Làng nây không có ai là con nhà vọng tộc đi xuất 
gia cả, vì sao các vị nấy lại hỏi như thể? ”. 


Họ bạch rằng: 


- Bạch Ngài! Chúng tôi có nghe rằng một cậu con trai của người giữ công thành, 
sau khi phiêu lưu cùng với nhóm thợ mộc đã xuất gia rồi. Có lẽ Ngài hỏi về vị ấy phải 
chăng? 


Các vị Tỳ khưu biết được vị Sa môn trẻ Tissa kia không có quyến thuộc giàu 
sang, thê lực ở tại đó, nên trở vê thành Sãvatth1 thuật lại với Tăng chúng răng: 
- Bạch các Ngài! Thầy Tissa không phải nói thật, đã bày chuyện vô cớ, nói nhảm 
nhí mà thôi. 
Chư Tăng mang câu chuyện bạch trình lên Đức Thế Tôn, Ngài phán dạy rằng: 
- Nầy chư Tỳ khưu! Chắng phải bây giờ Tissa mới khoe khoang khoác lác. Thưở 
xưa, y cũng đã từng như thê rôi. 
Chư Tỳ khưu thỉnh cầu Đức Bồn Sư thuyết giảng Bồn sanh, Ngài thuật lại tiền 
tích với kệ ngôn răng: 
“Bahumpi so vikattheyya añfñam janapadan gato 
Anvagantvana duseyya bhuñja bhoge katahakqHi ”. 


“Khoe khoang khoác lác lung tung 
Đã qua xứ lạ ai lùng mà lo 

Hai thay, bị kẻ theo đò... 
KatahaRa, ăn no đi nỏi!... 


1” 


Sau khi thuật xong Bồn sanh Katãhaka, Đức Bồn Sư dạy rằng: 


- Nầy các Tỳ khưu! Nếu vị nào cảm thấy hồ thẹn vì được người dâng cúng 
ít hoặc nhiều, thô đạm hoặc thanh quý, hoặc không được cúng dường sau khi 
mình đã dâng phân mình cho những người khác, thì thiền định (chãnam) hoặc 
Minh sát (Vipassanã) hoặc Đạo quả (Maggaphaläni) không phát sanh đến vị ấy. 


Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn răng: 


249. “Dadati ve yathasaddham “Do tín tâm, hỷ tám, 
'Yathapasadanam Jano Loài người mới bồ thí 
Tattha yo yathãsaddham Kẻ sanh lòng đồ ky, 
Paresam panabhoJane Vật thực cúng đến người, 
Na so diva vã rattIm vã Ngày đêm không an tịnh ”. 
Samadhim adhigacchat”. 

250. “Yassa cetam sammucchinnam “Những ai đã đoạn tận 
Mũlaghaccham samuhãatam Dứt trừ tâm ganh tị, 
Save diva vãrattm vã Ban ngày lẫn ban đêm, 
Samadhim adhigacchati”. Tâm hằng được tịnh lạc ”. 
CHÚ GIẢI: 
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Dadãfi ve yathãsaddha: Con người ta khi dâng cúng món chỉ dầu thô bạc hay 
thanh quý cũng đêu tùy theo đức tin của mình mà dâng cúng cả. 


Tathã padãnưm: Người phát tâm trong sạch đối với các vị Đại Đức Trưởng 
Lão... khi dâng cúng đên các vị ây là dâng cúng tùy tâm trong sạch của mình. 


Taffha: Trong sự bố thí (vật thí) của người khác, có trạng thái hồ thẹn sanh lên, 
nghĩ răng: “7a được ft, ta được đồ thô bạo ”. 


Samadhim: Ban ngày hoặc ban đêm, người ấy không đắc thiền định như cận 
định, chánh định hoặc Đạo quả. 


Yassa cefara: Người nào đã cắt đứt, đã nhồ bật gốc rễ trạng thái bất thiện, có tên 
là sự hô thẹn trong những chô ây và đắc A La Hán đạo tuệ. Người ây là người chứng 
đạt thiên định ây. 


Cuối thời Pháp nhiều vị Tỳ khưu chứng Thánh Quả, nhất là quả vị Tu Đà Hườn. 
® 
Dịch Giả Cần Đề 


Ai ngờ Sư trẻ gốc nhà quê 

Lại giả làm sang cứ nhúng trễ 

Thọ ít, than phiên dâng ít quả 

Dâng nhiễu, trách móc: thọ nhiễu ghê 
Bày điều quyến thuộc ta giàu có 

Đặi chuyện anh em tớ bộn bê 

Rối cuộc để lòi gương mặt mốc 


Chê người, sao khỏi bị người chê?... 


DỨT TÍCH NHÀ SƯ TRẺ HAY CHẾ 
to‡##4 
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249. Do tín tâm hoan hý, nên người ta bố thí, ai đem lòng ganh tị, 
miếng ăn uống của người, kẻ ấy trong tâm tư, ngày đêm chăng an tịnh. 
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250. Ai nhô, chặt gốc rễ: tận diệt thói ghét ghen; 
người ấy cả ngày đêm: tâm thường được an tịnh. 
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XVIII.9- NĂM CẬN SỰ NAM THÍNH PHÁP 
(Nafthi rãgasamo aggifi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 251) 
Natthi rãgasamo agøi “Không lứa nào bằng tham! 
Natthi dosasamo øgaho Không chấp nào băng sân! 
Natthi mohasamam jãlam Không lưới nào băng sử! 
Natthi tanhãsamä nadi”. Không sông nào băng ái1!”. 


Pháp Cú nầy được Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
năm cận sự nam. 


Năm cận sự nam này muốn đi nghe Pháp, bèn rủ nhau đến chùa, đảnh lễ Đức 
Bồn Sư rồi ngồi nép lại một bên nghe Pháp. Tâm bậc Chánh Đăng Giác không bao 
giờ khởi lên, nghĩ rằng: “Đây là Sát Đề Ly, đây là Bà La Môn, người nây là Ti Tưởng 
Giả, kẻ ấy là Thủ Đà La (dòng nô lệ). Đáy là người giàu, nọ là kẻ nghèo. Đối với 
người nây fa sẽ thuyết pháp cao siêu, đổi với người kia ta sẽ thuyết trung bình. Còn 
đối với ' người nây ta sẽ không thuyẾt ”. Dầu bất cứ đối tượng nào, thuyết pháp nào, 
Ngài vẫn giữ lẫy Pháp làm trọng yếu, thuyết Pháp như Thiên Hà đồ từ cao xuống vậy 
(akasagang). 


Trong khi Đức Như Lai đang thuyết giảng Pháp như thế: Năm cận sự nam có 
năm trạng thái khác nhau: Một ông thì ngủ gật, một ông thì dùng ngón tay xủi dưới 
đất, ông kia thì ngồi lắc một cái cây, một ông nhìn lên trời, chỉ có một vị ngôi chăm 
chú lắng nghe Pháp mà thôi. 

Đang quạt hầu Đức Thế Tôn, Đại Đức Änanda nhìn thấy những hành động ấy, 
bèn bạch với Đức Thế Tôn rằng: 


- Bạch Ngài, Ngài thuyết pháp cho các người nây nghe, ví như trời sắm sét trong 
trận mưa to, thế mà họ lại hành động như thế này thế nọ trong khi Ngài đang thuyết 
giảng Pháp. 


- Nầằy Ananda! Ngươi không biết gì về những cận sự nam này ư? 
- Bạch Ngài! Con không biết. 
- Trong những ông ấy, người ngôi ngủ gật đã từng là rắn năm trăm kiếp và mỗi 


kiếp đều tựa đầu lên mang mà ngủ. Bây giờ ông ta vẫn mê ngủ như thế. Không có 
tiếng nói nào của ta lọt vào tai ông ta cả. 


- Bạch Ngài! Xin Ngài giải rõ sự tái sanh của ông ta tuần tự diễn tiến hay là có bị 
gián đoạn? 


- Nầy Änanda! Có khi ông sanh làm người, có khi ông sanh làm chư Thiên, có 
khi làm Long Vương. Sự tái sanh của ông ta nhiều vô số kể, không thể biết chính xác 
số lượng. Nhưng trong năm trăm kiếp liên tục, ông đã sanh làm rắn và cứ mê ngủ như 
thế, cho đến kiếp nầy vẫn còn mê ngủ như thế. 
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Người dùng tay xủi đất kia, đã sanh làm con trùn năm trăm kiếp liên tục, cứ lo 
đào đât mãi. Bây giờ do thói quen từ trước, ông ta cứ lo xủi đât như thê, tiêng của 
Như Lai không vào tai ông ta được. 

Ông đang ngồi lắc cây, thì đã từng là khi liên tục năm trăm kiếp, vì thói quen tạp 
nhiễm như thê, ông ta cứ lo lắc cây chớ không lăng nghe Pháp Như Lai. 

Còn ông Bà la môn nhìn trời do đã từng là nhà thiên văn trọn năm trăm kiếp liên 
tục. Giờ đây do thói quen tạp nhiêm nên cứ ngôi nhìn trời như thê. Tiêng nói của ta 
không lọt vào tai của ông. 

Vị Bà la môn ngồi nghe Pháp chăm chú kính cẩn, thì đã từng sanh liên tiếp năm 
trăm kiêp là vị Bà la môn trì tụng Tam Phệ Đà, chuyên việc tham thiên niệm chú, bây 
ø1ờ cũng ngôi kính cân nghe Pháp, giông như đang niệm chú vậy. 

- Bạch Ngài! Pháp của Ngài thuyết banh da xẻ thịt, thấu tận xương tủy. Tại sao 
trong khi Ngài thuyêt pháp, mây ông nây lại không chăm chú nghe? 

- Nầy Änanda! Ngươi ngỡ rằng Pháp Như Lai thuyết là dễ nghe lắm sao? Dễ 
lãnh hội lăm sao? 


- Bạch Ngài! Ngài cho rằng Pháp ấy khó lãnh hội lắm sao? 
- Thật như vậy, nầy Änanda. 
- Tại sao vậy? Bạch Ngài. 


- Này Änanda! Những chúng sanh nây đã trải qua vô số trăm ngàn kiếp trái đất, 
chưa từng nghe tiêng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cho nên bây giờ không thê 
nghe được Pháp của ta thuyêt đây. 


Trong vòng luân hồi vô thủy, những chúng sanh nây chỉ thường nghe ngôn ngữ 
của câm thú dưới mọi hình thức, bởi vậy họ quen la cà tại những nơi mà người ta ăn 
uông vui chơi, ca hát, nhảy múa. Họ không thê nào nghe Pháp được. 


- Bạch Ngài! Tại cớ nào mà họ không thể nghe Pháp được. 


- Này Änanda! Không thê nghe Pháp được tại vì tham (Rãøa), tại vì sân (Dosa), 
tại vì si (Moha). Không có lửa nào bằng lửa tham, một thứ lửa không thấy tro than mà 
hăng thiêu đốt chúng sanh. Lửa nương từ bảy mặt trời sanh lên trong Hoại kiếp của 
trái đất đề thiêu đốt cháy tan thế gian này, thứ lửa ấy có lúc thiêu đốt, có lúc không có 
để thiêu đốt. Còn lửa tham thì không lúc nào là không thiêu đốt cả. Bởi thế mới gọi 
rằng: “Không có lửa nào bằng lửa tham, không chấp nào bằng sân, không lưới nào 
bằng sỉ, không sông nào bằng sông ải ”. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


“Natthi ragasamo agg1 “Không lửa nào bằng tham! 

Natthi dosasamo gaho Không chấp nào bằng sân! 

Natthi mohasamam jalam Không lưới nào bằng sỉ! 

Natthi tanhãsama nadH”. Không sông nào bằng ái! ”. 
sg 
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CHÚ GIẢI: 

Rãgasamo agøi: Mặc dầu bên ngoài không thấy có khói, nhưng sức thiêu đốt 
của tham phát khởi bên trong không có lửa nào sánh băng. 

Dosasamo: Mặc dầu Dạ xoa, con trăn, con sấu... có thể cầm giữ quấn chặt, gấp 
cái xác thân nây, nhưng so với sự sân thì sự năm chắc hay cô châp, không có lưới nào 
băng lưới s1. 

Tanha sama: Các sông rạch, khi nước lớn, khi nước ròng và khi cạn hết cũng 
đêu có thê thầy rõ được. Còn khát ái (tanha) không có khi đây tràn hoặc khô cạn. 
Luôn luôn lúc nào cũng thây nó thiêu thôn. Vê sự khó làm cho đây của khát ái, không 
có sông nào sánh băng. 

Cuối thời Pháp, ông cận sự nam chăm chú nghe Pháp chứng đắc quả Tu Đà 
Hườn. Hội chúng cũng được hưởng nhiêu sự lợi ích. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


- Ông ngôi nhắm mắt ngáy o o... 

Mặc Pháp cao siêu cứ ngủ khỏ 

Thưở trước đã từng quen tánh rắn 
Năm trăm kiếp ngủ ít buôn lo. 

- Ông ngôi sủi đất chẳng nghe kinh 
Tánh cũ thường quen lủi xuống sình 
Sợ đói đêm ngày, trùn kiếm đất 

Ngờ đâu đất vẫn ở quanh mình 

- Ông lắc cây kia giữ tánh xưa 

Năm trăm kiếp khi nết không chừa 
Ngôi nghe thuyết Pháp tai dường điếc 
Tâm động, người ông cứ đẩy đưa. 

- Ông nây ngôi cứ ngó trên không 
Quen tánh xem trời, đoán kiết hung 
Tai chẳng buôn nghe Kinh Phật thuyết 
Tâm còn bận nghĩ chuyện mông lung. 
- Còn ông kính cẩn ráng nghe kinh 
Do biết tham thiên, đắc quả linh 
Được Phật nhắc vài câu Pháp Cú 


Năm trăm kiếp đạo đủ công trình. 


DỨT TÍCH NĂM ÔNG THIỆN NAM NGHE PHÁP 
tx)##Œ4 
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251. Lửa nào cho bằng cái lửa tham lam, chấp nào cho bằng cái 
chấp tức giận, lưới nào cho băng cái lưới vô minh, sông nào cho 
băng cái sông ái dục. 
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XVIII.10- TRƯỞNG GIÁ MENDAKA 


(Sudassamu vqjjamaufifesanfi) 


ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 252) 
“Sudassam vijjam aññesam “1; hắy lỗi người thì dễ, 
Atfano pana duddasam Thây lôi mình mới khó, 
Paresam hi so vajjãni Lôi người ta phanh tìm, 
Opunäfi yathã bhusam /Như tìm trâu trong gạo. 
Atfano pana chãdcti Còn lôi mình thì dâu, 
Kalimˆva kitavä satho”. Như thự săn dâu mình ”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại Jãtiyä gần thành 
Bhaddiya, đê cập đên Trưởng Giả Mendaka (Miên Dương). 


Tương truyền rằng: Trong khi đi vân du trong xứ Añguttara, Đức Thế Tôn quán 
thấy: Ông Trưởng giá Mendaka cùng vợ là Candapaduma (Nguyệt Liên), con trai 
Dhanañjaya (Tài Thắng), người dâu Sumanadevi (Tố Tâm Nương Tử), cô cháu gái 
Visäkhã (Thiện Chi) và người đầy tớ Punna (Viên Mãn), tất cả đều có duyên lành với 
Thánh Quả Tu Đà Hườn. Nên Ngài ngự đến thành Bhaddiya, an cư trong rừng Jãtiyä, 
Trưởng giả Mendaka hay tin Đức Thế Tôn đã ngự đến tồi. 


Vì sao có tên là Mendaka? Người ta đồn rằng: Phía sau nhà của Trưởng Giả, 
trong một khoảng đất Karfsa (lối § mẫu) có nhiều con cừu (Miên dương trừu) băng 
vàng, lớn cỡ con voi, con ngựa và con bò mộng, đội đất hiện ra đứng nối đuôi nhau, 
đầu lưng cùng nhau chật cả khoảng đất. Trong miệng chúng có những cuộn chỉ. Khi 
nào cần dùng năm món thuốc như bơ, sữa, mật, đường, dầu hoặc vải vóc, y phục hay 
vàng ròng, vàng thô... người ta móc cuộn chỉ trong miệng con dê ra, chỉ một con cũng 
đủ số lượng sữa, bơ, đường... hay vàng ròng, vàng thô cần dùng đủ cho tất cả dân 
trong cõi Diêm Phù Đề. Nên Trưởng giả có tên gọi là Mendaka (Miên Dương). 


Ông đã tạo thiện nghiệp gì trong quá khứ? 


Theo truyền thuyết, vào thời Đức Phật Vipassï, ông có người cậu là Trưởng giả 
AvarajJava và ông cũng đông tên như cậu của mình. 


Bấy giờ, người cậu dự kiến xây dựng một Hương thất. Ông đến gặp mặt cậu và 
đề nghị: 


- Thưa cậu, hai cậu cháu mình hợp tác nhau mà làm nhé. 
- Cậu không muôn làm chung với a1 cả. Cậu chỉ làm một mình thôi. 


BỊ cậu từ chối không cho hợp tác, ông nghĩ thầm: “Ki nào Hương thất nây cất 
xong thì ta sẽ cất thêm một cái Tượng đình (Kufjjarasala) ”. Thế rồi, ông khiến người 
mang vật liệu từ rừng về, dựng thành một cây trụ cân vàng, một cây cân bạc, một cây 
cần ngọc Mani. Tất cả những cột kẻo, đòn tay, ngạch cửa cái, cửa số, mái hiên, nóc, 
mái lợp ông cũng đều cho cần bằng vàng, bạc và ngọc Mam1 như thế. Rồi đối diện với 
Hương thất, ông cho dựng lên ngôi tượng đình của Đức Như Lai toàn bằng bảy báu. 
Trên nóc Tượng đình có ba cái tháp nhọn bên dưới bằng vàng khối, bên trên bằng 
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ngọc San hô. Ngay chính giữa tượng đình, ông cho làm một cái nhà bằng Bảo ngọc và 
cho thợ làm bốn con trừu băng vàng kê dưới chân Pháp tọa. Làm thêm hai con trừa để 
làm ghế kê chân và sáu con khác cũng bằng vàng bao quanh ngôi Giảng Pháp đường. 
Bên dưới Pháp tọa ông cho dệt bằng chỉ thường, lớp giữa là chỉ vàng và bên trên là 
chỉ bạc, còn chỗ dựa lưng của Pháp tọa là gỗ Chiên đàn. 


Khi hoàn tất ngôi Tượng đình, ông tổ chức lễ khánh thành, cung thỉnh Đức Thế 
Tôn cùng với sáu triệu tám trăm ngàn Tỳ khưu đến dự lễ, rồi cúng dường vật thực 
suốt bốn tháng. Đến ngày cuối, ông cúng dường Tam y đến toàn thể Chư Tăng, mỗi 
bộ có giá trị là cả ngàn đồng Kahãpana. 


Trong thời Đức Phật Vipassĩ, ông đã tạo phước lành như thế, nên luân chuyển 
hai cõi nhân thiên cho đên hiên kiệp (Bhaddakappa) nây. Ông tái sanh vào một đại gia 
tộc Trưởng giả ở thành BaranasI và được phong chức Trưởng giả nơi thành ây. 

Một hôm, trong lúc vào cung hầu Đức vua, ông gặp vị Quân Sư tế tự, hỏi rằng: 

- Thưa Quân Sư! Ngài vẫn thường xem thiên văn đề tiên đoán Quốc sự đấy chứ? 

- Phải rồi, tôi vẫn thường làm việc nây, ngoài ra tôi còn có đảm nhận việc gì 
khác đâu. 

- Xin Quân Sư cho biết tình hình trong nước như thế nào? 

- Sẽ có một thiên tai nặng nề. 

- Thiên tai chi thế? 

- Nạn đói sẽ hoành hành, Trưởng giả ạ. 

- Chừng nào mới có nạn đói? 

- Kế từ nay cho đến ba năm nữa. 

Được nghe lời tiên đoán của vị Quân Sư tế tự, Trưởng giả thành BaranasI đốc 
thúc người nhà làm thật nhiêu ruộng, xuât hệt tiên của hiện đang có mua trữ thóc gạo, 
cho xây dựng 2500 kho, vựa chứa lúa, đô đây kho vựa ây. Khi kho hêt chô chứa lúa, 
ông cho đô đây các lu, hũ... và cho đào hô chôn dưới đât. Sô còn dư sau cùng ông cho 
nhào trộn cùng đât sét rôi trét lên vách nhà. 

Thời gian sau, khi có nạn đói, ông cho lẫy số lúa được tích trữ ra mà dùng. Khi 
sô lúa đê dành trong các kho lâm, các đô đựng đã hêt sạch. Trưởng giả cho triệu tập 
tât cả gia nhân đên, bảo: 

- Các người hãy vào trong núi mà sống chung với nhau. Đến thời hết nạn đói thì 
trở về, ai muốn về với ta thì về, bằng không thì cứ ở luôn nơi đó đi. 

Bấy giờ, chỉ còn có người nô lệ tên Pumna là ở lại phục dịch hầu hạ chủ mà thôi. 
Gia tộc chỉ còn lại tông cộng là năm người: hai ông bà Trưởng giả, cậu công tử, cô 
dâu và người tớ Punna. Dùng số lúa chôn dưới đất đã hết, bà Trưởng giả đập số đất 
sét trét tường ra, lọc lây những hạt thóc để nẫu cơm, cháo sống qua ngày. Khi nạn đói 
kéo dài, sô hạt thóc trét tường cũng hết, chỉ còn lại độ nửa ãlahaka lúa, giã ra được 
một lon gạo. Bà Trưởng giả tự nghĩ: “Trong thời đói kém, kẻ trộm cướp rất nhiễu ””. 
Vì sợ trộm cướp bà bỏ gạo vào cái vò, đem chôn dưới đât. 
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Khi Trưởng giả đi chầu Vua về, ông bảo vợ răng: 

- Bà ơi! Tôi đói bụng quá, có chi cho tôi ăn không? 

Thay vì nói “Không có ch¡”, vợ ông lại nói: 

- Thưa ông! Còn một lon gạo. 

- Bà đề ở đâu? 

- Tôi chôn dưới đất vì e sợ trộm cắp. 

- Vậy bà hãy đảo lên lấy chút ít nấu cơm đi. 

- Nếu tôi nấu cháo thì sẽ dùng được hai bữa. Còn nấu cơm thì chỉ dùng được một 
bữa thôi. Vậy tôi sẽ nâu cái chi đây thưa ông? 

- Chúng ta chỉ còn nước ăn cơm rồi chờ chết, chớ còn làm cái chi nữa đâu. Bà 
hãy nâu cơm đi. 


Bà trưởng giả lây gạo nâu cơm, rôi chia làm năm phân, xúc trong nôi ra một 
phân đây một bát của ông Trưởng giả, đê trước mặt ông. 


Bấy giờ, trong núi Gandhamädana (Hương Đàn) có vị Độc Giác Phật vừa xuất 
thiền Diệt. Theo truyền thuyết, trong lúc nhập Đại Định, vị Độc Giác Phật không bị sự 
áp bức của đói khát do nhờ mãnh lực thiền định. Nhưng khi xuất khỏi định, sự đói 
khát phát khởi mãnh liệt, như có lửa đốt phía bụng dưới các Ngài. Bởi thế, các Ngài 
quán xét nơi nào có được vật thực là Ngài sẽ đến ngay nơi đó để thọ nhật vật thực. 
Trong ngày Ấy, người cúng dường đến vị ấy sẽ được quả sanh khởi ngay trong hiện tại 
mau chóng, chăng hạn như sẽ trở thành vị Trưởng giả hay trở thành quan Đại Thân... 
Khi Đức Phật Độc Giác dùng thiên nhãn quán xét cõi Diêm Phù, thây nạn đói đang 
hoành hành và hình ảnh năm người trong gia tộc Trưởng giả lọt vào võng trí của Ngài, 
thấy cả năm người chỉ còn có một lon gạo để nấu cơm. Ngài tự hỏi: “Những người 
nây có đức tin và cúng dường đến ta chăng?”. Khi quán thấy họ có đức tin và CÓ Sự 
cúng dường vật thực đến mình. Đức Phật Độc Giác từ núi Gandhamädana ngự xuống, 
đứngtrước nhà ông Trưởng giả. 

Thấy Ngài, Trưởng giả phát tâm trong sạch, nghĩ rằng: Mi kiếp trước ta không 
làm phước. bồ thí, nên kiếp nầy gặp phải cảnh đói khát như thể nấy. Phần cơm nây chỉ 
hộ trì ta sống được một bữa, nhưng nếu ta cúng dường nó đến Ngài, nó sẽ có lợi ích 
cho ta vô số kiếp trái đất”. 


Thế rồi, Trưởng giả dời bát cơm qua một bên, đảnh lễ dưới chân Đức Độc Giác 
VỚI ngũ thê đầu địa, đoạn rước Ngài vào nhà, thỉnh Ngài ngôi nơi được soạn sẵn, dùng 
nước rửa chân Ngài, đặt ghế thấp bằng vàng cho Ngài gác chân. Xong rồi đem cúng 
dường bát cơm của mình đến Đức Độc Giác Phật. Khi ông sớt được phân nữa bát cơm 
thì Đức Phật Độc Giác dùng tay ngăn lại. Trưởng giả thưa rằng: 

- Bạch Ngài! Một lon gạo nấu thành cơm, được chia cho năm người, đây là phần 
của con, không thê xẻ phần này ra làm hai được. Con không xin Ngài ban phước trong 
hiện tại, con chỉ cúng dường Ngài cả phần cơm này để lợi ích trong vị lai. 

Nói rồi, Trưởng giả cúng dường trọn bát cơm đến Đức Độc Giác Phật, xong rồi 
ông phát nguyện răng: 
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- Bạch Ngài! Trong các cảnh giới Luân hồi, xin cho con đừng bao giờ gặp lại 
cảnh nạn đói như đây. Hơn nữa, từ nay về sau cho con có đủ phương tiện, khả năng 
bồ thí lúa gạo cho tất cả cư dân trong toàn cõi Diêm Phù. Xin cho con khỏi phải làm 
lụng vất vả để nuôi sống. Sau khi cho người quét sạch 2500 kho lúa, con gội đầu ngay 
trước những kho lúa ấy, khi ngắng lên trời thì trận mưa lúa Sãli đỏ từ trên hư không 
tràn ngập vào các kho vựa. Và trong những cảnh giới tái sanh, xin cho những người 
nầy sẽ là vợ, là con tra, là con dâu, là nô nhân như trong hiện tại đây. 


Bà Trưởng giả suy nghĩ: “7rong khi chồng ta nhịn đói xót ruột, ta không thể nào 
no bụng riêng mình được”. Rôi bà cũng đem phần cơm của mình cúng dường đên 
Đức Độc Giác, phát nguyện răng: 


- Bạch Ngài! Xí cho con từ nay trở đi, dầu tái sanh ở cảnh giới nào, đừng bao 
giờ cho con gặp lại cảnh đói khủng khiếp như vầy nữa. Xin cho con có quyên năng bố 
thí cơm đến tất cả cư dân trong toàn cõi Diêm Phù, bằng cách đặt một nôi cơm trước 
mặt, con xúc cơm bô thí cách mây nồi cơm vẫn đầy tràn lại như cũ, cho đến khi con 
đứng dậy mới thôi. Xin cho những người nây sẽ là chồng con, con trai con, con dâu 
con và nô bộc của con y như quan hệ bây giờ. 


Công tử con Trưởng giả cũng dâng phần cơm của mình lên Đức Phật Độc Giác 
và phát nguyện răng: 


- Xin cho con đừng bao giờ gặp lại nạn đói như vậy nữa. Xin cho con có quyền 
năng, chỉ với một túi tiền đựng ngàn đồng, con có thể bố thí cho tất cả cư dân trên cõi 
Diêm Phù, dầu cho con có bố thí bao nhiêu, túi tiền vẫn không vơi. Xin cho những 
nĐười nầy hãy là cha, là mẹ, là vợ, là nô bộc của con như quan hệ trong hiện tại nầy 
mãi mãi. 

Cô dâu của Trưởng giả cũng dâng cúng phần cơm của mình đến Đức Phật Độc 
Giác và nguyện rằng: 

- Xin cho con đừng bao giờ gặp nạn đói như vầy nữa. Xin cho con có quyên 
năng bố thí cho tất cả mọi người trên cõi Diêm Phù này, xin cho thúng mễ cốc mà con 
dùng bồ thí chẳng bao giờ vơi. Trong các cảnh giới con tái sanh xin cho những người 
này là cha chồng, là mẹ chồng, là chồng và nô bộc của con như trong hiện tại đây. 


Người tớ Punna cũng dâng phần cơm của mình đến Đức Phật Độc Giác, phát 
nguyện răng: 

- Xin cho con đừng gặp cảnh đói như vầy nữa. Xin cho tất cả những người nầy 
hãy là chủ của con mãi mãi. 

- Khi con cày một đường cày thì mỗi bên lại có thêm ba đường cày ruộng cỡ một 
aminana. 

Trong ngày ấy, người tớ Punna có thể nguyện kết quả là vị Đại Thần CUỢC 
nhưng vì lòng mến chủ nên tự nguyện “Xin cho những người nầy mãi là chủ của con” 
như vậy. 

Khi mọi người cúng dường và phát nguyện xong rồi, Đức Phật Độc Giác chúc 
phúc: 

- Mong cho được như vậy. 
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Rồi tụng lên kệ ngôn mà chư Độc Giác hằng tụng chúc phúc khi thọ thực. Ngài 
suy nghĩ răng: “7a có phận sự khiến cho những gia chủ nây phát tâm hoan hỷ và tịnh 
tín hơn nữa. Mong cho những người nây trông thấy ta về đến núi Gandhamadana”. 
Ngài theo đường hư không về núi. Cả năm người chứng kiến như đang diễn ra trước 
mắt mình. Về đến núi Ngài mang phần cơm ra cúng dường đến 500 vị Độc Giác Phật. 
Nhờ thần lực của Ngài, cả 500 vị Độc Giác dùng cơm ấy vẫn không hết. Cả năm 
người chứng kiến quang cảnh ấy càng tịnh tín và hoan hỷ thêm lên. 


Qua khỏi giờ ngọ rồi, bà Trưởng giả đem nôi đi rửa, xong rồi đem cất. Ông 
Trưởng giả vì bụng côn cào do đói nên đi ngủ, đến xế chiều ông thức giấc nói với vợ 
răng: 


- Bà ơi! Tôi đói quá, bà coi dưới đáy nỗi còn dư sót cơm chăng? 

Dầu biết răng đã rửa nồi cất rồi nhưng bà Trưởng giả không nói là “Không còn 
Øì đầu ”, mà lại nói: 

- Để tôi giở coi thử. 

Bà đứng dậy đi đến cái nôi, giở nắp nôi ra. Lạ thay! Trong nôi đầy ắp cơm trắng, 
mùi thơm như nụ hoa lài. Cơm nở vun lên đây nắp nôi lên cao. 

Thấy vậy, toàn thân bà Trưởng giả phát sanh phi lạc, bảo rằng: 

- Ông ơi! Hãy dậy xem này, tôi đã rửa nôi cất đi rồi. Thế mà bây giờ trong nôi, 
cơm trăng xuât hiện thơm như những nụ hoa lài. Việc phước thiện quả thật đáng nên 
làm, việc bô thí thật đáng nên làm. Ông hãy ăn cơm đi. 


Rôi bà mang cơm cho cả Trưởng giả, mình, công tử, con dâu và nô lệ Punna 
dùng. Mặc dâu cơm được xúc dùng no đủ nhưng vân đây tràn trở lại như cũ không hê 
vơi đi một muông nào cả. 


Cũng ngay trong lúc ấy, những kho lúa của Trưởng giả khi trước tràn đầy như 
thê nào, thì nay lại tràn đây như thê ây. Trưởng giả cho người lan truyện khắp thành 
Baranasi răng: 

- Trong nhà Trưởng giả có cơm trắng phát sanh. Ai thiếu hụt lúa gạo hã đến đó 
mà lãnh đi. 

Thể là, tất cả dân trong cõi Diêm Phù nhờ ông Trưởng giả mà thoát khỏi nạn đói, 
được sông còn. 

Sau khi mệnh chung, tất cả sanh về Thiên giới. Đến thời hiện tại, từ nơi Thiên 
giới [Trưởng giả hạ sanh vào một gia tộc Trưởng giả trong thành Bhaddiya. Bà Trưởng 
giả cũng tái sanh vào một gia đình cự phú. Khi trưởng thành, hai người được thành 
gia tộc với nhau như quan hệ trong thưở trước. Do phước của tiên nghiệp, phía sau 
nhà Trưởng giả nôi lên những con trừu băng vàng như đã nói ở trước. Cậu công tử, cô 
dâu và chàng nô bộc Punmna cũng sum họp trong gia tộc như lời nguyện ước khi xưa. 


Một hôm, đề trắc nghiệm quả phước của mình, sau khi cho người quét sạch một 
ngàn năm trăm kho lúa, ông gội đâu tại cửa kho, xong rôi ngước mắt nhìn lên hư 
không. Tât cả các kho lúa tự nhiên đây ắp lúa Sãli đỏ như đã thuật ở trước. 


Ong Trưởng giả muôn trắc nghiệm phước của bà Trưởng giả nên bảo răng: 
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- Các ngươi hãy thử nghiệm quả phước của mình xem sao? 


Bà Trưởng giả trang điểm thật xinh đẹp, đeo tất cả những nữ trang lên mình, 
ngay trước mặt đại chúng, bà đong một đâu gạo đây đủ nâu một nôi cơm, bà ngôi lên 
chô đã soạn săn tại phòng khách tiệt, tay câm muông vàng, bà gọi lớn răng: 


- Ai cần dùng cơm hãy đến nơi đây. 


Bât cứ người nào mang chén, tô... bà đêu múc đây cơm trăng vào cả. Bà cho 
cơm như thê suôt cả ngày mà nôi cơm trăng không hê vơi, vân tràn đây như cũ. 


Trong những kiếp trước nàng Candapadumã đã từng cúng dường đến chư Tỳ 
khưu Tăng của các vị Cô Phật, cũng như bây giờ, bà tay trái bưng nôi cơm, tay phải 
cầm muỗng sớt cơm đây bát dâng đến chư Tăng. Nhờ vậy mà lòng bàn tay trái của bà 
có hình hoa sen, còn bản tay phải có hình mặt trăng tròn, nên bà có tên là 
Candapaduma. Hơn nữa, bà đã từng cầm đồ lọc nước đi tới đi lui, lọc nước hộ chư Tỳ 
khưu Tăng. Nhờ vậy lòng bàn chân phải của bà có hình mặt trăng, còn lòng bàn chân 
trái thì có hình cánh hoa sen. 


Bây giờ, công tử tên là Dhanañcaya cũng gội đâu, lây túi tiên có đựng ngàn đông 
vàng của mình ra, tuyên bô răng: 


- Những ai cần tiền hãy đến đây. 


Tât cả mọi người đên, câm các thứ đô đựng, đêu được cậu cho đây đủ, nhưng túi 
tiên vân còn nguyên vẹn ngàn đông Kahãpana. 


Đến nàng dâu Sumanadevĩ, cô cũng trang điểm và đeo tất cả nư trang rồi bưng 
thúng lúa ra ngồi ngoài sân trống rao lớn: 


- Những ai cần dùng mễ cốc hãy đến đây. 


Mọi người cầm thúng, đồ đựng đưa ra, tất cả đều được nàng cho đầy đủ, nhưng 
thúng lúa không hê vơi đi chút nào cả. 


Người tớ Punna cũng trang điểm bằng đủ thứ đồ trang sức, rồi mắc bò vào ách 
vàng, dây giảm vàng, tay cầm roi vàng, in dấu năm ngón tay của bàn tay xòe có thoa 
hương liệu lên mình bò và buộc dây lên sừng con bò những chén chung bằng vàng. 
Xong rồi, anh mới dắt bò ra ngoài ruộng, bắt đầu cày. Lập tức lớp đất mặt lật lên 
thành bảy luống cày: ba luống bên này, ba luống bên kia và một luống ngay chính 
diện. 


Thế là, từ nơi Trưởng giả, chúng dân cõi Diêm Phù được lãnh nảo là mễ cốc, nào 
là vàng thô, vàng ròng, đủ thứ tùy theo nhu câu, sở thích. 


Khi Trưởng giả là người đại phúc như thế, hay tin Đức Thế Tôn ngự đến, ông 
quyết định: “7a sẽ đi nghĩnh tiên Đức Bón Sư”. Ra khỏi nhà, dọc đường ông gặp các 
nhóm du sĩ ngoại đạo. Họ hỏi ông: 

- Nẵy gia trưởng! Tại sao ông là người theo thuyết hữu vi mà lại đi tìm Sa môn 
Gotama là người chủ trương thuyêt Vô vi? 

Dầu họ có ngăn cản, Trưởng giả cũng không màng nghe theo họ, cứ thế đi đến 


gặp Đức Bồn Sư, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, Đức Bồn Sư thuyết 
lên tuần tự Pháp cho ông ta. 
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Cuối thời Pháp, Trưởng giả Mendaka đặc quả Tu Đà Hườn. Ông kể lại chuyện các 
nhóm ngoại đạo nói xâu Đức Thê Tôn, côt đê ngăn cản không cho ông viêng Đức Thê 
Tôn. 


- Ny gia trưởng, đối với những chúng sanh này, dầu lỗi của họ có lớn đến đâu 
họ cũng không thây. Còn người khác không có lôi gì, họ cũng bỊa đặt ra mà nói như là 
sàng sây trâu vậy. 


Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn răng: 


“Sudassam vIjJam aññesam „ĩ háy lỗi người thì dễ, 
Attano pana duddasam Tháy lôi mình mới khó, 
Paresam hi so vaJJanI Lôi người ta phanh tìm, 
OpunätI yatha bhusam Như tìm trâu trong gạo. 
Attano pana chadeti Còn lôi mình thì dâu, 
Kalim”va kItaväa satho”. Như thợ săn dâu mình `”. 
& 
CHÚ GIẢI: 


Sudassam: Một mảy may tội lỗi của người khác cũng dễ thấy, ta có thể thấy 
được dê dàng. Trái lại, tội lỗi của chính mình dâu hêt sức to lớn ta cũng khó thây 
được. 


Paresam hí: Bởi lẽ đó, Tỳ khưu ở giữa Tăng chúng hằng nêu lên những tội lỗi 
của những vị khác mà bắt bẻ, y như người ta sảng sây trâu trong gạo vậy. 


Kalim °va kitavã satho: Ö đây tiêng Kali ám chỉ xác thân con người mà loài chim 
sợ, không dám đến gần, tiếng Kitvã chỉ sự ngụy trang như dùng nhánh, lá cây che 
giấu thân mình, là xảo thuật của người săn chim. Người thợ săn chim muốn bắt chim 
làm thịt phải ngụy trang, che giấu thân mình như thế nào, thì người che giấu lỗi mình 
cũng như thế đó. 


Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
® 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 384 


Dịch Giả Cần Đề 


Năm người nhịn đói chẳng rời nhau 
Khỏi chết mà còn nhẹ khổ đau 

Kiếp trước chung tình giờ khốn khổ 
Đời sau hiệp mặt buổi sang giàu 
Bạc vàng bồ thí hoài không hết 

Lúa thóc quy hoàn mãi, rất mau 
Chồng, vợ, con dâu, thêm tớ giỏi 
Gương ông Trưởng giả sáng làu làu 
Kẻ nói xấu người để tự khoe 

Miên Dương có trí chẳng thèm nghe 
Xưa từng Hộ Pháp nay tìm Phật 
Chứng quả ban đâu thật khỏe re. 


DỨT TÍCH TRƯỞNG GIÁ MENDKA 
ki 
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252. Lỗi người thật dễ thấy. Lỗi mình khó thấy thay! Lỗi người thì cố bới, 
như sàng sảy trâu mày. Lỗi mình thì có dấu, như bẫy chim, núp ngay. 
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XVII.11- ĐẠI ĐỨC UJJHÄNASAÑÑI 


(Paravqjjãnupassissãtfi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 253) 
*Paravajjãnupassissa, «4i thấy rõ lỗi người, 
Niccam ujjhãnasaññino, Thường sanh lòng nóng giận, 
Asavä tassa vaddhanti, Lậu hoặc ăt tăng trưởng, 
Arä so äsavakkhayä”. Rút xa lậu hoặc trừ”. 


Pháp Cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
vị Đại Đức UJjhãnasaññT (Ưa Bắt Lỗi). 

Tương truyền Tẳng: VỊ Đại Đức nầy hay đi đây đi đó, tìm lỗi chư Tỳ khưu, nói 
rằng: “Ông nầy mặc y như thế nây, ông kia khoác y vai trái như thế kia”. Chư Tỳ 
khưu mách với Đức Bồn Sư rằng: 

- Bạch Ngài! Có vị Đại Đức UjjhãnasañãT thường hành động như thế đó. 

- Nây các Tỳ khưu! Người đứng ở địa vị trưởng, khi ban huấn từ đề giáo hóa thì 
không gọi là người ưa bát lôi. Còn người có tâm đi tìm lôi người đê chỉ trích, là người 
vạch lá tìm sâu thì trong tám bậc thiên, dâu một bậc cũng không phát sanh đên người 
đó, mà toàn là lậu hoặc tăng trưởng lên thôi. 


Nói rôi, Đức Bôn Sư ngâm lên kệ ngôn răng: 


“ParavaJJanupassIssa, “Ai thấy rõ lỗi người, 
Niccam uJJjhanasaññino, Thường sanh lòng nóng giận, 
Asavä tassa vaddhanti, Lậu hoặc ät tăng trưởng, 

Arã so asavakkhay8”. Rât xa lậu hoặc trừ”. 

CHÚ GIẢI: 


UjjhãnasañRino: “Phải mặc y nội như vậy, phải mặc y vai trái như vây...” 
Người nào mà ưa đi tìm lỗi người để chỉ trích thế nọ, thế kia, thì một trong tám bậc 
thiền định không phát triển đến người đó mà các lậu hoặc lại tăng trưởng. Bởi lẽ đó, 
người ấy rất xa cái gọi là A La Hán lậu tận. Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc 
quả Thánh, nhất là Tu Đà Hườn quả. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Phải được làm Sự mới dạy trò 
Không thì chớ để nặng lòng lo... 
Cảng hay chỉ trích tâm càng động 
Lỗi nhỏ nơi người lại thấy to 

Bắt lỗi ai chỉ tự xét mình 

Tâm từ thanh tịnh, miệng làm thính 
Tám thiên, tám quả, may còn đạt 


Lậu hoặc nhờ đây hết tái sinh. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC ƯA BẮT LỎI 
kx›‡lŒ4 
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253. Tìm thấy lỗi người thì hay chỉ trích. Kẻ nào như vậy thì xấu 
thêm lên, và càng xa cách “trạng huống hết xấu”. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 389 


XVIII.12- DU SĨ SUBHADDA 
(Akãseva paddat natthifi) 


sg 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 254-255) 
254. “Äkãse padam natthi “Hư không không dấu vết 
Samano natthi bãhire Ngoại đạo không Sa môn 
Papañcäbhiratä pajä Chúng sanh thích hư vọng 
Nippapañcä tathãøatã”. Như Lai vọng diệt trừ”. 
255. “Äkãse padam natthi “Hư không không dấu vễt 
Samano natthi bãhire Ngoại đạo không Sa môn 
Sankhärä sassatä natthi Hữu vì không thường trú 
Natthi Buddhãnam ïñjitam”. Chư Phật không loạn động”. 


Pháp Cú nây Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài ngự tại rừng Ta la xứ Kusinära, đề 
cập đến du sĩ Subhadda, khi Ngài ngọa thiền trên giường của xứ Malla, tại 
Upavattana. 


Tương truyền rằng: Trong thời quá khứ, khi em trai của Subhadda trong một 
mùa lúa đã làm phước cúng dường chín lần những sản phẩm đầu tiên thì chính 
Subhadda không thích làm phước, nên cứ trì hoãn mãi, nhưng rốt cuộc cũng làm 
phước. Do đó, ông không gặp được Đức Phật trong thời giác ngộ đầu tiên và thời giác 
ngộ khoảng giữa của Ngài. Tuy nhiên vào lúc hậu thời giác, khi Đức Bồn Sư sắp Níp 
Bàn, Subhadda tự nghĩ: 

- Ta vẫn thắc mắc về ba nghi vấn mà ta chưa hỏi Sa môn Gotama, vì ta cho là 
ông ta còn trẻ quá. Nhưng giờ đây, là thời Sa môn Gotama sắp viên tịch, nếu ta không 
hỏi ông thì sau này ta phải hối tiếc. 


Khi ông vào gần Đức Bồn Sư, Đại Đức Änanda tìm lời ngăn cản ông, nhưng 
Đức Bôn Sư đã cho phép ông được dịp may gặp Ngài. Ngài bảo: 


- Nầy Ananda đừng cản ngăn Subhadda, hãy để cho thầy ấy vào gặp Như Lai. 
Nghe vậy, Subhadda vén màn bước vào trong, ngồi tại chân giường và hỏi Đức 
Bồn Sư ba câu rằng: 
- Thưa Sa Môn Gotama, trên hư không có dấu vết gì chăng? Ngoài Phật giáo có 
Sa Môn chăng? Pháp hữu vi có thường tôn chăng? 
-_ Đức Thế Tôn chỉ rõ những vật ấy là không thật hữu, rồi Ngài dạy hai kệ ngôn 
răng: 


254. “Akäse padam natthi “Hư không không dấu vết 
Samano natth1 bahire Ngoại đạo không Sa môn 
Papañcabhrratä paJa Chúng sanh thích hư vọng 
NÑippapañca tathagata”. Như Lai vọng diệt trừ ”. 
255. “Akäse padam natthi “Hư không không dấu vết 
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Samanpo natthi bahire Ngoại đạo không Sa môn 


Sankhara sassatä natthi Hữu vì không thường trú 

Natthi Buddhaãnam 1ñJItam”. Chư Phát không loạn động ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Padam: Trên hư không nây không có vêt tích của a1 cả, ví như ta không thê làm 
hiên lộ vật gì không có màu sắc, hình dáng ra sao cả. 


Bahino: Ngoài Giáo Pháp của Như Lai, không có hạng Sa Môn chứng đắc Bốn 
Đạo và Bôn Quả. 


Pajã: Chúng sanh trên thế gian này vui thích trong những Pháp chướng ngại cho 
sự giải thoát, nhât là ái dục (Tanh3). 


Nippapañca: Như Lai không còn chướng ngại vì đã cắt đứt tật và mọi chướng 
ngại trong bờ giác ngộ dưới cội Bô Đê. 


Sankhãrã: Trong ngũ uẫn, không có một uẫn nào là thường tôn cả. 
lñjitam: Trong các tâm vọng động, cô chấp rằng các pháp hữu vi là thường tôn, 
như tâm ái dục, ngã mạn, tà kiên... Chư Phật không có một vọng tâm nào cả. 
Cuối thời Pháp, du sĩ Subhadda đắc quả A Na Hàm, Tứ chúng hiện diện nơi ấy 
cũng hưởng được lợi ích. 
sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Chân chờ, chậm gặp Đức Như Lai 
Những thắc mắc nây biết hỏi ai 
Phật sắp Níp Bàn, cơ hội chót 
Bỏ qua, sau sẽ hận lâu dài 
Phật vẫn trông chàng Su Phách Đa 
“Thỉnh Văn tối hậu của đời ta, 
Ẩnanda cứ để chàng vào hỏi 
Dứt hết hoài nghỉ đắc quả đa ”. 
“Hư không không giữ dấu chân bay 
Chẳng có Sa môn ngoài đạo nây 
Ngũ uấn thường tôn không thể có 
Tam không, Phật đã giải cho thầy!”... 
DỨT TÍCH DU SĨ SUBHADDA 
tot#Œ4 
DỨT PHẨM CẤU UẺ - MALA VAGGA 
DỨT PHẨM 18 
#42 
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254. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không sa môn, nhân 
loại thích chướng ngại. Như Lai thoát chướng phiên. 
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255. Hư không không dấu vết, ngoại đạo không Sa môn, 
hữu vi không thường trú, Chư Phật không loạn động. 
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XIX. PHẨM PHÁP TRỤ 
(DHAMMATTHA VAGGA) 
16 bài kệ: Pháp Cú số 256-271 

9 tích truyện 
bở 
XIX.I- CÁC QUAN TÒA 
(Na tena hofi dhamumadffhofi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 256-257) 
256. “Na tena hoti dhammafthe “Người đâu phải Pháp trụ 
Yenˆattham sahasä naye Nếu xử sự khinh suất 
Ye ca attham anatthañ ca Kẻ trí cần phân biệt 
Ubho nicchayya pandito”. Đâu chánh đâu tà vạy”. 
257. “Asahasena dhammena “Không khinh suất, đúng pháp 
Samena nayafT pare Công bằng dẫn đến Hgười 
Dhammassa gutto medhavr Kẻ trí hộ trì Pháp 
Dhammaf{{ho°ti pavuccati”. Thật xứng danh Pháp trụ ”. 


Pháp Cú nầy Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến các 
quan Thâm Phán. 


Một ngày nọ, chư Tỳ khưu đi khất thực ở công: thành phía Bắc của Sãvatthi, khi 
đi bát xong, các vị Ấy, xuyên qua trung tâm thành phó và đi về chùa. Ngay lúc ã Ấy, trời 
kéo mây vân vũ rồi đồ mưa. Vào ngay trong tòa án phía trước mặt, chư Tăng thấy. các 
quan tòa ăn hối lộ rồi tước đoạt quyên làm chủ của các sở hữu chủ, thì nghĩ răng: 

“Than ôi! Máy ông nây làm việc trái đạo. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ tưởng là mấy ông 
xử đoản công mình chánh trực chớ ””. 


Tạnh mưa, chư Tăng về chùa đảnh lễ Đức Bồn Sư, ngồi xuống một bên và tường 
thuật việc mình đã mục kích. Đức Bôn Sư phán răng: 

- Nây các Tỳ khưu! Người nào chiều theo tham dục xấu xa, xử đoán một cách 
thô bạo, thì không đáng gọi là Pháp trụ. Người nào thâu triệt tội lỗi tùy theo tội nặng 
nhẹ mà xử phạt công minh, không thô bạo, thì đáng gọi là Pháp trụ vậy. 

Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


256. “Na tena hoti dhammatthe “Người đâu phải Pháp trụ 
'Yen”attham sahasa naye Nếu xử sự khinh suất 

Ye ca attham anatthañ ca Kẻ trí cần phân biệt 

Ubho nicchayya pandito”. Đáu chánh đâu tà vạy ”. 

257. “Asahasena dhammena “Không khinh suất, đúng pháp 
Samena nayafI pare Công bằng dẫn đến người 
Dhammassa gutto medhav1 Kẻ trí hộ trì Pháp 
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Dhammattho'ti pavuccati”. Thát xứng danh Pháp trụ ”. 

CHÚ GIẢI: 

Tena: Do những lẽ trên đây 

Dhammmaffho: Người là quan tòa mà xử phạt thiên vị, theo ý riêng mình, thì 
không xứng danh là Pháp trụ (người công bình). 

Yena: Do lẽ nào. 

Affham: Cần phải xử đoán rồi quyết định là có. 

Sahasä naye: Người chiều theo tham dục, dùng cách thô bạo như nói dối mà xử 
phạt. Như người chiêu theo ái dục mà binh vực bà con, bạn hữu của mình, nói dôi 
răng họ là sở hữu chủ, khi họ không phải là sở hữu chủ thật. Người chiêu theo sân hận 
gặp kẻ thù của mình thì cũng nói dôi phủ nhận quyên làm sở hữu chủ của họ. 

Còn người chiều theo si mê, sau khi đã ăn của đút lót, hối lộ rồi, ngồi xử kiện, 
giả tuồng như tâm đang bận nghĩ đến việc khác, nhìn bên nầy bên kia và nói dối rằng: 

“Người nấy thăng, người nây bại”. Còn người thiên vị vì sợ hãi thì cho dù người 


quyên cao chức trọng thất thế chăng nữa, cũng tuyên bố cho người ấy được kiện bằng 
cách thô bạo, ức hiếp như vậy. Người xử kiện như vậy không phải là Pháp trụ. 


Yo ca qfthammw anafthañca: Hữu lý và vô lý hay phi lý, chơn và ngụy, chánh và 
tà. 

Ubho niccheyya: Nếu là bậc hiền trí, sau khi kết đoán cả hai bên nguyên và bên 
bị, xem bên nào chân thật, bên nào giả trả rôi mới quyêt định. 

Asãhasena: Không dùng cách nói dối. 

Dhammena: Xử đoán đúng theo lẽ công, không có sự thiên vị nhất là vì tham. 

$amena: Bằng lẽ công dắt dẫn người, ai thắng nói thăng, ai bại nói bại, tùy theo 
tội mà lên án xử phạt. 

Dhammassa guffo: Bậc hiền trí đã chứng đắc Pháp hỷ, là người hộ trì Pháp, gìn 
giữ pháp, hăng xử đoán đúng theo lẽ công băng, đáng gọi là Pháp trụ. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 

Làm tòa xử đoán chẳng công mình 

Bởi bốn điều tư phải vị tình 

Thương, ghét, sợ, mê chưa dứt bỏ 

Cẩm cân bên trọng lại bên khinh 

Bậc trí không hê bỏ lẽ công 

Thân, sơ, quỷ, tiện cũng xem đồng 

Chánh tà thấu triệt, tâm bình đẳng 

Pháp trụ là người đạo lý thông. 
DỨT TÍCH CÁC QUAN TÒA 

#4 
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256. Người ấy thiếu công bình. vì phân xứ vội vã. Bậc trí nên 
xét cá hai trường hợp chánh tà. 
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257. Bậc trí hướng dẫn người, vô tư và đúng pháp. Người bảo vệ 
luật pháp, hăn tôn trọng pháp luật. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ — Quyền 3 Trang 399 


XIX.2- NHÓM LỤC SƯ GÂY RỒI 
(Natena Pandito Hofi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 258) 
258. “Na tena pandito hoti “Không phải vì nói nhiều 
Yaävatä bahu bhãsati IMMới xứng danh kẻ trí 
Khemn averTI abhayo An tịnh, không oán sợ 
Pandito°ti pavuccati”. MMới xứng danh kẻ trữ”. 


Pháp cú này, Đức Bốn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhóm Tỳ 
khưu Lục Sư. 


Tương truyền rằng: Nhóm sáu Tỳ khưu này hằng đi la cà đến các chùa hoặc các 
làng, gây sự rôi loạn trong trai đường. 

Một hôm, sau khi thọ thực trong làng trở về chùa, chư Tăng hỏi các vị Tỳ khưu trẻ 
và các Sa di rắng: 

- Nầy các đạo hữu, các đạo hữu thấy trai đường nầy ra sao? 

- Bạch Ngài! Xin các Ngài đừng hỏi. 

Nhóm Lục Sư bản luận cùng nhau rằng: “Cử có chúng ta là khôn khéo, chỉ có 


chúng ta là bậc hiên trí. Chúng ta sẽ đánh, sẽ đồ rác lên đầu mấy ông nây rồi đuổi tổng 
họ đi”. 

Thế rồi, nhóm ấy nắm lấy lưng chúng tôi, đồ rác lên đầu chúng tôi, làm rối loạn cả 
trai đường. 

Chư Tăng đến gặp Đức Bồn Sư, phúc trình lên Ngài chuyện ấy. Đức Bốn Sư dạy 
răng: 

- Nầy các Tỳ khưu! Ta không gọi kẻ nói nhiều và làm phiền người khác là bậc hiền 
trí. Ta chỉ gọi người an tịnh, không oán thù, không sợ sệt là bậc hiên trí mà thôi. 


Nói rôi, Ngài ngâm kệ ngôn răng: 


258. “Na tena pandito hoti “Không phải vì nói nhiễu 

'Yãvatä bahu bhãsati Mới xứng danh kẻ trí 

Khemn averT abhayo An tịnh, không oản sợ 

Pandito”tI pavuccati”. Mới xứng danh kẻ trí ”. 
ki 

CHÚ GIẢI: 


Yãyzfã: Kẻ nào vì mình mà nói nhiều ở giữa Tăng chúng, kẻ ấy không phải là bậc 
hiên trí. Kẻ nào tự mình an tịnh, không có năm sự oán hận, là kẻ không oán hận, đã hêt sợ 
sệt, dâu gặp Đức vua cũng không sợ, kẻ ây đáng gọi là kẻ trí. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

bó 
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Dịch Giá Cần Đề 


Nhóm sáu Tỳ khưu quấy rồi chùa 
Hiếp nhiễu Tăng khách, sợ hơn thua 
Y mình Đại Đức xưng hiển trí 

Đuổi chúng Sa di chẳng thẹn thùa 
Há phải nói nhiễu gọi trí đâu? 

Trí hiển, tâm tịnh, sạch lo âu 
Không hay ganh ty, không thù oán 
Không để cho ai phải khổ sâu. 


DỨT TÍCH NHÓM LỤC SƯ GÂY RỒI 
tx)##Œ4 
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258. Không phải vì nói nhiều, là xứng danh bậc trí. Người an 
tâm, vô úy, thân thiện là hiền tài. 
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XIX.3- ĐẠI ĐỨC EKUDÄNA 
(Na tavafA dhanumnadharofi) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 259) 
Na tävatä dhammadharo “Không phải vì nói nhiều 
'Yävatäã bahu bhäãsati IMMới xứng danh Pháp Hộ 
Yo ca appam pỉ sutväna Những di tuy nghe ít 
Dhammam kãyena passati Nhưng tâm hành chánh Pháp 
Sa ve dhammadharo hoti Không buông lung chảnh Pháp 
Yo dhammam nappamajjati”. Mới xứng danh Pháp Hộ”. 


Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana. Đề cập đến 
vị Lậu Tận Minh có tên Ekudana. 

Tương truyền răng: Đại Đức một mình tịnh cư trong khu rừng nọ. Ngài chỉ thuộc 
lòng một kệ ngôn “Tự thuyêt (Udãna)” như vây: 

“Adhicetaso appamajjato munino monapathesu sikkhato 

Sokana bhavanfi tađino upasanfassa sada safimoftofi `. 

“Với tâm cao thượng, chí cần chuyền 

Học tập đường tu tịnh, định thiên 

Bác đặc tám hình, thường chánh niệm 

Như trên những chô chứa ưu phiên ”. 

Tương truyền rằng: Trong ngày lễ Phát lồ, Đại Đức lớn tiếng kêu gọi người nghe 
Pháp, rồi đọc bài kệ trên đây. Chư thiên đồng thanh tán dương, tiếng vang rên như nỗ 
tung cả địa đại. 

VỀ sau cũng trong ngày lễ Phát lồ, có hai vị Tỳ khưu thuộc lòng Tam Tạng, mỗi 
vị dắt theo 500 tùy giả, đi đến chỗ ngụ của Đại Đức. Thấy chư khách Tăng đến, Đại 
Đức rất hoan hỷ, nói răng: 

- Lành thay hôm nay được chư Tăng quang lâm đến đây. Chúng tôi sẽ được nghe 
Pháp trong dịp được gân gũi với các Ngài. 

- Nhưng nây Hiền giả! Ở đây có thính giả chăng? 

- Bạch các Ngài! Trong ngày thuyết pháp, khu rừng nầy vang đội tiếng hoan hô 
của chư thiên. 

Hai vị Pháp sư Tam Tạng thuyết pháp nhưng không có vị thiên nhân nào tán 
dương cả. Hai vị trách Đại Đức răng: 

- Nây Hiển hữu! Hiền hữu nói trong ngày lễ Phát lồ, chư thiên trong khu rừng 
nây đã tán dương vang dội. Nhưng thê nây là nghĩa làm sao? 

- Bạch các Ngài, trong những ngày khác quả có như thế. Nhưng hôm nay tôi 
cũng không biÊt tại sao vậy. 


- Nếu thế thì, Hiền giả thử thuyết pháp xem sao? 
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Đại Đức cầm quạt ngồi trên Pháp tọa thuyết bài kệ đã thuộc lòng như trước. Chư 
thiên đông thanh hoan hô vang dậy. Khi ây, hai đoàn Tăng lữ của hai Đại Đức Tam 
Tạng Pháp Sư trách móc răng: 


- Trong khu rừng nây, chư thiên chỉ coi mặt mà tán thán, ca tụng. Hai Ngài Tam 
Tạng Pháp Sư. thuyết bằng ấ ấy Pháp mà chư thiên chẳng có một lời khen ngợi, còn vị 
Đại Đức già nầy chỉ thuyết có một bài kệ mà chư thiên lại lớn tiếng hoan hô. 


Khi trở về chùa, chư Tăng đem sự kiện nầy bạch với Đức Bồn Sư, Ngài dạy 
răng: 

- Nây các Tỳ khưu, người học được nhiều hoặc thuyết ra nhiều Pháp, Ta không 
gọi là Pháp Hộ (Dhammadharo). Người chỉ thuộc lòng một câu kệ mà thâu triệt chơn 
lý, mới xứng danh là Pháp Hộ vậy. Rôi Ngài thuyêt lên kệ ngôn răng: 


“Na tãvatãä dhammadharo “Không phải vì nói nhiễu 
'Yavata bahu bhãsati Mới xứng danh Pháp Hộ 

'Yo ca appam pI sutvãna Những ai tuy nghe í1 
Dhammam kãyena passatI Nhưng tâm hành chánh Pháp 
Sa ve dhammadharo hoti Không buông lung chánh Pháp 
'Yo dhammam nappamaJJati”. Mới xứng danh Pháp Hộ ”. 
CHÚ GIẢI: 


Yavzrä: Không phải do nơi học nhớ cho nhiều Phật ngôn và Chú giải.. . TÔI đem 
thuyết giảng cho nhiều mà xứng đáng gọi là Pháp Hộ. Người bảo tồn dòng giống của 
mình mới là người g1ữ gìn gia phong. 

__ 4ppampi: Người dầu chỉ nghe ít Pháp, nhưng chú ý theo dõi nghĩa lý của Pháp, 
rôi vâng giữ hành theo Pháp, do danh sắc (nãmakäya) mà hiệu rõ các trạng thái vui, 
khô... thây được Pháp Tứ Đê, Người ây chính là Pháp Hộ vậy. 

Xo dhammainnappamwjjafi: Người nào từng mong môi: Hôm nay ta sẽ giác 
ngộ, rồi chuyên cần tinh tấn mãi, không dễ duôi Pháp, người ấy cũng là Pháp Hộ nữa. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 


& 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tuy thuộc một bài kệ bốn câu 
Nhưng hành chứng đắc tuệ cao sâu 
Côn hơn giải thích rành Tam Tạng 
Mà chỉ phô trương pháp khẩu đâu 
Nhà Sư sợ khổ, chẳng đi hành 

Đeo múi chùa chiên, bám lợi danh 
Học hỏi cho nhiều Kinh Pháp thuyết 
Thua Ngài nhất Kệ ở rừng xanh. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC EKUDÄNA 
ki 
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259. Không phải vì nói nhiều, là thọ trì chánh pháp. Người 
nghe ít diệu pháp, nhưng trực nhận viên dung, chánh pháp 
không buông lung, là thọ trì chánh pháp. 
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XIX.4- ĐẠI ĐỨC LAKUNTAKA BHADDIYA 


(Na tena thero hoffi) 
& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 260-261) 
260. “Na tena thero hoti “Không phải vì bạc đầu 
Yanassa palitam siro Mà được gọi Trưởng Lão 
Paripakko vayo ftassa Chỉ có tuôi tác cao 
Moghajinnofi vuccati”. Danh chỉ xứng “Lão ngu”. ” 
261. “Yamhi saccañ ca dhammo ca “4i chân thật dùng pháp 
Ahimsäã saññamo damo Bật hại biêt chê phục 
Sa ve vantamalo dhT1ro Kẻ trí không câu uê 
Thero ïfỉ pavuccati”. IMMới xứng danh Trưởng lão”. 


Pháp Cú này, Đức Bồn Sư thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến Đại 
Đức Lakuntaka Bhaddiya. 


Một hôm nọ, khi vị Đại Đức ây đến hầu hạ Đức Thế Tôn, Ngài vừa đi ra thì có 
ba mươi vị Tỳ khưu ở rừng vê, thây Đại Đức các Tỳ khưu vào đánh lê Đức Bôn Sư 
rô1 ngôi xuông. 

Thấy duyên lành đắc quả A La Hán của nhóm Tăng này, Đức Bồn Sư nêu lên 
một câu hỏi như vây: 

- Các thầy có gặp vị Đại Đức từ nơi đây vừa đi ra chăng? 

- Bạch Ngài! Chúng con không thấy. 

- Các thầy há chăng thấy vị ấy ư? 

- Bạch Ngài, chúng con có trông thấy một Sa di. 

- Này các Tỳ khưu, đó là một vị Đại Đức, chứ không phải là Sa di đâu. 

- Bạch Ngài! Ông ta còn quá trẻ mà. 


- Nây các Tỳ khưu! Ta không gọi Therat (Đại Đức hay Trưởng Lão) vì lẽ tuôi 
cao hạ lớn, vì lẽ được ngôi ở chô ngôi của các Thượng tọa. A1 thâu triệt Tứ Diệu Đê, 
không có tâm não hại đại chúng, người ây mới xứng danh Thera đó thôi. 


Nói rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


260. “Na tena thero hotI “Không phải vì bạc đẫu 
'Yanassa palitam siro Ma được gọi Trưởng Lão 
Paripakko vayo tassa Chỉ có tuổi tác cao 
MoghaJinnotI vuccati”. Danh chỉ xứng “Lão ngu”. ” 


1 Danh từ nầy ngày xưa đồng nghĩa với bhikkhu, dầu mới thọ Cụ Túc cũng được gọi là Thera. VỀ sau, chư 
Tăng tu lâu lại chỉ định Thera là Tỳ khưu 10 hạ, Anuthera là Tỳ khưu dưới 10 hạ và Maha thera là Tỳ 
Khưu trên 10 hạ. 
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261. “Yamhi saccañ ca dhammo ca “Ai chân thật đúng pháp 


Ahimsa saññamo damo Bất hại biết chế phục 

Sa ve vantamalo dhiro Kẻ trí không cấu uê 

Thero 1fI pavuccati”. Mới xứng danh Trưởng lão ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Paripakko: (Chín muồi) là già nua, đã đến tuôi lão rồi. 

Moghajiro: Người không có những pháp hành trong Pháp vị Thượng nhân thì 
chỉ là già suông, là lão rông (TucchaJjinno). 

Saccafica: Nơi người nào đã hiểu rõ 16 lý, đã dùng trí tuệ làm cho thấu rõ bốn 
chân lý, ăt phải có Chín pháp Siêu thê. 

Ahimsa: Trạng thái vị nào, không làm hại, không bạo động. Phải có thiền chứng 
vê Tứ vô lượng tâm là Từ, BI, Hỷ, Xả. 

SañRiamo namö: Người có sự kềm chế, thu thúc trong Giới Luật và thu thúc lục 
căn. 

Vanfamalo: Đã tây sạch sét nhơ bắn. 

Dhiro: Người có đầy đủ nghị lực, quả quyết. 

Thera: Người có điều để xứng danh là Trưởng Lão. 

Cuối thời Pháp, nhóm Tỳ khưu ấy chứng đắc A La Hán. 

sg 


Dịch Giả Cần Đề 
Chẳng đợi già nua mới xứng danh 
Thủ tòa, Đại Đức, bác đàn anh 
Già nua, ngu dối, tên già rỗng 
Đầu bạc không, sao gọi lão thành 
Trẻ, nhưng Tứ Đề hiểu thật rành 
Vô não, không làm hại chúng sanh 
Lậu Tận, Phát khen, kêu Trưởng Lão 
Nip Bàn tu chứng lúc đầu xanh. 


DỨT TÍCH ĐẠI ĐỨC LAKUNTAKA BHADDIYA 
tx)##Œ4 
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260. Không phái vì bạc đầu, là xứng danh Trưởng lão. Vịa ấy 
dù tuổi cao, nhưng là sư già hão! 
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261. Sống chân thật, chánh hạnh, vô hại, điều phục mình, bậc trí 
trừ cầu uế, là Trưởng lão cao mình. 
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XIX.5- NHIÊU VỊ TỲ KHƯU THAM VỌNG 


(Na vãkkqardaIdndffendafi) 


& 

KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 262-263) 
262. “Na vakkaranamattena “Không phải nói lưu loát 
Vannapokkharatäya vã Không phải sắc mặt đẹp 
Sãdhuripo naro hoti 1MMà thành người lương thiện 
IssukT maccharï satho”. Nếu con người ganh ty 

Xan tham và dối trả”. 
263. “Yassa cetam samucchinam “Chỉ những ai cắt tuyệt 
Mnũlagaccham samihatam Nhỗ tận gốc đoạn trừ 
Sa vanfadoso medhavI Người trí tận diệt sản 
Sãdhuripo'ti vuccati 1Mới phải người lương thiện °. 


- Pháp Cú này, Đức Bồn Sư đã thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
nhiêu vị Tỳ Khưu. 


Một thưở nọ, khi nhìn thấy các Tỳ khưu trẻ và các vị Sa di lo hầu hạ các vị A Xà 
Lê (Acariya) của mình như: giặt, nhuộm y, và làm việc lặt vặt hộ các Ngài, thì một SỐ 
Đại Đức đề nghị với nhau rằng: “Chúng ta tuy có tài thuyết pháp nói đạo nhưng rốt 
cuộc chăng được ai phục dịch cả... Hay là bây giờ chúng ta hãy đến bạch với Đức Bốn 
Sư như vây: “Bạch Ngài, chúng con thông thạo về Kinh điển, Phật ngôn. Xin Ngài ra 
chỉ thị cho các Tỳ khưu trẻ và các Sa di răng: “Dâu học Pháp với thây khác, các con 
cũng phải đến nhờ các thầy nấy bồ túc cho rồi mới nên ôn tập”. Làm như vậy, ất lễ 
lộc chúng ta sẽ tăng trưởng. 


Thế rồi, các Đại Đức ấy đến bạch với Đức Bồn Sư như vậy. 
Sau khi nghe lời các Đại Đức bạch, Đức Bồn Sư biết ngay rằng: “7?Ùeo Giáo 


Pháp nây, nếu theo truyền thống là đúng. Nhưng các vị nây chỉ chú trọng phần lễ lộc 
mà thôi”. Do đó, Ngài phán dạy rằng: 


- Ta không gọi các thầy là Lương thiện (sadhupipa) chỉ vì các thầy có tài biện 
thuyết thiện xảo. .- Người nào đã cắt đứt các pháp bắt thiện, nhất là ganh ty bằng A La 
Hán đạo, người ấy thật là người lương thiện. 


Nói rôi Ngài ngâm lên hai bài kệ răng: 


262. “Na vakkaranamattena “Không phải nói lưu loát 
Vannapokkharatäya vã Không phải sắc mặt đẹp 
Sadhuripo naro hotI Ma thành người lương thiện 
IssukT maccharT satho””. Nếu con người ganh ty 

Xan tham và dối trá ”. 
263. “Yassa cetam samucchinam “Chỉ những ai căt tuyệt 
Mũlagaccham samuhatam Nhồ tận gốc đoạn trừ 
Sa vantadoso medhavI Người trí tận diệt sân 
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Sadhuripo”tI vuccatI Mới phải người lương thiện `. 
CHÚ GIẢI: 


Na vãkkaranamatffena: Không phải bằng lời nói, không phải bằng cái tướng có 
đây đủ thiện xảo vê khoa nói như hùng biện... 


Vauuapokkharatäya vã: Hoặc dung nhan có đầy đủ sắc đẹp mỹ miều khả ái. 


Naro: Do các lẽ trên đây, người có tâm ganh ty lợi lộc của kẻ khác, có đủ cả 
năm pháp bỏn xẻn (là äsäve, kula, labha, vanna, dhamma macchariyam) nhập theo 
phe phái xảo trá, lường gạt, không phải là người lương thiện. 


Yassa cefm: Người chứng A La Hán đạo tuệ cắt đứt tận gốc rễ các tội lỗi nhất 
là ganh ty, không tái sanh, người đã xa lìa tội lôi, có đây đủ trí tuệ hưởng thụ Pháp hỷ, 
gọi là người lương thiện. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn. 
# 


Dịch Giả Cần Đề 


Lương thiện là tâm chảnh thiện lương 
Không do môi miệng lưỡi khéo trăm đường 
Tỳ khưu mặt đẹp lòng đen xâu 

Chẳng phải Tăng đô Phật tản dương 

Ai khéo trừ tan gốc rễ phàm 

Đoạn lìa sân hận với xan tham 

Không tâm dối trả cùng ganh ty 

Thát xứng danh là Phật hiểu nam. 


DỨT TÍCH NHIÊU TỲ KHƯU THAM VỌNG 
k›)‡lŒ4 
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262. Không phải tài hùng biện. hay vóc dáng đường đường, 
là ra bậc hiền lương, nếu ganh, tham, dối trá! 
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263. Nhô chặt sạch gốc rễ, dập tắt tâm tham lường, bậc trí 
diệt sân hận, là xứng danh hiền lương. 
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XIX.5- HATTHAKA TRỚ TRÊU 
(Na mutlakena samanaofi) 


“g 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 264-265) 


264. “Na mundakena samano 
Abbato alikam bhanam 
'Yechãlobhasamäpanno 
Samano kimbhavissati”. 


265. “Yo ca sametfi päpãni 
Anum thũlãni sabbaso 
Samitattä hỉ päpãnam 
Samanoˆti pavucceti”. 


“Không tự chế, nói láo 
Dầu cạo tóc trọc đầu 

Ai còn đây dục ái 

go được gọi Sa môn”. 
“4i trừ tiệt điều ác 
Không luận nhỏ hay lớn 
Điều phục được ác pháp 
Xưứng danh là Sa môn”. 


Pháp cú này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 


Hatthaka. 


Tương truyền rằng: Mỗi khi tranh luận với ngoại đạo mà đuối lý thì Hatthaka đề 


nghị răng: 


- Mây người hãy đên nơi đó, vào giờ đó, rôi chúng ta sẽ tiệp tục bàn cãi với 


nhau. 


Thê rồi, vào giờ đó thây đên nơi hẹn trước và nói với mọi người răng: 


- Hãy coi đó, nhóm ngoại đạo quá sợ tôi nên không dám đến, thấy chưa. Như 


vậy, đủ chứng minh rằng họ chịu thua. 


Hatthaka dùng cách trớ trêu như vậy mà xử sự với đối phương mỗi lần tranh luận 
khi bị đuôi lý, lẽ ra thì Hatthaka nên nhận mình thua. 


Đức Bồn Sư nghe chuyện Hatthaka trớ trêu như thế, bèn cho gọi đến và phán hỏi 


răng: 


- Này Hatthaka! Nghe nói thầy đã hành động như thế có thật chăng? 


- Bạch Ngài! Có thật như vậy. 


- Tại sao thầy làm như vậy? Người nói dối như thế, nếu đi đây đi đó với cái đầu 
trọc thì không xứng danh là bậc Sa môn. Người nào làm yên lặng các ác pháp dâu nhỏ 


hoặc lớn, người ây mới thật sự là một Sa môn. 


Nói rồi, Đức Bồn Sư thuyết lên kệ ngôn rằng: 


264. “Na mundakena samano 
Abbato alikam bhanam 
'Yechalobhasamapanno 
Samano kimbhavIssatI”. 


265. “Yo ca sametI papãn1 
Anum thũlan1 sabbaso 


“Không tự chế, nói láo 
Dầu cạo tóc trọc đầu 
Ai còn đầy dục ái 
Sao được gọi Sa môn `”. 

“Ai trừ tiệt điều ác 
Không luận nhỏ hay lớn 
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Trang 415 


Samritattä hi päpanam Điều phục được ác pháp 
Samano'tI pavucceti”. Xứng danh là Sa môn ”. 


CHÚ GIẢI: 
Mupdakena: chỉ với đầu trọc thôi. 
Abbafo: Trống rỗng, không có Giới luật và pháp hành đầu đà chỉ cả. 


Alikam bhanamm: Nói vọng ngữ trong những cảnh giới thiền chưa đạt đến, lòng 
còn đây tham xan, chỉ đạt tới cảnh ái dục thì làm sao gọi là Sa môn. 
Samefi: Người nào làm yên lặng các ác pháp, dầu nhỏ hoặc lớn, người ấy mới 
đáng gọi là Sa môn. 
Cuối thời Pháp, nhiều người chứng đắc Thánh Quả, nhất là quả Tu Đà Hườn. 
sg 


Dịch Giả Cần Đề 


Tên Hatthaka thật đúng thay 

Miệng môm tráo trở tợ bàn tay 

Đến nơi hẹn trước người tranh luận 

Đểnói: “Người thua, sợ đến đây ”. 

Phật quở: “Tỳ khưu nghịch lỗi nây 

Tăng già cả đảm chịu nhơ lây 

Sa môn phải nói lời chán thật 

Đầu trọc không, chưa đủ gọi thầy ”. 
DỨT TÍCH HATTHAKA TRỚ TRÊU 

#4 
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264. Không phải đầu cạo nhẫn, là nên danh sa môn, nếu buông 
lung láo khoét, đầy tham dục tâm hồn! 
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265. Ai hàng phục trọn vẹn, mọi ác nghiệp tế thô, vị ấy là sa môn, 
nhờ trừ nghiệp thô tê. 
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XIX.6- THẦY BÀ LA MÔN KHÁT SĨ 
(Na tena bhikkhu so hoffi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 266-267) 
266. “Na tena bhikkhu hoti “Chỉ mang bình khất thực 
'Yävatäã bhikkhate pare Đâu phải là Tỳ khưu 
Vissam dhammam samädäyä Phải theo Giới pháp bôn 
Bhikkhu hoti na tävatã”. IMMới xứng danh Tỳ khưu”. 
267. “Yoˆ°dha puññañ ca pã pañca Ai bỏ cả thiện ác 
Baãahetvä brahmacariyavä Chuyên tu hành thanh tịnh 
Sankhaäya loke carati Láây hiêu biết ở đời 
Sa ve bhikkhũ'ti vuccati”. IMMới xứng danh Tỳ khưu”. 


Pháp cú nây, Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến một 
thây Bà la môn nọ. 

Tương truyền răng: Thầy Bà la môn nây đã xuất gia tu theo Giáo phái ngoại đạo. 
Lúc đi khât thực, thây tự nghĩ: “Sư môn Gofama gọi các Thính Văn hãng đi khát thực 
của mình là Tỳ khưu. Vậy thì ta đây cũng phải được gọi là Tỳ khu ”. Thây ây đền gặp 
Đức Bôn Sư nói răng: 

- Thưa Sa môn Gotama, tôi cũng đi khất thực và nuôi mạng, vậy thầy cũng nên 
gọi tôi là Bhikkhu. 

- Này Bà la môn! Ta không gọi là Tỳ khưu chỉ vì việc đi khất thực mà thôi. 
Không phải một người thọ trì đủ các pháp vê mặt hình thức mà xứng danh là Tỳ khưu 
đâu. Người hăng suy xét tât cả pháp hữu v1, người ây mới xứng danh là Tỳ khưu. 


Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: 


266. “Na tena bhikkhu hotI “Chỉ mang bình khất thực 

'Yavata bhikkhate pare Đâu phải là Tỳ khưu 

VIssam dhammam samadäyä Phải theo Giới pháp bôn 

Bhikkhu hotI na tấvatä”. Mới xứng danh Tỳ khưu ”. 

267. “Yoˆdha puññañ ca pã pañca “Ai bỏ cả thiện ác 

Bahetva brahmacarIyavä Chuyên tu hành thanh tịnh 

Sankhaya loke carati Lấy hiểu biết ở đời 

Sa ve bhikkhũ'tI vuccati”. Mới xứng danh Tỳ khưu ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Yavafa: Chỉ bấy nhiêu đó, là chỉ có một việc ôm bát đi khất thực thì không đáng 
gọi là Tỳ Khưu. 
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Visa: Các Pháp khác nhau. Đây ám chỉ cho toàn thể giới hạnh mà một vị Tỳ 
khưu phải thọ trì, chớ chỉ một hạnh đi khât thực không thôi, chưa đủ được gọi là Tỳ 
khưu. 


Yodha: (Yo idha): Người nào trong Giáo Pháp này, vượt qua cả phước và tội, đi 
trên con đường phạm hạnh cao thượng. 


Sankhäya: Bằng trí tuệ sáng suốt. 


Loke: Trong thế gian nhất là ngũ uẫn: Đây là nội uân, đây là ngoại uẩn. Tất cả 
Pháp đều thông suốt như vậy, người dùng trí tuệ mà phá vỡ phiền não, đáng gọi là Tỳ 
khưu. 


Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 
® 


Dịch Giả Cần Đề 
T) khưu có nghĩa kẻ xin ăn 
Nhưng phải tu thiên, giữ giới răn 
Chẳng giống Bàn môn cùng Khất cái 
Biết mình cao thượng, bậc Thinh Văn 
Ngoại đạo trì bình nhận bạc tiền 
Món ăn sống sít chẳng hè kiêng 
Thọ nhiễu, tích trữ rồi đem bán 
Phá giới, làm hoen ô cửa thiển... 
DỨT TÍCH KHÁT SĨ BÀ LA MÔN 
#4 
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266. Không phải đi khất thực, là đích thực tỳ kheo, bậc đích 
thực tỳ kheo, là sống theo giới luật. 
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267. Ai siêu việt thiện ác, sóng đức hạnh tuyệt vời, thấu triệt 
được lẽ đời, là tỳ kheo đích thực. 


Chú giải KINH PHÁP CÚ - Quyền 3 Trang 422 


XIX.7- NGOẠI ĐẠO LÀM THINH 


(Na manendfi) 


kởi 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 268-269) 
268. “NÑa monena munI hoti “Iim lặng nhưng ngu đân 
Mũlharipo aviddasu Đâu được gọt Tịnh giả 
Yo ca tulamˆ”va pagøayha Như người câm cán cân 
Varam ädäya pandito”. Kẻ trí chọn điêu lành”. 
269. “Pãpäni parivajjeti “Từ bỏ các ác pháp 
Sa munI fena so munI Mới thật là Tịnh giả 
Yo munäfi ubho loke Ai thật hiệu hai đời 
Muni tena pavuccati”. IMMới xứng danh Tịnh giả”. 


Pháp Cú này được Đức Bồn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến 
các ngoại đạo. 


Tương truyền rằng: Sau khi thọ thực ở một nơi nảo, các tu sĩ ngoại đạo thường 
chúc phúc cho thí chủ như vây: “Xin cho người được bình yên, xin cho người được 
hạnh phúc, xin cho người tăng thêm tuổi thọ. Ở nơi nọ có sình lây, ở nơi nọ có gai 
góc, người không nên đi đến chỗ như vậy... ”. 


Trong thời kỳ Giác ngộ đầu tiên, sự tụng kinh phúc chúc chưa được Đức Thế 
Tôn cho phép, nên các Tỳ khưu sau khi thọ thực tại nhà gia chủ là ra đi, chớ không 
chúc phúc cho gia chủ chi cả. Các tín gia bất mãn than phiền rằng: “Gẩn các fu sĩ 
ngoại đạo, chúng ta còn được nghe chúc phúc. Riêng các Sa môn Thích Tử đây chỉ 
làm thỉnh ra đi `. 


Chư Tỳ khưu đem việc nây bạch trình với Đức Bốn Sư, Ngài dạy rằng: 


- Nây các Tỳ khưu! Từ rày về sau ở trong trai đường hoặc nơi nào khác, Ta cho 
phép các thây phúc chúc tùy theo sở thích và trò chuyện cởi mở với thí chủ khi ngôi 
gân bên họ. 


Chư Tăng tuân theo lời dạy như vậy. Khi các thiện tín được nghe những lời phúc 
chúc, họ càng tinh tân thêm hăng mời thính và cúng dâng lê vật đên Chư Tăng. 


Các nhóm ngoại đạo than phiên rằng: “Chứng fa là những bậc Tịnh giả. Chúng 
ta giữ sự Im lặng. Còn các Thình Văn của Sa môn Gofama hay thuyết giảng dài dòng 
trong các trai đường hoặc những chô khác tương tợ như vậy”. 


Khi nghe những lời chỉ trích của nhóm ngoại đạo, Đức Bồn Sư nói: 


- Nây các Tỳ khưu, Ta không gọi là Tịnh giả (Muni) chỉ vì người ấy giữ sự im 
lặng. Quả thật, có một SỐ người vì không biết mà không nói, một số khác vì thiếu sự 
tín nhiệm và một số khác nữa lại công cao ngã mạn sợ e người khác học được những 
tri kiến quan trọng của họ. Là vì họ bỏn xẻn pháp. Bởi vậy, Ta không gọi là Tịnh giả 
chỉ vì lẽ họ giữ sự im lặng. Theo Ta, ai làm Tịnh giả, làm im lặng được các pháp bắt 
thiện, người ấy mới xứng danh Tịnh giả. 
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Rồi Ngài thuyết lên hai kệ ngôn rằng: 


268. “Na monena munI hoti “Im lặng nhưng ngu đân 

Mnũlharupo aviddasu Đáu được goi Tịnh giả 

Yo ca tulam”va paggayha Như người câm cán cân 

Varam adäya pandito”. Kẻ trí chọn điểu lành ””. 

269. “PapamI parIvaJJeti “Từ bỏ các ắc pháp 

Sa muñnI tena so munI MMới thật là Tịnh giả 

Yo munati ubho loke Ai thật hiểu hai đời 

MunI tena pavuccati”. Mới xứng danh Tịnh giả ”. 
sg 

CHÚ GIẢI: 


Na monena: Tịnh giả là người đã làm 1m lặng tình dục bằng sự im lặng của Đạo 
Tuệ, băng sự im lặng của Pháp hành (patipad3). Ở đây ám chỉ sự làm thính, không 
nói. 

Mũiilharipo: Là người rỗng không. 

Aviddasa: Là người vô trí. 

Người như vậy dầu có im lặng chăng nữa cũng không phải là Tịnh giả. Hoặc là 
người mà chỉ có sự rông không, vô trí thì không đáng gọi là Tịnh giả. 

Fo ca tuÌam "va paggayha: Ví như người cầm cân lẫy ra bên dư đưa vào bên 
thiêu như thê nảo, thì cũng như thê ây, bậc hiện trí lầy bên dư là ác pháp bỏ ra, châm 
đây thiện pháp vào bên thiêu. Nói cách khác, bậc hiên trí hăng bô túc các pháp cao 
nhân quý báu là Giới, Định, Tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiên và mang theo mình, 
đồng thời xa lánh các tội ác, các nghiệp bât thiện. 

$a munĩ: Bậc ấy đáng gọi là Tịnh giả. 

Tena so munï: Tại sao bậc ấy gọi là Tịnh giả. Vì mấy lẽ đã giải trên, nên bậc ấy 
gọi là Tịnh giả vậy. 

Yo munãti ubho loke: Người nào đã cân nhắc kỹ mọi thế giới, nhất là ngũ uẫn. 
Theo cách nây biệt rõ cả hai thê gian pháp. 

MunT tena pavuecati: Do lí lẽ trên mà gọi bậc ấy là Tịnh giả vậy. 

Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc Thánh Quả, nhất là Tu Đà Hườn quả. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Tán trừ tam độc, tuệ cao thám 
Không vì danh lợi phê tuông giả 
Một mực làm thỉnh, giống kẻ câm 
Tịnh khẩu thì không nói bả xàm 
Nói điều hữu ích, chống sân tham 
Nương theo chánh mạng, xa tà kiến 
Cẩm khẩu là xa lánh tục phàm. 
Tịnh Giả, người tu tịnh nơi tám. 

DỨT TÍCH NGOẠI ĐẠO LÀM THINH 

#4 
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268. Im lặng nhưng ngu sỉ, đâu phái là hiền trí, như cầm cân công 
lý, bậc trí chọn điều lành. 
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269. Từ bó mọi ác pháp, là xứng danh bậc trí, người được gọi 
hiền sĩ, am hiểu cả hai đời. 
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XIX.8- NGƯỜI DÂN CHÀI TÊN ARIYA 


(Na tena ariyo hofifi) 
ki 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 270) 
Na tena ariyo hoti “Còn sát hại chúng sanh 
Yena pãnãni himsati Đâu được gọi Hiên Thánh 
Ahimsã sabbapänänam Không hại mọi chúng sanh 
Ariyo°ti pavuccati”. Xưứng danh bậc Hiên Thánh”. 


Pháp Cú này Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến người 
dân chài tên Ariya. 

Một hôm, quán thấy Ariya nầy có duyên lành đắc quả Tu Đà Hườn. Đức Bồn Sư 
dẫn chư Tỳ khưu đi khất thực trong làng ở phía Bắc thành Sãvatthi rồi trở về chùa. 


Ngay lúc bây giờ, người dân chài đang lo câu cá. Khi trông thấy Tỳ khưu Tăng 
có Đức Phật dẫn đầu, người ấy buông bỏ cần câu và đứng im. 


Đức Bồn Sư dừng chân không xa chỗ Ariya đứng và quay lại hỏi Đại Đức 
SãrIputta và các vị khác răng: 


- Thầy tên gì? 


Chư Tỳ khưu lần lượt đáp tên mình như là: “Con là Sãriputta, con là 
Mogsallana...”. 


—_ Người cầu cá nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn hỏi tên các vị Tỳ khưu, có lẽ Ngài sẽ hỏi 
đến tên ta chăng sai”. 
Đức Thế Tôn biết được tâm ý của y, liền hỏi rằng: 
- Này thiện nam, ông tên là chỉ? 
- Bạch Ngài! Con tên Ariya (Thánh nhân) 
Nghe vậy, Đức Bồn Sư cải chính rằng: 


¬_- Này Thiện nam, sát sanh như ông không xứng danh là Ariya. Bậc Ariya thì tâm 
đây đủ từ bị, không bao giờ có lòng não hại chúng sanh. 


Nói rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn: 


“Na tena ariyo hoti “Còn sát hại chúng sanh 

'Yena paãnãn1 himsatI Đầu được gọi Hiên Thánh 

Ahimsa sabbapananam Không hại mọi chúng sanh 

Ariyo”tfI pavuccatI”. Xứng danh bậc Hiên Thánh ”. 
ki 

CHÚ GIẢI: 


Bằng sự vô não hại, như trên đã nói, người nào não hại chúng sanh thì vì lẽ đó 
không phải Ariya (Bậc Thánh Nhân). Còn người nào băng cách vô hại, không dùng 
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tau chân, gậy gộc... mà đối với tất cả chúng sanh, trú tâm trong thiền định nhất là 
niệm tâm từ mà xa lìa được não hại (bạo động), người ây chính là bậc Ariya vậy. 


Cuối thời Pháp, người câu cá chứng quả Tu Đà Hườn, thính chúng hiện diện 
cũng được nhiêu lợi ích. 


& 


Dịch Giả Cần Đề 


Ariya là bác Thánh Nhân 

Giống như Vô Não đã dừng chân 

Không côn sát hại sinh linh nữa 

Bỏ kiếm quay về với Phật thân 

Ariya nây nếm cả câu 

Đứng im nghe Phật hỏi cơ mẫu 

Dứt liền niệm ác, tâm Vô não 

Hiệp đủ nhân duyên, đắc quả đầu. 
DỨT TÍCH NGƯỜI DẦN CHÀI TÊN ARIYA 

#4 
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270. Sát hại sanh linh thì đâu có phải là bậc cao quý. Mà bậc 
cao quý thì phải là người không tôn hại ai. 
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XIX.9- NHIÊU VỊ TỲ KHƯU TỰ MÃN 
(Na silabbdfa matffendafi) 


& 
KỆ NGÔN: (Pháp Cú câu 271-272) 
271. “Na silabbatamattena “Chẳng phải giữ giới cấm Ộ 
Bãhusaccena vã puna Cũng chăng phải nghe nhiêu 
Atha vã samädhiläbhena Hoặc chứng được thiên định 
Viyicca sayanena vã”. S0ng cô độc một mình”. 
272. “Phusãmi nekkhammasukham “T7 xem đã thọ hưởng 
Aputhujjanasevitam Hạnh phúc giải thoát lạc 
Bhikkhu vissäsam ãpädi Phàm phụ chưa hướng được 
Appattfo äsavakkhayam”. Tỳ khwu chớ băng lòng 


Nêu lậu hoặc chưa diệt”. 


Pháp Cú này Đức Bồn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến nhiều 
vị Tỳ khưu đây đủ giới hạnh. 

Tương truyền rằng: Trong các Tỳ khưu này có một số nghĩ rằng: “Chứng ứa là 
bậc Cụ Túc giới, chúng ta là bậc Đa Văn, chúng ta cư ngụ nơi xa xôi hẻo lánh, chúng 
ta đã chứng đặc thiên định. Đôi với chúng ta quả A4 La Hán không khó đặc. Ngày nào 
chúng ta muốn, chúng ta sẽ đặc A4 La Hản trong ngày đó `. 

__ Củng một lối như vậy, các Tỳ khưu đắc A Na Hàm cũng tự nghĩ răng: “Bây giờ, 
đổi với chúng ta quả 4 La Hán không khó đặc ”. 

Tuy nhiên, một ngày nọ, tất cả các Tỳ khưu đều đến yết kiến Đức Bồn Sư. Đảnh 
lễ xong rồi ngôi xuống, Đức Bồn Sư bèn hỏi: 


- Nầy các Tỳ khưu! Các thầy đã đạt đến mục đích cứu cánh của bậc xuất gia giải 
thoát chưa? 

- Bạch Ngài! Chúng con đã đạt đến trình độ như thế, như thế... Bởi vậy, chúng 
con có thê đạt đên quả vị A La Hán ngay lúc nào mà chúng con muôn. Với ý nghĩ như 
vậy, chúng con sông bình an. 

Nghe chư Tăng đáp như thế, Đức Bồn Sư cảnh tỉnh răng: 

¬ Nây các Tỳ khưu! Một Tỳ khưu xứng đáng không nên chỉ ỷ vào chỗ mình đã 
thọ trì đầy đủ Tứ thanh tịnh giới, hoặc hạnh đầu đà, hoặc chỉ ý thị vào chỗ đã nướng 
hỷ lạc cả A Na Hàm quả mà vội cho rằng: “ỞỞ/ên nay đời sống của ta ít có khổ não ”. 
Ngày giờ HàO chưa đạt đến mức lậu tận thì chớ nên khơi lên cái tâm nghĩ rằng: “7z 
được an vui `. 


Nói rồi, Ngài ngâm kệ rằng: 
271. “Na silabbatamattena “Chẳng phải giữ giới cẩm 
Bahusaccena vã puna Cũng chăng phải nghe nhiễu 
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A tha vã samadhilãbhena Hoặc chứng được thiên định 


VIivicca sayanena vä”. Sống cô độc một mình ”. 
272. “PhusamI nekkhammasukham “Tự xem đã thọ hưởng 
AputhuJJanasevitam Hạnh phúc giải thoát lạc 
Bhikkhu vIssasam ãpadI Phàm phu chưa hưởng được 
Appatto asavakkhayam”. Tỳ khưu chớ băng lòng 


Nếu lậu hoặc chưa diệt ””. 

CHÚ GIẢI: 

__ SHabbafamaffena: Do nơi sự giữ Tứ Thanh Tịnh giới hoặc trọ trì mười ba chi 
đâu đà, hoặc là do sự nghe nhiêu học rộng, hoặc thuộc lòng cả Tam Tạng kinh. 

Samadhilabhena: Do đắc tám tầng thiền. 

Nekkhanumasukhưm: Hỳ lạc của bậc A Na Hàm. Bởi vậy mới nói ta hưởng 
hạnh phúc của A Na Hàm. 

Apputhukkanasevifarm: Phàm phụ không được hưởng, nhưng Thánh nhân thì 
hưởng được. 

Bhikkhu: Nầy Tỳ khưu! Đây là gọi một Tỳ khưu nào trong đó. 

Vissasamapädr: Chớ tin cậy, bằng lòng. Như trên đã nói: Này Tỷ khưu, việc thọ 
trì Cụ Túc G1ới và đặc thiên định, theo Ta vân còn ít ỏ1, nhỏ nhen, nêu chưa đắc quả 
Lậu Tận. 

Chưa đắc A La Hán, một Tỳ khưu xứng đáng chưa bằng lòng. Ví như phần, dầu 
chỉ chút ít cũng có mùi hôi thúi như thê nào thì biệt là cảnh giới tái sanh dâu nhỏ nhẹn 
chút ít cũng là khô. 

Cuối thời Pháp, các Tỳ khưu ấy đều đắc quả A La Hán. Thính chúng câu hội nơi 
đó cũng hưởng được lợi ích của thời Pháp. 

sg 
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Dịch Giả Cần Đề 


Chưa đến tận cùng mục đích tu 
Chớ nên hưởng đãi việc công phu 
Bao giờ đắc quả A La Hán 

Mới chắc từ đây thoát ngục tù... 
Giữ giới tu thiên chẳng đủ đâu 
Đẩu đà thêm học vẫn cao sâu 

A Na Hàm hý làm chỉ đó 


Nếu vân còn vương “hữu `” khô sáu. 


DỨT TÍCH NHIÊU VỊ TỲ KHƯU TỰ MÃN 


gg 
DỨT PHẨM PHÁP TRỤ - DHAMMADATTHA VAGGA 
DỨT PHẢÁM 19 
tx)##Œ4 
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271. Không phải giữ giới luật, khổ hạnh hay học nhiều, 
Thiền định, hay ẫn dật, mà sanh tâm tự kiêu. 
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272. “Ta hưởng phúc xuất thế. Phàm phu hưởng được nào”. 
Tỳ kheo, chớ tự mãn. Lậu hoặc hãy triệt tiêu. 
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